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LỮI NúI BÂU 


Xã hội học là mỏi bhoa học còn non trẻ ở nước la. 
Tuy nhiên trong suốt mây chục năm qua, xa hội học 
đã chiếm 0ì trí quan trọng trong đời sống xã hội. Các 
công trình nghiên cứu của đội ngũ các nhà xã hội học 
đã có những đóng góp đáng bể cho uiệc hoạch định 
các chính sách phát triển binh tế - xã hội của đết 
nước. Nhiều ngành khoa học đã uận dụng xã hội học 
như là công cụ, phương pháp quan trọng cho hoạt 
động nghiên cứu của mình. Vì uậy, xã hội học đã uà 
đang được Đảng, Nhà nước uè xã hội quan tâm. 

Đối uới ngònh công an, uiệc trang bị cho sinh 
uiên những biến thức cơ bản uê xã hội học uè biết uận 
dụng những trí thúc, phương pháp điều tra nghiên 
cứu xã hội học trong học tập, công tác để đáp ứng uới 
đòi hôi mới của cuộc đấu tranh bảo uệ ơn ninh quốc 
gia, giữ gìn trật tự xã hội trong thời kỳ đất nước đấy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, hội nhập hình 
tế quốc tế là rất cần thiết. 

Xã hội học đã được nghiên cúu, uận dụng, giảng 
dạy trong hệ thống các trường công an ở bậc đại học 
từ nhiều năm nay song uẫn chưa có được một giáo 
trừnh thống nhất. Căn cứ uào nội dụng chương trình, 
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nay, ngày 6/6/2006 Tông cục trưởng Tông cục XDLL 


mục tiêu đào tạo đại bọc CAND trong tình hình hiến 


CAND đa ky Quyết định số 803/2006/ QĐ-X11(X14) 
ban hành chương trình môn Xã hội học dùng chung 
cho bộc đại học CAND và đã tổ chức cho đọc Uuiện An 
nình nhân đân uà Họe uiện Cảnh sát nh ìn dân phôi 


hợp biên soạn giáo trình Xã hội học dùng cho bậc đại 
học CAND. 
Câu trúc của giáo trình gồm 5 chương: 
Chương 1: Nhận thúc chung uê Xã hội học 
Chương 2: Cơ cấu xã hội 


Chương 3: Phương pháp điều tra nghiên cứu xã 


hội học 


Chương 4: Xã hội học truyền thông đại chúng uà 


dư luận xã hội 
Chương ð: Xã hội học tội phạm 


Qua trừnh biên soạn giáo trình không thanh khỏi 
hạn chẽ, thiếu sót nhất định. Đơn uị tổ chức biên soạn 
uà các tác gia rất mong nhận được góp ý của các nhà 
khoa học, đội ngũ cán bộ giảng dạy uà bạn đọc, để 


giáo trình ngày càng được hoàn thiện. 
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CHƯƠNG 1 
NHẬN THỨC CHUNG VỀ XÃ HÔI HỤC 


|. ĐỐI TƯỌNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU 

CỦA XÃ HỘI HỌC 

1. Khái niệm xã hội học 

Để có được khái niệm tương đối đầy đủ về xã hội 
học với tư cách là một khoa học, cần làm rõ những 
nội dung khoa học: xã hội học là gì? Đối tượng nghiên 
cứu của xã hội học? Lịch sử ra đời, phát triển của xã 
hội học? Phương pháp nghiên cứu và chức năng của 
xã hội học. 

Hiện nay còn tổn tại nhiều quan niệm về xã hội 
học: xã hội học là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về 
“mặt xã hội” của hệ thống xã hội 


vừ ghép từ hai chữ: 'Societas” (tiếng Latinh) có nghĩa 
là xã hội và chữ “logos” (tiếng Hy Lạp) có nghĩa là học 
thuyết. Theo đó từ Soeiology (tiếng Anh) hay 
Sociologie (tiếng Pháp) có gốc nghĩa ban đầu là học 


về xã hội, nghiên cứu về xã hội. Max Weber - 
xã hội học người Đức lại cho rằng “xã hội học là 


¡”. Các nhà xã hội học Xô 


7 


FE— ——==mm—=nenrrrraanao-: | 
l * 


Viết trước đây mà cụ thể là V.L. J 


a. Dop lại cho rằng: 
xã hội học là khoa học về 


sự hình thành, phát triển và 
vận hành của các cộng đồng xã hội, các tổ chức xã hội 
Và các quả trình xã hội với tính eách là các hình thức 
tổn tại của chúng: là khoa học về các quan hệ xã hội 
với tính cách là các cơ chế liên hệ qua lại giữa các cá 
nhân và cộng đồng: là khoa học về các quy luật của 
các hành động xã hội và các hành vi của quần chúng. 
Trong quan niệm của các nhà khoa học Việt Nam 
cũng còn tồn tại tình trạng như vậy xoay quanh việc 
đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: xã hội học là gì? trên cơ 
sở kế thừa, tổng hợp và phát triển có thể định nghĩa: 
Xã hội học là một khoa học xã hô nghiễn cứu về cơ 

=“ - 

⁄.. cấu xã hội: về các quan hệ, tương tác xã hội; về quy 
luật, tính quy luật của các hành vi, hành động xã hội 
của các thành viên xã hội cả về định tính lẫn định 
lượng, đề cao tính thực chứng trong quá trìn) 
cứu. Nhằm phát triển nhận thức khoa học 
trực tiếp phục vụ hoạt động tổ chức, quản lý, điều 
hành, cải tạo xã hội hiện thực, phục vụ công tác tư 
tưởng trong lãnh đạo, quản lý xã hộït 


h nghiên 
về xã hội, 


2, Đối tượng nghiên cứu của xã LÝ 

Cuộc tranh luận về xác định: đối tượng nghiên 
cứu của xã hội học đã diễn ra từ lâu Và vẫn đang tiếp 
diễn. Chung quy lại eó các hướng tiếp cận eø bản sau 
Xoay quanh việc xác định đối tượng của Xã hội học, 
Hướng tiếp cận h Jvï mô”, hướng tiếp Cận “vị mô", 
hướng tiếp cận tổng hợp. 


Hướng tiếp cân “ví mô” cho rằng đổi tượng 
nghiên cứu cua xã hội học là hệ thống xã hội nói 
chung là "mặt" xã hội, “cÁi XÃ hội” của hệ thông xã 
hội (vòng tròn nhỏ đồng tâm với vòng tròn xã hội). 

'Hướng tiếp cân “Vi mô” lại cho rằng đối tượng 
nghiên cứu của xã hội học hoặc là: hành vi, hành động 
xã hội: hoặc là: quy luật của sự phát sinh, biến đổi và 
phát triển mối quan hệ giữa con người và xã hội. 

Kế thừa những nội dung khoa học trong quan 
điểm của hai hướng tiếp cận “vĩ mô”, “vi mô”; xuất 
phát từ thực tế nhu cầu nghiên cứu xã hội học phục 
vụ quản lý, tổ chức, điều hành xã hội; hướng tiếp cận 
"tổng hợp” cho rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội 
học - khoa học xã hội, có tính liên ngành rộng, đề cao 
tính thực chứng trong quá trình nghiên cứu là: 

- Cơ cấu của hệ thống xã hội bao gồm các thành 
phần cơ bản: nhóm xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã 
hội, thiết chế xã hội, mạng lưới xã hội, các phân hệ 
của cơ cấu xã hội, các sự kiện hiện tượng và các quá 
trình xã hội... tồn tại khách quan trong hệ thống xã 
hội hiện thực. 

- Quy luật, tính quy luật hình thành, biến đổi 
của các quan hệ tương tác xã hội chủ yếu là quan 
hệ tương tác giữa các thành phần cơ bản của cơ 
cấu xã hội, quan #ettit, tác giữa cá nhân với xã 
hội và thực trạng tủa các quan hệ tương tác xã 
hội này. 

- Quy luật, tính quy luật của các hành vi, hành động 
xã hội (nguồn gốc, động cơ mục đích, cơ chế vận hành.... 
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MA v^.. — - 


| Tóm lại 


Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của xã hội học là 
tất cả những gì thuộc về cơ cấu của hệ thống xã hội, 


hệ thống các quan hệ Lương tác xã hội, các hành \ Mc 
hành động của các thành viên xã hộ (cá nhân, nhóm 
xã hội, các tổ chức xã hội) nhằm xác định nị uồn gốc, 
“_ ng. xu hướng biến đối của chún để trực tiếp 
ứ ầu của nhận thức oc về xã hội, 


uản lý, kiểm # át xã hội„ si e “lan T4 xe. 


3. Cơ cấu của xã hội học cac ` 


Hiện còn tôn tại nhiều cách phân chia về cơ cấu 
của bộ môn khoa học xã hội học. Tựu chung lại, có thể 
xác định cơ cấu của xã hội học thành các ngành cụ thể: 
xã hội học đại cương và xã hội học chuyên biệt; xã hội 
học lý thuyết và xã hội học thực nghiệm; xã hội học vì 
mô và xã hội học vĩ mô; xã hội học ứng dụng. 

a. Xã hội học đại cương uà xã hội học chuyên biệt 

Xã hội học đại cương là hệ thống tri thức chung và 
khái quát nhất của xã hội học. Nó bao gồm hệ thống 
khái niệm, phạm trù cơ bản, các phương pháp nghiên 
cứu đặc trưng của xã hội học. Nó cũng đồng thời xác 
định đối tượng, phạm vi khảo sát, nghiên cứu ứng dụng 
của xã hội học, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học. 

Xã hội học đại cương nghiên cứu các quy luật, 
tính quy luật, thuộc tính và đặc điểm chung nhất của 
hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội. Xã hội học đại cương 
thường được gọi là nhập môn xã hội học giới thiệu 

kiến thức chung về xã hội học. , 


10 


Xã hội học chuyên biệt là những phân ngành 
khác nhau của xã hội học có hệ thống khái niệm, đối 
tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi 
ứng đụng ở một lĩnh vực nhất định của cơ cấu xã hội: 
Xã hội học nông thôn, đô thị: xã hội học về dư luận 
xã hội và truyền thông dại chúng; xã hội học về sai 
lệch xã hội và tội phạm, xã hội học quản lý,... Ỏ 
nhiều nước phát triển hiện nay có tới hàng trăm 
ngành xã hội học. 

b. Xã hội học lý thuyết uà xã hội học thực nghiệm 

Xã hội học lý thuyết trừu tượng là một bộ phận 
của xã hội học nói chung (bao gồm một bộ phận của 
xã hội học đại cương, hệ thống các lý thuyết xã hội 
học, lý luận xã hội học chuyên ngành) nghiên cứu về 
các hiện tượng, quá trình xã hội nhằm: Xây dựng 
những tri thức xã hội học mới, những phương phấp 
tiếp cận nghiên cứu mới, những luận giải mới về sự 
kiện, hiện tượng, các quá trình xã hội; đưa ra những 
định hướng phát triển lý luận, những phương pháp 
nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng tri thức xã hội 
học trong thực tiễn. 

Xã hội học thực nghiệm - cụ thể là một bộ phận của 
xã Án học trực tiếp nghiên cứu về các hiện tượng, sự 
: xình xã hội cụ thể; các tổ chức, nhóm, thiết 
hội v.v... Bằng cách vận dụng các lý thuyết xã 
các phương pháp nghiên cứu thực chứng của 
; quan sát, đo lường, thử nghiệm... nhằm 

lứng minh giả thuyết xã hội học, tìm ra 
nang tính quy luật của các hoạt động xã 
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hội, các sự kiện, hiện tượng xã hội. Trên cơ sở đó đưa ra 
những đề xuất kiến nghị đáp ứng nhu cầu tổ chức, 
quản lý, điểu hành, kiểm soát xã hội, hình thành bản 
năng xã hội cho các thành viên xã hội. 

e. Xã hội học uĩ mô uà xa hội học 0t mô 

Xã hội học vĩ mô (Macrosociology) nghiên cứu xã 
hội quy mô lớn: cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, 
tương tác giữa các hệ thống xã hội, tính năng động 
xã hội, bất bình đẳng xã hội trong hệ thống xã hội 
tổng thể một quốc gia dân tộc. một khu vực trên thế 
giới... Nghiên cứu các sự kiện hiện tượng, quá trình 
xã hội lớn ảnh hưởng tới trạng thái, trật tự, xu hướng 
vận động phát triển của một khu vực hoặc đời sống 
nhân loại nói chung. 

Xã hội học vi mô (Mierosociology) nghiên cứu xã 
hội quy mô nhỏ: các nhóm xã hội quy mô nhỏ, các 
hiện tượng, sự kiện, quá trình xã hội có quy mô 
phạm vi ảnh hưởng nhỏ, nghiên cứu các quan hệ, 
tương tác xã hội, hành vi, hành động xã hội giữa các 
nhóm nhỏ trong xã hội, giữa các cá nhân với cá 
nhân... nhằm trực tiếp phục vụ nhu cầu quản lý xã 
hội ở tầm vi mô hoặc giúp các cá nhân, nhóm xã hội 
thấy được cơ chế hành vi là phù hợp hay không phù 
hợp trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp với hệ giá 
trị chuẩn mực xã hội, tình huống môi trường xã hội. 
.d. Xã hội học ứng dụng 
một bộ phận của xã hội học có nhiệm vụ vận 
ác trị thức. lý luận, phương pháp. tư duy, ý 
hội học vào việc phân tích, luận giải 


“` 


(nguyên nhân, trạng thái, xu hướng vận động) giải 4 
pháp cho các tình huống, sự kiện, vấn để, quá trình † 
xã hội hiện thực. Xã hội học ứng dụng còn nghiên 
cứu, chỉ ra cơ chế, điều kiện, hình thức biểu hiện của 
các quy luật xã hội nhằm để ra giải pháp ứng dụng 
trì thức xã hội học vào cuộc sống. 


4. Mối quan hệ giữa xã hội học với một số 

khoa học xã hội khác 

a. Xã hội học uới triết học 

Triết học là khoa học nghiên cứu những quy luật | 
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy nhận thép 
của con người. Hữa xố” hội học với. 1 


Triết học Mác-Lênin đặc biệt là KHI nghĩa duy vật 
lịch sử là thế giới quan, phương pháp luận khoa học 
của xa hội học mác xít. Các nhà xã hội học mác xít vận 
dụng, quán triệt chủ nghĩa duy vật lịch sử trong 
nghiên cứu xã hội nhằm cải tạo hệ thống xã hội theo 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa. 

Trong xử lý mối quan hệ giữa xã hội học với triết 
học cân tránh hai quan niệm hạn chế sự phát triển 
của xã hội học. 

Quan niệm thứ nhất cho rằng xã hội học là một 
bộ phận của triết học (của chủ nghĩa duy vật lịch sử). 
Đông nhất lý luận xã hội học với chủ nghĩa duy vật 
lịch sử do vậy mà xem nhẹ tính định tính và định 
lượng trong nghiên cứu xã hội học, hoặc coi xã hội 
học là biểu hiện mới của chủ nghĩa duy vật lịch sử 
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(triết học xã hội) là sản phẩm của “chủ nghĩa thực 
chứng sơ khai”, là biểu hiện của môn khoa học xã hội 
tư sản. Quan niệm này đã làm hạn chế sự phát triển 
khoa học xã hội học ở những nước xã hội chủ nghĩa 
trong thế kỷ XX. " 

Quan niệm thứ hai đặt xã hội học biệt lập với 
triết học, thực chất của quan niệm này là phủ định 
mặt tư tưởng, mặt giai cấp, mặt triết học của xã hội 
học. Quan niệm này một mặt làm cho xã hội học 
nghèo nàn về mặt lý luận, mặt khác làm cho các 
nghiên cứu xã hội học không thật sự gắn với tiến bộ 
xã hội, thúc đẩy sự phát triển xã hội theo hướng tích 
cực cách mạng\Qu: 2 


b. Xã hội học uới tâm lý học 
Hai khoa học này có đối tượng nghiên cứu dường 
như có những điểm trùng hợp như “con người”, “hành 
vi", “hành động”, “xã hội”. Tuy nhiên, xã hội học và 
tâm lý học không đồng nhất hoàn toàn. Xã hội học 
tập trung nghiên cứu về "con người”, về Huất 

'tâm lý ©la con người về sự tác động của tâm lý 
vì hành động của con người| Mối quan hệ 

hội học với tâm lý học là quan hệ liên ngành, 
xã hội học thường vận dụ 


ki ung cách tiếp cận 
thọc để xem xét hành động xã hội của cơn 


cách là hoạt động có tình cảm, có động cơ 


mục đích xác định chứ không phải là hoạt động bản 
năng vô thức.)Xã hội học có thể coi các nhóm xã hội, 
thiết chế xã hội, tổ chức xã hội như những chủ thể 
hành động để nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xã hội 
học về những vấn đề liên quan tới đối tượng nghiên 
cứu của tâm lý học, cung cấp cơ sở khoa học để kiểm 
chứng, phát tr iến lý luận tâm lý học. 

c. Xã hội học uới khoa học lịch sử 

Khoa học lịch sử và xã hội học đều lấy xã hội là 
đối tượng nghiên cứu, song xã hội học không bị lịch 
sử trùm lên, cũng không hoàn toàn biệt lập với khoa 
học lịch sử. Có thể thấy sự khác nhau chủ yếu giữa 
xã hội học và sử học là ở chỗ: sử học chủ yếu nghiên 
cứu cái đã qua còn xã hội học lại chủ yếu nghiên cứu 
cái đang tôn tại, cái mới xuất hiện trong hệ thống xã 
hội. Kết quả nghiên cứu của khoa học lịch sử cung 
cấp cơ sở khoa học phục vụ cho các nghiên cứu xã hội 
học. Kết quả nghiên cứu xã hội học kiểm chứng lại 
kết quả nghiên cứu của sử học, những kết luận khoa 
học của lịch sử về xã hội. 

d. Xã hội học uới nhân loại học 

Là khoa học nghiên cứu xã hội loài người từ khi 
xuất hiện cho đến giai đoạn phát triển hiện tại và 
tương lai của xã hội loài người. Trong các ngành nhân 
loại học: Khảo cổ học, ngôn ngữ học, dân tộc học, nhân 
loại học xã hội và văn hoá (nghiên cứu về văn hoá về 
các phương thức sống của các cộng đồng người), tương 
lai học.. thì nhân loại học xã hội và văn hoá liên quan 
chặt chẽ, gần gũi với xã hội học hơn các ngành khác. 
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Nhân loại học có ảnh hưởng rõ rệt tới xã hội. Nhiều 
khái niệm. phương pháp nghiên cứu quan trọng của xã 
hội học băt nguồn, phát triển từ nhân loại học, khái 
niệm "vần hoá”. khái niệm cơ cấu xã hội; phương pháp 
quan sát xã hội. phỏng vấn sâu... xã hội cũng tác động 
trở lại với nhân loại học: kết quả nghiên cứu xã hội học 
góp phần kiểm chứng những kết quả nghiên cứu của 
nhân loại học, cung cấp cơ sở khoa học để phát triển lý 
luận nhân loại học nhất là tương la1 học. 

e. Xã hội học uới luật học 

Là khoa học về xây dựng và thực thi pháp luật phục 
vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về xã hội, duy trì 
trật tự của hệ thống xã hội. Luật học với xã hội học liên 
hệ chặt chẽ gắn bó với nhau. Trong quá trình xây dựng 
và thực thi pháp luật các nhà luật học luôn chú ý đến 
khía cạnh xã hội, văn hoá của pháp luật làm cho pháp 
luật luôn đáp ứng nhu cầu của quản lý, kiểm soát xã 
hội. Trong nghiên cứu xã hội, các nhà xã hội học rất 
quan tâm tới vai trò của pháp luật, của tổ chức, cá nhân 
thực thi pháp luật với việc duy trì trật tự của cơ cấu xã 
hội qua kiểm soát xã hội. Kết quả nghiên cứu xã hội học 
về thực thi pháp luật ung cấp cơ sở khoa học để xây 
dựng pháp luật, kiểm soát việc thực thi pháp luật, nâng 
cao quyền lực pháp luật. 

* ˆ S = C 

Khoa học an ninh là khoa học nghiên cứu những 
quy luật nội tại của euộc đấu tranh bảo vệ ANQG, 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Khoa học an ninh bạo 
gồm lý luận, đường lối đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ 
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gìn TTAT xã hội; nghệ thuật chỉ đạo phòng ngừa, 
phát hiện, đấu tranh với các hành vi tệ nạn và tội 
phạm: khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ công an và khoa 
học về tổ chức xây dựng lực lượng công an. 

Khoa học an ninh là khoa học có tính liên ngành 
rộng. có quan hệ chặt chẽ với nhiều khoa học khác: 
khoa học chính trị, luật học, nhân chủng học, kinh tế 
học, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, y học, 
tội phạm học, xã hội học nhất là chuyên ngành xã hội 
học về chuẩn mực xã hội, sai lệch chuẩn mực xã hội 
và tội phạm, xã hội học về quản lý... 

Nhiều khái niệm được xã hội học và khoa học an 
ninh sử dụng như hệ công cụ để triển khai các nghiên 
cứu khoa học về xã hội, về con người để cùng phục vự 
cho mục tiêu chung là duy trì trật tự của hệ thống xã 
hội, eơ cấu xã hội: khái niệm “hành vi”, “hành động”, 
khái niệm “xã hội hoá”, khái niệm “sai lệch xã hộŸ, 
khái niệm “tội phạm”, khái niệm “phản xã hột”. 

*Phương pháp nghiên cứu xã hội học cũng rất gần ` 
với phương pháp nghiên cứu của khoa học an ninh" 


Cả hai khoa học đều coLtrọng tính “thực chứng” khi 


đo lường, đánh giá về đối tượng nghiên cứu, đều có 


thể được vận dụng chung cho quá trình nghiên cứu _ 


về xã hội, con người và những vấn để có liên quan tới 
quần lý xã hội, quản lý Nhà nước về ANTT. 

Kết quả nghiên cứu xã hội học về tội phạm, về 
những hành vi lệch chuẩn, về cơ cấu xã hội, về dư luận 
xã hội, cung cấp cơ sở khoa học thực tiễn để kiểm 
chứng, phát triển khoa học công an “Cách nhìn” xã hội 
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học: coi trọng tính thực chứng có ảnh hưởng trực tiếp 
tới quá trình hình thành tư duy, coi trọng thực tế 
khách quan "trọng chứng cứ không dễ tin lời cung” cho 
cán bộ chiên sĩ công an, cho việc hoạch định, chỉ đạo 
các nghiên cứu khoa học phục vụ Sự nghiệp bảo vệ 
ANGG. giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Công tác công an có những chức năng cở bản: 
Quản lý Nhà nước về ANTT; tham mưu cho Đảng, 
Nhà nước trong chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ 

ì _XH; trực tiếp tổ chức các hoạt động phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vì tệ nạn và 
tội phạm. Để thực hiện có hiệu quả những chức nắng 
này đòi hỏi lực lượng công an trước hết phải nắm 
chắc tình hình về tổ chức bộ máy của chính lực lượng 
công an; tình hình về sự phối kết hợp giữa các cấp, 
các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị tham 
gia thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội 
phạm; tình hình hoạt động tệ nạn, tội phạm... Các 
nghiên cứu xã hội học sẽ giúp cho lực lượng công an 
nấm được nhiều thông tin quan trọng, chính xác về 

những nội dung trên... Vì vậy, xã hội học đóng vai trò 
là khoa học công cụ phục vụ khoa học an ninh và 
công tác công an. 


)5- Chức năng của xã hội học 
a, Chức năng nhận thức 
„ Góp phần trực tiếp vào việc hình thành nhận 


học về xã hội theo quan điểm thực chứ 
chủ thể nhận thức. Tiêm 
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+ Trang bị cho chủ thê nhận thức những tri thức 
khoa học về sự phát triển; tính quy luật; quy luật về 
sự phát triển của cơ cấu xã hội - hệ thống xã hội, cơ 
chê cua sự phát triên xã hội. 

+ Các nghiên cứu điều tra xã hội học cung cấp 
cho chủ thể nhận thức những số liệu, tài liệu, trực 
tiếp. sông động về xã hội, những vấn đề xã hội, nhờ 
đó mà chủ thể nhận thức có được những đánh giá 
chính xác. khách quan về đối tượng nhận thức. 

+ Chức năng nhận thức của xã hội học còn được 
thê hiện ở phương pháp nghiên cứu chuyên ngành 
của xã hội học - quy trình nghiên cứu chặt chẽ, coi 
trọng sự thật trong nghiên cứu theo quan điểm: “coi 
xã hội, những vấn đề xã .hội như những sự vật, 
“không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức chủ quan của 
con ngươi”. 

b. Chức năng thực tiễn 

- Chức năng này của xã hội học được thực hiện 7 
trên cơ sở của chức năng nhận thức: 

+ Cung cấp cho chủ thể hành động cơ sở khoa học 
lý luận và thực tế để lựa chọn mô hình hành động 
cần thiết, thích hợp. 

+ Cung cấp cho chủ thể quản lý xã hội ở tầm “vĩ 
mổ” và “vi mô” cơ sở khoa học lý luận và thực tế về 
đối tượng quản lý để lựa chọn hình thức, nội dung, 
phương pháp quản lý thích hợp. 
thực tiên (quản lý) của xã hội học 
dự báo của xã hội học về những 
trên cơ sở đó giúp các chủ thể 
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hành động, chủ thể quản lý xã hội chủ động trong 
kiểm soát hành động xã hội và kiểm soát xã hội nói 
chung nhằm: duy trì đồng thuận xã hội, trật tự xã 
hội. Comte khẳng định: “Chức năng quan trọng của 
xã hội học là dự báo và kiểm soát xã hội”. 

e. Chức năng tư tưởng 

- Xã hội học trang bị cho các thành viên xã hội - 
chủ thể nhận thức những tri thức khoa học về xã hội, 
góp phần hình thành tư duy, nhận thức thói quen, 
nếp suy nghĩ, lối sống, hành động khoa học, đúng 
đắn phù hợp với xã hội đặc biệt là chuẩn mực xã hội. 

- Các nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội 
và thông tin đại chúng, giúp cho các chủ thể lãnh 
đạo, quản lý xã hội nắm được tâm trạng xã hội - 
tâm trạng của đối tượng quản lý trên cơ sở đó đề 
ra phương hướng, đường lối, cách thức lãnh đạo, 
quản lý phù hợp nhằm duy trì đồng thuận xã hội, 
tháo gõ những vướng mắc trong tư tưởng của đối 
tượng quản lý. 

- Xã hội học Mác Lênin nói chung và xã hội học ở 
nước ta hiện nay còn có chức năng tuyên truyền giáo 
dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
cho mọi thành viên xã hội, nhất là công nhân, nông 
dân, trì thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên... 
Nhằm: Giữ vững niểm tin vào định hướng XHCN, 
vào sự lãnh đạo của Đảng, 

+ Mặt khác, xã hội ở nước ta hiện nay cũng cần 
cung cấp cho các chủ thể xã hội thấy rõ những ảnh 
hưởng tích cực, những ảnh hưởng tiêu cực của kinh 
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tẻ thị trường; thấy rõ thực trạng của hiện tượng 
tham nhũng, tiêu cự trong xã hội. 

Phát huy vai trò (sự ủng hộ) của quần chúng 
trong thực hiên đường lối kinh tế của Đảng, tính tích 
cực của quần chúng trong đấu tranh với những mặt 
trải của kinh tế thị trường, với quốc nạn tham nhũng 
trong xã hội. 

6. Nhiệm vụ của xã hội học 

Các chức năng cơ bản của xã hội học được thực 
hiện qua những nhiệm vụ trực tiếp là: nhiệm vụ 
nghiên cứu lý luận nhằm phát triển lý luận xã hội 
học: nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm nhằm kiểm 
chứng các kết quả nghiên cứu lý luận xã hội học, xác 
định những điều kiện, cơ chế để đưa tri thức xã hội 
học vào cuộc sống; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng 
(phục vụ hoạt động thực tiễn) trên cơ sở lý luận xã 
hội học. 

a, Nhiệm uụ nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu lý luận là nhiệm vụ hàng đầu của xã 
hội học nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ 
thống khái niệm, phạm trù của xã hội học, các lý 
thuyết xã hội học cụ thể - chuyên biệt. 

Phát triển tri thức, lý luận mới, hoàn chỉnh lý 
luận về phương pháp nghiên cứu riêng cũng là mục 
tiêu quan trọng trực tiếp cần đạt trong thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu lý luận xã hội học. 

Là khoa học xã hội đề eao tính “thực chứng”, xã 

m vụ nghiên cứu lý luận vào 
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mục tiêu giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu 
quản lý xã hội. 

b. Nhiệm 0ụ nghiên cứu thực nghiệm 

Nghiên cứu thực nghiệm là nhiệm vụ quan trọng 
của xã hội học nhằm: Kiểm nghiệm, chứ: g minh các 
giả thuyết nghiên cứu xã hội học; Phát aiện những 
vấn đề (thiếu chính xác, không còn phù hợp, mới nây 
sinh) làm cơ sở cho việc sửa đối, phát triển, hoàn 
thiện khái niệm, lý thuyết, phương pháp luận xã hội 
học; thúc đẩy hình thành, ứng dụng tư duy xã hội 
học - tư duy “thực chứng” cho các chủ thể xã hội đặc 
biệt là các chủ thể quản lý, thay thế cho lối tư duy 
giáo điều, kinh viện đã hằn sâu trong ý thức xã hội. 

Nghiên cứu thực nghiệm là cầu nối giữa lý luận 
và thực tiễn do vậy khi thực hiện nghiên cứu này xã 
hội học nhằm xác định những điểu kiện, chỉ ra 
những hình thức biểu hiện của các quy luật xã hội, 
những vấn đề có tính nguyên tắc trong quá trình áp 
dụng trì thức, lý thuyết, phương pháp xã hội học vào 
cuộc sống (hành động thực tiễn). 

€. Nhiệm uụ nghiên cứu ứng dụng 

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thực 
nghiệm, xuất phát từ nhu cầu của đời sống xã hội: 
nhu cầu phát triển xã hội về mọi mặt, nhu cầu quản 
lý, kiểm soát xã hội... các nhà xã hội học đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu ứng dụng những tri thức, lý 
luận, kết quả nghiên cứu khoa học thực nghiệm vào 
cuộc sống nhằm rút ngắn khoảng cách giữa một bên 
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là tri thức lý luận, trì thức thực nghiệm và một bên | 
là hoạt động thực tiễn và cuộc sống thực tiễn của con 
người. Mặt khác các nhà xã hội học cũng cần tăng 
cường quan hệ với các nhà chính trị, nhà quản lý, các 
chủ thể xã hội phục vụchoạt động thực tiễn các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, tong các quan hệ xã hội mà 
các cá nhân, nHóm xã hội tham gia hoạt động. 
Í 
À / 
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC 
1. Những điều kiện và tiền đề ra đời của xã 
hội học 
ơ. Điều se kinh tế - xã hội 
ä hội ất hiện ở Châu Âu thế kỷ XIX là 
một tết vếu lnh sử trên cơ sở của những nhụ cầu và 


đề kinh tế, xã hội. chính trị và những điều kiện, tiền 


đề khoa học. lý luận, tư tưởng, để dẫn tới sự biến đổi 
về “chất” theo quy luật “ lượng đổi” - “chất đổi”. 

Cách mạng công nghệ và thương mại cuối thế 
kỷ XVIII đã làm rung chuyển trật tự kinh tế cũ của 
các thời kỳ trước với sản xuất nông nghiệp, thủ 
công là nền tảng, hình thái kinh tế - xã hội phong 
kiến từng bước sụp đổ trước sự phát triển của công 
nghiệp, thương mại. Tự do hoá thương mại, tự do 
hoá sản xuất, tự do hoá lao động làm cho hệ thống 
tổ chức quản lý kinh tế truyền thống không còn 
phù bợp, đòi hỏi phải được thay thế bằng cách tổ 
chức sản xuất mới, đưa tới sự xuất hiện hàng loạt 
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nhà máy, xí nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn được tổ 
chức quản lý theo kiểu tư bản chủ nghĩa, thu hút 
số lượng lớn lao động từ nông thôn ra thành phố và 
các đô thị lớn làm thuê. 

Quá trình đó diễn ra mạnh mẽ ở Anh, Pháp, Đức 
và các nước khác, đưa tới sự bùng nổ và thắng lợi của 
các cuộc cách mạng dân chủ tư sản, hình thái kinh tế 
xã hội phong kiến được thay thế bằng hình thái kinh 
tế xã hội TBƠN ở phần lớn các nước Châu Âu và Bắc 
Mỹ cuối thế XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX. 

Sự ra đời và phát thiển của nền kinh tế TBCN với 
lịch sử khoảng 100 năm đã tạo ra khối lượng của cải 
vật chất bằng toàn bộ khối lượng của cải vật chất của 
tất cả các thời đại trước gộp lại. 

Những biến đổi kinh tế tất yếu đưa tới những 
biến đổi về mặt xã hội: nông dân bị tước đoạt ruộng 
đất hoặc rời bỏ ruộng đất trở thành người làm thuê 
bán sức lao động (người vô sản), thợ thủ công phá 
sản, những người sản xuất, buôn bán nhỏ phá sản ra 
nhập vào đội quân vô sản. Hầu hết của cải xã hội đặc 
biệt là tư liệu sản xuất tập trung trong tay giai cấp 
tư sản. Hai cực đối lập nhất của xã hội xuất hiện đó 
là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Mâu thuần và 
sự vận động của mâu thuẫn này đe doạ sự ổn định 
của trật tự xã hội, 

Những biến đổi của kinh tế còn làm cho hàng 
loạt các tổ chức, thiết chế xã hội kiểu phong kiến 
biến đổi, mang tính chất tư sản: tôn giáo gia đình, 
đạo đức, pháp luật, phong tục tập quán, lối sống, 
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thiết chế và tổ chức hành chính, hệ giá trị chuẩn mực 
xã hội... 

Tóm lại: Sự xuất hiện và phát triển sản xuất 
TBCN, những biến đổi sâu sắc về mặt xã hội, sự sụp đổ 
của trật tự phong kiến, sự xuất hiện phát triển của trật 
tự xã hội TBCN và những rối loạn tất yếu trong cơ cấu 
xã hội TBCN do những tác động của những mâu thuẫn 
về kinh tế, xã hội do chính xã hội ấy sản sinh ra, đã 
nảy sinh nhu cầu thực tiễn, phải lập lại trật tự xã hội 
và nhu cầu nhận thức mới về những vấn đề kinh tế, xã 
hội mới và giải pháp cho những vấn đề ấy. Trong sự 
biến đổi kinh tế, xã hội như vậy, xã hội học với tư cách 
là khoa học thực chứng đã ra đời để đáp ứng nhu cầu 
nhận thức, quản lý, lập lại trật tự xã hội. 

b. Điều biện chính trị - xã hội 

Cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế, xã hội 
đã đưa tới những biến đổi căn bản về chính trị trong 
xã hội Châu Âu thế kỷ XVIII, XIX, đó là sự bùng nổ 
và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản, đặc biệt 
là đại cách mạng tư sản Pháp 1789, đã mở đầu cho 
thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến, chế độ TBCN 
ra đời, giai cấp tư sản từng bước xác lập được địa vị 
thống trị trong xã hội. 

Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, của nền dân chủ 
tư sản đã tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát 
triển tự do buôn bán, tự do sản xuất, tự do ngôn luận 
và cả tự do bóc lột giá trị thặng dư trong xã hội. 

Mâu thuẫn giữa một bên là giai cấp vô sản và các 
#iai cấp, tầng lớp nhân dân lao động bị bóc lột với 
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| giai cấp tư sản xuất hiện và ngày càng gay gắt, 
Í phong trào đấu trí anh chồng giai cấp tư sản hình 
thành và ngày càng phát triển là một tất yếu lịch sử, 
mà đỉnh điểm của phong trào là các cuộc cách mạng 
vô sản Pháp 1851, 1871. Đặc biệt là sự bùng nổ và 

thăng lợi của cách mạng võ sản Nga 1917. 

Những biến động chính trị - xã hội trong các xã 
hội châu Âu thế kỷ XVIHI, XIX đã đặt ra nhu cầu bức 
thiết cần nghiên cứu, khảo sát thực tế xã hội nhằm 
làm rõ nguyên nhân của những xung đột xã hội, tìm 
kiếm những giải pháp cho những xung đột ấy để tiếp 
tục thúc đẩy sự phát triển của tiến bộ xã hội. 

Thực tế của đời sống chính trị xã hội còn là mảnh 

Ồ đất hiện thực để các nhà khoa học, tư tưởng đương 
thời khảo sát nghiên cứu, tổng kết thành những luận 
điểm khoa học về xã hội TBCN nói riêng, về xu 
hướng phát triển tiếp theo của xã hội, về những nhân 

tố có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận động phát triển 
của hệ thống xã hội. Các học thuyết về xã hội mang 
tính thực chứng (xã hội học) đầu tiên đã ra đời trên 
hiện thực xã hội châu Âu thế kỷ XVIII, XIX: Học 
thuyết của Auguste Comte (Pháp), Emile Durkheim 
(Pháp), Herbert Spencer (Anh), Max Weber (Đức) và 
đặc biệt là học thuyết chính trị xã hội của nhà triết 
học, nhà kinh tế họe, nhà tư tưởng vĩ đại - Các Mác. 

c. Tiên đề khoa học, lý luận, tư tưởng 

Xã hội học cũng như bất kỳ một khoa học nào 
khác sẽ không thể ra đời, phát triển nếu chỉ xuất 
phát từ những nhu cầu của nhận thức, nhu cầu của 
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thực tiền mà thiếu những tiền để về khoa học, lý 
luận, tư tưởng mà nhân loại đã sản sinh ra. 
Tiền đề lý luận, tư tưởng, khoa học đầu tiên làm 
nảy sinh xã hội học chính là những giá trị khoa học, 
tư tưởng của thời đại Phục hưng (khai sáng) thế kỷ 
XVIII: Tư tưởng các cá nhân phải được tự do thoát 
khỏi những tàng buộc và hạn chế bên ngoài để tự do 
cạnh tranh của Adam Smith, tư tưởng “duy lý” của | 
triết học thời đại Phục hưng mà tiêu biểu là Voltaire, Ì 
Roussaux... Các nhà triết học thời đại Phục hưng cho 
rằng con người có những “quyền tự nhiên” nhưng 
những quyền này đang bị tôn giáo, các thiết chế xã | 
hội chối bỏ, vi phạm. Do vậy cần thay thế thế giới 
quan tôn giáo, trật tự xã hội cũ bằng một thế giới 
quan mới, trật tự xã hội mới tiến bộ. Vậy là những tư 
tưởng của thời đại Phục hưng (khai sáng) đã đặt nền 
móng (tiền đề) cho sự xuất hiện của tư duy về xã hội 
xa lạ với thế giới quan thần học, tôn giáo về xã hội, 
con người. Đó chính là tư duy xã hội học - tư duy 
thực chứng lấy con người - xã hội là đối tượng nhận 
thức, nghiên cứu, phục vụ sự phát triển của tiến bộ 
xã hội. 
Những thành tựu của khoa học nói chung mà 
nhân loại đạt tới trong thế kỷ XVIII, thế kỷ XIX: Học 
thuyết về tiến hoá trong sinh vật học của Đác Ủyn, 
định luật bảo toàn năng lượng trong hoá học, phép 
biện chứng duy vật kinh tế chính trị học và Chủ 
nghĩa xã hội khoa học của Mác,... đã làm thay dối 
căn bản thế giới quan, phương Pháp luận khoa học. 


27 


1mM..ESTC......ịằcốẰ-ẮềẰẠn=ẮœS 


Các nhà xã hội học tiền bối đã có quan niệm rằng 
cũng gần giống như giới tự nhiên, xã hội cũng tổn tại 
như một hệ thông có trật tự và tuân theo những quy 
luật nhất định trong quá trình tiến hoá lịch sử (Mác, 
Herbet Speneer). Rằng con người có thể nhận thức và 
cải tạo được xã hội, chủ động giải quyết được mốt 
quan hệ với cộng đồng xã hội, chủ động hình thành 
các mô hình hành vi nhằm biến đổi xã hội theo 
những quy luật nhất định phục vụ cho cuộc sống con 
người (Comte, Max Weber) 

Trong quá trình sáng lập xã hội học các nhà xã 
hội học còn có ý tưởng và thực tế đã thực hiện ý 
tưởng vận dụng, quán triệt một số nguyên tắc, 
phương pháp nghiên cứu khoa học của khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật vào trong nghiên cứu xã 
hội, nhằm hạn chế những sai lệch vốn có của khoa 
học xã hội. 

Trong các phương pháp nghiên cứu của khoa 
học tự nhiên và khoa học kỹ thuật được các nhà xã 
hội học chú ý khai thác vận dụng là phương pháp 
tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo lý thuyết cấu 
trúc hệ thống. 

Nhờ kế thừa, phát triển, vận dụng những 
thành tựu khoa học, lý luận, tư tưởng và hệ thống 
khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học mà 
nhân loại đạt được trong thế kỷ XVIII, XIX, các 
nhà khoa học xã hội đương thời: Comte, Các Mác, 
Max Weber, Emile Durkheim... đã nghiên cứu 
được xã hội, quan hệ giữa con người với xã hội, 
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hành vi hành động của các thành viên xã hội đạt 
độ chính xác ngày càng cao. 


2. Khái lược lịch sử ra đời và phát triển của 

xã hội học 2a — 

a. Tổng quan uề lịch sử ra đời uà phát triển của 
xã hội học 

Xã hội học là một khoa học xã hội non trẻ hơn 
rất nhiều so với triết học, khoa học về lịch sử, 
khảo cổ học, nhân chủng học... Thuật ngữ xã hội 
học (Societas Logos) do Auguste Comte người được 
mệnh danh là “nhà sáng lập” ra xã hội học, đưa 
vào ngôn từ khoa học nhân loại năm 1839. Trải 
qua nhiều thăng trầm trong quá trình phát triển 
(lúc thì được quan niệm như một bộ phận của triết 
học xã hội, lúc lại được quan niệm như một bộ 
phận của tâm lý học xã hội) gắn với những biến 
động to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội Châu Âu 
(Tây Âu là chủ yếu) thế kỷ XVIII, XIX. Xã hội học 
chính thức trở thành khoa học có tính độc lập 
tương đối vào nửa sau của thế kỷ XIX với sự đóng 
góp to lớn của Emile DurKheim. 

Trước tiên xã hội học được thiết lập vững chắc 
trong các trường Đại học tổng hợp ở Pháp và Đức 
sớm hơn ở Anh. Trong xã hội Anh, xã hội học chỉ là 
một ngành khoa học có vị trí thứ yếu tại trường kinh 
tế Lon Don (Lon Don School of Eeonomics). 

Các công trình đầu tiên về xã hội học vào cuối 
thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX đã ra đời ở Pháp, Đức 
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gắn với những nhà khai sáng nổi bật như Emile 
Durkheim (Pháp), Các Mác và Max Weber (Đức). 

Đầu thế kỷ XX về nhiều phương diện, xã hội học 
đã phát triển tại Hoa Kỳ và thật sự trở thành “Công 
cụ” đắc lực trong nghiên cứu, quản lý xã hội của một 
xã hội đa dạng, năng động, phức tạp. Xã hội học Hoa 
Kỳ được đặc trưng bằng những kinh nghiệm về rất 
nhiều mặt (đặc biệt là mặt “trái) của đời sống xã hội: 
Tội phạm, những nhóm thiểu số cực đoan, hành vi 
lệch chuẩn... 

Xã hội học Mỹ cũng coi trọng việc nghiên cứu về 
mô hình tổ chức xã hội về quá trình xã hội hoá (kiểu 
Mỹ) về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, về 
việc ứng dụng (tạo ra những phiên bản) của quy luật, 
cạnh tranh sinh tồn trong tự nhiên vào đời sống xã 
hội nhất là hoạt động quân sự. 

Nhiều nghiên cứu cho rằng với tư cách là một 
ngành khoa học trẻ, xã hội học chỉ thật. sự trở thành 
phổ biến, được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi vào 
những năm 50, 60 của thế kỷ XX. 

Do thế mạnh là khoa học đề cao tính thực 
chứng, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chủ yếu 
là hiện thực xã hội, đặc biệt là những vấn đề mới 
nảy sinh. Hiện nay, xã hội học đã thật sự trở thành 
ngành khoa học “công cụ” quan trọng trong quản lý 
xã hội trên toàn thế giới, nhất là các nước công 
nghiệp phát triển, các nước đang trong quá trình 
chuyển biến từ xã hội truyền thống sang xã hội 
hiện đại, nảy sinh nhiều vấn đề xây dựng mới mẻ 


Những hành vị được coi là sai lệch, trước hất lạ 
một vấn để xác định về mặt xã hội, bởi một cộng 
đồng hoặc những nhóm bên trong cộng đồng đó, Nhự 
vậy, sai lệch là mang tính xã hội, còn hành vị tự nạ 
không phải là sai lệch và sự sai lệch được mô tả là 
cäc hành vi "chông đổi xã hội”. 

Hành vì sai lệch thường có tính tương đối về Văn 
hoá. Nghĩa là trong xã hội này đó là sai lệch, nhưng 
đối với xã hội khác nó lại không phải là sai lệch (mạ 
đúng chuẩn). Ví dụ, quan hệ tình dục giữa người da 
đen và người đa trắng ở Anh thì chỉ gặp phải sự 
không đồng ý. Còn ở Nam Phi thì đó là một hành 
động tội áe. Hoặc hiện tượng loạn luân ở Ai Cập cổ 
đại được coi là điểu cốt tử để bảo vệ dòng dõi, thì 
trong các xã hội hiện đại đó lại là điều ghê tổm, lạ 

một tội ác. 

Giữa hành vi sai lệch và kẻ sai lệch là có sự khác 
nhau. Hành vi sai lệch có ở mọi người, còn kẻ sai lệch 
là khi những hành vi sai lệch bị bắt quả tang, bị lên án 
nhiều lần và do đó bị gán cho một cái tên. Hành vi sai 
lệch là của cá nhân còn kẻ sai lệch là sự đánh gía của 
xã hội. Những hành vi sai lệch đến mức nghiêm trọng, 
có tính chất đe doạ xã hội thì bị coi là tội phạm. 

Xét về mặt lý thuyết và từ góc độ chung có thể 


khái quát cơ cấu của các hành vi sai lệch chuẩn mực 
xã hội như sau”, 


Œ' Đăng Cảnh Khanh: Tệ nạn xã hội từ một sự tiếp cận lý 
thuyết; 1999. Tr. 10 
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mà “cách nhìn” nhận truyền thống (kinh nghiệm 
chủ nghĩa, thiếu tôn trọng tự do cá nhân, xem lý 
luận như xuất phát điểm thậm chí là chuẩn mực 
duy nhất cho mọi vấn đề xã hội, xem nhẹ điều tra 
khảo sát, thực nghiệm xã hội...) đã không đủ sức 
tìm ra câu trả lời cho những vấn đề bức xúc của 
cuộc sống đặt ra. 

Thực tế đó đã nói nên tầm quan trọng của xã hội 
học với nhận thức, quản lý và kiểm soát xã hội. 

Trong lịch sử phát triển của các nước xã hội chủ 
nghĩa, nhìn chung xã hội học chưa thật sự được chú 
ý, xã hội học thật sự là một ngành khoa học có vị trí 
thứ yếu so với nhiều khoa học xã hội khác. 

Ngay tại Liên Xô, xã hội học cũng mới chỉ được 
nghiên cứu và ứng dụng hết sức “khiêm tốn” ở 
những năm 60 của thế kỷ XX và cũng chủ yếu là 
theo hướng “tự phát” - thật sự chưa hình thành xã 
hội học Mác - Lênin. 

Nhóm tác giả biên soạn sách: “Những cơ sở 
nghiên cứu xã hội học” thuộc Viện nghiên cứu Xã 
hội học, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã thừa 
nhận: “Phải thừa nhận một'thực tế là, trong ba 
mươi năm qua, đặc biệt là những năm 60 của thế 
kỷ XX, mặt trận nghiên cứu xã hội học đã được mở 
rộng đáng kể", “Thế nhưng trong kho tàng khoa 
học xã hội Xô Viết chưa có một cuốn sách trình 
bày một cách hoàn chỉnh về xã hội học Mác-xít-Lê- 
nin-nít. Với tính cách là một khoa học, về đối 
tượng, phương pháp, chức năng xã hội của nó, về 
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hé phương pháp và kỹ thuật tiến hành nghiên cứu 
xã sang hạn chế này là một trong những yếu tố 
góp phần hình thành nên tư duy giáo điều, duy : chí 
trong nhận thức, tổ chức, quản lý, điều hành xã hội của 
các Đang Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa dẫn đến 
hiệu quả thấp, nặng về lý lẽ, luận biện, tính mục đích 
trung hoạt động thực tiễn bị xem nhẹ. Làm cho hệ thống 
xã hội - XHCN rơi vào tình trạng trì trệ, tụt hậu so với 
sự phát triển của hệ thống xã hội TBCN đây mu 


đã đưa tới sự sụp đổ của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên ÄXô, Đông Âu. 


b. Nội dựng, p tưởng Xã hội học của một số nhà 
#& hội học tiêu biểy, đi, tiên 
* Auguste Comte (1789 . 1857) 
WEUsSte Comte 
FranCois Xay; 


: từng làm cụ 
Simon (nhà CNXH Ông tự 
XIX), là iảng viên triết học 
Pari, ông mất năm qggy 


W ký riêng chọ Saint 
Ởng Pháp đầu thế kỷ 
thực chứng tại đại học 


'?! Những cơ sỏ hiên cứu xặ y2; _ 
0a, 1988. Ty 3, x 8 lội học, ng Tiến bộ - Máy. xcg. 
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Những cống hiến của Comte với sự ra đời của 
xã hội học có thể khái quát trên một số phương 
tiện chủ yếu: 

_ Một là: Ông là người đầu tiên đưa thuật ngữ xã 
hội học vào hệ thống từ vựng của khoa học xã hội 
(1839), người có công “tách” tri thức xã hội học ra 
khỏi triết học, tạo tiền đề cho sự ra đời của một khoa 
học mới - khoa xã hội học, mà tư tưởng chủ đạo của 
nó là: “Sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người 
chẳng thể lý giải và hiểu được thông qua những trừu 
tượng triết học, mà cũng chẳng thể thông qua sự so 
sánh đơn giản với tự nhiên”, “xã hội học cần được 
trang bị các phương pháp quan sát theo kiểu khoa 
học tự nhiên chính xác, nó cần dẹp hết các ước đoán 
và tạo khả năng nhận biết tính quy luật của sự phát 
triển xã hội”0), 

_Hai là: Theo Comte, xã hội học là một khoa học 
xã hội có đối tượng (phạm vi khảo sát nghiên cứu, 
ứng dụng) rộng lớn hơn bất kỳ khoa học xã hội nào. 
Ông cho rằng: “Đối tượng nghiên cứu của xã hội chỉ 
có thể là hiện thực xã hội nói. chung”, bản chất của xã 
hội học là khoa học nghiên cứu xã hội bằng các 
phương pháp thực chứng tức là thu thập thông tin, 
kiềm tra giả thuyết, phân tích, so sánh, tổng hợp cứ 
liệu để rút ra kết luận khoa học (chỉ ra quy luật, tính 
quy luật xã hội) của đối tượng nghiên cứu. Comte 


—  ————nni: TN 
®° HCR Maun Korte, Nh 
giới, 1997. Tr 50, 5] 
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ập môn lịch sử xã hội học. NXB Thế 


cũng cho rằng: xã hội học là “khoa học về các quy 
luật của tổ chức xã hội”, "Là khoa học của dự báo và 
kiểm soát xã hội”, "là kinh phúc âm” của khoa học 
thực chứng có nhiệm vụ phản ánh và cải tạo xã hội. 

__ Ba là: Comte cho rằng xã hội học tức là vật lý học 
xã hội (Social Physics) bao gồm hai bộ phận cấu 
thành Tĩnh học xã hội (Social Statics) và Động học xã 
hội (Social DynamIcs). 

- Tĩnh học xã hội là bộ phận xã hội học nghiên 
cứu về trật tự xã hội, cơ cấu xã hội, các thành phần 
và các mối quan hệ giữa các thành phần xã hội. Theo 
ông, đơn vị cơ bản nhất, nhỏ nhất có mặt trong tất cả 
các cơ cấu xã hội là gia đình chứ không phải là các cá 
nhân. Cơ cấu xã hội luôn được tạo nên từ các tiểu cơ 
cấu xã hội. Do đó, hiểu cơ cấu xã hội có nghĩa là nắm 
bắt được các đặc điểm, thuộc tính và các mối liên hệ 
giữa các tiểu cơ cấu xã hội. 

Comte nhấn mạnh vai trò của Nhà nước, của các 
yếu tố văn hóa, tinh thần, trí tuệ và đạo đức, thiện 
chí và thiện cảm của các thành viên xã hội, với việc 
duy trì liên kết của trật tự xã hội. 

- Động học xã hội là lĩnh vực nghiên cứu các quy 


luật, tính quy luật biến đối xã hội của các hệ thống 
xã hội theo thời gian. 


Comte đưa ra lý thuyết về quy luật phát triển ba 
giai đoạn để giải thích quá trình phát triển của nhận 
thức của con người và hệ thống của xã hội. Theo ông: 

thức về xã hội loài người phát triển qua ba giai 
¡ kế tiếp nhau: giai đoạn trước là điều kiện tiền 


để phát triển của giai đoạn sau, lịch sử tiền hóa xã 
hội diễn ra theo eon đường tích lũy tiến hóa (eác tri 
thức, tư tưởng mới, hệ thống cơ cấu xã hội mới) được 
xây dựng. bổ sung vào cái cũ. 

_ Mặc dù xã hội trải qua ba giai đoạn kế tiếp nhau, 
song sự biến đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác 
thường phải trải qua thời kỳ bất ổn định do mâu 
thuần giữa cái cũ và cái mới quy định. Tốc độ thời 
gian biến đổi tiến hóa của các hệ thống xã hội là 
không giống nhau, tùy thuộc vào quy mô dân số, các 
điều kiện kinh tế, chính trị, đặc biệt là hệ thống văn 
hóa (đạo đức, tỉnh thần xã hội) đóng vai trò quyết 
định (Comte đã duy tâm trong giải thích sự phát 
triển lịch sử xã hội)T 

Ba giai đoạn phát triển của nhận thức, tư tưởng, 
hệ thống xã hội trong lý luận của Comte là: 

+ Giai đoạn hư cấu thần học: Con người nhận 
thức, giải thích tự nhiên theo tôn giáo, bằng tôn giáo, 
mọi trật tự trong tự nhiên đều do chúa trời xếp đặt, 
chúa trời và các thế lực siêu nhiên có bản chất tương 
tự như con người song quyết định đối với con người. 

+ Giai đoạn trừu tượng siêu hình: Là giai đoạn 
phát triển tiếp nối của giai đoạn hư cấu thần học. Ở 
giai đoạn này, từng ngành khoa học ngày càng trở 
nên tích cực hơn trong nhận thức, giải thích thế giới 
khách quan nhất là giới tự nhiên. Sự vận động, biến 
đối của thế giới khách quan không còn được giải 
thích theo lối hư cấu - thần học mà là do các nguyên 
tắc trừu tượng - trần tục: duy lý trí và vật chất quy 
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đình. Pháp luật có vai trò quan trọng trong xã hội 
Mặc dù, khoa học đã trổ thành công cụ để nhận thức 
thế giới tự nhiên (thiên văn, V vật lý, sinh họe) song 
trong quan sắt xã hội thì sự tưởng tượng vẫn được 
đăt trước, dẫn tới sự quah sát vẫn mang tính chất 
hình tượng, si›u hình, ước lệ. Do vậy, kết quả quan 
sắt vẫn không thật là khách quan. 

+ Giai đoạn thực chứng - khoa học. 

Comte cho rằng: “giai đoạn này đánh dấu điểm 
cuối cùng của lịch sử phát triển khoa học và trí tuệ”. 
Trong giai đoạn này, tất cả các khoa học đều trở nên 
tích cực mà đỉnh cao là sự ra đời của xã hội học - 
khoa học xã hội thực chứng, nị nghiên cứu về xã hội chủ 
yếu dựa trên các phương pháp thực nghiệm trong đó 
quan sát là phương pháp được Comte đề cao. 

Comte cho rằng: Để giải thích các hiện tượng xã 
hội cần phải quan sát, thu thập các bằng chứng xã 
hội. Muốn vậy, người quan sát cần phải coi các hiện 
tượng xã hội như là sự vật, sự kiện khách quan và 
phải quan sát theo định hướng của lý luận khoa học, 
gắn với mục đích nghiên cứu. 

Vậy là với lý thuyết “tĩnh, động học xã hội” và 
“quy luật ba giai đoạn” còn sơ lược, hạn chế nhưng 
Comte đã chỉ ra được phương pháp nghiên cứu đặc 
trưng của xã hội học (phương pháp thực chứng), chỉ 
ra những nhiệm vụ cơ bản của xã hội học là phát 
hiện ra các quy luật, xây dựng lý thuyết, nghiên cứu 
cơ cấu xã hội, nghiên cứu quá trình biến đổi của xã 
hội. Xã hội học có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi: Trật 
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tự xã hội được thiết lập, duy trì, biến đổi như thế 
nào? Làm thế nào để thiết.lập và duy trì trật tự xã 
hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội. 

Với tất cả những gì Comte đã làm, đã đạt được, 
đã để lại với xã hội học, ông xứng đáng được ghi nhận 
là thủy tổ của xã hội học. 

* Herbert Spencer (1820 - 1903) sinh ngày 
27 tháng 4 năm 1820 tại Derby miền Trung nước 
Anh, mất ngày 27 tháng 4 năm 1903 tại Brighton 
miền Nam nước Anh. Là người không theo học các 
trường lớp chính quy, mà chủ yếu là tự học, song 
lại là người có kiến thức vững chắc về nhiều lĩnh 
vực đặc biệt là khoa học tự nhiên. Spencer chỉ 
thật sự quan tâm tới xã hội học từ năm 1873 với 
tác phẩm “Nghiên cứu xã hội” (The Study of 
Sociology) sử dụng học thuyết tiến hóa của 
Charles Darwin (1809 - 1883) vào nghiên cứu xã 
hội. Ông đã sử dụng triệt để các quy luật, các khái 
niệm của thuyết tiến hóa sinh học: “Cơ thể”, “biến 
dị, di truyền, thích nghi, chọn lọc tự nhiên” vào 
giải thích các hiện tượng xã hội‡ Ông coi xã hội 
như là một “eơ thể sống”, “ed thể siêu hữu eở”, 
“siêu thực thể”. Sự tiến bộ của xã hội từ thời đại 
mông muội đến thời đại văn minh tuân theo quy 
chế chọn lọc tự nhiên và theo con đường tiến hóa 
tuần tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. 

Ông cho rằng: Chỉ cá nhân nào, hệ thống xã 
hội nào có khả năng thích nghi nhất với môi 
trường xung quanh mới có thể tồn tại được trong 
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cuộc đấu tranh sinh tổn "cơ thể nào có khả năng 
tốt nhất thì sẽ tổn tại” 

"Quy luật trưởng thành của cơ thể là quy luật 
của bất kỳ sự trưởng thành nào. Trong sự phát triển 
của hành tỉnh, của cuộc sống trên đó, của xã hội... 
chúng ta đều tìm thấy sự phát triển từ đ”n giản đến 
phức tạp thông qua các khác biệt kế tiếp nhau 
(H.Speneer in: Dnciel, 1967:1238). “Tiến hóa xã hội sẽ 
để lại những người mạnh mẽ và khéo léo, chăm sóc 
kẻ vô dụng bằng giá của người tốt là cực kỳ dã man. 
Đó chỉ là góp thêm phần khốn khổ cho các thế hệ 
tương lai. Không có tai họa nào lớn hơn đối với thế 
giới sau này bằng việc tạo ra cho nó một loại dân cư 
gồm những kẻ giản đơn, biếng lười và tội phạm”), 

Một trong những quấn niệm của Speneer có ảnh 
hưởng lón tới xã hội học không chỉ trong thế kỷ XIX 
mà cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị về mặt phương 
pháp luận nghiên cứu xã hội học" Hệ thống xã hội là 
một phức hợp, có nhiều phân hệ chức năng khác 
nhau, chúng phải trao đổi, hòa hợp với nhau, có 
những phân hệ đó chức năng đảm bảo sự thích nghỉ 
của cơ thể với điều kiện ngoại cảnh, có những phân 
hệ duy trì sự tồn tại bên trong cơ thể! 

Đồng ý với Comte, 8peneer cũng cho rằng đối 
gng n cứu nhiệm vụ chủ yếu của xã hội học là 
luật, nguyên tắc tổ chức xã-hội học. 
„”ẲẺ 
X Thế giới, Hà Nội 1997. 
XE Và ội 1997. Tr 89 


Nét đặc trưng trong xã hội học Speneer là quan 
niệm: “Xã hội như là một cơ thể sống”. 

* Emille DurRheim (1858 - 1917), sinh ngày 
15 tháng 4 năm 1858 tại Epinal (thuộc Lothringen), 
mất ngày 15 tháng 11 năm 1917 tại Parl. Emille 
Durkheïm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tư tưởng đạo 
đức của Vieto Huygô, của Emille Zola, là giảng viên 
đại điện cho thuyết đạo đức mới trong xã hội Pháp. 
Emille Durkheim là tác giả của nhiều công trình 
khoa học có giá trị về xã hội học. “Phân công lao động 
xã hội”. (The Devesion of labor in society) - 1893, 
“Các quy tắc của phương pháp xã hội học” (The Rules 
of sociological method) - 1895, “tự tử” (Suieide)- 1897, 
“Hình thức sơ đẳng của đời sống tôn giáo” (The 
elementary forms of Religióu life) - 1912. .. 

Emille Durkheim cho rằng:!Xã hội học là khoa 
học nghiên cứu các sự kiện xã hội (Social Facts). Xa 
hội học sử dụng các phương pháp thực chứng để 
nghiên cứu, giải thích nguyên nhân và chức năng của 
các sự kiện xã hội. Xã hội có nhiệm vụ và chức năng 
của các sự kiện xã hội. Xã hội học có nhiệm vụ hàng 
đầu là tìm ra các quy luật xã hội để từ đó tạo ra trật 
tự xã hội trong xã hội hiện đại. Chỉ khi nào xác định 
đối tượng nghiên cứu của xã hội như là sự vật thì xã 
hội học mới thực sự tách khỏi triết học, mới thoát 
khỏi chủ nghĩa giáo điểu, vĩnh viễn trở thành khoa 
học cụ thể. Cá nhân được sinh ra, hoạt động trong xã 
hội và phải tuân thủ các chuẩn mực, phép tắc của xã 
hội, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để bảo 
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đam tự do cá nhân mà không làm tăng tính ích kỷ 
của các cá nhân và vân duy trì được trật tự xã hội. 

Với những đóng góp quan trọng như đã trình 
bày, Emille Durkheim được đánh giá là người có công 
làm cho xã hội học trở thành khoa học độc lập thực 
sự. Tuyên ngôn của ông về xã hội học là: Khi giải 
thích các hiện tượng xã hội, cần phải biết nguyên 
nhân gây ra hiện tượng đó, chức năng và hiện tượng 
đó thực hiện, đó là hiện tượng xã hội bình thường 
hay mang “tình bệnh lý” và “phương pháp điều trị” 
như thế nào? ` 

* Max Weber (1864 - 1920), sinh ngày 21 tháng 
4 năm 1864 tại Erfurt và lớn lên tại Berlin trong một 
gìa đình theo đạo Tin lành. Ông mất ngày 14 tháng 6 
nàm 1920 tại Munich. Năm 29 tuổi đã bắt đầu sự 
nghiệp khoa học tại trường đại học tổng hợp Berlin 
với học vị tiến sỹ, năm 32 tuổi là giáo sư giảng dạy 
kinh tế học và kinh tế chính trị tại dại học tổng hợp 
Heidelburg. 

Weber là tác giả của những công trình khoa học 
lớn: “Tính khách quan trong khoa học xã hội và 
chính sách công cộng” (1903), “Đạo đức Tin lành và 
tình thân chủ nghĩa tư bản” (1904), “Kinh tế và xã 
hội” (1909), “Xã hội học về tôn giáo" ° (1912), “Tôn giáo 
Trung Quốc” (1913), "Tôn giáo Ấn Độ” (1916 - 1917). 

Weber cho rằng: Xã hội học là khoa học giải 
nghĩa hành động xã hội, về đường lối và hệ quả của 
hành động xã hội Weber sử dụng thuật ngữ 
Werstehen (Tiếng Đức) eó nghĩa là thông hiểu, lý 
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giải, giải nghĩa để chỉ dẫn cho các nghiên cứu xã hội 
học về hành động của các cá nhân, nhóm xã hội. 
Weber cho rằng: để hiểu được một hành động một 
cách tường mỉnh, cần hiểu được động cơ, ý nghĩa của 
hành động đối với chủ thể hành động, với những 
người xung quanh, với xã hội nói chung. Muốn vậy 
cần quan sát kỹ lưỡng diễn biến của hành động để 
trả lời câu hỏi vì sao người ta lại hành động như vậy? 
Mặt khác cần huy động tư duy để lý giải ý nghĩa, 
mục đích của hành động. 

Ông còn cho rằng: xã hội vừa có đặc điểm của 
khoa học tự nhiên - giải thích nguyên nhân, diều 
kiện, hệ quả của hành động xã hội (A tất yếu đến 
B), vừa có đặc điểm của khoa học xã hội nhân văn 
- chú ý, quan tâm tới động cơ, ý nghĩa của hành 
động xã hội. 

Weber phân loại hành động thành: hành động 
duy lý - công cụ, hành động duy lý - giá trị hành 
động duy cảm, hành động duy lý - truyền thống. 

Ngoài việc đưa ra định nghĩa, xác định đối tượng, 
mục đích nghiên cứu của xã hội học (chủ yếu là làm 
rõ những nội dung liên quan tới hành động xã hội) 
Weber còn có những luận điểm, quan điểm khoa học 
CÓ giá trị về những khía cạnh xã hội của tôn giáo mà 
cụ thể là của đạo Tin lành. Ảnh hưởng của đạo Tin 
lành với chủ nghĩa tư bản (chủ yếu là ảnh hưởng tích 
cực) Weber cũng để lại những kết quả nghiên cứu có 
giá trị về phân tầng xã hội trong cơ cấu xã hội 
TBCN. Weber cho rằng lĩnh vực kinh tế không còn 
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đóng vai trò quyết định duy nhất đối với sự phân 
chia giai cấp và tầng lớp xã hội trong xã hội tư ban 
hiện đại. 

Với tất cả những gì Weber đã đưa tới, đã làm, đã 
để lại cho xã hội học, ông được đánh giá là nhà xã hội 
học tiền bối về hành động xã hội, “Cha đẻ” của xã hội 
học tôn giáo, nhà xã hội học về CNTB, về phân tầng 
và biến đổi xã hội. 

e. Những nhà sáng lập xã hội học Mác - Lênin 

Có hay không xã hội học Mác - Lênin với tư cách 
là một ngành xã hội học? chỉ biết rằng lúc sinh thời, 
Mác Ängghen, Lênin không tự nhận là những nhà xã 
hội học và chúng ta đã từng chỉ biết tới các ông là 
những nhà triết học, kinh tế chính trị học, chính trị 
học, những nhà cách mạng, tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại 
của phong trào công nhân thế giới, hiến dâng trọn 
vẹn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng con người, giải 
phóng xã hội theo hướng đích xóa bỏ mọi áp bức bóc 
lột, nghèo nàn, lạc hậu tiến tới Chủ nghĩa xã hội và 
Chủ nghĩa cộng sản. 

Nhưng các nhà khoa học mà cụ thể là các nhà xã 
hội học của “Phía bên kia” căn cứ vào phương pháp 
nghiên cứu, luận giải xã hội và hoạt động thực tiễn 


lại khẳng định các ông là một trong những nhà xã 
hội học vĩ đại đặc biệt là Các Mác. 


* Các Mác (1818 - 1883) 

Ông sinh ngày ð tháng õ năm 1818, tại Trier 
nước Đức, mất ngày 14 tháng 3 năm 1883 tại Anh. 
Các nhà triết học, Kinh tế chính trị học, Xã hội học 
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rất coi trọng những tác phẩm lớn của ông: “Hệ tư 
tưởng Đức” (1845), “Sự khốn cùng của triết học” 
(1847). “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848), 
“Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte” 
(1852), “Tư bản” (1867, 1885, 1894). Trong những tác 
phẩm trên có một số tác phẩm có sự đóng góp của 
Ăngghen. Trong các tác phẩm này, Mác đã đưa tới và 
để lại cho xã hội học những điều “mới mẻ” - Xã hội 
học không chỉ chú ý tới phản ánh thế giới mà vấn đề 
là ở chỗ cải tạo thế giới. Trong di sản mà Mác để lại 
cho xã hội học trước hết phải kể tới đó là phép duy 
vật biện chứng về lịch sử - phương pháp luận chung 
nhất của xã hội học và mọi khoa học xã hội nhân văn 
khác. Ông còn đưa ra quyết định luận xã hội - lịch sử 
khẳng định sự tôn tại xã hội quyết định đối với ý 
thức xã hội. Các quan hệ giữa con người trong quan 
hệ sản xuất quyết định các quan hệ chính trị, xã hội 
giữa họ. Con người không chỉ là sản phẩm, chủ thể 
xã hội mà con người là một thực thể xã hội quyết 
định sự phát triển của xã hội: “Con người tuy chưa tự 
do nhưng vẫn có đủ năng lực để tự giải phóng mình 
và với tiến trình lịch sử, điều đó bát buộc phải đến”. 

Khác với các nhà xã hội học đương thời chỉ nhấn 
mạnh đến “ổn định” xã hội, “tiến hóa” xã hội, Mác đã 
làm rõ vai trò động lực to lớn của đấu tranh giai cấp, 
thực hiện qua cách mạng xã hội là động lực cơ bản 
nhất quyết định phát triển tiến bộ xã hội. 

Với những gì C. Mác đã dưa tới, để lại cho khoa 
học triết học, khoa học xã hội nhân văn, cho xã hội 
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học suy tôn Mác là người sáng lập trường phái xã hôi 
học xung đột, "nhân vật vĩ đại của thế kỷ XIX”, nhà 
tư tưởng vĩ đại của mọi thời đại. 

* Lênin (1870 - 1924) 

Lênin tên thật là Vladimir Hích Ylyanov. Ông 
sinh ra tại một thị trấn vùng Simbirsk (ngày nay gọi 
là Ulva novsk - theo danh hiệu của Người tại Nga. 

Các tư tưởng xã hội học của Lênin được thể hiện 
rõ nhất trong những tác phẩm: "Sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản ỏ Nga", "Chủ nghĩa đế quốc - giai 
đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”, “Sáng kiến vĩ 
đại", *Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền 
Xô Viết" và nhiều tác phẩm khác. 

Lênin nhấn mạnh đến sự cần thiết phải dựa vào 
các sự kiện có thật, chính xác, không thể chối cãi 
được để giải quyết các vấn đề xây dựng và phát triển 
xã hội mới. 

Lênin cũng đòi hỏi phải xem xét các sự kiện 
trong tính chỉnh thể, trong những mối quan hệ hiện 
thực của chúng. 

Lênin khẳng định: “Trong lĩnh vực những hiện 
tượng xã hội, không có phương pháp nào lại phổ biến 
hơn và vô căn cứ hơn là phương pháp tách riêng biệt 
các sự kiện nhỏ ra và chơi trò đưa ra những ví dụ... 
Mọi sự việc đều phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ 
thê của những trường hợp riêng biệt. Nếu nhận xét 
những sự vật trong chính thể của chúng trong mối 
liên hệ của chúng thì sự thật không những bao giờ 
cũng “bướng bỉnh” mà còn là những chứng cứ chắc 
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chắn chứng mỉnh được. Nếu xét những sự việc nhỏ đó 
không phải trong chỉnh thể của chúng, không trong 
mối liên hệ của chúng, nếu chúng bị tách rơi và bị 
lựa chọn tùy tiện, thì chúng thật đúng chỉ là những 
"trò chơi hay là một thứ còn tôi tệ hơn nữa”"”. 

Ông cho rằng: “chủ quan” để biện luận, biện bạch 
khi xem xét, đánh giá các sự kiện xã hội “có thể là 
cho một việc nhơ nhuốc”??. 

* Ăngghen (1820 - 1895) 

Ăngghen tên đầy đủ là Phridrich - Ăngghen sinh 
ngày 28/11/1820 ở thành phố Ba - Rwên, tỉnh Rê - Na 
- Ni, nước Đức, mất vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 
05/8/1895, thi hài được hỏa táng và tro được ném 
xuống đại dương mênh mông để đêm ngày sóng vô 
vào lòng đất mẹ. 

Ăngghen là một thiên tài, thông tuệ nhiều lĩnh 
vực: kinh tế, chính trị, quân sự, âm nhạc, ngoại 
ngữ... Cùng với C. Mác sáng lập ra chủ nghĩa duy vật 
biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa xã 
hội khoa học và kinh tế học chính trị. Mác đã vô cùng 
thán phục khi nhắc tới Ăngghen: khỏi phải nói, Phi - 
Đrich là một khối óc sắc sảo, ông biết rộng vô cùng! 
Quả là một pho bách khoa toàn thư! Làm việc, suy 
nghĩ và viết lách thì nhanh như quỷ sứ. 

Angghen còn cùng với C. Mác đặt nền móng và 
sáng lập trường phái xã hội học Mác - Lênin. Những 


ng toàn tập, Tập 30, NXH Tiến bộ. Matxcơua. 1981. Tr 436 
1ênin toàn tập, Sđd. Tr 437 
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luận điểm xã hội học của Ängghen được trình bày 
không chỉ ở những tác phẩm kinh điển viết chung với 
Mác mà còn được thể hiện ở những luận điểm có tính 
cá nhân trong một số tác phẩm của riêng ông: luận 
điểm cho rằng chính con người đã tạo ra chúa theo 
hình ảnh của Người, chứ không phải chúa tạo ra con 
người theo hình ảnh của chúa. Hoặc châm ngôn mà 
ông nêu ra và quán triệt là: Tôi nghi ngờ những gì 
mà tôi chưa rõ. Angghen là người đầu tiên đã phát 
hiện ra rằng giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp 
đau khổ trong xã hội tư bản mà còn là giai cấp có sứ 
mệnh lịch sử giải phóng giai cấp mình và xã hội loài 
người khỏi mọi áp bức bóc lột nghèo nàn và lạc hậu. 
Luận điểm này được ông trình bày trong tác phẩm: 
Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản, tác phẩm “ 
Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh” và tác phẩm 
“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” (viết chung với C. 
Mác). Ông còn là người làm sáng rõ những vấn đề 
kinh tế, văn hóa, xã hội trong quan hệ hôn nhân và 
øla đình, quan hệ pháp quyển trong tác phẩm: 


Nguồn gốc của hôn nhân, gia đình, chế độ tư hữu và 
nhà nước. Tri thức, 


n r phương pháp xã hội học của 
Ảngghen thể hiện trong một số tác phẩm khác: 
Chống Đuy - rinh, luận văn quân sự, hai tập cuối 
của Bộ Tư bản. Mặt khác còn được thể hiên ở trên 
động nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh tế, 
nh trị và cuộc sống của bản thân ông là luôn gắn 

¡ thực tế mà trước hết là thực tế của những 
ao động để suy nghĩ, viết và bảo vệ họ. 


7v... xa ann he. —_—— 


đ. Sự ra đời uà phốt triển của xã hội học ở Việt Nam 

Từ những năm 70 của thế kỷ XX, Xã hội học đã 
được chú ý nghiên cứu, xây dựng thành một môn 
khoa học, phục vụ công tác tổ chức, quản lý, điều 
hành xã hội ở Việt Nam. 

Tại đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt 
Nam lần đầu tiên trong một văn kiện mang tính 
cương lĩnh đã khẳng định: “Mỏ rộng và nâng cao chất 
lượng công tác nghiên cứu trên các lĩnh vực luật học, 
xã hội học, sử học, khảo cổ học, dân tộc học, ngôn ngữ 
học, văn học nghệ thuật... Vậy là bên cạnh các 
ngành khoa học xã hội, vai trò của xã hội học đã được 
xác định như một khoa học, công cụ trực tiếp phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ CNXH ở Việt Nam. 

Xã hội học là khoa học ra đời muộn so với các 
ngành khoa học xã hội khác. Theo quyết định của Uỷ 
ban khoa học xã hội Việt Nam, số 55 KH-XH/QĐ 
ngày 24/3/1976 do chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn 
ký thành lập Phòng xã hội học thuộc Viện Thông tin 
khoa học xã hội. 

Phòng Xã hội học là cơ sở đầu tiên trong việc thu 
thập thông tin về môn khoa học xã hội quan trọng 
này. Phòng Xã hội học đã dịch và biên soạn nhiều tài 
liệu có giá trị cho sự ra đời của xã hội học, như: 

- Thuật ngữ xã hội học Nga - Việt 
- Sách hướng dẫn công tác của nhà xã hội học 
- 10 khái niệm lớn của xã hội học 
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- 50 từ then chốt của xã hội học 
- Lịch sử xã hội học 
- Đối tượng nghiên cứu của xã hội học 
- Điều tra xã hội học 
- Những nguyên tắc, phương pháp luận và hệ 
thống phương pháp của nghiên cứu xã hội học cụ thể. 
- Tháng 8/1977, Ban Xã hội học thuộc Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia được thành lập 
sau đó thành Viện Xã hội học (1980) có thư viện riêng. 
- Năm 1982, thông báo xã hội học nay là tạp chí xã 
hội học ra đời. Năm 1989, Bộ môn Xã hội học được 
thành lập (thuộc khoa Triết- Đại học Tổng hợp Hà 
Nội). Năm 1992, Khoa xã hội học- Tâm lý học thuộc 
trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học 
quốc gia Hà Nội được thành lập. Năm 1998, Khoa xã 
hội học được tách ra, thuộc trường Đại học Khoa học xã 
hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính thức 
ra đời từ năm 1976 tới nay, Xã hội học đã phát triển 
mạnh mẽ. Xã hội học đã trở thành môn học được ngiên 
cứu giảng dạy trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, 
cao đẳng ở Việt Nam, mà tiêu biểu là các cơ sở nghiên 
cứu, giảng dạy, ứng dụng xã hội học. Viện Xã hội học 
thuộc Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc 
gia, Khoa Xã hội học trường Đại học Khoa học xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Xã hội 
học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Chính 
trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm 
nghiên cứu xã hội học và phát triển thuộc Viện Khoa 
học xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh; Viện Khoa học xã 
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hội nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng; Trung tâm Xã 
hội học- Viện chính sách và chiến lược Bộ Y tế, Khoa 
Xã hội học thuộc Học viện Báo chí và tuyên truyền; 
Khoa Xã hội học của trường Đại học Công đoàn Việt 
Nam... Sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ như vậy là do 
Xã hội học đã đáp ứng được những yêu cầu nhận thức, 
xây dựng, quản lý xã hội mà ít có một khoa học nào 
thay thế được. Có thể khẳng định: Xã hội học đã và 
đang thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, không chỉ với tư cách là một khoa học lý luận mà 
cả với tư cách là khoa học ứng dụng. 

đ. Hồ Chí Minh - nhà xã hội học Việt Nam uï đại 

Cũng như C.Mác và V.ILênin, Hồ Chí Minh 
không tự nhận mình là nhà xã hội học, nhưng cả 
cuộc đời hoạt động lý luận và thực tiễn của Người đã 
minh chứng rất thuyết phục. Sách Xã hội học Việt 
Nam hiện đại viết: Hồ Chí Minh người làm nên lịch 
sử hiện đại,... một nhà xã hội học uyên bác - một nhà 
xã hội học của hành động đã trở thành ngọn đèn pha 
soi đường của cách mạng Việt Nam. Những luận 
điểm, quan điểm mang đậm tính xã hội học, được coi 
là những cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh vào 
kho tàng lý luận xã hội học Mác - Lênin, vào sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vào sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới của cách mạng Việt Nam, 
thường được quan tâm đề cập tới trong nghiên cứu 
khoa học và hoạt động thực tiễn: 

- Hệ thống những quan điểm của Hô Chí Minh về 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, về cách mạng xã 


49 


hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các nước thước địa, nhục 
quan điểm về “độc lập đân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hôi” quan điềm về sự "kết hợp giữa cách mạng vô sản ở 
©ác nước thuộc địa với cách mạng vô sản và các phong 
trào dân chủ ở các nước chính quốc”. - 

- Hệ thông những luận điểm, quan điểm của Hồ 
Chỉ Mình về đoàn kết dân tộc, doàn kết tôn giáo, 
đoàn kết quốc tế và đoàn kết nói chung nhằm tạo ra 
một tổng hợp lực cho sự thắng lợi của cách mạng. 
Người nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thành 
công, thành công. đại thành công”. 

- Hệ thông những luận điểm. quan điểm của Hồ 
Chí Minh về những vấn đề có liên quan tới sách lược 
thỏa hiệp cách mạng: YDĩ bất biến ứng vạn biến”, 
“thêm bạn, bớt thù”... 

Đặc biệt là những quan điểm của Hồ Chí Minh 
về chính sách đổi ngoại nhằm tranh thủ, tần dụng 
những thành tựu khoa học, giá trị xã hội mà nhân 
dân lao động tiến bộ đã đạt được trong thời đại tư 
bản chủ nghĩa vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 
Những quan điểm vấn để con người trong chủ nghĩa 
xã hội. yỀ mục tiêu, bản chất của chủ nghĩa xã hội .. 

(hông quan điểm khoa học mang đảm nội dung 
xã hội học của Hỗ Chí Ninh được thể hiện trong 
phong cách Hồ Chí Minh và trong một số tác phẩm 

b : h, Bản án chế độ thực dân 


Tóm lại. theo lôgíc hình thức thì nội dung hoạt 
đồng chủ yêu tập trung vào việc giải phóng dân tộc, 
giải phóng con người. Hồ Chí Minh là nhà chiến lược, 
sách lược của cách mạng Việt Nam trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam, 
xã hội Việt Nam, nhà xã hội học Việt Nam uyên bác 
và thực tiên cao độ. Nghiên cứu, vận dụng tri thức xã 
hội học của Hồ Chí Minh cần đặc biệt chú ý tới 
phương pháp phân tích xã hội học của Người: 

- Phương pháp quan sát, phân tích số liệu thống 
kê của Hồ Chí Minh. 

- Phương pháp tiếp cận hệ thống, phân tích cấu 
trúc xã hội của Hồ Chí Minh. 

- Phương pháp phân tích thực tiễn của Hồ Chí 
Minh với những nội dung cụ thể: 

Muốn hiểu biết một hiện tượng xã hội phải thâm 
nhập, phân tích kỹ lưỡng thực tiễn đời sống xã hội; 
tôn trọng sự thật và giải thích hiện tượng xã hội 
bằng chính các hình ảnh, hiện tượng xã hội có thật 
trong đời sống xã hội; phân tích mối quan hệ nhân 
quả giữa các hiện tượng xã hội để làm rõ bản chất xã 
hội của chúng; phân tích các nhóm xã hội phải gắn 
chặt với thực tế đời sống, những đặc trưng về tâm lý, 
văn hóa, xã hội của các nhóm xã hội; kiểm chứng sự 
hiểu biết, những giả thuyết khoa học bắng các chững 
cứ, dẫn chứng thực tiễn sinh động; diễn giải thuật 
ngữ khoa học bằng ngôn ngữ của đời sống xã hội, làm 


cho nó dễ hiểu, dễ nhớ và có thể đo lường, lượng hóa 
chính xác. 
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CÂU HủI ÔN TẬP 


1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học là gì? Các ý kiến khác 
về đối tượng nghiên cứu của xã hội học? Điểm khác căn bản giữa 
đối tượng nghiên cứu của xã hội học với đối tượng nghiên cứu của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử? Tại sao lại cho rằng xã hội học là khoa 
học mang tính thực chứng cao? 

2. Phân tích, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của xã hội học? Liên 
hệ với thực tiên xã hội học ở Việt Nam hiện nay? 

3. Trinh bày khái quát những điều kiện, tiền đề cho sự ra đời 
của xã hội học? Sự ra đời của xã hội học nói lên điều gì về vị trí, vai 
trò của xã hội học trong nhận thức, quản lý xã hội? 

4. Khái quát lịch sử ra đời, phát triển của xã hội học ở Việt Nam; 
sự phát triển nhanh chóng của xã hội học ở Việt Nam nói lên điều gì về 
vị trí, vai trò của xã hội học với hoạt động xây dựng, quản lý đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 


5. Hãy trinh bày quan điểm của bản thân về nét đặc sắc trong 
quan điểm, phương pháp xã hội học của Hồ Chí Minh? 
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` CHƯƠNG 2 
<. tữ 0ẤU XÃ HỘI 


I. KHÁI NIỆM CƠ CẤU XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỐ 

CƠ BẢN CỦA CƠ CẤU XÃ HỘI 

1. Khái niệm cơ cấu xã hội 

a. Quan niệm của một số bộ môn KHXH uê cơ cấu 
xã hội 

- Quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử (triết 
học xã hội). 

Triết học xã hội xem xét cơ cấu xã hội chủ yếu 
thông qua quan niệm tiếp cận về hình thái kinh tế 
xã hội. Nó coi hình thái kinh tế xã hội với các bộ 
phận cấu thành của nó như cơ sở hạ tầng, kiến 
trúc thượng tầng, lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất.. là các bộ phận tạo thành cơ cấu xã hội. 
Triết học xã hội không coi cơ cấu xã hội là đối 
tượng nghiên cứu trực tiếp của mình. Đối tượng 
của nó là các mối quan hệ cơ bản giữa tôn tại xã 
hội và ý thức xã hội, các quy luật duy nhất của 
lịch sử, xã hội hay nói cách khác, những quy luật 
của chủ nghĩa duy vật biện chứng được biểu hiện 
trong đời sống xã hội. 
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Trong khi trình bày về hình thái kinh tế xã 
hội, các nhà kinh điển của chủ nghĩa duy vật lịch 
sử có nhắc đến khái niệm cơ cấu xã hội và đi vào 
phân tích các yếu tố cấu thành nên cơ cấu xã hội. 
Tuy nhiên, mục đích chủ yếu của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử là nhằm vạch ra những sụ phụ thuộc 
mang tính nhân quả của tất cả các raặt, các bộ 
phận cấu thành nên cơ cấu xã hội vào phương 
thức sản xuất, nhân tố kinh tế, coi đó là nền tảng 
của xã hội, là nhân tố cơ bản nhất của thế giới 
quan duy vật mác xít khi xem xét xã hội. 

Theo quan niệm mắc xít, xã hội biến đổi theo quy 
luật từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái 
kinh tế - xa hội khác. Sự phát triển xã hội loài người 
được xem là quá trình lịch sử tự nhiên. Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử đã vạch ra bộ khung lý luận cơ bản 
làm nền tầng cho xã hội học mác xít đi sâu tìm hiểu 
và phân tích cơ cấu xã hội với tư cách là đối tượng 
nghiên cứu của nó. Các lý thuyết xã hội mác xít cần 
dựa vào quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử để 
làm rõ cấu trúc xã hội với tất cả những thành tố và 
những cơ chế liên hệ, vận động và biến đổi của chúng 
trong những điều kiện lịch sử xã hội cụ thể. 

- Quan điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên 
cứu cơ cấu xã hội nói chung mà chỉ nghiên cứu một loại 
hình cơ cấu xã hội đặc thù. Đó là cơ cấu xã hội của hình 
hái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa và bước quá độ 
hội đó - xã hội Xã hội chủ nghĩa'\Trong khi 
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nghiên cứu cơ cấu xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học 
chủ yếu chỉ nhấn mạnh và đi sâu phân tích cơ cấu xã 
hội -giai cấp, các phân hệ cơ cấu xã hội khác chỉ được 
đề cập đến trong một chừng mực cần thiết. ] 

- Quan điểm của môn chính trị học 

Phạm trù trung tâm của bộ môn này là phạm 
trù quyền lực, phạm trù này lại chủ yếu được tập 
trung vào phân tích quyền lực chính trị. Quyền 
lực chính trị, theo quan điểm mác xít chủ yếu 
được xem xét trên cơ sở của quyền lực kinh tế... 
mà trước hết là vai trò sở hữu về tư liệu sản xuất 
của những tập đoàn người nhất định. Chính vì vậy 
mà tiếp cận của chính trị học về cơ cấu xã hội 
cũng chủ yếu (tập trung vào sự phân tích cơ cấu xã 
hội - giai cấp! Những đặc trưng và xu hướng biến 
đổi trong cơ cấu xã hội giai cấp'ÍSự tác động và 
ảnh hưởng của những biến đổi trong cơ cấu xã hội 
giai cấp đến các lĩnh vực khác của đời sống chính 
trị xã hội và ngược lại. 

b. Quan điểm của xã hội học uê eơ cấu xã hội 

+ Quan điểm của J.H.Fischer: 

ä hội là tổng hoà các đoàn thể xã hội. Các 
đoàn thể xã hội được sắp xếp theo một trật tự nhất 
định trong hệ thống xã hội và giữa chúng có sự lệ 
thuộc vào nhau. Xuất phát từ luận điểm này, 
J.H.Fischer (nhà xã hội học Mỹ) coi “cơ cấu xã của 
_ sắp đặt các thành phần hoặc các đơn vị 
ên cứu cơ cấu xã hội phải xem xét các 
tĩnh và trạng thái động, nghĩa là xem 
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xét sự sắp đặt các địa vị xã hội tạo nên sự biến đổi 
bên trong của hệ thống xã hội s08, 

+ Quan điểm của I. Robertsons (nhà xã hội học Mỹ). 

Theo I. Robertsons: “Cơ cấu xã hội là mô hình 
của mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản 
trong một hệ thống xã hội. Những thành phần 
này tạo ra bộ khung cho tất cả các xã hội loài 
người. Mặc dầu tính chất của các thành phần và 
các quan hệ giữa chúng biến đổi từ xã hội này 
đến xã hội khác. Những thành phần quan trọng 
nhất của cơ = xã hội là vị thế, vai trò, nhóm và 
các thiết chế” 

Kế thừa và vận dụng quan niệm của Các Mác, 
Ph. Ăngghen, V.IL.Lênin về lý thuyết hình thái kinh 
tế xã hội - tiếp cận triết học duy vật lịch sử về cơ cấu 
xã hội, các nhà xã hội học mác xít đưa ra nhiều quan 
niệm sáng tạo khác nhau về cơ cấu xã hội như sau: 

+ Quan điểm của G.V. Ôxipốp 

G.V. Ôxipốp là nhà xã hội học Liên Xô. Ông là 
một trong những người khôi phục vị trí khoa học của 
xã hội học mà trước đó bị coi là “khoa học tư sản”. 
Theo Ông Ä‹hái niệm cơ cấu xã hội có liên quan mật 
thiết đến khái niệm hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội là 


một bộ phận của hệ thống xã hội. Khái niệm cơ cấu 
xã hội bao hàm hai thành tố. 
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- Thành tô xã hồi 

- Những liên hệ xã hôi 

“Thành phần xã hội là tập hợp các bộ phận 
các nhóm. các Ø1ãi cấp, các cộng đồng xã hội. cấu 
thành cø cấu xã hôi. liên hệ xã hội là tập hợp của 
những mối liên hệ, những mỗi quan hệ gắn kết các 
thành phần xã hội tạo nên cở cấu xã hội. Bởi vậy, 
một mật cø cấu xã hội bao hàm các thành phần xã 
hôi, hav tổng thể các kiểu cộng đồng trong xã hội. 
Mặt khác, nó bao hàm những liên hệ xã hội, gắn 
kết tất cả các bộ phận khác nhau hợp thành chỉnh 
thể tương đối ổn định, bền vững đặc trưng cho 
từng hoàn cảnh và giai đoạn phát triển nhất định 
của xã hội”. 

+ Quan điểm của V. A. Đôbrianốp (Nhà xã hội 
học Bungar)). 

Ở Bungari, việc phân tích cơ cấu xã hội được 
gọi là cơ cấu xã hội học của xã hội. V. Đôbrianốp 

¡ “Èơ cấu xã hội là hệ thống cực kỳ phức tạp 

gồm có nhiều hệ thống nhỏ khác nhau, xã hội có 
nhiều cơ cấu khác nhau. Mỗi hệ thống hoặc hệ 
thống nhỏ có cơ cấu đặc thù riêng của nó - một 
tập hợp đặc thù những thành phần tác động lẫn 
nhau một cách đặc thù, được xem xét như một hệ 
thống hoàn chỉnh, hữu cơ và tự phát triển (nhờ 
các mâu thuân nội tại của nó). Xã hội có một cơ 
cấu rất sâu mà sự hoạt động và phát triển của eơ 
cấu này chứa đựng những điều kiện cần thiết 
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nhất cho sự tôn tại của toàn bộ hệ thống xã hội. 
Chính cơ cấu đó là cơ cấu xã hội họet0), 

Như vậy \khái niệm cơ cấu xã hội học của xã hội 
được đùng để chỉ cấu trúc cơ bản nhất - bộ khung lớn 
nhất của cơ cấu xã hội. Nó chứa đựng những điều 
kiện cần thiết nhất cho sự tổn tại và phát triển của 
toàn bộ hệ thống xã hội. Sự tác động qua lại giữa các 
bộ phận cấu thành cơ bản nhất, quy định bản chất và 
đặc điểm của một xã hội cụ thể. Khái niệm này cho 
phép hình dung xã hội như một mặt cắt ngang mà 
trong đó chúng ta có thể thấy được toàn bộ kết cấu 
của xã hội, các bộ phân cấu thành tương đối độc lập 
của nó và cách thức tác động qua lại của nó. 

Theo V. A. Đôbrianốp, hoạt động sản xuất là 
hoạt động cơ bản của con người, do vậy nghiên cứu 
xã hội học về cơ cấu xã hội phải lấy hoạt động sản 
xuất làm cơ sở. V.A. Đôbrianốp cho rằng, trong mỗi 

xã hội luôn có 5 hình thức hoạt động cơ bản. 

- Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. 

- Hoạt động tái sinh sản xã hội - sản sinh ra 
con người. 

- Hoạt động sản xuất ra của cải tỉnh thần. 

- Hoạt động giao tiếp xã hội. 

- Hoạt động tổ chức và quản lý xã hội. 

Những hình thức hoạt động này là những 
thành phần cơ bản của cơ cấu xã hội. Hoạt động 


— Ý=Ä-.............- 


& V.ADôbrianôp: XHH Mác - Lênin, NXH Thông tin lý luận, 
H.1985. Tr 76 
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của con người dưới bất eứ hình thức nào. đều không 
phải là những hoạt động tuỳ tiện mà luôn được 
thực hiện trong khuôn khổ của các quan hệ xã hội 
và các thiết chế xã hội. Theo V. A. Đôbrianốp,tcø 
cấu xã hội theo góc độ phân tích của xã hội học 
chính là cơ cấu xã hội nhiều chiều, nhiều khía 
cạnh. Theo quan niệm đó, cơ cấu xã hội học là sự 
tác động qua lại giữa các lĩnh vực cơ bản của hệ 
thống xã hội học, được hình thành trên cơ sở các 
kiểu hoạt động cơ bản, thống nhất với các quan hệ 
và các thiết chế tương ứng. Nó là cơ cấu xã hội học 
vì nó có tính chất chung nhất và có tính chất tạo ra 
hệ thống. Vì nó tác động qua lại giữa các bộ phận 
cấu thành cơ bản của xã hội và chứa đựng những 
tiền để cần thiết, những điều kiện nội tại cho sự 
sống còn, vận động, phát triển của xã hội. 

Trên cơ sở của sự tổng kết, khái quát và tiếp thu 
một cách có phê phán và tích hợp các quan niệm 
khác nhau của các nhà xã hội học trên thế giới, đặc 
biệt là dựa vào phương pháp luận xã hội học mác xít, 
một số nhà xã hội học nước ta đưa ra định nghĩa sau 
đây về cơ cấu xã hội. 


NI) à kết cấu và hình thức tổ chức 


bên trong của một hệ thống xã hội nhất định - biểu 


hiện như nà một = thống nhất - tương đối bền vững. 


bản nhất cấu thành hệ thống xã ä hội, Những thành tố 
này tạo ra bộ khung cho tất cả xã hôi loài người, 
Những thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội là nhóm với 
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vị thế, vai trò xã hội, mạng lưới xã hội và các thiết 
chế đó”°). 

"Theo định nghĩa trên, cơ cấu xã hội có các đặc 
——n sau đây: 

Cơ cấu xã hội không những được xem như là 
một tổng thể. một tập hợp các bộ phận (các cộng 
đông, các tầng lớp, các giai cấp....) cấu thành xã hội, 
mà còn được xem xét về mặt kết cấu và hình-thức tổ 

——_————— Bˆ^_ˆ_ KP n  .. K - 
chức bên trong của một hệ thống xã hội Đặc trưng h 
này rất quan trọng bởi cũng giống như mọi khách thê 
vật chất khác, xã hội loài người là một hệ thống có cơ 
cấu hay một cấu trúc nhất định, bao gồm những 
thành tố, và những mối liên hệ tác động qua lại lẫn 
nhau. Mỗi thành tố lại có những vị trí vai trò và chức 
năng nhất định. Khi nghiên cứu mặt cấu trúc và 
hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội 
nhất định, chúng ta cần phải đặt ra và trả lời hai câu 
hồi quan trọng: Xã hội được cấu thành hay bao gồm 
từ những thành tố nào? Nó được cấu thành như thế 
nào, theo kiểu gì, cách thức sắp xếp, tổ chức, phân bố 
và liên kết giữa các bộ phận, các thành tố với nhau 
ra sao? 

ở cấu xã hội được coi là sự thống nhất của hai 
mặt: - Các thành phần xã hội và các mối liên hệ xã hội" 
phần ánh được đúng đắn và toàn vẹn các nhân tố 
hiện thực đã cấu thành nên cơ cấu xã hội. Quan niệm 


Nguyễn Đình Tấn. Cơ cấu xã hội uà phân tầng xã hội. NXB 
Tý luận chính trị, 2005. Tr 22 
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này vừa khắc phục cách nhìn phiến diện khi đã quy 
cơ cấu xã hội vào các quan hệ xã hội. Đồng thời cũng 
khắc phục được cách nhìn tách rời giữa cơ cấu xã hội 
và các quan hệ xã hội. Thật ra, các quan hệ xã hội 
hay mối liên hệ xã hội chỉ là một mặt cấu thành nên 
cơ cấu xã hội. Cơ cấu xã hội là sự thống nhất biện 
chứng giữa hai mặt: Các thành phần xã hội và các 
mối liên hệ xã hội. 

- Việc coi cơ cấu xã hội là một bộ khung để xem 
xét xã hội cho phép chúng ta biết được một xã hội cụ 
thể nào đó được cấu thành từ những nhóm xã hội 
nào, nhóm xã hội lớn: một nước, một quốc gia, một 
dân tộc, một gia cấp, một chính đảng... hay nhóm xã 
hội nhỏ: một xí nghiệp, một lớp học, một cơ quan... 
Cũng thông qua “bộ khung” này mà chúng ta biết 
được “vị thế” tức là chỗ đứng của từng cá nhân, từng 
nhóm xã hội trong xã hội, vai trò xã hội của các cá 
nhân, tức phức hợp các quan hệ xã hội, sự đan kết 
những liên hệ và tương tác cá nhân, nhóm, cộng 
đồng, từ đó mà áp dụng những phương thức ứng xử 
và quản lý thích hợp. 


2. Một số thành tố eơ bản của eơ cấu xã hội 

a. Nhóm xã hội 

Các nhà xã hội học quan niệm nhóm xã hội là tập 
hợp người liên hệ với nhau theo một kiểu nhất định, 
hay nói một cách khác.' Nhóm xã hội là một tập hợp 
người có liên hệ với nhau về vị thế, vai trò, những như 
cầu lợi ích và những định hướng giá trị nhất định: 
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Sự hình thành eáe nhóm xã hội đáp ứng nhu cầu hoạt 
động xã hội của con người, nhằm trách nhiệm chức năng 
xã hội và phản ánh liên hệ xã hội đa dạng của con người. 

Cần phân biệt nhóm xã hội với đám đông người. 
Đám đông chỉ là một tập hợp người ngẫu nhiên, dơn 
thuần. không có mối liên hệ bên trong chặt chẽ, nhanh 
hợp. nhanh tan và ít để lại dấu vết trong xã hội. | 

Ví dụ: Một tốp người chờ xe, một đám đôn# người 
vây xung quanh một vụ va chạm giao thông nào đó 
trên đường xá, phố phường. 

ÔNhóm có liên hệ hữu cơ bên trong trên cơ sở 
những lợi ích chung đòi hỏi phải cùng nhau cộng tác 
hành động. hoặc cùng chia sẻ thái độ, niềm tin, giúp 
đỡ lẫn nhau trong hoạt động, nhằm hướng tới một số 
muc tiêu chung của nhóm. 3) 

Phân biệt giữa nhóm với cộng đồng: Cộng đồng là 
một tập hợp những thành viên gắn bó với nhau bằng 
hệ giá trị chung, có sự cố kết, có mối liên hệ hữu cơ 
chặt chẽ giữa các thành viên trên cơ sở những liên hệ 
sâu xa về huyết thống, truyền thống văn hoá lịch sử, 
trong khi nhóm là một tập hợp người liên hệ với 
nhau theo một kiểu nhất định và có đặc trưng nổi 
bật là sự phân bố sắp xếp vị thế, vai trò trong nhóm” 

Còn nói đến cộng đồng, theo tiếp cận của xã hội 
học là tương quan tương dối chặt chế giữa các cá 
nhân, nó có mối liên hệ ràng buộc giữa các thành 
viên vì quyền lợi chung, và có sự gắn bó ý thức đoàn 
kết với nhau của mỗi thành viên trong cộng đồng bởi 
các giá trị, khuân mẫu chung. A 
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Phân loại nhóm xã hội: Có nhiều cách thức để 
phân loại nhóm xã hội. 

- Xét về quy mô: Có thể phân chia thành nhóm 
nhỏ và nhóm lón. 

Nhóm nhỏ: là tập hợp xã hội ít người trong đó các 
thành viên có quan hê trực tiếp với nhau, tư: ối 
ổn định với nhau. 

Ví dụ: Một tổ, đội hay một đơn vị cảnh sát độc lập. 


Nhóm lớn: là n tậ Ộ1 rộ Ợ 
hình thành trên cơ sở các dấu hiệu chung có liên 
quan trước hết đến đời sống trên cơ sở một hệ thống 
quan niệm hiện có trong xã hội. 

Việc phân biệt nhóm như vậy có ý nghĩa rất quan trọng. 

Ví dụ: Đối với lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự xã 
hội, Bộ Công an có thể căn cứ vào tình hình thực tế để 
phân chia, sắp xếp bố trí cơ cấu tổ chức các đơn vị 
nghiệp vụ sao cho hợp lý, nhằm đảm bảo mỗi đơn vị 
nghiệp vụ thực sự là một bộ phận tham mưu đắc lực và 
thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. 

Xét về hình thức: có thể phân biệt thành nhóm 

Í ức và Ó ông c ính thức. Nhóm chính 
thức được thành lập công khai bằng thể chế hoá như 
bia đình, tạp thể, tổ chức xã hội. Nhóm không chính 
thức là hình thái do sự thoả thuận ngầm với nhau, 
giữa các thành viên về nhu cầu, giá trị, sở thích. 
ø lực lượng công an, ngoài sự tôn tại của các 
hội chính thức như các đơn vị nghiệp vụ Z 
p vụ cảnh sát độc lập còn có những nhóm 
g chính thức như: nhóm đồng hưn§: 
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nhóm cùng ngàv nhập ngũ, vào ngành.... Trong xu 
thê chung. sự hình thành các loại nhóm xã hội trong 
lực lượng Công an ngày càng đa dạng, phong phú. 
Ngoài ra, đựa trên các dấu hiệu khác để phân thành 
các cập nhóm như nhóm chính, nhóm phụ, nhóm cơ 
bản, nhóm không cơ bản... Như vậy, nhóm trong 
cách tiếp cận của xã hội học về cơ cấu xã hội là một 
khái niệm rất rộng từ những nhóm bạn bè, gia đình 
đến tập thể. cộng đồng, giai cấp. Sự đa dạng của 
các nhóm xã hội phản ánh tính đa dạng, phức tạp 
trong cấu trúc của hệ thống xã hội, đồng thời nó 
phản ánh xã hội luôn trong trạng thái vận động, 
biến đổi phức tạp. Nhóm là những bộ phận cơ bản, 
hữu cơ, cấu thành nên xã hội, là đơn vị phân tích 
đầu tiên để hiểu được xã hội. Chỉ có thể hiểu được 
một xã hội nào đó (dù lớn hay nhỏ) khi mà chúng 
ta đi sâu vào phân tích vị trí và cấu trúc của các 
nhóm mà nó bao hàm. Với những ý nghĩa như vậy, 
việc nghiên cứu nhóm để từ đó quản lý nhóm và 
quản lý xã hội một cách có hiệu quả là một trong 
những nội dung quan trọng của các nhà quản lý 
xã hội. Trong hệ thống xã hội, các nhóm xã hội có 
sự tác động qua lại thông qua việc thực hiện vị trí, 
vai trò của nhóm, liên hệ giữa các nhóm xã hội 
được vận hành theo thiết chế xã hội, tạo nên tính 
chính thể của hệ thống xã hội. 

6. Vị thế xã hội t 


Các nhà xã hội học cho rằng, vị thế xã hội chủ 
yếu là sản phẩm của đời sống tỉnh thần, là thái độ và 
mức độ tôn trọng hay khinh miệt của xã hội biểu lộ 
ra đối với các cá nhân, nhóm xã hội. Như vậy, nói 
'đến vi thế là nói đến vị trí, thứ bậc cao thấp trong 
quan hệ so sánh với các thành viên khác trong nhóm 
và cộng đồng. Vị thế xã hội tạo dựng quyền lực xã 
hội, quyết định phạm vi ảnh hưởng trong xã hội của 
từng người, từng nhóm xã hội. 

Các yếu tố cấu tạo nên vị thế rất phong phú 
như: dòng dõi, giai tầng, đẳng cấp, chủng tộc, dân 
tộc, sắc tộc... Của cải mang lại địa vị kinh tế cũng 
tham gia vào cấu thành nên địa vị của con người. 
Nghề nghiệp, trình độ học vấn là các nhân tố quan 
trọng tạo nên vị thế xã hội, chức vụ, quyền lực, đặc 
điểm về sinh lý (giới tính, lứa tuổi), thể chất (sắc 
đẹp, sức khoẻ), đặc trưng về nhân cách (ý chí dám 
mạo hiểm, dám nghĩ, dám làm, khả năng giao tiếp) 
là các yếu tố ảnh hưởng đến vị thế xã hội. Tuy 
nhiên, các yếu tố trên không đứng riêng rẽ tách 
biệt với nhau, mà tác động lẫn nhau trong các điều 
kiện thời gian, hoàn cảnh khác nhau mà hình 
thành các vị thế khác nhau. 

Tuỳ theo những dấu hiệu phân tích khác nhau 
mà có những loại vị thế khác nhau. Dựa vào nguồn 
gốc tự nhiên và xã hội mà chúng ta có hai loại vị thế: 
Vị thế tự nhiên và vị thế giành được. 
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Vi thê tự nhiêh: là vị thế bị chỉ định, bị gán cho 
bởi những hững thiên chức, những đặc điểm eø bản mà cá 
nhân không tự kiếm soát hay mong muốn mà có. 

` Vi dụ: Sinh ra đã là nam hay là nữ, da đen hay 
da trăng, dân tộc này hay đần tộc khác. 

*X~. Vị thế đạt được: là vị, thế phụ thuộc vào những đặc 
điểm mà trong một. một chừng mực nhất định, cá nhân có 
thể tư kiếm soát được và chiếm được trong quá trình 
sống. Vị thế xã hội phụ thuộc vào nỗ lực phấn dấu và 
sự cố gắng, nghị lực vươn lên của bản thân cùng các 
yếu tố khác tác động của xã hội. Trong lực lượng công 
an. vị thế xã hội của người sĩ quan tuỳ thuộc vào sự 
phấn đấu của mỗi người và phụ thuộc vào vị thế của 
lực lượng công an trong xã hội ở từng thời kỳ lịch sử. 

Ví dụ: Một sĩ quan cảnh sát qua nỗ lực phấn đấu 
có thể trở thành đội trưởng, quận trưởng hay giám 
đốc công an... 

Các nhà xã hội học cũng phân biệt vị thế thành 
các vị thế then chốt và không then chốt. 

- Vị thế then chốt là vị thế cơ bản có vai trò quyết 
định đối với các vị thế khác. Nó đòi hỏi nhiệm vụ, vai 
trò kèm theo sao cho tương ứng. 

- Vi thế không then chốt là những vị thế không 
giữ vai trò cơ bản, chủ đạo trong việc quy định đặc 
điểm và hành vi xã hội của cá nhân. 

Mỗi cá nhân có nhiều vị trí xã hội khác nhau vì 
tham gia vào nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. 
Do đó có nhiều vị thế tương ứng, tuy nhiên vị thế 

.... then chốt luôn giữ vai trò chủ đạo, 
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Ví dụ: Vị thê xã hội then chốt trong lực lượng 
Công an đó là vị trí chỉ huy các cấp 

c. Vai frò xa hội 

Thuật ngữ vai trò xuất phát từ nghệ thuật sân 
khấu, mỗi điền viên phải thực hiện một vại trò nhất 
định. Vai trò trên sân khấu đòi hỏi diễn viên phải 
nhập tâm, bắt chước và học đóng vai của những nhân 
vật được nhà văn, nhà viết kịch sáng tác, hư cấu. 

Vai trò xã hội của cá nhân được xác dịnh trên cơ 
sở các vị thế xã hội tương ứng. 

Theo I. Robertsons: Vai trò xã hội là một tập hợp' 
các chuẩn mực, hành vi, nghĩa vụ và quyền lợi gắn 
với một vị thế nhất định. 

Tương ứng với các vị thế sẽ có một mô hình hành 
vi được xã hội mong đợi, đó chính là vai trò của vị thế 
xã hội đó. 

Ví dụ: Người chiến sĩ cảnh sát khi làm nhiệm vụ, 
phải thực hiện các quy định và chức trách của người 
cảnh sát. Khi tiếp xúc với nhân dân, mọi người dân 
mong chờ ở những hành vi xử lý đúng mực, đúng tư 
cách tác phong của người sĩ quan công an nhân dân. 
Trong gia đình, họ thực hiện các chuẩn mực quy định 
cho từng vị trí (cháu, con, chồng/ con, cha/mẹ, 
anh/chị, em...) nghĩa là họ đang thực hiện vai trò của 
một thành viên trong gia đình. 

Vậy vai trò xã hội là mô hình hành vi được xác lập 
một cách khách quan căn cứ vào đòi hỏi của xã hội đó 
với các vị thế, các đòi hòi này được xác định căn cứ vào 


các chuẩn. mực xã hội. Trong cuộc sống, khi các cá nhân Ẻ 
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đảm nhận một vai trò nào đó thì phải luôn luôn tuân 
thủ, thực hiện đúng vai trò mà xã hội mong đợi đối với 
chức danh của mình và phải thường xuyên tự hoàn 
thiện nếu không muốn bị loại bỏ. Xã hội luôn thông 
qua dư luận xã hội để đánh giá, nhận xét về các vai trò 
của mỗi cá nhân. Việc thực hiện vai trò của mỗi người 
đều có ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển của xã 
hội. Chẳng hạn trong lực lượng công an, trong quan hệ 
giữa người chỉ huy và người chiến sĩ thì người chỉ huy 
thực hiện vai trò chỉ huy ra lệnh cho người chiến sĩ; 
người chiến sĩ ở vai trò bị chỉ huy và thực thi mệnh 
lệnh của người chỉ huy. 

Mối quan hệ giữa vị thế và vai trò: Vị thế và vai trò 
gắn bó mật thiết với nhau, không thể nói tới vị thế mà 
không nói tới vai trò và ngược lại, vai trò phụ thuộc vào 
vị thế. Một vị thế có nhiều vai trò. Trong mối quan hệ 
giữa vị thế và vai trò thì vị thế thường ổn định hơn, ít 
biến đổi hơn, và vai trò thì hay biến đổi hơn, sự biến đổi 
của vai trò phụ thuộc vào sự biến đã của vị thế. 

d. Mạng lưới xã hội lí ^^: Ä-4Í*È. 

ÍMạng lưới xã hội là phức hợp các mối quan hệ của 
các cá nhân, các nhóm, các tổ chức và các cộng đồng.. li 

Các mạng lưới xã hội bao gồm các quan hệ đan 
kết, nhiều tầng, nhiều cấp (từ những quan hệ gia 
đình, thân tộc, làng xóm cho đến những quan hệ 

trong các tổ chức, đoàn thể xã hội...). 

Mạng lưới xã hội là thành tố quan trọng của cơ 
cấu xã hội. Thông qua mạng lưới xã hội, các thành 
viên cũng như các tổ chức xã hội có thể thực hiện các 
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v6" xtí . 
hoạt động giao tiếp. chia $ẻ thông tin} phối hợp hoạt 
động. Từ đó làm cho bản thân mình và các tổ chức xã 
hội của mình cũng như toàn xã hội tăng cường được 
sức mạnh và vận hành có hiệu quả.5 

e. Thiết chế xã hột: 

Thiết chế xã hội là một khái niệm được sử dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu xã hội học. Hiện nay dang 
có những quan niệm khác nhau về thiết chế xã hội. 
Có hai loại quan niệm về thiết chế xã hội, môt là: 
thiết chế xã hôi là hệ thống các chuẩn mực, giá trị 
quy định hành vi xã hội, hai là: thiết chế xã hội là 


một tổ chức của các hành động xã hội. Sau đây là 
một định nghĩa được nhiều nhà xã hội học chấp 
nhận: “Thiết chế xã hội là những tổ chức xã hội đặc 
thù, là một tập hợp những giá trị, chuẩn mực, các vị 
thế vai trò, các nhóm xã hội vận hành xung quanh 
một nhu câu cơ bản của xã hộ”. Ầ 
Thiết chế xã hội được hình thành từ nhu cầu 
hoạt động sống của con người và được thực hiện 
thông qua hành vi xã hội. Có thể ví, thiết chế xã hội 
như sợi dây vô hình xuyên qua các quy định, chuẩn 
mực, giá trị để trói buộc các thành viên, các nhóm 
. trong một hệ thống xã hội để tạo nên một sức mạnh 
và sự thống nhất của hệ thống xã hội. 
._ Cũng có thể hiểu, thiết chế xã hội như là sự tổ chức 
các hoạt động xã hội và các quan hệ xã hội, là mô 
nh vi chung cho mọi thành viên trong những 
au của một xã hội nhất định. Thiết chế 
ø thành tố đặc thù đảm bảo tính kế thừa, 
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tính ôn định tương đối của những mối liên hệ và những 
quan hệ trong khuôn khổ một tổ chức xã hội nhất định. 

Thiết chế xã hội có thể được phân tích theo quan 
điểm cơ cấu bên ngoài (hình thức vật chất của thiết chế) 
cũng như theo quan điểm cơ cấu bên trong (tộLdung hoạt 
động của thiết chế). Về cơ cấu bên ngoài, th: št chế xã hội 

biểu hiện như là một tổng thể những ngưởi, những cơ 
quan được trang bị những phương tiện vật chất nhất 
định và thực hiện những chức năng xã hội nào đó. 

Ví dụ: Nhà trường trong thiết chế giáo dục, cơ 
quan Công an, Viện kiểm soát, Toà án, trong thiết 
chế pháp luật... 

Về cơ cấu bên trong của thiết chế xã hội bao gồm 
tập hợp nhất định những tiêu chuẩn được định 
hướng theo mục tiêu về hành vi của những người 
nhất định, trong những hoàn cảnh nhất định. Trong 
mỗi xã hội nhất định có nhiều loại thiết chế xã hội, 
trong đó các thiết chế quan trọng nhất là thiết chế 
chính trị, pháp luật gia đình, kinh tế, giáo dục... 
Thiết chế pháp luật là các thể chế hành chính được 
đặc trưng bằng Nhà nước và chức năng quản lý hành 
chính, thể chế quan trọng là cơ quan hành pháp với 
những đại diện thẩm quyền về hành pháp với ranh 
giới địa lý nhất định. Thiết chế này đảm bảo trật tự 
công bằng xã hội và kiểm soát xã hội. 

Thiết chế kinh tế là các quy chế hoạt động sản 
xuất kinh doanh tương ứng với các thành phần kinh 
tế, thiết chế kinh tế bảo đảm quá trình sản xuất, 
phân phối lợi ích và các dịch vụ, 
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Thiết chế chính trị là các quy định nhăm điều 
tiết và năm giữ sử dụng quyền lực, nó đảm bảo việc 
thiết lập và giữ vững quyền lực chính trị. 

Thiết chế gia đình là các quy định về hôn nhân, 
gia đình, nó điều hoà hành vi tình cảm, tình dục và 
nuôi dạy con cái. 

Thiết chế giáo dục nhằm truyền thụ những trì 
thức văn hoá cho các thế hệ để lưu giữ, kế thừa, phát 
triển tri thức nhền loại nói chung, tri thức của từng 
quốc gia dân tộc nói riêng. 

Ngoài ra còn có một loạt các thiết chế xã hội cơ 

bản khác như khoa học, y tế, thể thao, đạo đức, tôn 
giáo... môi loại có chức năng xã hội riêng. 

Chức năng của các thiết chế xã hội: Mỗi loại thiết 
chế có những chức năng riêng, song tất cả đều có 
chung hai chức Hàng xã hội sau: 


` % và Đa š 3ó 5i 
phù với uấ ực củ lết 
chế và tuân thủ thiết chế. 

r Toán chặn, kiểm soát, giản Sát và à trừng phạt 


Các thiết chế xã hội đều được đặc thưng bởi những 
mục đích, hành động, bởi chức năng xã hội cụ thể để 
đảm bảo cho việc đạt được mục đích, bởi những chế tài 
đảm bảo cho cái đáng có và ngăn chặn cái lệch lạc. Sự 
tôn tại của mọi xã hội, tính ổn định và sự phát triển 
của xã hội không thể có được nếu không có quản lý xã 
hội và kiểm soát xã hội. Sự rối loạn của thiết chế sẽ 
dẫn đến rối loạn xã hội, không có thiết chế xã hội thì 
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cũng không có kỷ cương xã hội. Do vậy, thiết chẽ XÃ hội 
có chức nàng quản lý và kiếm soát xã hội. Nó sự tụng 
những biện pháp thưởng phạt các thành viên trong xạ 
hội. Hình phạt có thê ehìa làm 2 loại 

Hình phạt hình thức: Là các hình phạt của 
thiết chê pháp luật 

- Hình phạt phi hình thức: Là hình phạŸ của 
thiết chế đạo đức và dư luận xã hộiz{ 

Đặc điêm của thiết chê xã hội. + 

- Các thiết chế có xu hướng duy trì sự ổn định 
của xã hội. bảo vê tính bền vững tương đối của các 
Khiểu #uực rà các quy phạm xã hội, trong khuôn khổ 
của một trật tự xã hội. Do vậy, các thiết chế có tính 
bền vững tương đối và thường biến đổi chậm. 

- Các thiết chế xã hội có mối quan hệ tương tác 
qua lại với nhau, có xu hướng phụ thuộc vào nhau. 

- Các thiết chế có xu hướng trở thành tiêu điểm 
của những vấn đề xã hội chủ yếu, bức xúc. Bất kỳ 
một thiết chế xã hội nào suy yếu hoặc đổ vỡ đều có 
thể trỏ thành những vấn đề xã hội nghiêm trọng. 

Ví dụ: Tỷ lệ tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng là 
dấu hiệu của thiết chế pháp luật suy yếu. Sự rối loạn 
xã hội là vấn đề của thiết chế chính l9 


.}_ II NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC VỀ CƠ CẤU XÃ HỘI 


1. Các phân hệ cơ cấu xã hội eơ bản 


Bản thân hệ thống xã hội được xem xét như một 
cơ cấu tổng thể bao gồm nhiều cơ cấu xã hội bộ phận 


72 


c6 liên quan mật thiết với nhau. Phân tích cơ cấu xã 
hội phải phân tích đầy đủ các phân hệ của nó, trong 
đó trọng tâm là phân hệ cơ cấu xã hội - giai cấp, xã 
hội học chủ yếu nghiên cứu một số phân hệ cơ cấu xã 


hội cơ bản sau: 


¡ cô 
Theo quan điểm xã hội học mác xít, cơ cấu xã hội 
giai cấp là xương sống của xã hội có giai cấp. Cơ sở để 
phân chia xã hội thành các giai cấp CÁN nhau là dựa 
trên quan hệ sở hữu về tư liệu sản ø 
hệ thống sản xuất, vai trò trọng tổ chức lao động xã hôi 
và hê phân phối sản phẩm. Cơ cấu xã hội 
giai cấp có thể được xem xét ở hai phương diện. 

Không những nghiên cứu các giai cấp xã hội, các 
nhà xã hội học còn xem xét cả các tầng lớp xã hội, các 
tập đoàn xã hội. Tập trung nghiên cứu từng giai cấp, 
tầng lớp về quy mô, kích thước, vị thế vai trò của nó 
với sự phát triển, tương quan giữa các giai tầng, 
quan hệ giữa các nhóm trong từng gial tầng, xu 
hướng biến đổi vị thế vai trò của các giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội. 

Ngoài ra, cơ cấu xã hội giai cấp còn nghiền cứu 
những giá trị chuẩn mực, những khác biệt về văn 
hoá lối sống, khuÊn mẫu hành vi giữa các giai cấp, 
tầng lớp xã hội. 

Trong số các phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản thì cơ 
cấu xã hội - giai cấp là yếu tố cấu thành cơ bản nhất 
của cơ cấu xã hội và có vị trí quan trọng nhất. Nó là hạt 
nhân cơ bản, quyết định sự biến đổi và phát triển của 
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cơ cấu xã hội, bởi vì: sự phân chia chủ yếu, lớn nhất 
trong lịch sử xã hội loài người là sự phân chia giai cấp, 
Cơ cấu xã hội - giai cấp thể hiện một cách rõ nét nhất 
đặc điểm của cơ cấu xã hội, nó thể hiện bản chất giai 
cấp của mỗi chế độ xã hội, thông qua đó thể hiện vị trị 
xã hội - chính trị của mỗi giai cấp và tính chất của cuộc 
đâu tranh giữa các tập đoàn xã hội đó. Cơ cấu xã hội 
giai cấp quy định tính chất của các quan hệ xã hội, 
chính trị, tôn giáo... Nó là yếu tố đặc trưng cho sự khác 
nhau về chất giữa xã hội này với xã hội khác. Sự biến 
đổi của cơ cấu xã hội - giai cấp tác động mạnh mẽ nhất 
đến sự biến đổi của toàn bộ cơ cấu xã hội và tổ chức Xã 
hội. Cơ cấu xã hội giai cấp thay đổi thì chế độ xã hội - 
chính trị cũng thay đối và ngược lại. 
b. Cơ cấu xã hội nghề nghiệp 
Xã hội học hướng vào nghiên cứu thực trạng bức 
trạnh đa chiều về các ngành nghề khác nhau cũng 
như những đặc trưng xu hướng biến đổi các ngành 
nghề trong xã hội, ảnh hưởng về mặt xã hội đến sự 
biến đổi cơ cấu xã hội nghề nghiệp. Tập trung nghiên 
cứu khảo sát số lượng và chất lượng lao động của các 
ngành nghề theo tương quan cơ cấu xã hội khác như 
giới, độ tuổi, trình độ học vấn, trình độ tay nghề đào 
tạo, theo địa bàn lãnh thổ, theo cơ cấu kinh tế, thành 
phần kinh tế để thấy được những bức tranh về trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
Hiện nay, trong nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, do trình độ phát triển kỹ thuật còn khác 
nhau nên có sự phân biệt về tính chất và nội dung 
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của lao động, đồng thời còn có sự khác biệt giai cấp 
xã hội và sự khác biệt về chuyên môn nghề nghiệp 
Những khác biệt khách quan đó có ảnh hưởng nhất 
định đên địa vị xã hội của người lao động thuộc các 
ngành sản xuất khác nhau trong các thành phần 
kinh tế khác nhau. , 

Những khuynh hướng phát triển cơ cấu xã hội 
nghề nghiệp do sự phát triển của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất quy định, được biểu hiện ra như sau: 

- Khuynh hướng phân hoá các loại lao đông do sự 
chuyên môn hoá ngày càng sâu, do khoa học ngày 
càng xâm nhập vào các lĩnh vực khác nhau của sản 
xuất. và đời sống. 

- Sự liên kết giữa các ngành làm nảy sinh ngành 
nghề mới. Khoa học kỹ thuật và công nghệ trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp dẫn đến việc tri thức hoá 
lao động, nâng cao trình độ tri thức của người lao động. 

- Quan hê sản xuất cũng có sự thay đổi trong 
điểu kiên nền kinh tế thị trường, đưa tới sự hình 
thành nền những ngành nghề mới mà trước kia chưa 
có, nhất là trong khu vực dịch vụ xã hội mang tính 

chất tư nhân. Đồng thời trong xã hội cũng xuất hiện 
thêm những nhu cầu mới ảnh hưởng đến khuynh 
hướng phát triển cơ cấu xã hội - nghề nghiệp. 

Khi nghiên cứu những khuynh hướng thay đổi của 
9ơ cấu nghề nghiệp cần quan tâm đến vấn đề lao động 
trong thị trường lao động của nền kinh tế thị trường. 
Nguồn cung cấp lao động và giải quyết việc làm cho 
ngưỗi lao động có ảnh hưởng lớn đến cơ cấu xã hội - giai 
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cấp cùng như sự chuyên dịch dân số. Ở Hư ta hiện 
nay. do đân số tăng quá nhanh trong khi nền kinh tạ 
phất triển chậm nên đã không dung nạp hêt nguồn lao 
động dư thừa. làm tăng lên hàng năm đội ngũ những 
người thất nghiệp. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn 
đến nhiều tệ nạn xã hội khác nhau. 

Một vấn đề nữa cũng cần quan tâm là chất lượng 
lao động của đội ngũ lao động của nước ta hiện nay. Số 
thợ có tay nghề cao chiếm tỷ lệ rất thấp, số đông người 
chưa có việc làm thuộc nhóm trình độ học vấn thấp và 
lại không có nghề nghiệp gì. Đây là một khó khăn 
trong vấn đề giải quyết việc làm cho người lao dộng. 
Nhà nước ta muốn điều chỉnh cơ cấu xã hội - giai cấp có 
lợi cho quốc kế dân sinh thì nhất thiết phải quan tâm 
giải quyết việc làm cho người lao động. 

c. Cơ cấu xã hội dân số 

Khi nghiên cứu cơ cấu xã hội - dân số, xã hội học 
tìm hiểu quá trình tái sản xuất dân cư, mật độ dân 
số. cơ cấu dân cư, biến động tự nhiên và cơ học của 
dân cư. Qua nghiên cứu cơ cấu nhân khẩu xã hội để 
dự báo quy mô biến đổi, những đặc trưng xu hướng 
xa hội, sự tác động của cơ cấu xã hội đến những vấn 

đề liên quan đến số lượng và chất lượng cuộc sốn 
của con người trong xã hội. 

Sự thay đổi của những tham số cơ bản như mức 
độ P05, Xe: đi dân ảnh hưởng đến quy mô, thành 
phân của các nguồn lao động trong tương lai, ảnh 
hưởng đến sự phân phối lao động cho các khu vựt 
kinh tế, quy mô, tính chất dịeh vụ, xây dựng nhà Ở và 
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các công trình công cộng. Cơ cấu xã hội dân số ảnh 
hưởng trở lại với xã hội, sự phát triền dân số không 
hợp lý sẽ đẫn đến giảm năng suất lao động, cạn kiệt 
nguồn tài nguyên, nghèo đồi... 

Nghiên cứu những mổi liên hệ, sự phụ thuộc có 
tính quy luật giữa các quá trình nhân khẩu, với 
những thay đổi về tâm lý và kinh tế - xã hội như mức 
sinh tử với các mối liên hệ với những khác biệt trong 
tính chất của lao động, điều kiện sinh hoạt, văn hoá, 
gia đình, phúc lợi, nhà ở... Xem xét cơ cấu xã hội dân 
số, xã hội học làm sáng tổ cấu trúc phức tạp của nó 
như một thể thống nhất giữa số lượng và chất lượng 
dân số, môi trường xã hội và kiểu tái sản xuất dân 
cư, mật độ dân cư và di dân, sự chuyển đổi mô hình, 
quy mô gia đình. 

d. Cơ cấu xã hội cộng đông lãnh thổ 

Được phân biệt chủ yếu thông qua đường ranh 
giới về lãnh thổ bao gôm: cộng đồng đô thị và cộng 
đồng nông thôn. Giữa hai cộng đồng nói trên có 
những khác biệt về điều kiện sống và điều kiện 
sinh hoạt, trình độ sản xuất, lối sống đặc trưng văn 
hoá, mật độ tỉ lệ dân cư, thiết chế xã hội cũng như 
các đặc trưng khác về mức sống, trình độ tiêu 
dùng, thói quen, thị hiếu nghệ thuật, kiểu nhà ở, y 
phục... Chẳng hạn, tỉ lệ dân cư nước ta giữa hai 
vùng lãnh thổ còn quá chênh lệch. Dân cư đô thị 
chiếm 20%, trong khi dân eư nông thôn chiếm 80%. 
Điều đó biểu thị mức độ đô thị hoá ở nước ta còn 
rất thấp, đồng thời mức sinh ở khu vực nông thôn 
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cũng rất lớn. nên trong quả trình đô thì hoá, dòng 
đi cử nông thôn - đồ thị mạnh hơn nhiều lần dòng 


đi cư thành thị - nông thôn. 
ở. Cơ cầu xã hội đân tộc 


Được xem xét trê ấu hiệu dân tộc. 
Nội dung nghiên cứu của cơ cấu xã hội dân tộc là 
ướng biến đổi về cơ 


những đặc trưng và những x 
cấu của mỗi dân tộc cũng như tương tác, quan hệ qua 
sĩ giữa các dân iến đổi về chuẩn mực. giá 
ậ án, truyền thống văn hoá của 
gác dân tộc. Tiếp cận xã hội học về cơ cấu xã hội dân 
tộc cũng xem xét đến các yếu tố kinh tế, chính trị. 
pháp luật, giáo dục trong sự tác động qua lại với 
những biến đổi về mặt cơ cấu xã hội. 

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam được hình 
thành trong quá trình dựng nước và giữ nước là một 
cơ cấu gôm 54 dân tộc. Đông nhất là dân tộc Kinh 
chiếm 87% dân số, còn 53 dân tộc chiếm 13%. Mười 
dân tộc thiểu số có số dân từ một trăm ngàn đến một 
triệu (Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, H mông, 
Dao, Gia-rai, Bana, Êđê). Có 6 dân tộc có số dân dưới 
1 nghìn (Cống, Sila, Pupéo, Ronăm, Ơdu, Brâu). 
Trạng thái cư trú xen kẽ là một trong những nét nổi 
bật trong cơ cấu dân tộc ở nước ta. 

_ Với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam, việc 
phân tích. cơ cấu xã hội dân tộc từ giác độ tiếp cận 
của xã hội học có một ý nghĩa quan trọng và hết sức 
cần thiết. Nhũng kết quả phân tích khoa học từ đó có 
thể mang lại những cơ sở khoa học tin cậy, quý giá 
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cho việc đôi mới và không ngừng củng cố khối đại 
đoàn kết đân tộc ở nước ta 

Nghiên cứu cỡ cấu xã hội dân tộc: ở nước ta hiện 
nay cần đi sâu vào một số vấn để cơ bản: 

- Trạng thái cư trú xen kẽ và những biểu hiện 
tích cực, tiêu cực nảy sinh trong mối quan hệ giữa 
các dân tộc. 

__ - Tác động của sự mở rộng giao lưu kinh tế, văn 
hoá với sự củng cố tính thống nhất cộng đồng của các 
đận tộc và tạo điều kiện cho từng dân tộc phát triển. 

- Quan hệ biện chứng giữa việc xây dựng ý thức 
tự hào dân tộc đúng đắn với việc giáo dục lòng yêu 
nước trong sáng, tình thần quốc tế chân chính và 
những biện pháp để hiện thực hoá mối quan hệ đó 
trong công tác giáo dục. 

- Tác động. ý nghĩa của những ngày hội văn hoá 
các dân tộc với sự phát triển văn hoá của từng dân 
tộc và của cả nước. 

- Tìm hiểu về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở nước ta. 


2. Phân tầng xã hội 


a. Khái niệm phân tông xã hội 

fPhân tâng xã hội là một thuật ngữ địa chất được 
xã hội học mượn để nói tới trạng thái phân chia 
thành các tầng trong xã hội.]Khái niệm này thực ra 
là không hợp lắm với sự phân chia xã hội thành các 
tầng (lớp) khác nhau, vì nó e6 tính chất tĩnh, trong 
khi xã hội luôn luôn ở trạng thái động, và vì các tầng 
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ng “dứt khoát” như các tầng địa chất 
lớp xã hội luôn có.sự chuyển hoá lẫn 
hái niệm cơ bản của xã 


đóp) xã hội khô 
và giữa các tầng 
nhau Phân tầng xã hội là kỉ 
hội học để chỉ trạng thái phân chia xã hội thành các 
nhóm xã hội với các thứ bậc khác nhau trong nấc 
thang của hệ thống xã hội, kết quả vận động tổng 
hợp các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Để 
hiểu được khái niệm phân tầng, trước hết phải 
nghiên cứu khái nệm tầng xã hội. : 


Hay nói một cách khác, là sự sắp xếp các thành viên 
trong xã hội vào những tầng lớp xã hội, có sự khác 
nhau. về địa vị kinh tế (tài sản), địa vị chính trỉ 
(quyền lực), địa vị xã hội (uy tín) cũng như những 
khác biệt khác về trình độ học vấn, loại nghề nghiệp, 
kiểu nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt... _ 

` Phân tầng xã hội biểu thi sự bất bình đẳng mang 
tính cơ cấu của các xã hội loài người. Nó tồn tại một 
cách phổ biến ở tất cả các châu lục và ở tất cả các giai 
đoạn phát triển lịch sử (trừ xã hội tiền cộng sản, 
nguyên thủy). Sự phân tầng xã hội, chẳng hạn, đã 
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kể tới tính cơ động xã hội. Những người sống ở đô thị 
có điểu kiện thăng tiến hơn ở nông thôn và miền núi, 
bởi vì điều kiện sống ở thành phố đòi hỏi con người 
phải nằng động hơn, lĩnh hoạt hơn, có khả năng to 
lớn hơn trong việc lựa chọn các hình thức lao động - 
nghề nghiệp hay tiếp thu học vấn cao. Những người ở 
trung tâm kinh tế, văn hóa, các đầu mối giao thông, 
dịch vụ, thương mại có tính năng động xã hội cao hơn 
so với những người ở khu vực xa xôi hẻo lánh. 

Ngoài những yếu tố tác động đến tính cơ động xã 
hội kể trên còn phải kể đến một loạt các yếu tố khác 
như chủng tộc, dân tộc, sức khỏe ngoại hình, tuổi kết 
hôn, địa vị của người bạn đời, trí tuệ và lĩnh vực công 
danh, khả năng giao tiếp... Trong những điều kiện, 
hoàn cảnh cụ thể, những yếu tố tác động kể trên có 
thể có những vị trí và vai trò khác nhau trong sự 
thăng tiến hay giảm sút xã hội của cá nhân. Vì vậy, 
khi phân tích cần phải chỉ ra vai trò của mỗi yếu tố 
đối với tính cơ động xã hội của các cá nhân và nhóm 
xã hội. 


4. Một số vấn đề phương pháp luận nghiên 
cứu cơ cấu xã hội : 

- Nghiên cứu cơ cấu xã hội của một hệ thống xã 
hội phải gắn rất chặt với điều ki NI x - xã hội 
hiện tại của hệ thống xã hội đó. Nghiên cứu cơ cấu xã 
hội của bất kỳ một hệ thống xã hội nào cũng đi từ 
phân tích các nhóm xã hội với vị trí, vai trò, vị t! 
của nó và mối tương quan giữa các nhóm xã hội. 
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xuất hiện từ thời xa xửa. Ở Trung Hoa cổ đại có quần 
tử và tiểu nhân (thống trị và BỊ trÙ), vi D0 GEb [n6 
sĩ. nông, công, thương... Ở Hi Lạp cổ đại có dân tự do 
và dân nô lệ. Ở Ấn Độ cổ đại có bốn đẳng cấp: tăng 
lữ, chiến bình, thợ thủ công (cùng người làm ruộng, 
người buôn bán) và đầy tớ. , h 

Trong lịch sử xã hội của hai kiểu loại phân tầng 
chủ yếu: phân tầng xã hội “đóng” và phân tầng xã 
hội “mở” ` 

+ÌPhân tầng xã hội “đóng” là kiểu phân tầng xã 
hội đặc trưng cho những xã hội có đẳng cấp,jtrong đó 
ranh giới giữa các tầng lớp rất rõ nét và các cá nhân 
khó có thể thay đổi địa vị của mình (địa vị xã hội của 
mỗi người thường được “ấn định” bởi nguồn gốc xuất 
thân). Chẳng hạn, trong xã hội chiếm hữu nô lệ, nô lệ 
không có cơ hội hay khả năng để trở thành chủ nô. 

+ Phân tầng xã hội “mở” đặc trưng cho những xã 
hội có giai cấp\trong đó anh giới giữa các tầng lớp uyển 
chuyển và linh hoạt hơn) Các cá nhân có những điều 
kiện hay cả cơ hội có thể thay đổi vị trí xã hội của mình. 
Ví dụ: con em nông dân có thể được học hành, tiếp thu 
trình độ học vấn cao để trở thành người tri thức. 

Ũ. Một số lý thuyết phân tầng 
quan niệm tiếp cận CN Tung QƯỚI Ảnh hưởng củA 
vA : ,hình thái kinh tế - xã hội và 
đi cấp của Mác, Các nhà mác - xít nhấn 
hệ sở hữu đối với tư liệu sản 
trưng chủ yếu của sự phân tầng 
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xã hội hay là dấu hiệu chủ yếu để nhận biết hoặc phân 
chia xã hội thành giai cấp này hay giai cấp khác. Các 
nhà mác - xít cũng nhấn mạnh đến vấn đề đấu tranh 
giai cấp, đến xung đột xã hội, coi đó là nguồn gốc và 
động lực chủ yếu thúc đẩy sự-phát triển của lịch sử xã 
hội loài người trong các xã hội có gia1 cấp. 

- Lý thuyết chức năng: Những người theo thuyết 
chức năng cho rằng, phân tầng xã hội là hiện tượng 
phổ biến, tất yếu không thể tránh khỏi trong xã hội, 
loài người. Theo họ, phân tầng xã hội là một hiện 
tượng khách quan và có tính chức năng nhằm đáp” 
ứng những nhu cầu cần thiết của xã hội và đặt ra 
vấn đề là làm sao phải có một xã hội đẳng cấp. Hai 
đại biểu của thuyết chức năng là Davis và More cho 
rằng, sự bất bình đẳng xã hội là một di sản mà nhờ 
vào đó xã hội bảo đảm những địa Vị quan trọng nhất 
phải do những người có tài năng nhất đảm nhiệm 
một cách có ý thức, trên cơ sở đó dẫn đến sự khác 
nhau về mặt uy tín, 
trong xã hội. 


Phân tầng xã hội x*H ánh tình trạng bất bình 


đăng trong xã hội. Phân tâng xạ hội do hai nguyên 
nhân cơ bản: v 

X“ Thú nhất, so mang tính cơ 
cấu của tất cả các chế độ xã hội loài 


Theo. người (trừ giai 
đoạn đầu của xã hội công xã nguyên thuỷ). Chúng ta 


n6, 6on ngư eÍnh ra không phải ạị cụng 
ống nhau, bằng nhau về mặt nặng 


địa vị và thu nhập của con người 
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lực. điểu kiện, trí tuệ, cơ may xã hội. Sự khác nhau 
này được hiểu như là sự bất bình đẳng mang tính cơ 
cấu của tất cả các chế độ xã hội loài người. 

- Thú hai, do sự phân công lao động xã hội, phân 
cộng lao động xã' hội càng sâu sắc càng tạo điều kiện 
cho phân tầng xã hội. Bởi vì, lao động xã hội giữa các 
nhóm xã hội không ngang bằng nhau dẫn đến sự 
chênh lệch về thu nhập và mức sống, từ đó mà hình 
thành phân tầng xã hội. ` 

Trong xã hội phân tầng, hầu hết mọi khía cạnh 
của đời sống con người đều trực tiếp, hoặc gián tiếp liên 
quan đến vị trí của họ trong các tầng bậc của xã hội. 

_ Chính sự khác nhau về địa vị kinh tế - chính trị - xã 
hội của các cá nhân trong các tầng lớp xã hội đã làm | 
nảy sinh biết bao những cuộc đấu tranh giành quyền, 
lực và lợi ích trong lịch sử. Vậy bản chất của vấn đề là I 
ở đâu? Phân tầng xã hội là tích cực hay tiêu cực? Để trả 
lời cho câu hỏi này, trong nghiên cứu phân tầng xã hội 
hình thành hai khái niệm: phân tầng xã hội hợp thức 
và phân tâng xã hội không hợp thức. 

- Phân tầng xã hôi hợp thức: là phân tầng xã hội 
dụa trên sư khác biệt một cách tự nhiên về năng lực 
(thể chất, trí tuệ, điều kiện, cơ may, tài năng, đức độ, 

là mức độ cống hiến thực tế của mỗi người hay nhóm 

người cho xã hội). Thực chất phân tầng xã hội hợp 
thức vận hành theo nguyên tắc “làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động”. Với nội hàm khái niệm như 
vậy, có thể hiểu phân tầng xã hội hợp thức là một 


của công bằng xã hội. 2/¿“ Ï' hy zJN/ 
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- Phân tầng xã hội không hợp thức: là phân tầng 
hông dựa trên sự khác biệt tự nhiên giữa các cá nhân, 
€Ø may xã hội và phân công lao động xã hội, Trong xã 
hội có những kẻ lợi dụng khe hở của luật pháp để làm 
giàu bất chính (tham nhũng, buôn lậu, trộm cướp,.), 
Thuôn lọt, xu nịnh Mể trèo lên những nấc thang cao trong 
cơ cấu của hệ thống xã hội nhằm có vị trí quyền lực hoặc 

ngược lại, lười biếng, ỷ lại để rơi vào sự nghèo khổ, hèn 
kém. Phân tầng xã hôi không hợp thức phản ánh tình 
trang không công bằng xã hội. là tiêu cực, là cái kìm 
hậm sư phát triển xã hội. Là nguyên nhân tích tụ 
những mâm mống của sự bất bình đẳng và xung đột xã 
hội, tạo nên những mâu thuẫn xã hội. Chúng ta không 
mong muốn có sự phân tầng xã hội không hợp thức, và 
cân thiết tìm cách xoá bỏ nó. Cần thiết phải có sự phê 
phán, cần phải kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi từng 
bước phạm vi ảnh hưởng của phân tầng xã hội bất hợp 
thức, nghiêm khắc trừng phạt những bọn tội phạm, 
tham nhũng, kiên trì giáo dục những kẻ lười biếng, ở lại. 
Phân tầng xã hội đã từng xuất hiện và tôn tại từ lâu 
ở nước ta. Tuy nhiên, trong mỗi thời kỳ lịch sử, nó có 


những biểu hiện khác nhau. Trong thời kỳ bao cấp, 
phân tầng tồn tại còn ở mức thấp, dưới dạng tiềm ẩn. Từ 
khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, phân 
tầng xã hội ngày càng thể hiện một cách rõ nét trong đó 
nổi bật lên là sự phân hoá giàu nghèo, 

Phân hoá giàu nghèo là một hiện tượng xã hội 
phản ánh quá trình phân cha xã hội thành các nhóm 
xã hội có điều kiện kinh tế khác biệt nhau, thể hiện 


n „ 


trong xã hội cố sự khác biệt về tài sản, thu nhập, 
mức ng giữa các con người và các nhóm xã hội. Từ 
khác biệt về kinh tế sẽ dẫn đến khác biệt về văn hoá, 
về xã hội giữa mọi người và các nhóm xã hội trong xã 
hội. Phân hoá giàu nghèo tự phát dẫn đến phân chia 
xã hội thành đẳng cấp. 

Phân hoá giàu nghèo là một hiện tượng xã hội 
phức tạp. Nó không chỉ là vấn để kinh tế mà còn 
mang tính chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới và 
từng quốc gia dân tộc trong tiến trình phát triển. 
Phân hoá giàu nghèo ẩn chứa những mầm mống của 
xung đột xã hội, sự đối lập giàu nghèo trong xã hội 
như là căn nguyên trực tiếp, biểu hiện của các cuộc 
bạo động xã hội. 

Phân hoá giàu nghèo là một hiện tượng xã hội 
mang tính lịch sử. Ở nước ta những năm trước đây, 
trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phân hoá 
giàu nghèo ở dạng tiềm ẩn. Từ khi nước ta chuyển 
sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường thì phân hoá giàu 
nghèo trở thành xu thế, trở thành hiện tượng nổi 
trội. Xu thế phân hoá giàu nghèo như là hệ quả xã 
mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Trong khi tăng 
trưởng kinh tế đã giúp phần lớn dân cư thoát khỏi 
nghèo đói, thì một bộ phận nhân dân phải ở ngoài 
lề của quá trình phát triển vì họ không tiếp cận 
được với thị trường, thiếu công ăn việc làm, thiếu 
cơ hội việc làm, thiếu cơ hội học hành, môi trường 
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sông khó khăn hoặc thiếu thông tin. Sự chênh lệch 

về mức sống giữa thành thị và nông thôn, g1ữ2 các 
vùng, giữa người giàu và người nghèo ni = 
hướng gia tăng. Phân hoá giàu nghè' đã và đang 
tác động đến mọi lĩnh vực của đơi bo Hi Đó ii là 
gia tăng thêm tính phức tạp về ổn địn 1 xã hội, HN 
tự và an toàn xã hội. Đồng thời phân hoá giàu 
nghèo góp phần làm tăng nhanh các tệ nạn xã hội : 
trộm cắp, mại dâm, nghiện hút ma tuý V.V... 

Để khắc phục hiện tượng phân hoá giàu nghèo 
cần khuyến khích làm giàu chính đáng đi đôi với tích 
cực xoá đói giả èo để ời giàu thì giàu lên, 
người nghèo bót nghèo đi. Thu hẹp dần khoảng cách 
về trình độ phát triển, về mức sống giữa các tầng lớp 
dân cư, từng bước phấn đấu không còn hộ đói, giảm 
hộ nghèo. 

Trong xã hội, cái giàu, cái nghèo đã và đang chỉ 
phối các quan hệ xã hội, chỉ phối sinh hoạt xã hội, 
thúc đây con người để cao lợi ích vật chất, đề cao lợi 
ích cá nhân... thì trong quá trình xây dựng lực lượng 
Sông an về chính trị phải chống lại sự ảnh hưởng đó 
đến từng cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị. Bởi trong 
lực lượng công an, giá trị chính trị - xã Hội nhai là giá 
trị giữ vị trí chủ đạo, các cán bộ, chiến sẽ pk3: Sà 

luôn sẵn sàng hành động với ko SP &: bạn Môn 
quên thân, vì dân phục vụ”, v ng châm *Vì nước 
Trong tình hình hiện nay, 


về tác động của phân hoá Biàu nghè 


những giai pháp mang tính thực tiễn cho quá trình 
xây dựng lực lượng công an theo hướng cách mạng 
chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Trong xu thế chung của xã hội, các gia đình cán bộ, 
chiến sỹ trong lực lượng công an cũng đã có sự phân 
hoá giàu nghèo. Cái giàu, cái nghèo của gia đình đã và 
đang tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến 
sĩ trong công an, từ đó mà ảnh hưởng đến mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ và chức trách của họ. 

Nghiên cứu sự tác động của phân hoá giàu nghèo 
đến lực lượng công an, trước hết nên tiến hành điều 
tra khảo sát, xây dựng kiểu tháp phân tầng mức 
sống của từng nhóm cán bộ, chiến sĩ. Tháp phân tầng 
về mức sống này cho thấy đời sống thực của họ, từ đó 
mà tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, 
cũng như công tác chính sách đối với lực lượng vu 
trang nói chung và lực lượng công an nói riêng. Tuy 
nhiên, do đặc thù của lực lượng vũ trang những số 
liệu nghiên cứu này chỉ phục vụ cho công tác lãnh 
đạo, chỉ huy trong lực lượng công an, không mang 
tính xã hội hoá. 


_J 3. Tính cơ động xã hội 


a, Định nghĩa cơ động xã hội 
[Tính cơ động xã hội là tính linh hoạt của các cá 


nhân và các nhóm xã hội trong kết cấu xã hội. Nó là 
„3 J7 toan cơi Ã s Ậ 
sự chuyển đổi vi trí củ á 


ủa một cá nhâ 
ã hội ôt vi trí khác cùng một tầng hay khác 
tậng trong bậc thang giá trị xã hội“ ƒ 
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Như vậy, khái niệm tính cơ động xã hội chỉ hiện 
tượng những người vốn thuộc nhóm xã hội này 
chuyển sang nhóm xã hội khác, thay đổi nghề nghiệp 
hoặc địa vị xã hội của mình. 

b. Các loại cơ động xã hội 

- Cơ động xã hội theo "chiều ngang”: Là sự 
chuyển đôi vi trí của một cá nhân hay một nhóm xã 
hôi sang một vị trí xã hội khác cùng nằm trên _ một 
cấp độ xã hội như nhau hay có cùng một giá trị (ở 
đây, mới có sự thay đổi về mặt nhiệm vụ, vai trò mà 


cì 


Ví dụ: Một cán bộ chiến sĩ được điều động công 
tác từ nơi này sang nơi khác nhưng vẫn làm cùng 
một nghề nghiệp và có một thu nhập tương tự. 


- Cơ động xã hôi theo dọc: Là sự chuyển dịch vị 


trí của cá nhân hay nhóm xã hội san ộ Í xã 
hội lhác không cùng một tầng với họ, có sư cao hơn 
hay thấp hơn về thang giá trị. Sự cơ động theo chiều 


sự nỗ lực bản thân đượ 
phòng. Ngược lại, một ời 
phòng nhưng do năn út về phẩ, 
y ễ ự ;› 8A SÚC 
chất đạo đức có thể thôi giữ chú Ty lên 
cho thôi việc, 
- Cơ động xã hội theo cơ cất 


s. =——.. M: LÀ sự thay đổi địa 
T4.€l4 một số người do kết quả của nh... LẠ 


“SE! quả của những thay đổi 
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trong cơ câu kinh tế! Loại cơ động theo cơ cấu này 
xuất hiện nhiều vào những thời kỳ cách mạng kỹ 
thuật, cách mạng trong cơ cấu kinh tế hay cách 
mạng chính trị. 

e. -\h hưng ) nhân tôi "ảnh Ji dê đến cơ động xã hội 


Bao gồm các yếu tố thành =. xuất thân, hoàn 
cảnh gia đình, địa vị xã hội của cha mẹ... có tác động 
rất quan trọng và cơ bản tới sự phát triển và tiến bộ 
của mỗi cá nhân. Nếu cha mẹ của một người nào đó 
có địa vị xã hội càng cao thì người đó có điều kiện để 
thăng tiến và ngược lại. Những người có cha mẹ ở địa 
vị xã hội cao sẽ có nhiều sự thuận lợi nâng đỡ, ngược 
lại những người ở tầng lớp xã hội có địa vị thấp lại 
thiếu những điều kiện để vươn lên. Ở những gia đình 
có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, eo hẹp hầu 
như rất ít cơ hội tạo khả năng thăng tiến cho con cái 
so với những gia đình khá giả. Hoặc gia đình thuộc 
các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, như gia đình 
công nhân, gia đình nông dân, gia đình tri thức cũng 
có những nhận thức, quan niệm khác nhau trong 
việc cản trở hay thúc đẩy sự tiến bộ của con cái họ. 

Trình độ hoc vấn: 

Trình độ học vấn cũng là một trong những yếu tố 
tác động đến tính cơ động xã hội. Thực tế thấy rằng, 
trình độ học vấn của một người nào đó càng cao thì 
triển vọng di lên của cá nhân đó càng tốt. Ngược lại 
nếu học vấn của người nào đó càng thấp thì sự thăng 
tiến càng khó khăn. Trong cuộc cách mạng khoa học 
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kW thuật xà eø chế kinh tế thị trường, khả năng eg 
động xã hội của mỗi người phụ thuộc rất lớn vào học 
xấn cao. Đề thay đổi địa vị xã hội, cải thiện nội dụng 
và tính chất lao động - nghề nghiệp của mình, bên 
cạnh nguồn gốc giai cấp, các cá nhân chỉ có thể thực 
tuện được bàng con đường học vấn. 

ủ Ì ề nghiệp: 

Yêu tố này cũng có ảnh hưởng nhất định đến 
tính eø động xã hội. Trong thực tế, các dấu hiệu này 
gân liễn với trình độ chuyên môn và trình độ học vấn 
của người lao động với kinh nghiệm, kiến thức và vị 
t? xã hội của họ. 

Giải tính: 

Giới tính cũng là yếu tố thường ảnh hướng và tác 
đông đến tính cơ động xã hội của các cá nhân. Cho 
đến nay, tại nhiều nước và khu vực trên thế giới vẫn 
S90 tình trạng bất bình đẳng xã hội về giới tính: đó là 


tính cơ động xã hội của nam và nụ đó là những thiê 

: n h 0 L g thiên 
chúc, là súc khỏe ý chí, ng lục vua, lên, là tâm lí xã 
hội hay tập quán xã hội, 
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- Hệ thông xã hội là một đa cơ cấu tự nhiên, vị vậy 
trong phân tích cơ câu xã hội phải. “em xét “nhiệ, 
chiêu”, "nhiều khía cạnh”, với các cấp độ khác nhau 

Nghiên cứu cơ cấu xã hội Phợc hiển hành thông 
qua phân tích các phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản, xã 
hội học cũng đồi hỏi phải xem để: cơ — xã hội Biai 
cập là nhân tố cốt lõi trong cơ cấu xã hội nói chung. 

Trong khi nhấn mạnh giác độ tiếp cận xã hội học vệ 
eø cấu xã hội chúng ta cũng cần phải tính tới giác độ 

tiếp cận về hình thái kinh tế - xã hội, coi đó là chìa 
lkhóa để tìm hiểu và phân tích những đặc điểm về vai 
trò, vị thế của các giai cấp, các nhóm, các tầng lớp xã 

hội khác nhau trong cơ cấu xã hội. 

- Phân tích cơ cấu xã hội, đặc biệt khi phân tích 
câu xã hội - lao động nghề nghiệp luôn đời hỏi 
phải gắn với sự phân tích về mặt phân tầng xã hội và 
tính cơ đông xã hội. Xem xét cơ cấu xã hội ở các trạng 
thái tĩnh và trạng thái động. 

- Nghiên cứu cơ cấu xã hội để tìm ra khuyết tật 


\ \ Xã hội sẽ cho chúng 
về Ÿ 


cạnh khác nhau của cơ cấu xã hội. Từ đó có thể vạch 
ra được chiến lược xây dựng một mô hình cơ cấu xã 
hôi tối ưu, phù hợp với hiện thực xã hội, đảm bảo sự 
vận hành có hiệu quả. 

__ Nghiên cứu cơ cấu xã hội, đặc biệt là nghiên cứu 
sự phân tầng xã hội, cho phép chúng ta đi sâu vào 
phân tích thực trạng xã hội, thực trạng của từng 
mặt, từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội, nhận 
diện được một cách chân thực những đặc trưng và xu 
hướng phát triển của đất nước, từ đó có cơ sở khoa 
học để giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các chính 
sách xã hội phù hợp nhằm tập hợp những con _người, 
lực lượng năng động nhất, tài năng nhất để bố trí vào 
những vị trí quyền lực then chốt trên tất cả các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa hay pháp luật. 

Việc nghiên cứu cơ cấu xã hội - giai cấp và các 
phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản khác cho phép nắm 
được những cốt lõi cơ bản của cơ cấu xã hội cũng như 
khác biệt xã hội giữa các yếu tố cấu thành cơ cấu xã 
hội. Chẳng hạn, phân tích những khác biệt xã hội về 
lứa tuổi và giới tính cho phép chúng ta nhìn nhận 
những vấn đề về cách thức sinh hoạt, lối sống, quan 
niệm sống, tâm lí xã hội..eủa các thế hệ chênh lệch 
về tuổi tác, khác nhau về giới tính. 

Kết quả phân tích sẽ là căn cứ để xây dựng 
K6 nW ATM 

Nghiên cứu cơ cấu xã hội là để tìm hiểu cấu +: 
xã hội của hệ thống xã hội, là “ chìa khóa” để " 
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hội, giúp cho công tác quản lý xã hội khoa học, hiệu 
quả. Cơ cấu xã hội và quản lý xã hội có mối quan hệ 
mật thiết với nhau. Phân tích cơ cấu xã hội là cơ Sở 
cho việc xác định nội dung, hình thức, phương pháp 
quản lý xã hội. Là cơ sở để hoạch định chính sách Xã 
hội. Ví dụ: Phân tích cơ cấu xã hội của tội phạm để có 
biện pháp ngăn ngừa tội phạm hiệu quả. Phân tích 
cơ cấu xã hội của phạm nhân để có căn cứ làm công 
tác quản giáo tốt hơn. Phân tích cơ cấu xã hội của 
những người vi phạm luật giao thông để có biện pháp 
tuyên truyền, ngăn chặn nhằm hạn chế nó. 

Với cảnh sát khu vực, việc phân tích cơ cấu xã 
hội của địa bàn dân cư là rất cần thiết, nó giúp cho 
việc quản lý địa bàn tốt hơn, 


2A9 hơn nữa, Đẳng và 
một loạt các công trình 


đa 


_ta đã triển khai, 


nghiên cứu khoa học khác nhau, trong đó đặc biệt 
chú ý đến việc nghiên cứu những đặc trưng và ®Q 
hướng chuyển đổi của cơ cấu xã hội. Các đề tài 
nghiên cứu tập trung đi sâu vào phần tích các khía 
cạnh sau đây: 

- Nghiên cứu khái niệm cơ cấu xã hội và các khái 
niệm khác có liên quan. 

- Những phân tích mang tính thực nghiệm về các 
phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản. 

- Những hiện tượng như phân tầng xã hội, tính 
cơ động xã hội, các đặc trưng và xu hướng chuyển đổi 
cơ cấu xã hội nói chung. 

- Những dự báo, đề xuất, kiến nghị về việc xây 
dựng mô hình cơ cấu xã hội mới, những chính sách 
và biện pháp quản lý, đổi mới, cải cách các loại thiết 
chế xã hội, đặc biệt là thiết chế chính trị, pháp luật, 
những vấn đề chiến lược con người nói chung. 


ấu) 
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tÂU HủI ÔN TẬP 


1. Trình bày quan niệm cơ cấu xã hội dưới cách tiếp cận của 
xẽ hội học? 
2. Phân tích những thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội? 
3. Phân tầng xã hội là gì? Phân biệt giữa phân tầng xã hội hợp 
thức và phân tầng xã hội không hợp thức? 
⁄ÄC2\ Trình bày khái niệm cơ động xã hội; các loại cơ động xã hội 
và những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới cơ động xã hội? 
— QC cấy xả ARạC? C 2stsnb cát cgeh KẾ Z) 
"^^... "7 
: ñ THẾ 
-~ 4A§ nàn <t lo vn xử. 


1c) A94. 
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_CHƯƠNG bì Ầ 
PHƯƠNG PHÁP BIỀU TRA NGHIÊN CỨU XÃ HỘI H0C 


I. QUI TRÌNH CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA NGHIÊN CÚU 

XÃ HỘI HỌC 

Mục đích của các cuộc điều tra xã hội học là nhằm 
thu thâp được những thông tin đáng tin cậy, chuẩn xác 
để làm cơ sở cho những phân tích lý luận và ứng dụng 
thực tiên trong công tác quản lý. Để có được những 
thông tin có độ tin cậy và chuẩn xác đó đồi hỏi chúng ta 
phải sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu xã hội học là một quá trình nhận thức 
đặc biệt được thực hiện trong một thời gian nhất định 
với nhiều giai đoạn khác nhau. Thông thường người ta 
chia điều tra nghiên cứu xã hội học làm 3 giai đoạn sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị 

- Giai đoạn thụ thập thông tị 


Ba giai đoạn này có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau. Đó là á trình diễ t ô lều. Mối 
quan hệ một chiều thể hiện thông qua sự tác động 
của giai đoạn trước đến giai đoạn sau. Công việc của 
_A sau được tiến hành có thuận tiện hay 

l 


hất lượng của các công việc 


không phụ thuộc vào € 
được thực hiện trong giai đoạn trưởc đó. Chính vì mối 
trong nghiên cứu xã hội 


quan hệ một chiều này nên 
học chúng ta không thể chủ quan hoặc bỏ sót một 
khâu nào. Trong mỗi giai đoạn lại có các khẩu, các 
bước do đó người nghiên cứu cần tiến hành một cách 
tuần tự. Sự hoàn thiện của giai đoạn trước sẽ là điều 
kiện. tiền đề cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo. 
Tất cả ba giai đoạn này đều có ý nghĩa nhất định 
với cuộc nghiên cứu. Giai doạn chuẩn bị đòi hỏi phải 
đầu tư về thời gian và trí tuệ nhiều hơn vì những ý 
tưởng khoa học và toàn bộ cơ sở phương pháp luận 
của cuộc nghiên cứu đều thực hiện ở đây. Hai giai 
đoạn sau là giai đoạn tổ chức vì thực chất là tiến 
hành các công việc mà giai đoạn chuẩn bị vạch ra. 
Lưu ý: Trong mỗi giai đoạn có hàng loạt nhiệm vụ 
nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung và 
làm chính xác cho nhau. Cho nên khi đánh giá chất 
lượng của cuộc điều tra không thể đánh giá riêng từng 
khâu đã-được hoàn thành như thế nào mà phải xem 
SAng phù hợp giữa các khâu, các giai đoạn trong mối 
liên hệ biện chứng của toàn bộ cuộc điều tra. 


0 Gồm các khâu: 
* : ụ tài nghiên cứu `, 
Xác định tên để tài nghiên cứu nghĩa là người 
nghiên cứu phải trả lời được các câu hỏi sau: nghiên 
cứu cái gì? nghiên cứu ai? nghiên cứu ở đâu? - 


Nghiên cứu cái gì? hay nói cách khác đó chính là 
xác định đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu 
của xã hội học thường là các vấn đề xã hội cần 
nghiên cứu mà nhà xã hội học có nhu cầu tìm hiểu và 
tìm cách giải quyết chúng. 

u Rhi trả lời câu hỏi nghiên cứu ai tức 
là khi ấy người nghiên cứu cũng xác định được khách 
thể nghiên cứu. Người nghiên cứu phải tiến hành thu 
thập những thông tin từ những cá nhân, nhóm xã hội, 
các thiết chế,... để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. 

Nghiên cứu ở đâu? hay nói cách khác là xác định 
pham vi nghiên cứu. 

Để xác định để tài ngoài xác định đối tượng 
nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, nhà nghiên cứu 
còn phải xác định phạm vi nghiên cứu tức là người 
nghiên cứu phải chỉ ra được qui mô về thời gian và 
không gian của đối tượng nghiên cứu. 

Thí dụ: Nghiên cứu tình hình phạm tội của thanh 
thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. 

(Trong thí dụ này, tình hình phạm tội là vấn đề 
nghiên cứu còn thanh thiếu niên là khách thể nghiên 
cứu, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay là 
phạm vi nghiên cứu). 

Đề tài của xã hội học phải được xuất phát từ 
những vấn đề trong thực tiễn xã hội và việc thực 


hiện đề tài phải mang lại một cái gì đó mới mẻ cho 
khoa học hoặc có 


thực tiễn xã hội. Ngoài ra, đề tài phải nhấn mạnh 
được những vấn đề mà người nghiên cứu quan tâm, 
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phai gới mở được những hiện tượng mà sẽ là khách 
thê của nghiên cứu. 

Tên đề tài nghiên cứu phải trình bày ngắn gọn. câu 
chữ rõ ràng, chính xác và nêu lên được cả hai ý: đối 
tượng nghiên cứu (tức vấn đề) và khách thể nghiên 
cứu. Nêu tên đề tài chỉ nói lên được đối tượng nghiên 
cứu mà không nói lên được khách thể nghiên cứu sẽ 
đân đến khó khăn trong thu thập thông tin và bảo vệ 
kết quả sau này. Ngoài ra, trong nghiên cứu xã hội học 
không cho phép người nghiên cứu đưa ra tên đề tài có 
những từ ngữ. câu chữ không xác định hoặc đa nghĩa. 

Thí dụ: Người nghiên cứu đưa ra tên đề tài: 
“Tình hình phạm tội của thanh thiếu niên trên địa 
bàn thành phố Hà Nội hiện nay.” đã đáp ứng được 
yêu câu trên. Chúng ta không nên đặt tên đề tài 
chung chung như "Tình hình phạm tội”. 

b. Xúc đính mục đích uờ nhiệm uu của điều tra 

Mục đích là hướng tìm kiếm chủ yếu các thông 

in của cuộc điều tra. là những kiến thức, kết quả 
cận phải đạt được trong cuộc điều tra. Người nghiên 
cứu phải lựa chọn phương pháp thu thập thông tin 
thích hợp để thu được những thông tin đáp ứng mục 
đích nghiên cứu đề ra. Những thông tin này có thể sử 
dụng theo hai hướng: lý luận hoặc thực tiễn. Điều 
này không có nghĩa là bất kỳ một cuộc điều tra 
nghiên cứu nào cũng đều phải đạt được cả hai mục 
đích trên, có cuộc điều tra chỉ nhằm mục đích lý luận 
là chủ yếu và ngược lại có cuộc điều tra nghiên cứu 
chỉ nhằm mục đích thực tiễn là chủ yếu. 
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Nhiệm vu nghiên cứu là ấự cụ thể hoá những 
mục đích của cuộc nghiên cứu, thông qua đó đề ra 
những hướng nghiên cứu cụ thể. Mục đích nghiên 
cứu qui định nhiệm vụ nghiên cứu, tức là phải xem 
làm gì và thu thập thông tin như thế nào? 

Trong điều tra nghiên cứu xã hội học, chúng ta 
cũng cần lưu ý, không nên nêu quá nhiều nhiệm vụ vì 
đễ bị phân tán, thiếu tập trung trong việc thu thập và 
xử lý thông tin. Thông thường một cuộc điều tra chỉ 
nên đặt ra từ 3 đến ð nhiệm vụ là vừa. Ngoài ra, người 
nghiên cứu cũng không được đồng nhất nhiệm vụ với 
mục đích và khi kết thúc cuộc điều tra phải đánh giá 
được mức độ nhiệm vụ đã được thực hiện như thế nào. 

c. Xây dựng giá thuyết nghiên cứu 

Đối với công trình nghiên cứu khoa học giả thuyết 
có vai trò hết sức to lớn, nó là ỞI ủa ô 
trình nghiên cứu đồng thời cóGại trò định hướnồycho 
cuộc nghiên cứu đó. Khi một giả thuyết nghiền cứu khoa 
học được kiểm chứng, được khẳng định thì nó sẽ là cơ sở 
lý luận giúp ta nhận thức sâu hơn bản chất đối tượng 
nghiên cứu. Ngay cả đối với những giả thuyết không 
phù hợp và bị bác bỏ sau khi kết thúc cuộc điểu tra thì 
cũng rất có ích. Điều đó chứng tỏ ít nhiều chúng ta đã có 
những bước tiến thực sự trên con đường phát hiện chân 
lý. Trong lịch sử phát triển của khoa học kể cả khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội vai trò của các giả thuyết 
khoa học đã thể hiện rất rõ. Nhiều giả thuyết bị bác bỏ 
BIúp con người thêm hiểu biết, thêm kinh nghiệm trong 
quá trình khám phá, nhận thức thế giới. 
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Trong quá trình nhận thức xã hội học, giả thuyết 
cũng có một vai trò quan trọng. Việc đưa ra giá thuyết, 
việc thu thập thông tin từ thực tế xã hội để kiểm chứng 
và khẳng đình giả thuyết là nội dung chủ yếu cửa 
nghiên cứu xã hội học là con đường khôi g thể thiếu 
trong phát triển lý thuyết xã hội học. 

* Khúi niêm gid ết: 

Trong nghiên cứu xã hội học giả thuyết là sự giả 
định có căn cứ khoa học về thực trạng và xu hướng 
đang vân đông của các sự kiện quá trình và hiện 
tương xã hôi mà đề tài đặt ra cần phải nghiên cứu. 

Nói cách khác giả thuyết là sự nhận định chủ 
quan của người nghiên cứu về các vấn đề có liên 


quan đến nội dung điều tra. 

Thí dụ: Nghiên cứu về đấu tranh chống phản 
động trong số người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. 
Người nghiên cứu đưa ra giả thuyết: Hoạt động của 
các phần tử phản động trong số người Việt Nam ỏ 
nước ngoài có thành phần phức tạp và hoạt động 
chống phá khác nhau về phương thức, thủ đoạn 

Thông qua hệ thống giả thuyết mà người nghiên 
cứu có một sự nhận định sơ bộ và chủ quan về bản 
chất của vấn đề nghiên cứu. Sau khi kết thúc cuộc 
điều tra, kết quả điều tra sẽ là sự khẳng định hoặc 
bác bỏ các nhận định chủ quan của người nghiên cứu: 

* Yêu cầu khi xây dựng giả thuyết: 

Để xây dựng các giả thuyết có tính chất kho2 
học, đòi hỏi tác giả nghiên cứu phải có những trị thúc 
sâu sắc về lý luận và thực tế: phải nắm được kết 412 
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_ nghiên cứu trước đó về các vấn đề liên quan đến đối 
tượng nghiên cứu: phải có sự hiểu biết nhất định về 
đối tượng nghiên cứu cũng như về cơ cấu, qui luật 
đang hoạt động trong lĩnh vực đó. 

* Liêu ý khi xây dựng giả thuyết: 
- Giả thuyết đưa ra không được đối lập với những 
= luật đã được xác in hoặc ng kết quả đã 
- Giá 9 IeriEtu I hzn:luện 


chung của nhận thức khoa học về các quá trình xã ` 


hôi (đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử). 

- Giả thuyết phải có khả năng kiểm tra, kiểm 
định được trong quá trình nghiên cứu và trong thực 
tiễn. Giả thuyết được kiểm tra nhờ thông tin thu 
được qua các phương pháp nghiên cứu xã hội học. 

Việc phân tích lôgic của các giả thuyết phải 
kiểm định được tính không mâu thuẫn của nó, cho 
phép trả lời các câu hỏi về một số mệnh đề của giả 
thuyết xem có đúng hay không. Căn cứ vào kết 
quả của cuộc điều tra mà giả thuyết đưa ra ban 
đầu sẽ được khẳng định là đúng hoặc cũng có thể 
phủ nhận, bác bỏ giả thuyết đó. Trong trường hợp 
bác bỏ giả thuyết, người nghiên cứu cần phải xây 
dựng lại giả thuyết. 

* Các loại giả thuyết: 

- Giả thuyết miêu tả: (Còn gọi là giả thuyết thống kê). 

Đây là loại giả thuyết nhằm thiết lập trạng thái 

thực tế của các sự kiện, các hiện tượng xã hội. Loại 
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hường được biểu thị băng con số % 


giả thuyêt này † 
ghiên cứu 


khi mô tả về các hiện tượn được n1 
Thí dụ: Trong cuộc nghiên cứu về phân tầng mức, 
nông thôn hiện nay; người nghiện 


sông trong xã hội 1 
g thôn hiện nay có 3, 


cứu đưa ra giả thuyết: ở nôn 


hộ gia đình thuộc diện nghèo. : 
Giả thuyết. mô tả chưa thể cho ta biết được 


nguyên nhân của các sự kiện, các tình huống mà chỉ 
có giả thuyết giải thích mới cho ta biết được. 
{ h: ` 
à các giả định về mối quan hệ của các vấn đẻ 
với nhau. Giả thuyết giải thích cố gắng tìm ra 
nguyên nhân của các sự kiện xã hội mà được thiết 
lập qua giả thuyết mô tả. Cụ thể giả thuyết giải 


thích nêu lê lê iữa khách thể nẹ hiên cứu 


và nội ứu. 

Trở lại thí dụ trên, sau khi mô tả được phần trăm củ 
cấu hộ gia đình nghèo ở nông thôn, người nghiên cứu đưa 
ra giả thuyết để tìm hiểu tại sao các gia đình đó thuậ 
điện nghèo: Phải chăng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm Š sản 
xuất, hạn chế về trình độ, kỹ năng tay nghề,... dẫn tới các 
hộ gia đình thuộc diện nghèo ở nông thôn? 

- Giả thuyết xu hướng: 

Giá thuyết này chỉ a tính lặp lại, tính bền. bền vữnẽ: 
những xu hướng sẽ diễn ra trong tương lai của một 
hiện tượng hay một ‹ uá trình xã hội nào đó mà 
chúng ta định nghiên cứu, 

Thí dụ: Tình hình phạm tội trong xã hội sẽ phát 
triển theo xu hướng tăng lên hay giảm đi? Nếu tãnÊ 
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lên thì tăng như thế nào? Dưới hình thức nào? Tội 
phạm xảy ra nhiều thuộc nhóm xã hội nào? mức độ 
nguy hiểm như thế nào? 

Trong ba loại giả thuyết trên, giả thuyết miêu tả 
và giả thuyết giải thích có thể khẳng định được tính 
đúng đắn hay không bằng chính số liệu của cuộc điều 
tra, còn giả thuyết xu hướng chưa được khẳng định 
ngay mà phải trải qua một số cuộc nghiên cứu bà 

(Nghiên cứu lặp: Tức là nghiên cứu cùng v. ới một 
nội dung ấy cùng với một đối tượng ấy trong một 
khoảng thời gian nào đó). r 

Số lượng các giả thuyết trong một cuộc điều tra 
nghiên cứu xã hội tuỳ thuộc vào vấn để nghiên cứu 
và khả năng bao quát của người nghiên cứu. Nấu 
vấn đề nghiên cứu càng rộng thì số lượng giả 
thuyết càng lớn và ngược lại. Trong mỗi cuộc 
nghiên cứu thường có một số giả thuyết chính và 
một số giả thuyết bổ trợ. Giả thuyết càng bao quát 
càng giúp người nghiên cứu thu thập đầy đủ thông 
tin. Việc khẳng định hay bác bỏ giả thuyết phải 
dựa vào kết quả số liệu của chính cuộc điều tra đó 
chứ không phải cuộc điều tra khác. 


d. Xây dựng mô hình lý luận, thao tác bhúi niệm, 
xác định các chỉ báo 


* Khái niệm mô hình ký luận 
ô hì 


ình lý luận ộ các lý thuyết, 
các khái niệm có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 


1úp người nghiên cứu đánh giá, khái quát được bản 
chất hiện tượng nghiên cứu. 
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Trong nghiên cứu thực nghiệm có hai loại khái 
niêm: khái niệm cø bản và khái niệm liên quan. Khái 
niệm cơ bản làm tÌ hành khung lý luân cho - việc nghiên 
cửu thực tiên, nó phản ánh những mỗi liên hệ, quan hệ 
có tính chất bản chất của đối tượng nghiên cứu, nó có 
giá trì đình hướng lý luận của cuộc nghiên cứu. Cùng 
với khái niệm công cụ, các khái niệm có liên quan liên 
kết lại thành hệ thống, giúp người nghiên cứu đối 
chiếu, đánh giá đổi tượng nghiên cứu. 

Mô hình lý luận phải được chuyển thành các 
ngôn ngữ khoa học tức là các khái niệm. Những khái 
niệm này có thể đơn giản hoặc cũng có khái niệm 
phức tạp. Vì vậy để dễ hiểu và hiểu đúng vấn đề 
nghiên cứu, người nghiên cứu phải tiến hành thao 
tác hoá khái niệm. Đây cũng là đặc trưng cơ bản của 
điều tra xã hội học để giúp người nghiên cứu có thể 
lượng hoá được thông tin thu thập. 

* Thao tác hoá khái niệm: 

Mục đích của xã hội học là thu thập thông tin có 
đây đủ ba tính chất*khách quan, tin cậy và đại diện. 
Trong quá trình nghiên cứu người ta hay sử dụng 
khái niệm trừu tượng. Nhưng nếu chúng ta sử dụng 
khái niệm trừu tượng này thì thông tin thu được sẽ 
không đây đủ, thường gây ra sự khó hiểu hoặc mọi 
người sẽ hiểu theo eáe nghĩa khác nhau. Nhiệm vụ 
của người nghiên cứu là cần phải làm rõ các khái 
niệm đó, thu thập thông tin, xác định các thước đo để 
lượng hoá chúng. Chính vì vậy mà người ta cần phải 
thao tác hoá khái niệm, 
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Quá trình thao tác hoá khái niệm chính là quá 
trình chuyển các khái niệm trừu tượng, phức tạp (đa 
nghĩa) th ành những khái niệm cụ thể, đơn giản (đơn 
nghĩa).,Chính nhờ các khái niệm đơn giản đó chúng 
ta mới có cơ sở để thu thập thông tin và từ đó chúng 
ta mới có thể áp dụng những phương pháp định 
lượng để đo đạc các khái niệm trừu tượng của đề tài. 

Quá trình thao tác khái niệm có thể được hiểu 
như sau: 

Khái niệm trừu tượng 


Khái niệm ít trừu tượng hơn 


Khái niệm đơn giản, cụ thể 
Sự khác nhau giữa khái niệm trừu tượng và khái 
niệm cụ thể: 


Khái niệm trừu tượng | Khái niệm cụ thể | 
- Nội hàm lớn - Đơn nghĩa | 
- Mợingười không hiểu giống nhau. | - Mọi người hiểu giống nhau | 
- Không đo lường được - Ðo lường được | 
- Không thu thông tin chính xác - Thu thông tin chính xác | 


Để giúp chúng ta thực hiện thao tác hoá khái 
niệm đó ]à hệ thống các chỉ báo gồm: các chỉ báo khái 
niệm và các chỉ báo thực nghiệm. 

Chỉ báo khái niệm (khái niệm trung gian) là các 
khái niệm ở các mức độ khác nhau. Nhiệm vụ của các 
chỉ báo này là cụ thể hoá và làm rõ nghĩa cho khái 
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niềm của đề tài, tức là phải chỉ ra được đầy đủ các 
chiều cạnh khái niệm của đề tài. 

Đến lượt mình, mỗi chỉ báo khái niệm lại được cụ 
thể hoá, giải nghìa giản đơn hơn bằng chỉ báo thực 
nghiệm. Nhiệm vụ các chỉ báo thực nghiệm là làm 
sang tỏ cho các chỉ báo trung gian, đó là mức độ cụ 
thê nhất, đơn giản nhất. 

Điều lưu ý là số lượng các mức độ của các chỉ báo 
trung gian phụ thuộc vào mức độ trừu tượng của các 
khái niệm của đề tài. Còn số lượng các chỉ báo ở từng 

mức độ tuỳ thuộc vào tính phức tạp của khái niệm ở 
đề tài hay các chỉ báo khái niệm mà chúng ta phải 
làm rõ nghĩa. 

Khi thao tác hoá khái niệm, phải chú ý đến: 

ky Tính lôgic: Nghĩa là khái niệm trung gian bao 
E10 cũng nhỏ hơn nội hàm của khái niệm trước. 
„ - Tính đây đủ: Nghĩa là phải đưa hết nội hàm 
của khái niệm trước, 
hoá được. 
„_- Tính đúng đắn; Các khái niệm trung gian phải 
bằng cấp nhau hay tương đồng nhau, 
đ. Xây dựng bảng hỏi 
Bảng hỏi là phương tiên thu t â 
biệt theo đề tài nghiên cứu. N 
hợp các câu hỏi, các chỉ báo đ 
các nguyên tắc, tâm lý, 


phải thao tác hết, phải lượng 


ông tin cá 
hư vậy bảng hỏi là tổ 
ược xếp đặt trên cơ sở 


y -am lý, lôgïc và theo nội dụng nhất 
định nhằm tạo điều kiện cho người được hồi thể hiện 


được quan điểm của mình đối với những vấn đề thuộc 
về đối tượng nghiên cứu và người nghiên cứu thu 


nhận được các thông tin cá biệt đầu tiên đấp ứng các 
yêu cầu của để tài và mục tiêu nghiên cứu. 

Trong các phương pháp thu thập thông tin như 
phòng vấn, ankét đều phải sử dụng bảng hỏi. Do đó 
người nghiên cứu phải hết sức chú ý, nếu bảng hỏi 
được xây dựng thành lập tốt sẽ cho lượng thông tin 
đây đủ và tin cậy. Ngược lại nếu bảng hỏi không được 
xây dựng tốt sẽ không đáp ứng được yêu cầu, sẽ làm 
giảm khả năng thu thập thông tin, thậm chí còn cho 
những thông tin bị sa1 lệch. 

Thông thường thì việc lập bảng hỏi tốn rất nhiều 
thời gian và công sức của người nghiên cứu. Bảng hỏi 
là chiếc cầu nối giữa người nghiên cứu và người trả 
lời Một mặt nó chịu sự tác động của người nghiên 
cứu khi đưa ra các vấn đề, các mục tiêu nghiên cứu 
vào đó. Người nghiên cứu là muốn thu được nhiều 
thông tin theo chủ đề có sẵn và muốn sử dụng bảng 
hỏi như một công cụ để đo lường. Mặt khác nó cũng 
chịu sự tác động của người trả lời, : nghĩa là bảng hỏi 
phải làm sao để nị 
các câu hỏi và các câu trả lời của ho là khách quan. 

Đối với những nghiên cứu định lượng việc xây 
dựng bảng hỏi là rất cần thiết vì bảng hỏi là công cụ 
để đo lường rất thuận lợi về các biến số, các chỉ báo 
của đối tượng nghiên cứu. Hơn nữa nó phù hợp với 
mục tiêu nghiên cứu theo diện rộng nhằm thu thập 
thông tin có tính khái quát cho cả tổng thể. 


Còn đối với nghiên cứu định tính việc xây dựng 


bảng hỏi cũng rất cần thiết vì ngay cả khi sử dụng 
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các phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, phỏng 
vân nhóm tập trung nếu chúng ta chuẩn bị trước một 
cách sở bộ các câu hỏi, các phương án cần thiết để 
theo đó tiên hành thu thập thông tin và ghi chép thì 
chàc chăn nghiên cứu có tính khoa học hơn, hiệu quả 
hơn và chất lượng thông tin sẽ đảm bảo hơn. 

Yêu cả ôi với bả ỎI: 

- Về số lương câu hỏi: 

Bảng hỏi có số lượng câu hỏi như thế nào đó để 
người trả lời trong khoảng 30 - 40 phút. 

- Về cấu trúc bảng hỏi: 

Bố cục bảng hỏi phải chặt chẽ, được xắp xếp 
lôgich theo một trình tự khoa học. Thông thường một 
bảng hỏi được chia thành ba phần chính: Phần giới 
thiệu, phần nội dung và phần kết thúc bảng hỏi. 

Phần giới thiệu: gồm những nội dung sau: 

+ Xác định rõ cơ quan, đơn vị, người nghiên cứu 
và mục đích nghiên cứu. 

+ Nêu tầm quan trọng của việc nghiên cứu. 

+ Vai trò của người được hỏi trong cuộc nghiên cứu. 

+ Đảm bảo cho người được hỏi về quyền lợi, danh dự. 

+ Một số hướng dẫn chung 

Phần nội dung: gồm toàn bộ các câu hỏi, các 
hướng dẫn và phương án trả lời. Các câu hỏi cần 
được xắp xếp theo từng vấn để. Thông thường bắt 

đầu từ giới thiệu, làm quen rồi đến các câu hỏi liên 
quan đến vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu, sau đó là 
đến các câu hỏi về tâm tư, thái độ, tình cảm... 

4Äết thúc bảng hồi thường gồm các câu hỏi lý lịch. 
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- Về câu hỏi: 

+ Những câu hỏi trong bảng hỏi phải tập trung 
vào những vấn đề mà người nghiên cứu quan tâm, và 
phù hợp với trình độ của người được hỏi. Câu hỏi 
phải rõ ràng, cụ thể dễ hiểu. Không dùng câu hỏi đa 
nghĩa hay đan xen, không có câu hỏi gợi ý 

+ Không dùng những khái niệm khó đo lường 
như: thường xuyên, đôi khi... mà phải nêu cụ thể. 

+ Không dùng những từ ngữ trừu tượng, quá 
phức tạp, ít người biết, hoặc từ địa phương. 

+ Lựa chọn các câu hỏi cho phù hợp (khi nào sử 
dụng câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi kết hợp). 

e. Các loại câu hỏi 

* Căn cứ vào hình thức của câu hỏi mà trong 
nghiên cứu điều tra xã hội học người ta chia ra làm 3 
loại: Câu hỏi đóng, câu hỏi mở và câu hỏi kết hợp. 

Câu hỏi đóng: 

Là câu hỏi có kèm sẵn các phương án trả lời khác 
nhau theo một cơ sở phân chia nhất định. Người trả 
lời chỉ cần đánh dấu vào phương án nào phù hợp với 
suy nghĩ của mình. 

Câu hỏi đóng có hai dạng: câu hỏi đóng đơn giản 
và câu hỏi đóng phức tạp. 

Câu hỏi đóng đơn giản là loại câu hỏi mà người 
trả lời khẳng định hoặc phủ định ý của câu hỏi đưa 
ra (có hoặc không). 

Thí dụ: Hôm qua bạn có đi thư viện không? 

+Có 

+ Không BỊ. 
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_ Câu hỏi đóng phức tạp là câu hỏi có kèm sẵn các 
phương án tra lời khác nhau nó phân biệt chi tiết 
hơn các phương án trả lời hoặc thể hiện tỉ mỉ thái độ 
phản xét đánh giá của người trả lời. 

Đặc điểm của câu hỏi này là các phương án trả 
lời phải loại trừ nhau. 

Thí dụ: Kết quả học tập của 
qua được đánh giá như thế nào: 


bạn trong học kỷ vừa 


+ Xuất sắc 
+ Giỏi 
+ Khá 
+ Trung bình 
~ Kém 


Chú ý khi sử dụng câu hỏi đồng: 
- Câu hồi đóng phải đơn giản dễ hiểu, không mập 
mờ, không dùng thuật ngữ trừu tượng, không hỏi sộp 
các vấn đề với nhau. 
- Trong câu hỏi đóng vấn đề nêu ra phải phù hợp 
với trình độ hiểu biết của đối tượng nghiên cứu. 
- Các phương án trả lời trong câu hỏi đóng phải 
đựợc phân chia theo một cơ sở thống nhất. 
- Các phương án trả lời trong câu hỏi đóng phải 
phân biệt rạch ròi với nhau. 
- Các phương án trả lời trong câu hồi đóng phải 
đầy đủ. 
Ưu điêm của câu hỏi đóng là hướng cho người trả 
h Ƒìy ~hgPn <~ @ ~-=ƠP— ENN 


và 


lời 
thuận tiện cho việc xử lý thông tản. - 

Nhược điểm của câu hỏi đóng là người trả lời dễ 
bị bó hẹp trong phạm vi các câu trả lời trước do đó 
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không phát huy được khả năng tư duy sáng tạo của 
người được nghiên cứu, không phản ánh được chiều 
sâu thái độ, nhận thức của người được hỏi. 

Câu hỏi đóng dùng trong những trường hợp để do 
lường định lượng hoặc cần thu thông tín nhanh, 
khách thể rộng. Ngoài ra còn để dùng điều tra các sự 
kiện đơn giản, sử dụng trong điều tra xét hỏi khi đã 
có đủ chứng cứ thì hỏi thẳng buộc người trả lời phải 
trả lời thăng vào vấn để cần tìm hiểu. 

Câu hỏi mở: 

Là câu hỏi chưa có săn các phương án trả lời. 
Người ta chỉ nêu câu hỏi còn câu trả lời tuỳ thuộc vào 
phía người trả lời. 

Thí dụ: Tại sao bạn lại thi vào trường công an? 

Ưu điểm của câu hỏi mỏ là ghỉ nhận được đầy đủ 
chính xác ý kiến của người trả lời. Người được hỏi 
không bị phụ thuộc vào các phương án trả lời trước 
nên câu hỏi mở có khả năng chỉ ra những khía cạnh 
của hiện tượng xã hội mà chính người nghiên cứu đôi 
khi cũng không nhận thấy. 

Nhược điểm của câu hỏi mở là cho các câu trả lời 
thưởng có nhiều nghĩa khác nhau do đó rất khó khăn 
cho việc xứ lý thông tin. Ngoài ra câu hỏi mở cũng dễ 
làm cho người trả lời eó thể hiểu không đúng nội 
dung nên dễ trả lời sai, lạc đề. 

Câu hỏi mở dùng trong trường hợp để nghiên cứu 
những hiện tượng còn chưa hiểu biết đây đủ, thích 
hợp trong các nghiên cứu thứ để kiểm tra tính dầy 
đủ cũng như chất lượng của câu hỏi đóng. Ngoài ra 
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câu hỏi mở còn được dùng để tìm hiểu những vấn ạ 
có liên quan đến các lĩnh vực tế nhị của Cuộc Sống 
như: tình cảm, kinh tế, chính trị, tôn giáo... 

Câu hỏi kêi Ẹ 

Là câu hỏi có liệt kê ra một số phương án trả lời sặn 
và một phương án để. ngỏ (chưa có phương án trả lời), 

Thực chất câu hỏi kết hợp là câu hỏi vừa đóng 
vừa mở cho nên câu hỏi này được sử dụng khi vấn đệ 
được hỏi có thể chứa nhiều phương án trả lời mà 
người nghiên cứu khó lường hết được. Với câu hỏi kế: 
hợp người nghiên cứu có thể vừa phát huy đượ 
những ưu điểm của câu hỏi đóng, câu hỏi mở và cũng 
có thể hạn chế những nhược điểm của câu hỏi đóng 
và câu hỏi mở. 

* Căn cứ vào nội dung của câu hỏi người ta chia 
câu hỏi ra làm ba loại: Ợâu hỏi chức năng, câu hỏi. 
nội dung và câu hỏi sự kiện. 

Câu hỏi chức năng 

Gồm có các dạng câu hỏi sau: 

- Câu hỏi lọc: Thông thường trước khi đưa câu 
hổi để kiểm tra sự am hiểu của người được hỏi đối vớ 
vấn để do nhà nghiên cứu đặt ra người ta muốn tìm 
biểu xem người đó có thuộc nhóm mà câu hỏi dành 
cho họ không. Loại câu hỏi này có chức năng phê" 
chia những người tham gia vào việc trả lời câu hổ 
thành các nhóm khác nhau để sau đó có những câu 
hồi dành riêng cho từng nhóm. 

Thí dụ: - Xin bạn cho biết hiện bạn đang the0 học 
trường an ninh hay cảnh sát? 
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+ An ninh 

+ Cảnh sát 

- Nếu học an ninh xin bạn trả lời các câu hỏi sau: 

+ Ngành học của bạn có bao nhiêu người? 

+ Điều kiện học tập ở đó thế nào? 

+V.vV... 

- Câu hỏi kiểm tra: Đây là dạng câu hỏi nhằm kiểm 
tra tính khách quan hay độ xác thực của thông tin mà 
người trả lời cung cấp. Ngoài chức năng trên câu hỏi 
kiểm tra còn là cơ sở để tính toán hệ số tin cậy của bảng 
câu hỏi nói chung hay đối với từng câu hỏi riêng biệt. 

Thí dụ: Muốn kiểm tra xem thông tin mà người 
trả lời cung cấp qua câu hỏi: Bạn đã học Lịch sử 
CAND chưa? 

Để kiểm tra xác thực của thông tin chúng ta có 
thể hỏi: Ngày thành lập Ngành Công an là ngày nào? 

Tuy nhiên với dạng câu hỏi này cần phải thực hiện 
một cách thận trọng, xem xét kỹ về trình độ nhận thức, 
sự hiểu biết của nhóm người được hỏi để quyết định 
xem có nên sử dụng loại câu hỏi kiểm tra này không. 
Nếu sử dụng không cẩn thận người trả lời dễ bị tự ái. 

Trong việc xây dựng bảng hỏi, số lượng câu hỏi 
kiểm tra có thể nhiều hay ít tuỳ thuộc vào sự cần 
thiết mà tác giả đã xác dịnh. Thông thường chỉ cần 
kiểm tra một số câu hỏi có liên quan trực tiếp đến 
những mục tiêu nghiên cứu chủ yếu nhất. Còn cách 
đặt câu hỏi kiểm tra như thế nào eho phù hợp căn cứ 
vào những tình huống cụ thể của bảng hỏi và căn cứ 
vào đối tượng tham gia trả lời các câu hỏi đó. 
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lưu ý rằng câu hỏi kiểm trạ 


Ngoài ra cũng cần ề 
u hỏi mà cần kiểm trạ 


không nên đề ngây liển sau câ : 
câu trả lời. Người ta thường đặt xen giữa ba hoặc bấn 
câu hỏi khác vì câu trả lời của câu hỏi tiếp sau có thể 
bị ảnh hưởng của câu trả lời của những cầu hỏi trước 
nó. Việc đặt cách ra vài câu hỏi chủ yếu đề hạn chế 
khả năng người trả lời nhận biết được đó chính là 
câu hỏi kiểm tra. 

, Câu hỏi chức năng tâm lý: Đây là loại câu hỏi có 
chức năng giải toả sự cảng thẳng, mệt mỏi từ phía 
người trả lời hoặc để chuyển từ một nội dung này 
sang một nội dung khác trong bảng hỏi. 

Thực tế câu hỏi chức năng tâm lý được chú ý 
nhiều hơn trong việc soạn thảo bảng ankét. Người 
nghiên cứu cần dự đoán trước được tiếp sau những 
câu hỏi nào đó trong bảng hỏi sẽ xuất hiện sự cảng 
thẳng mệt mỏi ở phía người trả lời để đưa vào đó 
những câu hỏi có nội dung vui vẻ, hoặc thể hiện sự 
quan tâm nhất định. Những câu hỏi này tạo không 
khí thoải mái cho cuộc tiếp xúc để người trả lời sẵn 
sàng trả lời các câu hỏi tiếp theo. Hoặc tronš 
những trường hợp chuyển từ nội dung này sang nội 
dung khác khá cách biệt nhau để tránh sự hãng 
hụt ở người trả lời cũng như gây ra ở họ sự thắc 
mắc hợp lý của các câu hỏi thì cũng cần thêm vào 
đó những câu hỏi có chức năng như chiếc cầu nổi 
giữa hai nội dung đó. Chiếc cầu nối này làm chờ 
trật tự các câu hỏi trở nên nhịp nhàng, hấp dẫn 
người trả lời hơn. 
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Câu hỏi nội dung: Là câu hỏi ¡ nhằm vào những 
vấn đề cơ bản mà nhà nghiên cứu cần thu được 
những thông tin phục vụ mục đích nghiên e cứu đề ra, 

Câu hoi sự kiện: Là câu hỏi để nắm tình hình ' bao. 
gồm cả tình hình về đối tượng điều tra. Câu hỏi sự kiện 
thường đặt ở đầu cuộc phỏng vấn, có tính chất làm 
quen, gây thiện cảm như câu hỏi về thân thế, nghề 
nghiệp, lứa tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thành 
phần gia đình,..Thông tin thu được từ những những 
câu hỏi này có độ tin cậy và chính xác cao. 

Thí dụ: Đồng chí vào Ngành Công an được bao lâu? 

Nhìn chung câu hỏi sự kiện dễ trả lời. Thông tin thu 
được từ những câu hỏi này thường có độ tin cậy và độ 
xác thực cao nhất so với các câu hỏi về nội dung khác. 

£ Chọn phương phúp thu thập thông tin 

Mỗi loại phương pháp thu thập thông tin có ưu 
khuyết điểm riêng cho nên việc lựa chọn phương 
pháp nào, thu thập thông tin như thế nào cho phù 
hợp với cuộc điều tra (phải căn cứ vào yêu cầu, muc 
dích của cuộc điều tra. Trong điều tra xã hội học 
không nhất thiết bất cứ cuộc điều tra nào cũng phải 
lập bảng hỏi vì thế không nên tuyệt đối hoá bất cứ 
một phương pháp thu thập thông tin nào mà phải 
tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của cuộc điều tra. 
Một phương pháp được ggi là tối ưu nếu cung cấp dây 


đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu của điều tra đề 
ra. Thông thường người nghiên cứu nên kết hợp một 


số phương pháp lại với nhau trong đó có một phương 
pháp chủ đạo. 
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ø. Chọn mẫu điều trụ 


Trong cắc cuộc điều tra xã hội học cách \ tốt nhất 
song rất tốn kém và mất nhiều 


là điều tra tổng thể 
thời gian nên người ta thường điều tra mí u. 


Khái niệm ý h 
à mộ ầ si tổng thể được đụa chọn ra 


ất định và với một dung 


Ầ 
theo những cách thức nh 
lương hợp lý. 

ca tra mẫu tức là chỉ điều tra một phần của 
tổng th ể nhưng kết quả lai có khả năng suy rộng cho 
kết quả của cả tổng thể. 

Thí dụ: Nghiên cứu tình hình học tập của sinh 
viên các trường công an thì không nhất thiết phải 
điều tra nghiên cứu tình hình học tập của sinh viên 
tất cả các các trường công an mà chỉ cần chọn một sô 
trường công an để nghiên cứu nhưng kết quả lại có 
khả năng suy rộng cho tất cả các trường công an. 

Yêu Yêu cầu cơ bản của điều tra chọn mẫu là phi! 
đảm bảo tính dại diện. Tính đại diện của mẫu đượ? 
hiểu đệ sự phù hợp giữa cơ cấu của mẫu với cơ cấu 
của tổng thế theo các giả thuyết nghiên cứu. 

.__/ 3 -MRCRAM Tnhh loa sxalbiku nÁn 
lều niên Hà Nội. 


Mẫu chọn là nhữ: 0 
ng người t 16 - 3 
Diối ðlđịa bàn Hà Nội. g rong độ tuổi từ 


Điều tra chọn mẫu có nhữn: K1 cmeau: 


- Điều tra chọn mẫu nhanh và rẻ hơn bởi vì mẫu 


thường nhỏ hơn nhiều so với tổng thể, do đó việc tập 
hợp thông tin và xử lý thông tin nhanh hơn. Ngoài 'Ê 


118 


do đặc tính của mẫu chỉ là một phần của tổng thể nên 
chì phí cho việc thu thập thông tìn cũng sẽ thấp hơn. 

- Điều tra chọn mẫu cho thông tin cụ thể hơn vì 
mẫu nhỏ hơn tổng thể nên quá trình nghiên cứu 
cũng tỉ mỉ và chính xác hơn. 

- Nghiên cứu mẫu ít mắc sai lầm hơn vì có điều 
kiện sử đụng đội ngũ những người có trình độ cao và 
những chuyên gia. 

Sau khi xác định được cách chọn mẫu người 
nghiên cứu tiếp tục chuyển sang xác định dung lượng 
mâu. Dung lương mẫu là số người cần thiết mà người 
nghiên cứu cần phải thu thập thông tin. Độ lớn của 
dung lượng mẫu phụ thuộc vào hai yếu tố: tình 
thuần nhất của tổng thể và mức độ tin cậy của các 
kết quả. Nếu tổng thể nghiên cứu càng thuần nhất 
thì dung lượng của mẫu càng nhỏ và ngược lại tổng 
thể nghiên cứu ít thuần nhất thì dung lượng mẫu 
càng lớn. Vì thế dung lượng mẫu phải hợp lý không 
được quá lớn, quá nhỏ. Có một quan điểm phổ biến là 
kích thước tối thiểu của mẫu không được nhỏ hơn 30 
đơn vị nghiên cứu. 

Mẫu được gọi là tối ưu phải đảm bảo những yếu 
tố sau: 

- Số lượng các đơn vị nghiên cứu không nhỏ hơn 30. 

- Kích thước mẫu lớn tới mức nào tuỳ thuộc vào 
ngân qul và yếu tố nhân sự cho phép. 

- Bảo đảm sai số chọn mẫu hợp lý (sai số càng Ít 
càng tốt). 

Các cách chọn mẫu: 
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Trong nghiên cứu xã hội học có nhiều cách chọn. 
mâu khác nhau nhưng thông thường người ta hay sử 
dụng một số cách chọn mẫu sau: 

* Chon mẫu theo từ lê: 

Đây là cách chọn mẫu khá phổ biến trong xã hội 
học. Với phương pháp c ẫ dung lượng mẫu 


được xác định từ trước. Người nghiên cứu căn cứ vào 


của tổng thể như gié giới tính, 
độ tuổi, trình. độ học vấn, nghề nghiệp... để tạo nên 
mô hình của mẫu theo các đặc trưng của tổng thể. 

Thí dụ: Nếu trong tổng thể cơ cấu trình độ học 
vấn là 10% trình độ đại học, 25% trình độ trung cấp, 
35% trình độ phổ thông trung học và 30% trình độ 
phổ thông cơ sở thì cơ cấu mâu cũng phải đảm bảo tỉ 
lệ này. Khi chọn dung lượng mẫu được xác định là 
100 người thì trong đó phải có 10 người có trình độ 
đại học, 25 người có trình độ trung cấp, 35 người có 
trình độ phổ thông trung học và 30 người có trình độ 
phổ thông cơ sở. 

* Chọn mẫu ngẫu nhiên: 

Chọn mẫu ngẫu nhiên có nhiều cách chọn như 
chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản và chọn mẫu ngẫu 
nhiên có hệ thống, chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai 

đoạn, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. 


- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn Biản: 


Đâ là i hương pháp chọn mẫu mà mỗi đơn vị của 
một khả năng được chọn như nhau. 
Điều này tạo sự công bằng giữa các đơn vị của tổng 


thể và cho phép suy luận về toàn bộ tổng thể nói 
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chung. Thuật ngữ "đơn giản” ở đây được dùng để 
phân biệt các cách chọn mẫu phức tạp hơn. 

Cách chọn mẫu ngầu nhiên đơn giản: cách chọn 
này yêu cầu người nghiên cứu phải có một danh sách 
đầy đủ các đơn vị của tổng thể. Danh sách này được 
gọi là khung mẫu. Bảng chứa các số ngẫu nhiên này 
do máy tính lập ra. 


Bước 1: Lập danh sách toàn bộ các đơn vị của 
ổng thể, : 
Bước 2: ôi đơn vị t á ủa 


tổng thể một số thứ tự từ 1 đến hết. 

Thí dụ: Danh sách toàn bộ sinh viên của một 
trường, danh sách cán bộ, chiến sĩ công an của một 
đơn v]... 

Những danh sách này nên xếp theo thứ tự A, B, 
€ không nên lấy danh sách theo bảng lương vì nó 
được xắp xếp theo những qui luật nhất định. 

Bước 3: Từ bảng số ngẫu nhiên lấy ra một lượng 
các số ngẫu nhiên bằng dung lượng của mẫu tới khi 
đú dung lượng mẫu cần thiết. 

Ngoài ra có thể chọn ngẫu nhiên đơn giản bằng 
cách rút thăm theo danh sách. 

Tính khả thi của chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản 
phụ thuộc vào khung mẫu. Khung mẫu này có thể 
được tập hợp từ nhiều nguồn khác như danh sách 
lớp, danh sách cán bộ,... 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên có hệ thống: 

Cách chọn này phức tạp hơn chọn mẫu ngẫu nhiên 
đơn giản. Cách chọn này cũng đòi hỏi phải có danh 
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sách các đơn vị của tổng thể, sau đó chọn bảng cách lấy 


một đơn vị bất kỳ nào đó theo số thứ tự đã đánh, rồi từ 
đó cứ sau một khoảng cách k nhất định lại chọn. một 
đơn vị. Khoảng cách K (từ người thứ nhất đến người 
thứ hai) được tính theo công thức như sau: 


-- 
n 


Trong đó: 

n là số đơn vị (người) của mẫu 

N là số đơn vị của tổng thể 

K là khoảng cách giữa hai đơn vị trong mẫu 

Chọn mâu ngẫu nhiên đơn giản và ngẫu nhiên có 
hệ thống chỉ dùng trong trường hợp tổng thể không 
lớn lắm và phải có bản danh sách các đơn vị của tổng 

thể. Hai cách chọn mẫu này có ưu điểm là đơn giản, 
dễ dàng và thực hiện được trên thực tế. 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn: Cách 

chọn mẫu này được tiến hành theo nhiều giai đoạn. 

Giai đoạn 1: Tống thể dược chia thành các nhóm 

theo một cơ sở phân chia nhất định. Sau đó liệt kê 
danh sách các đơn vị được phân chia rồi lấy ra một số 
nhóm theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Các nhóm này 
hợp thành mẫu của giai đoạn 1. 

Giai doạn 2: Mẫu của giai đoạn 1 lại tiếp tục 
được phân chia thành những nhóm nhỏ, từ những 
nhóm nhỏ này lại lấy ra một số nhóm theo nguyên 
tắc ngẫu nhiên. 
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Nếu chỉ chọn ba giai đoạn thì giai đoạn thứ ba là 
giai đoạn lấy mẫu cuối cùng. Ở giai đoạn này người 
nghiên cứu liệt kê danh sách tất cả các đơn vị của 
mẫu ở giai đoạn thứ hai. Trên cơ sở này người nghiên 
cứu tiến hành lựa chọn mẫu cuối cùng cũng theo 
nguyên tắc ngâu nhiên. 

Ưu điểm của phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
nhiều giai đoạn là chi phí thấp. Nhưng bên cạnh đó 
phương pháp này cũng có nhược điểm là quá trình 
chọn mẫu khó phải hoạch đỉnh nhiều, nghiên cứu 
thực địa kỹ lưỡng trước khi tiến hành chọn mẫu. Nếu 
không có bản đổ xã hội thì người nghiên cứu phải 
làm việc cẩn thận với những nhà lãnh đạo quản lý 
địa phương nơi tiến hành khảo sát vì họ là những 
người am hiểu tình hình địa phương mình. Chính vì 
vậy phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn thường 
được sử dụng đối với các tổng thể nghiên cứu lớn có 
tâm bao quát rộng như một quốc gia, một tỉnh, một 
tầng lớp xã hội, một ngành,... 

Thí dụ: Nghiên cứu ở một tỉnh thì chọn một 
huyện, saứ đó chọn một xã, cuối cùng lập danh sách 
các khách thể của xã đó chọn ngẫu nhiên hoặc theo 
hệ thống. 

Chúng ta cần lưu ý cách chọn này là do thój quen 
và tính tiện lơi của nó chứ nhất. 
Thậm chí không phải là khoa học vì khi phân chia 
khu vực hành chính có nhiều yếu tố khác chì phối, 
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nên các khu vực này ít tương đương nhau và mỗi khu 
vực không phải là đại điện cho tỉnh đó. 
Chọn mẫu ngầu nhiên phân tầng: Ẹ 
Trên thực tế nhiều khi tổng thể nghiên tứu 
bao gồm các tầng bậc khác nhau lúc đó người 
nghiên cứu cần phải tiến hành chọn mẫu ngẫu 
nhiên phân tầng. Cách chọn này bao hàm việ, 
chọn mâu ngẫu nhiên đơn giản từ mỗi tầng bậc 
trong tổng thể, Có hai bước chính trong quá trình 
chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng: 
Bước 1: Xác định các biến số chính liên quan đến 
nghiên cứu để lập các tầng của tổng thể. Các biến sẽ 


được sử dụng phổ biến là gia đình, tuổi, học vấn, hôn 


nhận, thu nhập,... 


Bước 2: Lập khung mẫu theo từng tầng _, 

Đước 3: Trên cơ sở phức hợp của các biến số, ở 
si - SE Sn và Biảnghiệh 
cứu có thể tư xác định một số lượng đơn vị nghiên 
cứu một cách hợp ]ý theo những yêu cầu của đề tài 

Trên cơ sở của khung mẫu và dung lượng mẫu 
được xác định cho từng tầng, chúng ta có thể chọn 
phương pháp ngẫu nhiên đơn 
có hệ thống. 

Thí dụ: Người nghiên cứu dự định diểu tra 
nghiên cứu trên mẫu với dung 144 mẫu là 300 
(người) và chọn theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên phân 
tầng như sau: 


giản hoặc ngẫu nhiên 
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Mẫu chọn 
300 (người) 


Tầng 1: Giới nh 
Nam Nữ 
150 `.150 


Tầng 2 Tuổi 


DướiB 18-50 Trm5) Dưới8 18-50  Trên50 
(50ngờ) (S0ngườ) 0ngườ) (g0ngườ) (50ngườj (50ngườ) 


Phương pháp chọn ngẫu nhiên phân tầng có ưu. 
điểm: độ chính xác trong các tính toán cao và thuận tiện 
về mät hành chính. Bên cạnh đó cũng có,rhược điểm là 
cần ân phải lập danh sách các đơn vị tổng thể từ tầng nọ 
sang tầng kia do đó phức tạp hơn và chỉ phí cao. 

Trong điều tra nghiên cứu xã hội học, phương pháp 
chọn mẫu ngâu nhiên phân tầng thường được sử dụng 
khi tổng thể có sự phân bố các đặc trưng nghiên cứu 
quá tản mạn hoặc người nghiên cứu muốn có sự chính 
xác cho những tầng bậc của tổng thể. 

h. Lập phương án dự kiến xử ký thông tin 

Sau khi hoàn thành việc soạn thảo bảng hởi và 


chọn mẫu ngẫu nhiên nghiên cứu, chúng ta phải lập 
phương án dự kiến xử lý thông tin. 


125 


Phương án xử lý thông tin là dự án các công thự, 
toän học được áp dụng vào trong việc xử lý thông tị, 
nói chung và các câu hỏi nói riêng. 

Cũng qua việc lập phương án xử lý thông tin mạ 
chúng ta có thể lược bỏ, bổ sung thêm hoặc thay đội 
những câu hỏi cho hợp lý để có thể xử lý được thông ti 

L Điều tra thử uà hoàn chỉnh lại toàn bộ bảng 
sử C62 Nu các si tị, 

Chúng ta biết bảng hỏi là phương tiện thu thập 
thông tìn trong điều tra nghiên cứu xã hội học. Bảng 
hỏi do một số người nghiên cứu xây dựng do dó ít 
nhiều mang tính chủ quan. Vì thế dù có chuẩn bị tốt 
đến như thế nào thì cũng không tránh khỏi thiếu sót. 
do vậy phải tiến hành điều tra thử. 

Điệu tra thử nhằm kiểm tra, thu lượm thông 
tin của các câu hỏi xem đạt kết quả đến đâu và tìm 
thêm phương án trả lời mà người nghiên cứu chưa 
thấy hết. Thông qua điều tra thử sẽ biết được các 
câu hỏi đã hợp lý chưa? Các chỉ báo đưa ra có thu 


được thông tin không? Từ đó có biện pháp thay đổi 
cho phù hợp. 


Khi tiến hành điều tra thử phải được tiến hành 
trên chính đối tượng nghiên cứu (mẫu đã chọn) chữ 
không phải Ó những đối tượng khác. Bởi vì nếu điể! 
tra ở đối tượng khác thì hệ thống câu hỏi sẽ khôn 
phù hợp và như vậy thông tin cũng sai lệch. Điều trẺ 
thử tiến hành trước khi điểu tra thật một thời #!" 
nếu để lâu sẽ có nhiều biến đổi dẫn đến kết dUẺ 
không phù hợp với hiện tại, 
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2. Giai đean thu thập thêng tin cá biệt 


Treng giai đean chuẩn bị các cêng việc được tiến 
hành bểi mệt người heäc mệt vài người. Cèn ø giai 
đean thu thập thêng tin này, cêng việc liên quan đến 
mệt sê lượng lén cệng tác viên cũng như sế lượng lén 
các đếi tượng được khảe sát. Che nên nếu giai đe@ạn. 
chuẩn bị yêu cầu cae về mặt khea hẹc thì ở giai đeạn 
này vấn đề tể chức được đặt lên hàng dầu. Yếu tế tổ 
chức nếu được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc cậng với 
sự linh heạt, thêng minh trong ứng xử và điều hành 
công việc của người điểu tra sẽ tạo ra những nhân tố 
quyết định cho thắng lợi của cuộc điều tra. Giai đoạn 
này được thể hiện trên các công việc cụ thể sau: 

`_œ lu⁄a chọn thời điểm tiến hòi nh điều trợ 

Chúng ta biết rằng, mục đích của cuộc điều tra 
xã hội học là thu thập thông tin một cách chính xác, 
chân thực, khách quan, khoa học cao cho nên các yếu 
tố tâm lý tác động đến người cung cấp thông tin sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thông tin. Do vậy 
cần phải chọn thời điểm điều tra cho hợp lý. Phải 
chọn những thời điểm mà lúc đó nơi tiến hành điều” 
tra có khả năng tạo ra một không gian tâm lý xã hội 
thuận lợi nhất, cho phép đoàn điều tra dễ dàng tiếp 
cận với đối tượng và thụ nhận được thông tin. 

Khi chọn thời điểm điều tra cần chú ý: 

- Chọn những thời điểm không có đột biến trong 
à ày (tránh ngày lễ hội, ngày mùa, 

lụt, hạn hán,... những ngày có sự 

hội như bầu cử,...). 


cu( 
‹ những ngày bão 
kiện chính trị, xã 
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- Khi.chon thời điểm điều tra phải làm tốt công 
tác tư tưởng cho người lãnh đạo địa phương. 


- Không nên kéo dài thời gian điều tra, chỉ nên 


Điều tra xã hội học thường tốn kém về kinh 
phí. Kinh phí là điểu kiện không thể thiếu được 
mà trong đa số các trường hợp nó tạo ra sự hứng 
khởi, hãng hái, động viên điều tra viên vì thế 
người tổ chức cuộc điều tra phải chuẩn bị kinh phí 
dư và hợp lý. Nếu kinh phí ít sẽ giảm hứng thú đối 
với điều tra viên còn kinh phí chậm sẽ làm giảm 
tiến độ điều tra. ⁄ 

e Có sấu Sa l§ T8 0 NI: 
chính quyên, đoàn thể nơi điều tra 

ề Để cuộc điều tra được tiến hành thuận lợi, đảm 
bảo tiến độ kế hoạch, thông tin thu được có chất 
lượng cao chúng ta cần phải làm công tác tiền trạm, 
liên hệ đó chính quyền địa phương nơi điều tra để 
cho họ hiểu và qua đó họ vận động quần chúng địa 
pH tham gia vào cuộc điều tra. Nếu thiếu sự 
Pin và tham gia của tổ chức chính quyền thì sẽ 

Tập tiến Ä@SMo oi TẾ ga. 2y : 
từng giai đoạn của côn: cm » 
cứ trên số nhân lực của cuộc điều tra đó. Qua đó giúp 
cho người tổ chức cuộc điều tra có kế lệ nh theo dõi 
đôn đốc, kiểm tra thông tin thụ được lang đườy: 
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đ. Tuyển chọn uà tập huấn cho điều tra uiên 

Trong điều tra xã hội học, điều tra viên là người 
rất quan trọng, vì thực chất chất lượng thông tin phụ 
thuộc trực tiếp vào điều tra viên. Do đó tuỳ từng cuộc 
điều tra mà chọn điều tra viên, Với các đề tài phức 
tạp thì điều tra viên được c 41 có trì ộ cao 
hơn. Các điều tra viên phải đảm bảo một số yêu cầu 
nhất định sau: 

- Điều tra viên phải có trình độ, chuyên môn để 
họ tiếp thu những vấn đề chúng ta đặt ra, có khả 
năng truyền đạt, giải thích lại cho những người cung 
cấp thông tin về những vấn để, nội dung nghiên cứu. 

- Điều tra viên cần có đức tính trung thực và biết 
làm công tác giao tiếp với quần chúng. 

Sau khi lựa chọn cần phải tập huấn cho điều tra 
viên những nội dung cơ bản sau: 

- Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra. 

- Thống nhất các khái niệm, các vấn để, các câu 
hỏi đưa ra. Giải thích rõ cách ghi nhận thông tin theo 
các dạng câu hỏi khác nhau. ! 

- Giới thiệu khái quát về các đối tượng được điều tra. 

- Xác lập công việc định mức cụ thể cho từng điều 
tra viên. 

Ẳ. Tiên hành thu thập thông tin 

Việc tiến hành thu thập thông tin chỉ được thực 
hiện sau khi đã hoàn thành tất các công việc trên. Khi 
tiến hành thu thập thông tin cá biệt, các điều tra viên sẽ 
tiến hành thu thập trên mẫu được chọn sẵn theo đúng 
tiến độ và nhiệm vụ được giao. Trong quá trình này 
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người nghiên cứu phải thường xuyên kiểm tra số lượng 
các phiêu thu được và hàng ngày tổ chức rút kinh 
nghiêm ngay những phiếu đầu tiên để kịp thời xử |ý 
những vấn để nảy sinh đảm bảo chất lượng điều trạ 
Ngoài ra cũng cần có sự giám sát chặt chẽ công VIỆC của 
điều tra viên để tránh tình trạng các điều tra viên làm 
qua loa, đại khái dân tới kết quả thiếu chính xác. 


3. Giai đoạn xử lý, phân tích thông tin, kiểm 

định giả thuyết và báo cáo kết quả 

a. Xử lý thông tin 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin 
cá biệt, giai đoạn tiếp theo là chúng ta phải xử lý thông 
tìn. Cũng cần lưu ý rằng, những thông tin chúng ta thu 
được là những thông tin rời rạc cho nên nhiệm vụ của 
chúng ta là phải chuyển những thông tin rồi rạc này 
thành những thông tin tổng thể. Bởi vì những thông 
tìn rời rạc này không cho phép chúng ta khẳng định 
vấn đề còn thông tin tổng thể cho phép chúng ta khẳng 
định vấn để. Như vậy, xử lý thông tin là quá trình 
chuyển những thông tin rồi rạc thành những thông tin 
tập hợp, thông tin tổng thể. 

Thông tin tổng thể là cơ sở trực tiếp để chúng t2 
đi đến những kết luận chung về đối tượng nghiên 
cứu, là điểm xuất phát cho các phân tích lý thuyết 


khi chỉ ra xu hướng của đối tượng. Thông tin tổng 
thể có các ý nghĩa sau: 


- Nó nhấn mạnh những khía cạnh định lượng củ^ 


một hiện tượng xã hội. 
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- Ñó mô tả xu hướng tăng lên hay giảm di của hiện 
tương, cùng như mức độ tăng lên hay giảm li đó 

- Nó chỉ ra mối liên hệ lẫn nhau giữa các hiện 
tượng xã hội trong các chỉ báo định lượng phù hợp. 

Với những đặc điểm đó thông tin tổng thể là 
phương tiện mạnh mẽ cho việc đo lường các hiện 
tượng xã hội và làm cho nhận thức của chúng ta về 
các hiện tượng đó càng thêm sâu sắc. Hơn nữa thông 
tin tổng thể là sự đặc trưng đây đủ hơn, chính xác 
hơn các khía cạnh định tính của hiện tượng. Thông 
tin tổng thể cũng cho một bức tranh sơ bộ về sự thể 
hiện của tính qui luật xã hội nhất định trong một 
lãnh thổ và khoảng thời gian xác định. 

Việc xử lý thông tin có thể dựa vào việc tính toán 
bằng tay, hoặc bằng các phương tiện giản đơn. Nếu xử 
lý bằng các phương tiện đơn giản, thủ công thì không 
đòi hỏi phải hình thức hoá chặt chẽ. Đa số việc xử lý 
hiện nay liên quan đến thống kê đều được xử lý bằng 
máy tính với các chương trình phù hợp và do các 
chuyên gia máy tính đảm nhiệm. Máy tính có thể tính 
bất kỳ cái gì chúng ta yêu cầu nhưng máy tính hoàn 
toàn không thể biết được các phép tính đó có tác dụng 
gì, những phép tính nào là hữu hiệu cho việc phân 
tích số liệu và chứng minh cho giả thuyết nghiên cứu. 
Vì vậy, chúng ta những người thực hiện các nghiên 
cứu phải chỉ ra được những phép tính nào là cần thiết, 
chúng ta muốn do cái gì và sử dụng công cụ nào thống 
mục Liêu nghiên cứu. Cũng vì vậy, biết được nội dung 
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cách thức thể biện và ý nga các đại lượng thống v. 
ết cho chúng ta khi chuẩn bị phưg 
cách tiến hành xử lý, phân tt 
ghiên cứu. kẻ 


cũng rất cần thì 
án xử lý thông tìn và 
ảnh giá các kết quả n\ 
zệ sử dụng thống kê trong trình bầy, phân tựy, 
báo kập kết quả cua nghiên cứu xã hội học là việc làm 
rất cần thiết. Nó có thể giúp chúng ta tóm tắt các thông 
tỉn của rất nhiều dữ liệu và xác định mối quan hệ gia 
các hiện tượng nghiên cứu. Hơn nữa thống kê dược sử 
dụng để kiểm tra các giả thuyết, đề khăng định tương 
quan tìm được trong mẫu nghiên cứu của chúng ta. 
Yêu câu chính trong khâu xử lý thông tin là phải dẳm 
bảo các yếu tố cần thiết mà dự án thông tin đã đặt ra và sự 
phân tích lý thuyết để đưa ra các kết quả chính xác. : 
b. Phân tích thông tim 
Trong phân tích thông tin xã hội học thường có 
hai phương pháp đó là miêu tả và giải thích. 
Phương pháp miêu tả 
Là sự ghi lại kết quả nghiên cứu xã hội học kinh 
nghiệm bằng hệ thống các ký hiệu đã được lựa chọn và 
biểu đạt những kết quả đó trong những khái niệm 
khoa học. Nó là khâu trung gian từ kinh nghiệm dến 
giải thích khoa học, nghĩa là nó chưa vạch ra được bản 
chất và mối liên hệ có tính qui luật của các sự kiện d0 
vậy nó vẫn nằm trong khuôn khổ của kinh nghiệm: 
Thành phần miệu tả thường có ít nhất ba yếu tố: 
u nghiên cứu có tính chất kinh nghiệ!- 


- Những khái niệm có liên quan đến hệ thống ký 
hiệu. Người ta thường tiến hành miêu tả hay lý giải 
các kết quả công việc nghiên cứu xã hội học kinh 
nghiệm bằng các biểu đổ của các chuỗi biến phân 
như: lược đô tổ chức đa giác phân chia, lược đồ tích 
luỹy đường coag phân chia,... 


trực quan của nó. 
Phương pháp giải thích. 
Là sư phát hiện ra bản chất của dối tượng quan 


sắt trê Ỏ lê liệu ki lệm và ]ý 


giải thích những vấn đề mà giả thuyết -e của cuộc 
nghiên cứu đặt ra. Nó xác nhận hoặc loại bỏ một giả 
thuyết nào đó hay toàn bộ hệ thống giả thuyết. 

Trong phương pháp giải thích cũng có nhiều cách 
giải thích khác nhau như: giải thích có tính chất di 
truyền, giải thích theo chức năng, giải thích theo mô 
hình, giải thích tổng hợp.... 

c. Kiểm định giả ƒ 

Có thể tiến hành kiểm định giả thuyết bằng thực 
nghiệm xã hội học, bằng phương pháp thống kê hoặc 
bằng cách áp dụng các biến số kiểm tra. Từ những 
thông tin sau khi được phân tích thì kết luận xem giả 
thuyết đưa ra ban đầu đúng hay sai. Điều quan 
trọng trong kiểm định giả thuyết là phải biết kết hẹp 
sự kiểm định bằng các thao tác với ¡ thức có 


được bằng kinh nghiệm. Sau khi nhà nghiên cứu 
phát hiện ra những sự kiện không phù hợp với giả 
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thuyết thì eó thể bác bỏ hoặc thay đổi giả thuyết q¿ 
[ưu ý rằng chúng ta không nên cho là sai lâm 
nghiêm trọng nếu một giả thuyết nào đó đã bị cuộc 
điêu tra phủ nhận. Chính sự bác bỏ các giả thuyết 
bằng những kết quả của cuộc nghiên cứu tự nó cũng 
có một giá trị nhất định. 

ở. Báo cáo kết quả nghiên cứu 

Kết qua điều tra xã hội học thực nghiệm thường 
được trình bày dưới dạng báo cáo và có kèm theo tờ 
trình thuyết minh về việc giải quyết những nhiệm vụ 
đặt ra và các phụ lục kèm theo. Trong tờ trình có 
thuyết mảnh quá trình thực hiện chương trình của cuộc 
nghiên cứu, có thông báo các tư liệu tính toán, luận 
chứng. Trong phụ lục kèm theo có các chỉ tiêu, bảng số 
đô thị, bảng ankét, những mẫu phiếu ghi, những phép 
thứ. Sau các bản báo cáo là những cuốn sách chuyên 
khảo những bài báo tuyển tập, các bản luận văn,.. 

Một bản báo cáo thường có các phần: 

Phân đầu: Nêu mục đích của cuộc điều tra (nhằm 
mục đích khoa học hay ứng dụng), 

Phân nội dung: Đi sâu vào vấn đề phương pháp 
luân: lựa chọn những luận chứng cho các công cụ dùng 
trog cuộc điều tra, nghiên cứu, phân loại việc lựa 
chọn. trình bày phương pháp thu thập thông tin... 


h Phần kết luận: Phân tích các nội dung các kết 
quả có được Sau cuộc điều tra. 


Thân kiến nghị: Nêu lên các đề xuất, kiến nghị 


chủ yếu được rút ra từ sự phân tích dựa trên kết quả 
số liệu báo cáo. 
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Phần phụ lục: Bao gồm các tài liệu minh hoa, 
luận chứng cho mẫu, đặc điểm chất lượng mẫu, các 
bảng phân bố, bằng tổng hợp... 


II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CƠ BẢN 


1. Khái niệm về phương pháp, phương pháp 

luận và phương pháp xã hội học 

Phương pháp theo nghĩa chung là cách thức đạt 
tối mục tiêu, là hị ộ dc xắp xết ột trật 
+ự nhất định. ụ 

Phương pháp luận là toàn bộ các biện pháp 
nghiên cứu được áp dụng trong một khoa học nào đó. 
Mặt khác đó là học thuyết về phương pháp nhận 
thức khoa học về thế giới và cải tạo thế giới. 

Phương pháp xã hội học là tổng hợp một số phương 
pháø cụ thể từ việc lựa chọn hướng tiếp cân nghiên cứu 
đến phương pháp thu thập và xử lý thông tin nhằm 
giúp cho chúng ta cách phẩñ tích các hiện tượng, các 
vấn đề xã hội một cách sâu sắc đặc biêt là trong công 
tác công an nói chung và điều tra xét hỏi tội phạm nói 
riêng. có thể chia phương pháp xã hội học thành hai 
cấp độ: phương pháp luận và phương pháp hệ cụ thể. 

Ở cấp độ phương pháp luận công việc chủ yếu của 
người nghiên cứu là lựa chọn khung lý thuyết của nội 
dung nghiên cứu. Tức là để tiến hành điều tra thu thập 
được số liệu hợp lý nhất, hiệu quả nhất cần phải tiếp 
cận vấn để theo hướng nào hay lý thuyết nào trong 
điều kiện không gian và thời gian cụ thể, thao tác hoá 
khái niệm, xây dựng các chỉ báo,... 
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Ö góc độ phương pháp hệ cụ thể là một hệ thống ạ„ 
phương pháp. cách thức trong quá trình điều tra nghiên 
cứu thực tiên để thu thập, xử lý và phân tích thông tịn, 


2. Một số khái niệm quan trọng trong 
nghiên cứu xã hội học 


a. Nghiên cứu mô td uù nghiên cứu giỏi thích 
Nghiên cm „ mô tả. 


ì đang xảy ra? ba lêu? ai? 


=. dụ: Nghiên cứu sự phân hoá giàu nghèo 
trong xã hội xem bao nhiêu người giàu, bao nhiêu 
người nghèo? Người giàu là ĐI P ai? người nghèo là 
những a1? 

Nghiên cứu giải thích 

Là nghiên cứu hướng tới trả lời câu hỏi: “Tại sao””. 

Hay nói cụ thể hơn người nghiên cứu phải chỉ ra 
0guyên nhân nảy sinh vấn đề được nghiên cứu và 

mmới liên hệ của nó so với các hiện tượng. khác cũng 


nhự Sự vận động và xu hướng phát triển của chính 
bản thân hiện tượng đó, 


Thí dụ: Nghiên cứu tại sao có sự phân hoá giàu 
nghèo trong xã hội. 


Giữa nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích 
không có ranh giới rạch ròi, Bởi vì trong nghiên cứu 


mô tả bao giờ cũng có “giải thích và bất cứ sự giải 
thích nào cũng có đều cần có sự mô tả 


Nghiên cứu định lượng 
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Trong xã hội học nghiên cứu định lượng là một 
phương pháp được bắt nguồn từ các quan niệm của 
phái thực chứng, đặc biệt là từ Durkheim khi ởng 
chủ trương phải xem xét các sự kiện xã hội như là sự 
kiện đồ vật. Sựxkiện xã hội được xem là như một 
chuổi biến cố gắn chặt với nhau do cơ cấu và chức 
năng được tổ chức như là một hệ thống. Nhà nghiên 
cứu căn cứ vào các biến cố đó xác định mối liên hệ 
giữa chúng. Mục tiêu của nghiên cứu định lượng là 
tìm hiểu mối tương quan giữa các biến cố. 

Nói cách khác nghiên cứu định lượng là nghiên cứu 
hướng đến việc do mức độ phản ứng, thái độ về một 
vấn đề nào đó. đo mức độ của hành động và xu hướng 
hành đông của con người trong một khung cảnh xã hội 
nhất định. Vì vậy, nghiên cứu định lượng hướng đến 
việc trả lời câu hỏi: như thế nào? bao nhiêu?... 

Nghiên cứu định lượng cung cấp những chứng cứ 
có tính chất khẳng định vấn để. Nó dựa trên các 
phương pháp kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích 
các số liệu, các dữ kiện thống kê. Các dữ kiện này 
này có thể cân đong, 'đo, đếm được, có tính thống kê 
để dễ dàng kiểm chứng và có độ tin cậy cao. Do đó 
các phương pháp thu thập số liệu phải rất khách 
quan và phải xử lý hoàn hảo. 

- - Nghiên cứu đinh.lượng thường tiến hành với qul 
mổ lớn, bằng kỹ thuật thu thập thông tin theo bảng 
hỏi hoặc phỏng vấn tiêu chuẩn. Khi tiến hành nghiên 
cứu định lượng người nghiên cứu thường phải tuân 
thủ chặt chẽ các qui trình trong điều tra xã hội học. 
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Tu điểm của nghiên cứu này cho phép nhà nghiện 
cứu thông qua các quan hệ các dữ kiện phát hiện đựợ, 
tậm trạng và khuynh hướng của các sự kiện. Các tự liệu 
thu được qua nghiên cứu định lượng thường khách quan, 

Nghiên cứu định tính 

Là nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu các phản úng 
bệp trong, nguyên nhân dẫn tới hành động. Nghiện 
cứu định tính thường để xác định thái độ, tình cảm, 
suy nghĩ và sắc thái của các chỉ báo số lượng. Nghiên 
cứu định tính thường tiến đến trả lời câu hỏi “tại sao?" 

Trong nghiên cứu định tính thường sử dụng các 
phương pháp phỏng vấn sậu, phỏng vấn nhóm, hoặc 
phân tích tài liệu (trong đó dùng phương pháp so sánh, 
phân tích lôgich, biện chứng là chủ đạo). Nghiên cứu 

định tính thường sử dụng trong các trường hợp sau: 

- Phát triển các tư tưởng mới. 

- Phát triển các giả thuyết, thaò tác khái niệm mới. 

- Giải thích các kết quả thu được trong nghiên 
cứu định lượng (tìm hiếu nguyên nhân, xu hướng..). 

Khác với nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định 
tính có thể tiến hành mềm dẻo, không nhất thiết 
phải tuân thủ đầy đủ qui trình nghiên cứu. Vì vậY 
việc đánh giá một cuộc nghiên cứu định tính thường 
được tiến hành hợp lý hạy không rất khó. Việc xát 
định mức độ đúng đấn của eác kết luận rút ra cũn# 
rất phức Lạp. Với các cuộc nghiện cứu định tính đồi 
hỏi điệư tra viên phải có trình độ cạo jớa, không chỉ 
đơn giản là người truyền đạt các câu hỏi mà phải tố 
kiến thức sâu sắc về vấn đề đượ - 


c© nghiên cứu. 
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Do đặc thù riêng của hai loại nợ 


cho nên khi sử đụng đạng nghiên cứu này cần phải 


hiên cứu như y hy 


cân nhắc tuỳ theo mục đích nghiên cứu 
Có thê hiêu nghiên cứu định lượng và nghiên cứu 
định tính được tóm tắt như sau: 


Nội Nghiên cửu định lượng. ' Nghiên cứu định tính 
dung | - 
Mục Để đo mức độ của thông | Nhằm hiểu sâu về một 
đích tin hiện tượng 
Trả lờ Như thế nào? Bao | Tại sao? 
câu hỏi, nhiêu? | 
Tính - Nhằm tìm chứng cứ, | Các kết luận chỉ mang fính | 
chất của . cung cấp chứng cứ chất khám phá | 
„kết luận _ - Thể hiện tính thăm dò _ | - Thể hiện ính khẳng định 
¡ Tính chất Mang tính khách quan | Mang tính chủ quan do, 
. của . do nghiên cứu số đông _ | nghiên cứu trường hợp _ : 
chứng cứ : 


Được sử Trong nghiên cứu mức 


- Nghiên cứu tâm tư, tình 


dụng độ của các hành động cảm, xác định thái độ, 
¡_- Quá trình qui nạp động cơ tư tưởng dẫn tới 
hành động phản ứng 
- Quá trình diễn giải 
Dùng - Phỏng vấn theo bảng ¡ - Phương pháp sử dụng 
phương _ hỏi soạn sẵn tài liệu sẵn có | 
pháp - Phương pháp - Phương pháp quan sát 


- Phỏng vấn sâu, phỏng 
vấn nhóm 
~ Nghiên cứu trường hợp 
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Việc phân chia ranh giới -hS định tính Và định 
lượng cũng chỉ mang tính Khốt tương đối, bởi vì g 
định lượng được cần có định ƒnh, Tiếu đỉnh lượng NN 
không được định tính sẽ dân dến tình trạng các ky 
quả nghiên cứu thiếu tính thuyết phục. 

€. Độ tin cậy, tính đúng dẫn uà tính đại điện Của 
thông tin 

Độ tin cậy _ 

Thông tin có độ tin cậy là nếu như sử dụng bất 
kỳ phương pháp nào hoặc sử dụng cùng một phương 
pháp nhưng ở các thời điểm khác nhau đều thu đực 
kết quả như nhau. Thí dụ một phản ứng hoá học sẽ 
cho một kết quả cho dù người làm thí nghiệm là ai, ở 
thời điểm nào, miễn là phải tuân thủ đúng qui trình. 

Tính đúng đắn 

Tính đúng đắn của thông tin là mức độ sất thực 
của thông tin thu được với thực tế đang diễn ra xem 

thông tin có phản ánh đúng đắn và đầy đủ những 
vấp đề nghiên cứu không. Thí dụ nghiên cứu về tình 
hình học tập của sinh viên công an hiện nay, tính 
đứng dân thể hiện những gì họ trả lời trong bảng hà 
¬ mài: Suy nghĩ của họ không? Và những gì tÈ 
lãu 66c DƯn, „TT h6 tố không và họ ° 
; tụng gì mà họ nói không? 

Tính đại diện 

Tính đại diện của thôn 
đô ao quát điển hình của nhóm đối tượng nghiệ" 
cứu. Những thông tín thu đượe có tính đại diện *Ẽ 
cho phép đưa ra những kết luận không chỉ đúng cho 


SA N. ( 
tìn là sự phản ánh mứ 
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nhóm được khảo sát mà còn đúng với những nhóm 
khác. Do đó một cuộc nghiên cứu không mang tính 
đại diện thì không thể mở rộng kết luận cho các 
nhóm khác. Tính đại diện phụ thuộc vào dung lượng 
mẫu chúng ta chọn. 


W|C 

Hiện. nay trong xã hội học thực nghiệm, người ta 
thường sử dụng các phương pháp thu thập thông tin sau: 

- Phương pháp phân tích tài liệu (sử dụng tài 
liệu có săn) _KN, 

- Phương pháp quan sát ` đm B» 

- Phương pháp phỏng vấn. \ u22 ` Bộ 3. 

- Phương pháp ankét VN ướ ve #U...a ' 
- Phương pháp mêtríc xã hội _\ ú, /) „ 

- Phương pháp thực nghiệm. 

Các phương pháp này có ưu, khuyết điểm khác 
nhau. Khi điều tra không nên chỉ sử dụng một 
phương pháp mà nên sử dụng kết hợp các phương 
pháp để thu được thông tin nhiều nhất. 

(0Ì Phương pháp phân tích tài liệu 
Trong xã š hội học Ẳ liệu là một hiện vật được con 
lộ biệ m 
hoặc bảo lưu thông tin (khái niệm này không bao 
gồm những nguồn thông tin quan trọng như những 
hiện vật của nền văn hoá vật chất và sinh hoạt). 

Tuỳ theo cách phân chia theo các dấu hiệu khác 
nhau mà tài liệu được chia nhỏ ra thành nhiều kiểu 
loại khác nhau: 
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Theo đặc điểm và chuyên ngành khoa học có các tị, 
liệu về pháp luật, lịch sử, kinh tế, chính trị, ngoại ngĩũ,.. 
Theo lát cắt về tài liệu xã hội hoá và tài liệu c¿ 
nbân có các tài liệu xã hội hoá như: chuyên khảo, tập 
chí, các văn bản, nghị quyết và các tài liệu cá nhận; 
tự truyện, hồi ký, diễn văn,... : 
“Theo địa chỉ hay qui mô của việc lưu giữ tài liệu có 
các tài liệu quốc gia, tài liệu của các ban, bộ, ngành... 
Tu theo hình thức cố định thông tin mà tài liệu 
được chia thành: tài liệu viết (trong đó thông tin được 
trình bày dưới dạng văn bản), tài liệu thống kê (thông 
tĩn được trình bày dưới dạng các con số), tài liệu điện 
quang. đô hình (thông tin trình bày dưới dạng phim 


ảnh) VÀ tài liệu ngữ âm (băng, đĩa ghi âm). 


Ta u như sau: tài liệu lưu trử 
rong các tổ chức, đoàn thể 
lêu của cá nhân. Ngoài ra 
heo bản chính, bản sao (xác 


Quá trình phân tích cại liệu đem lại cho người 
nghiên cứu khả năng nhìn TUấy nhiều mũt quan 
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trọng của đời sống xã hội. Nó giúp chúng ta nắm 
được những qui chuẩn và giá trị vốn có của một xã 
hội nhất định trong những thời điểm lịch sử nhất 
định; nó khai thác những tin tức cần thiết cho việc 
miệu tả cơ cấu xã hội; nó cho ta khả năng theo dõi 
quá trình phát triển của sự tác động qua lại giữa các 
tập đoàn xã hội khác nhau và giữa những con người 
riệng biệt. 

Tuy nhiên sự phân tích tài liệu đòi hỏi phải 
chính xác, linh hoạt và bao hàm trong đó.những yêu 


liệu: bản gốc, bản sạo. 
- Phải có thái độ phê phán đối với tài liệu. 
- Phải trả lời được các câu hỏi sau (tên tài liệu, 


xuất xứ tài liệu, ai viết? mục đích tài liệu, độ tin cậy, 
tính xác thực của tài liệu, ảnh hưởng của tài liệu, nội 
dung và giá trị của tài liệu, thông tin trong tài liệu 
đánh giá đây đủ chưa?). 

Trong nghiên cứu xã hội học phân tích tài liệu có 
thể sử dụng như một phương pháp hỗ trợ cho việc 
thu thập thông tin, hoặc cũng có thể sử dụng như là 
một phương tiện cho việc kiểm tra thông tin mà được 
thu thập từ các phương pháp khác. Trong một số 
trường hợp khác phân tích tài liệu lại có thể là nguồn 
độc lập chủ yếu cho nghiên cứu. 

Các phương pháp phân tích tài liệu 

* Phương pháp phân tích định tính (phương 
pháp phân tích truyền thống) 
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n cứu phải rút 


của tài liệu 
ng gối cỗ uyết h- = thiền tài 
liêu. Phân tích định tính là một ".. 
trí tuệ, lôgic nhằm làm rõ bản chất của tài liệu phân 
tích. Nó cho phép nắm bắt được những ý nghĩ và tư 
tưởng chủ yếu, làm rõ lôgic của các lập luận... P 

Phương pháp phân tích định tính có nhược điểm 
thường mang tính chủ quan do đó nhà nghiên cứu phải 
hết sức chú ý khi thuyết minh, giải thích tài liệu. 

* Phương pháp phân tích dịnh lượng (phương 
phúp phân tích hình thức hoú) 

Phương pháp này gắn chặt với việc phân nhóm 
các dấu hiệu, tìm ra những mối quan hệ nhân - quả 
g1ữa các nhó Ï báo (máy tính điện tử có vai trò 
c.m trọng trong việc sử dụng để tiến hành phương 
`. này) phương pháp này được sử dụng trong 
8 Lai hợp phải xử lý một lượng thông tin lớn. 
m ộ VU Phương pháp định lượng phảj phân tích có 
Xe. N từ đó rút ra những thông tin cần thiết đáp 
#nz được mục tiêu nghiên cứu phải tiến hành phân 
loại lựa chọn khái quát hoá dự kiê á ác kết 
kiệt sới các són uát hoá dữ kiện so sánh các kể 
cần nhiếp nà 0 Huyết cha phép rút ra những thông tỉ" 

¿ thiết từ lài liệu, những kết luận rút ra từ tài liêu 
phải có giá trị thiết thực Về 62+ 14105a 3 +Ã 

Đà K9 mặt lý luận và thực tiến 
đáp ứng được mục tiêu của cuộc nghiên cú 

Với phương pháp phân tí ng cửu. —. 

3 x: ích định lượng có thể đ9 
lường được nội dung và tính cọ¿ ` : 
xc cick an ớc Hô co, 

—_———ˆ quả phân tích sẽ trở nên khách 
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quan hơn. Nhưng bên cạnh đó phân tích định lượng 
cũng bị hạn chế ở chỗ không phải toàn bộ sự phong 
phú của nội dung tài liệu đều có thể đo lường được 
thông qua các chỉ báo, các tiêu chí có tính hình thức. 
Ưu và nhược điểm của phương pháp phân tích 
tài liệu 
Ưu điểm: 
Sử dụng tài liệu có sẵn ít tốn kém về công sức, thời 
gian, kinh phí, không cần sử dụng nhiều nhân công. 
Nhược điểm: 

Thông tin nhiều khi bị lạc hậu, các số liệu đã có 
không phân chia theo hướng chúng ta quan tâm nên 
khó tìm ra được các nguyên nhân, mối liên hệ qua lại 
giữa các dấu hiệu. 

Phương phúp quan sát 

Khái niệm: 
| Quan sát là phương pháp thu thập thông tin xã 
___ hội thực nghiệm thông qua các tri giác nghe, nhìn để 
thụ nhận thông tin về các quá trình, các hiện tương 
xã hôi dưa trên cơ sở để tài, mục đích của cuộc 
nghiên cứu. 


Đặc trưng của phương pháp quan sát bưorệt thu 


thập thông tin là có tính hệ thống, tính mục đích, 
tính kế hoạch. 


_- 
Đặc điểm của phương pháp quan sát: 
- Phương pháp thể hiện mối quan hệ của.nh 
"ghiên cứu với các đối tượng ¡mm cứu. 
ng ơne pháp quán sát thường gắn với sâ° yếu 
tố tình cảm, chủ quan của nhà quan sát 
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- Việc quan sát lặp Ì lại rất phức tạp và khó khăn bởi vị 
các quá à trình xã hội chịu ảnh hưởng của một số lớn hữu 
sựjkiện khác nhau và do đó thường rất ít khi đồng nhặt, 

__ Phương phấp quan sát trong thu thập thông tin 
xã hội học sơ cấp cũng có những khó khăn về mạ 
chủ quan và khách quan. Khó khăn chủ quan là kết 
quả quan sát phụ thuộc vào khả năng hiểu và gi, 
thích được hành động của những người khác ‹ thông 
qua lăng kính của nhà nghiên cứu cho nên không 
tránh khỏi ảnh hưởng đến kết quả của việc quan sát, 
Còn-khó khăn khách quan của việc quan sát là sự 
hạn chế về mặt thời gian quan sát và không phải mọi 

- hiện tượng xã hội đều có thể quan sát trực tiếp được. 

Phương pháp quan sát được sử dụng trong 

những trường hợp sau 

- 8ủ dụng cùng với những phương pháp khác và 

phục vụ những mục đích đặc biệt. 

- Sử dụng khi thôn: tin cần thiết cho nhà nghiên 

ất cứ phương 


cứ 
pháp nào khác. 


- SỈ dụng trong các trường hợp nghiên cứu 
chuyên khảo mà ở ở đó không đòi hỏi tính đại diện đối 


với tổng thể, 


hiên cứu dự định 
thăm dò khi chưa có khái niệm rõ ràng về vấn để 


nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu. 
lrong các trường hợp để kiểm tra giả 
Di s0 nrahụ xác nhận nhữ 


ng kết quả thu được 
từ các nhương pháp khác. 
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- Ngoài ra phương pháp quan sát được áp dụng 
ít hơn trong các cuộc nghiên cứu có tính chất miêu 
ta quì mô không lớn lắm và các công trình dự định 
thực nghiệm. 

Kế hoạch quan sát: 

Khi tiến hành quan sát để có được những thông 
tin cần thiết và không để lọt các sự kiện quan trọng, 
người quan sát phải lập kế hoạch quan sát cụ thể, rõ 


ràng. Kẽ hoạch quan sát được phân thành các giai 
đoạn chính sau: 


- Xác định khách thể, mục tiêu, nhiệm vu đối 
tượng quan sát. 

- Xác định thời hạn quan sát, những yêu cầu về 
mặt tài chính. 

- Dự kiến các phương án xảy ra khi quan sát. . 

- Tiếp cận hiện trường quan sát, chuẩn bị giấy 
nháp, những thủ tục tiếp xúc bước đầu. 

- Lựa chọn các phương án quan sát và vạch ra 
các thể thức lựa chọn khi quan sát. 

- Chuẩn bị tài liệu, thiết bị kỹ thuật in ấn, vặn 
bản, văn phòng phẩm. 

- Thực hành quan sát. ` 

- Ghi chép các kết quả khi quan sát 7m vắn tắt, 
ghi các mối liên hệ eơ bản, biên bản quan sát, ghỉ 
âm, chụp ảnh, quay phim...). 

- Kiểm tra việc quan sát (bằng những phương 
pháp khác nhau như trò chuyện với những người 
tham gia tình huống, sử dụng các tài liệu có liên 
quan, sử dụng các chuyên gia có trình độ cao...). 
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: Báo cáo việc quan sát (cần nêu rõ thời gian, địa 
điểm. thông tin về vai trò của nhà quan sát, phương 
pháp quan sát, đặc điểm của những người bị quan 
sát, các sự kiện quan sát; nhận xét và giải thích của 
nhà quan sát). 

Các loại quan sát. 

Có nhiều loại quan sát được sử dụng trong các 
nghiên cứu xã hội học. Khi lựa chọn loại quan sát 
nào nhà nghiên cứu cần biết những điểm mạnh và 

điểm yếu của chúng mà áp dụng cho phù hợp. Quan 
sẽt c6 thể được phân loại theo mức độ chuẩn bị các 
thủ tục quan sát, theo vị trí của người quan sát, theo 
điều kiện tổ chức... 

* Theo mức độ chuẩn bị của quan sát thường 
chia ra quan sát cơ cấu hoá và quan sát không cơ cấu 
hoá (quan sát chuẩn mực và quan sát tự do). 

- Quan sát cơ cấu hoá (quan sát chuẩn mực). 

_ Là hình thức quan sát mà ở đó người nghiên cứu 
xác định trước những yếu tố nào của đối tươnš 
nghiên cứu có ý nghĩa nhất cho việc nghiên cứu, 
những tình huống nào trong các tình huống có tầm 
“hen nhất cho kết quả nghiên cứu để tập trung 
đến xác định nội d: hách thể, đối tượng quan sát 

Để ° ung chỉ tiết cho việc ghi chép. 

“Để thực hiện được loại ———-.Ố -›: 
người quan sát phải có bu: giên? -= TAY, 7i mu s8 

nh, ` ử am hiểu nhất định trưởc 

đó về đối tượng và khách thể nghiên cú a tchị lập 
_ “%0 WWNNRRPR kế. ng lên cứu vì khi ai 
” Ì các thủ tục quan sát 
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người nghiên cứu phải xác định được hệ thống phân 
loại các hiện tượng tạo nên tình huống quan sát. 

Loại quan sát này thường được sử dụng cho việc- 
kiểm tra kết quả nhân được từ các phương pháp khác 
hoặc bổ sung và chính xác hoá các kết quả này. Vì thế 
thông tin thì được từ các phương pháp khác giúp 
chúng ta nhanh chóng xác định được những yếu tố, 
những khía cạnh nào trong đó cần được kiểm tra, cần 
được chính xác hoá để có thể tập trung sự chú ý vào đó. 

Ngoài ra, hình thức quan sát này thường được 
dùng cho những nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu 
có tính chất miêu tả hay kiể ác giả thuyết. Còn 
trong các cuộc nghiên cứu thăm dò, hình thức quan 
sát này được sử dụng rất ít. 

- Quan sát không cơ cấu hoá (quan sát tự do) 

Là hình thức quan sát mà trong đó người nghiên 
cứu còn chưa xác định trước được những yếu tố nào, 
những tình huống nào sẽ là chủ yếu cho nghiên cứu 
để định hướng sự chú ý, Tức là: 

- Kế hoạch quan sát không được soan thảo chỉ 
tiết và chưa chặt chẽ. 

- Trong đa số trường hợp mới chỉ xác định trước 
được đối tượng cần quan sát trực tiếp. 

Nhờ có hình thức quan sát này mà người nghiên 
tứu thấy được giới hạn của khách thể quan sát và 
những yếu tố cơ bản của nó từ đó xác định được yếu tố 
hào trong đó có ý nghĩa nhất với mục tiêu nghiên cứu. 
Đồng thời họ cũng thấy được bầu không khí xã hội 
trong đó xảy ra sự kiện xã hội mà họ cần tìm hiểu. 
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Tuy nhiên với dạng quan sát này cũng khó có thể 
: tìn hiểu được hết tất cả mọi yếu tố, mọi sự biến đổi 
: của khách thể quan sát. Hơn nữa trong tiến trình 
! thực hiện quan sát có sự thay đổi hướr g quan sắt 
cũng thường xảy ra việc thu hẹp phạm vi quan sát để 
tập trung vào những yếu tố mà người +ghiên cứu 
thấy có ích nhất cho việc thực hiện mục tiêu nghiên 
cứu, nghĩa là hướng họ chuyển Sang quan sát có 
chuẩn bị, nhằm mục đích phát hiện ra được những 
vấn đề hay khía cạnh nào đó của sự kiện xã hội cần 
tìm hiểu. Loại quan sát này có những yêu cầu cao 
nhất về trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề 
nghiệp đối với người quan sát. : 

Nhược điểm lớn nhất của loại quan sát này là 
thái độ chủ quan của người quan sát sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến kết quả quan sát. 

Loại quan sát này thường được sử dụng cho các 
nghiện cứu thăm dò hoặc ở giai đoạn đầu của cuộc 
nghiên cứu với mục đích xác định vấn đề nghiên cứu, 
xác định sơ bộ giả thuyết... 

“Theo vi trí của người quan sát có tham dự hay 


không tham dự vào các hoạt động của những người 
được quan sát. người ta chia ra thành: quan sát tham 
dự và quan sát không tham dự, 

- Quan sát tham dự. 


Lxhình thức quan sát mà người đi quan sát trực 
tiếp tham gia vào các hoạt động của những người 
được quan sát. Khái niệm tham dự ở đây được hiểu 
theo nhiều mức độ khác nhau: từ sự tham dự một 
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phần trong các hoạt động đến sự hoà nhập, hoàn toàn 
của người quan sát trong nhóm ngươi được quan sát, 

Có thể xảy ra hai trường hợp đối với vai trò của 
người quan sát: họ là người đi quan sát. và đồng thời là 
người tham gia vào hoạt động. Trường hợp ngược lại 
bản thân họ là thành viên tham gia hoạt động và được 
mời làm người quan sát. Trường hợp này thì ít gặp hơn. 

- Quan sát không tham dự. 

Là hình thức quan sát mà người đi quan sát 
hoàn toàn ở bên ngoài hoạt động được quan sát. Họ 
đứng ngoài quan sát các tình huống và đơn thuần ghi 
lại những biến đổi đang xảy ra. 

Quan sát không tham dự được sử dụng để quan 
sát những biến cố có tính chất hàng loạt nhằm thấy 
được toàn bộ tiến trình các sự việc xảy ra. Thông 
thường nó được sử dụng để mô tả bầu không khí xã 
hội có xảy ra biến cố mà nhà xã hội học quan tâm. 

- Ưu và nhược điểm của quan sát tham dự và 
quan sát không tham dự. 

Ưu điểm: 

Quan sát tham dự cho kết quả cao hơn so với 
%uan sát không tham dự do điều tra viên tham gia 
Vào hoạt động của người quan sát nên khắc phục 
được những hạn chế của quá trình tri giác thụ động 
BầY ra và đã đưa tính hiệu quả, độ sâu sắc và sức 
mạnh của quan sát đến đặc tính lôgic của nó. Sự 
tham dự cho phép người nghiên cứu cảm nhận, hiểu 
biết được toàn bộ những hành động được quan sát. 
Từ đó 8iúp cho việc thâm nhập sâu vào thế giới nội 
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tâm của người được quan sát, để hiểu sâu và đây đủ 
hơn những nguyên nhân, động cở của những hành 
động được quan sắt. : : 

Quan sát tham dự còn cung cấp cho người nghiên 
cứu những thông tin mà khi sử dụng các phương pháp 
khác khó có thể thu nhận được. Đó là những thông tin 
liên quan đến những hoạt động của nhóm. hi người 
quan sát xâm nhập được vào trong nhóm đó, họ trỏ 
thành người quen biết đối với các thành viên của nhóm, 
vì thế họ dễ dàng thấy được những hành vi "bình 
thường” theo thói quen của mọi người trong nhóm cũng 
như quả tắc tiêu chuẩn thông thường của nhóm ... nghĩa 
là thấy được tất cả những gì là thuộc tính vốn có trong 
điều kiện tự nhiên của mọi người trong nhóm. 

Nhược điểm: 

Trong dạng quan sát không tham dự, do nhìn từ 
bên ngoài nên người quan sát khó có thể biết một 
cách chính xác cái gì xảy ra sau mỗi hành động của 
đối tượng được quan sát. " 

Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà nghiên cứu 
cũng có khả năng tham dự vào hoạt động được quan 
sát. Để tham dự được vào các hoạt động của người 
được quan sát, điều tra viên phải nắm được ở mức độ 
nào đó những nghề nghiệp phù hợp hay am hiểu 
những hành động của người được quan sát. 

Trong quan sát tham dự để điều tra viên thích ứnế 
được với môi trường mới đòi hỏi phải có một thời gian dài 
quan sát. Kinh nghiệm chỉ ra rằng thời gian để thích ứnẽ 
làm quen với môi trường mới của điều tra viên cũng có thê 
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thường kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Tất nhiên điều 
này còn phụ thuộc vào tính cách cùng với những đặc trưng 
về giới tính, tuổi tác của người đi quan sát. Ngoài ra cũng 
còn phụ thuộc vào bầu không khí tâm lý, đạo đức. 

Cũng cần lưu ý rằng đôi khi sự tham dự quá tích 
cực và lâu đài của người quan sát vào đời sống của 
nhóm người được quan sát sẽ dẫn đến kết quả là 
người quan sắt quen với thái độ, hành động của các 
thành viên trong nhóm đến mức coi tất cả những cái 
đó như là hiển nhiên và không để ý đến chúng nữa. 

Không những vậy sự tham dự quá tích cực và lâu 
đài trong hoạt động tiếp xúc hàng ngày có thể sẽ làm 


cho người đi quan sát không giữ được thái độ trung 
lập và sẽ bày tỏ công khai thái độ của mình, sự ưa 


thích của mình hoặc đứng về phía ai đó hay phê 
phán một ý kiến, hoặc hành vi nào đó .... điều này sẽ - 
ảnh hưởng đến kết quả quan sát. 

Cùng với sự hoàn thiện các phương pháp nghiên 
cứu xã hội học nói chung phương pháp quan sát ngày 
càng được bổ sung và hoàn thiện. Trong vài chục 
năm trở lại đây khi phương pháp này được sử dụng 
theo hướng phương pháp dân tộc học thì nó đã trở 
thành một trong những phương pháp có nhiều triển 
vọng và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên eứu 
% nội dung liên quan đến các khía cạnh văn hoá, lối 
Sống hay các tình huống xã hội cộng đồng. 

* Căn cứ uào tính công bhai của uiệc quan sát đối 
Uới người được quan sát người ta chia ra quan sút 


tông bha¿ uà quan sát bí mật. 
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- Quan sắt công khai , 

Là người được quan sát biết rõ mình đang ị 
quan sát. 

Nhược điểm lớn nhất của loại quan sát này là 
gây ra cho người được quan sát sự căng thắng nào đó, 
Họ sẽ không hoạt động như bình thường mà có thể tỏ 
ra tốt hơn hay cố gắng hơn. Sự có mặt của người 
quan sát luôn tác động đến người được quan sát ngay 
cả khi người được quan sát không muốn đặt ra mục 
tiêu cần thực hiện tốt hơn hoạt động của mình. 

- Quan sát bí mật 

Là quan sát trong đó cá nhân được quan sát 
không biết mình đang bị quan sát. Quan sát bí mật 
sẽ cho hiệu quả cao hơn khi nó được kết hợp với quan 
sát có tham dự, Do không biết mình bị quan sát nên 
cá nhân hành động thực hơn, hoàn toàn tự nhiên. Vì 
vậy phương pháp này giúp người nghiên cứu thu 
được những thông tin tương đối chính xác. 

Trên thực tế loại quan sát này đã được sử dụng 
khá nhiều, Khi thực hiện qui trình quan sát bí mật 
thì việc giữ bí mật hoàn toàn cho nghiên cứu có Ý 
nghĩa quyết định. Điều quan trọng là sự thâm nhập 
của điều tra viên vào môi trường mới và hoạt động 
của họ trong đó. Để thực hiện được mục tiêu này cần 
thiết phải đưa ra được những lý A0fcoYtfnh: tự nhiên 
mà không gây nên sự nghỉ vấn nào đối với các thành 
viên của nhóm về thành viên mới này. 

* Căn cứ dào đĩa điểm quan sát có quan sát hiện 


trường uò quan sút tro, hòng thí nghiệm: 
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- Quan sắt hiện trường 
Là quan sát được tiến hành trong hoàn. "cảnh tự 
t iên. trong an huống thực cị của cuộc sống, trong sự 


n cứu. 
Trong các cuộc nghiên cứu xã hội học đa số tiến 


hành dưới dạng quan sát hiện trường. Hình thức quan 
sát này có thể có mức độ khác nhau về cơ cấu hoá, sự 
tham gia nhưng nó được áp dụng trong nhiều cuộc 
nghiên cứu từ thăm dò đến thực nghiệm ở những giai 
doạn khác nhau; vừa là phương pháp thu thập thông 
tin sơ cấp vừa là phương pháp bổ trợ kiểm tra kết quả 
và đi sâu vào những khái niệm về đối tượng... 

- Quan sát trong phòng thí nghiệm 

Là-hình thức quan sát trong đó những điều kiện 
của môi trường xung quanh và tình huống bị quan 
sát do nhà nghiên cứu qui định và tạo ra. 

Ưu điểm của phương pháp này là khả năng 
phát hiện tới mức tối đa tất cả những yếu tố, 
những tình huống và xác định được mối quan hệ 
qua lại giữa chúng. Nhưng cũng có nhược điểm 
những tình huống tạo ra có thể làm thay đổi thái 
độ của người bị quan sát. 

Quan sát trong phòng thí nghiệm thường được áp 
dụng trong những cuộc nghiên cứu có tính chất thực 
nghiệm hoặc ở giai đoạn kiểm tra thực nghiệm 
những giả thuyết. Khi quan sát trong phòng thí 
nghiệm mọi phương tiện kỹ thuật cần được sử dụng 
rộng rãi (thiết bị điện ảnh, nhiếp ảnh, ghi âm...). 

Ưu và nhược điểm của phương pháp quan sát. 
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Ưu điểm: 

- Phương pháp quan sát tạo ra những, ấn tượng 
trực tiếp về các sự kiện, quá trình và hành vị xã hội, 
Tính trực tiếp của phương pháp quan sát là một lợ 
thế mà các phương pháp khác ít có được. Trong quan 
sát người quan sát cảm nhận trực tiếp những hành 
vị, những sự kiện và các quá trình. 

- Phương pháp quan sát cho phép ghi lại những 
biếp đổi khác nhau của đối tượng được nghiên cứu 
vào lúc nó xuất hiện. 

- Phương pháp quan sát cho phép thấy được sự 
phát triển của các biến cố, chọ phép nghiên cứu dược 
trực tiếp thái đô của các thành viên của nhóm trong 
môi trường tự nhiên. 

- Trong quá trình quan sát, người quan sắt thấy 
đưqe ấn tượng về đối tượng được quan sát thông qua 
trị giác trực tiếp, đó là kết quả của những cảm giác ỏ 
vào thời điểm đó cộng với những kinh nghiệm đã 
được tích luỹ lâu năm. 

- Trong quá trình quan sát cái mà người quan sát 
cảm nhận được sẽ được họ so sánh, đối chiếu với những 
cái đã biết để từ đó có được kết luận về sự kiện được 
quan sát. Như vậy thông tin thu được qua quan sát 


không chỉ là những gì mà người quan sát thấy được mà 
còn cả kinh 


“ ống của mình, Đây là điểm mạnh nhưế 


đông: thời in là điểm yếu của quan sát. 


- Quan sát thường mang lại những thông: tìn cổ 
đặc tính mô tả. Chính vì Vậy việc quan sát có khả 
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năng chỉ ra được những biểu hiện muôn hình, muôn 
về của cá nhân, của nhóm được nghiên cứu qua đó eó 
thể giúp xác định chính xác ý nghĩa các quá trình 
đang xây ra. Cũng vì lý do này mà một số tác giả cho 
rằng quan sát là phương pháp rất có giá trị khi 
nghiên cứu về những nguyên nhân, động cơ của 
những hoạt động, về cơ cấu của các mối quan hệ 
trong nhóm xã hội, về những quyền lợi và mong 
muốn của cá nhân được nghiên cứu. Vì thế quan sát 
thường được sử dụng cho nghiên cứu trường hợp hay 
trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu nhằm xây 
dựng giả thuyết của nghiên cứu. 

Nhược điểm: 

Phương pháp quan sát cũng có một số hạn chế 
khi thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học: 

- Quan sát có thể được sử dụng nghiên cứu 
_- T8nHPPPEPE--EDRPTTP-SRERTTOV kiện 
đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra. 

- Quan sát là phương pháp thu thập thông tin sơ 
cấp cho thấy hành động nhưng không cho biết 
nguyên nhân làm sao có hành động.ãy. 

- Quan sát chỉ dùng phát hiện vấn đề, mô tả vấn 
đề. Chỉ dùng trong nghiên cứu định tính chứ không 
dùng trong nghiên cứu định lượng, 

- Trong nghiên cứu xã hội học, người quan sát 
ó khả năng quan sát một không gian giới hạn 

__  vrmemeertrtr=rmeertmr thuật 
Những nhược điểm của quan sát trong xã hội học 
thực nghiệm còn xuất phát từ sự tham gia của người 
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nghiên cứu vào tiên trình tự nhiên cua cac quá trình tạ 
hồi mà họ nghiên cứu. Do thông tin thu được từ quan Sát 
` ' iểu vào yếu tố chủ quan của người 


bị phụ thuộc khá nhì : " " 
quan sát (đặc biệt là quan sát tham dự do một người tế 


hành) do đó có thể không nhận thấy hết những biểu hạ, 
quan trọng nào đó của dôi VUỢNG _- 0UEi Sát. Mặt 
khác, việc ghỉ chép trong thời gian ai G2 có thể dẫn 
đến những thông tỉn rời rạc, không hệ thống. 

4© Phương pháp phòng un 

Khái niệm 

Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tị, 
thông qua hỏi và đáp trực tiếp giữa người đi hỏi và 
người được hỏi nhằm thu thập thông tin phù hợp với 
mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu. sau dó 
người đi hỏi ghi vào phiếu hoặc tấi tạo lại vào phiếu 
sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn. 

Căn cứ vào sự chuẩn bị, mục tiêu, mức độ tiếp 
xúc, số lần phỏng vấn... người ta chia ra thành các 
loại: phỏng vấn tiêu chuẩn hoá (theo bảng hỏi), 
phỏng vấn không tiêu chuẩn hoá (phỏng vấn tự do); 
phỏng vấn trực tiếp (tiếp xúc trực tiếp) và phỏng vấn 
gián tiếp (qua điện thoại; phỏng vấn một lần và 
phỏng vấn nhiều lần... Nhưng chủ yếu tập trung vào 
ba loại chính: là phỏng vấn tiêu chuẩn hoá, phỏng 
vấn sâu và“phỏng vấn nhóm. 

Các loại phỏng vấn 

* Phỏng uấn tiêu chuẩn hoá (Phông uấn theo bảng hỏi) 

Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa là cuộc phỏng vấn diễn 

ra.theo một trình tự nhất đỉnh và được thực hiện trên 
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cơ sở của một bảng hỏi hoàn thiện cùng với một nội 
dụng đã vạch sẵn. Nghĩa là người đi phỏng vấn sử 
dụng một bảng hỏi đã được chuẩn hoá để đưa các câu 
hỏi và ghi nhận lại các thông tin từ người trả lời. 

Đặc điểm của phỏng vấn này là tính chất gò bó, 
cứng nhắc, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo trình tự 
các câu hỏi trong bảng hỏi. 

Muc tiêu của phỏng vấn tiêu chuẩn hoá là đo 
lưởng thống kê nhằm đạt được thông tin về tổng thể 
giúp cho ta hiểu biết chung về tổng thể nghiên cứu. 

Trong quá trình phỏng vấn, người phỏng vấn 
không được tự ý thay đổi trật tự các câu hỏi hay đưa 
thêm câu hỏi hoặc gợi ý thêm các phương án trả lời 
ngoài phương án có sẵn trong bảng hỏi. Nhiệm vụ 
XA. người phỏng vấn là phải làm cho người được trả 

ời hiểu được các câu hỏi trong bảng hỏi và trả lời 
TUỆ LIPNPUEE PWOEP làm được điều này người 
phỏng vấn phải nắm vững nội dung của bảng hỏi để 
chủ động hỏi và chủ động trong ghi chép. 

Ưu điểm của phóng vấn này là ¿4 tiến hành điều tị điều tra 
được nhiều người, tiết kiệm được thời ¡ gian và kinh phí. 

Nhược điểm của phỏng vấn này là,bị gò bó vào 
trình tự các câu hỏi khó thu được thông tin chính xác 
VỀ mặt tâm lý, tình cảm.... 

* Phòng uấn không tiêu chuẩn hoá (phông uấn tự do) 

Là cuộc đàm thoại tư do theo chủ đề đã vạch săn. 
Người phỏng vấn tuỳ theo tình huống cụ thể có thể 
% va v0 tự do các câu hỏi mà không nhất thiết phả! 


theo một trật t ó thể ân xét 
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của mình hoặc trao đổi ý kiên qua lại nhầm thu dựợ, 


thông tun.. 
Phương pháp này đ 


đề dây ý Ì kiện € của chuyên 
tưởng... 


Ưu điểm của loại phỏng vấn này ngươi phỏng 


vấn khôn ng nh Hoặc bông do đó có 


điề hĩ của mình. 
_Hạn chế của loại phỏng vấn này yêu cầu người đi 
ấn k hiểm về các lĩnh vực trong đời 
xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực đang nghiên cứu. 
Người phỏng vấn phải khéo léo, nhanh nhạy, ứng phó 
với các vấn đề, lái vào chủ đề nghiên cứu, tránh lạc đề. 


* Phỏng uấn sâu 

Đó là dạng phỏng vấn mà trong đó người nghiên 
cứu xác định sơ bộ những vấn đề cần thu thập thông 
tin cho đề tài nghiên cứu. Người phỏng vấn tự do hoàn 
toàn trong cách dẫn đắt cuộc phỏng vấn trong cách xếp 
đặt trình tự các câu hỏi và ngay cả cách thức đặt các 
câu hỏi nhằm thu thập được thông tin mong muốn. 
Mục tiêu của phỏng vấn sâu không phải để hiểu một 
cách đại diện, khái quát về tổng thể mà giúp chúng t& 
hiểu sâu, hiểu kỹ về một vấn đề nhất định. 

: Khi thực hiện phỏng vấn sâu không nên máy 
mốc hỏi tất cả các câu hỏi như nhau đối với cá nhân 
được nghiên cứu. Tức là, nếu trong quá trình phỏng 
vấn có cá nhân nào đó am hiểu về vấn đề nào đó 
trong nghiên cứu, thì điều tra viên có thể tập trun5 
hỏi sâu cá nhân này về vấn đề đó. Đối với cá nhân 


ược sử dụng trong trương hụp 
gia, hoặc đi sâu về một vấn 


„ 
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khác qui trình cũng có thể được thực hiện tương tự 
chứ không nhất thiết cá nhân nào cũng phải hỏi tất 
cả các vấn đề. 

qrên thực tế 'phương So phỏng vấn sâu được sử 


vớ 
còn chưa được hiểu biết một cách đầy đủ, còn có khả 
năng nảy sinh vấn đề này hay vấn đề khác qua tiếp 
xúc với các cá nhân được nghiên cứu. 
Trong phỏng vấn sâu sử dụng chủ yếu câu hỏi 


mở. vì vậy người trả lời cũng hoàn toàn tự do trong 
cách thức trả lời. Phỏng vấn sâu là phương tiện rất 
tốt cho các nghiên cứu trường hợp hoặc cho các 
nghiên cứu chỉ ra bản chất của hiện tượng nhằm 
thiết lâp mô hình cấu trúc của hiện tượng mà trước 
đó chưa có sư nhận thức đầy đủ. 

Khi phỏng vấn sâu, muốn thu thập thông tin đầy 
đủ từ phía người trả lời yêu cầu người đi phỏng vấn 
phải ghi chép hết sức nghiêm túc. Trong quá trình 
ghi chép phải ghi trung thực các câu trả lời của người 
trả lời. Các câu trả lời càng đầy đủ, càng sát thực bao 
nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu, hạn chế tối đa việc cắt bót 
hoặc ghi khái quát các câu trả lời. Bởi vì nếu làm 
như vậy thứ nhất sẽ làm mất đi một lượng thông tin 
nhất định. Thứ hai làm cho thông tin bị dịch chuyển 
do ý đồ chủ quan của người phỏng vấn. 

Ngoài ra, người đi phỏng vấn đòi hỏi phải có tay 
nghề, nghiệp vụ phỏng vấn, phải có sự hiểu biết khá 
rộng về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội 
và sự hiểu biết sâu về các lĩnh vực đang nghiên cứu, 
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phải có kinh nghiệm phỏng vấn, biết cách dẫn dát 
thảo luận theo chủ đề cần thiết mà không làm ảnh 
hưởng đến cuộc tiếp xúc và không làm mất lòng 
người được phỏng vấn. 

* Phỏng uấn nhóm 

Là phỏng vấn được thực hiện trên một nhóm người 
để thu thập thông tin. Phương pháp phỏng vấn này 
được sử dụng khi muốn nghiên cứu tìm hiểu về những 
ý kiến quan điểm chung của nhóm người nào đó về các 
vấn đề xã hội mà nhà nghiên cứu quan tâm. 

Ưu điểm của phỏng vấn nhóm là thông tin thu 
được tương đối sâu sắc đồng thời qua phỏng vấn gợi ý 
được cho mọi thành viên trong nhóm tiếp tục suy 
nghĩ bàn luận về vấn đề đặt ra. 3 


ối với phỏng vấn sâu và phỏng vấn nhóm có ba 
nguyên tắc cơ bản để thực hiện thành công dó là: 

- Nghệ thuật đặt câu hỏi: Câu hỏi phải cụ thể rõ 
ràng tránh câu hỏi không rõ nghĩa. 

- Nghệ thuật lắng nghe: Người phỏng vấn không 
được rơi vào trang thái bị động hoặc quá nôn nóng. 
Phải luôn chú ý phán đoán ẩn ý đằng sau những câu 
trả lời của người được phỏng vấn, có nghệ thuật khơi 
gợi, khích lệ người được phỏng vấn nói thật, nói hết... 

: Nghệ thuật tiến hành cuộc phỏng vấn thành 
cuộc điều tra sáng tạo: Người phỏng vấn eó khả năng 
kết hợp sử dụng khéo léo các câu hỏi chức năng, tâm 
lý... làm cho cuộc phỏng vấn điễn ra như một cuộc tọa 

đàm, trò chuyện tự nhiên không miễn cưỡng. 
Ưu và nhược điểm của phỏng vấn 
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trình phòng vân nhà nghiên cứu có thể chủ động thăm 
đò. gợi mở để khai thác và có thể trao đổi ngay khi người 
được phỏng vấn chưa hiểu được ý đồ nghiên cứu. 

Ngoài ra tổ chức cuộc phỏng vấn cũng rất phức 
tạp phải chuẩn bị nhiều phương diện, phải di 
chuyển, tiếp xúc nhiều đối tượng trong khoảng thời 
gian dài nên nếu người nghiên cứu không có khả 
năng rất khó tổ chức, khơi dậy và điều khiển được 
quá trình phỏng vấn nên khó định lượng được kết 
quả nghiên cứu. 

Một số qui tắc chung cho việc thực hiện phỏng vấn 

- Về địa điểm phỏng vấn: 

Để phỏng vấn có hiệu quả cần chọn địa điểm 
phỏng vấn phù hợp với nội dung phỏng vấn và với 
đặc điệm của đối tượng được nghiên cứu. 

Thí dụ: Đối với những vấn đề liên quan đến gia 
đình, mức sống, thu nhập, thời gian rỗi... nên phỏng 
vấn tại nhà. Bối cảnh không gian gợi lên cho người 
trả lời về vai trò của mình, khi tiếp cận với nội dung 
của phỏng vấn người trả lời sẽ cảm thấy gần gũi với 
mình hơn và dễ dàng trả lời hơn. 

Không nên phỏng vấn ở nơi làm việc vì người trả 
lời thường bận việc. Chọn địa điểm phỏng vấn không 
phù hợp có thể dẫn đến sự e ngại, sự né tránh của cá 
nhân đối với vấn đề được phỏng vấn. 

Địa điểm phỏng vấn tốt nhất là những nơi yên 
tĩnh, ấm cúng, kín đáo, ít người qua lại. Trong cuộc 
phỏng vấn không nên xuất hiện người thứ ba vì 


Phong vân có tính linh hoạt, cơ động Trong quá 
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không những làm gián đoạn phỏng vấn mà còn ảnh 
hưởng trực tiếp đến nội dung trả lời của người được 


phỏng vấn. 


- Về thời lượng phỏng vấn: 


Thời gian để thực hiện cuộc phỏng vấn cũng 
không nên kéo dài. Bởi vì nếu kéo dài thời gian có 
thể dẫn đến tình trạng chán nản từ phía người trả 
lời. Thông thường trong cuộc nghiên cứu điều tra xã 
hội học, phỏng vấn chỉ nên kéo đài 40 - 60 phút là 
vừa, còn đối với phỏng vấn nhóm là khoảng 90 phút. 

- Về thời điểm phỏng vấn: 

Xét trong một ngày không nên phỏng vấn quá 
sớm vào buổi sáng hoặc quá muộn vào buổi tối. Đối 
với nông thôn không nên phỏng vấn vào thời gian vụ 
mùa, hoặc những đợt thiên tai. Còn trong đời sống xã 
hội không nền phỏng vấn vào những ngày có những 
biến động về chính trị, xã hội... 

- Về thái độ của người phỏng vấn: 

Người phỏng vấn luôn giữ tính trung lập, có thái 
độ đúng mực, không biểu hiện mối quan hệ của mình 
đối với các vấn đề phỏng vấn. Đặc biệt là không được 
phép gợi ý các câu trả lời hoặc tranh cãi với người 
được phỏng vấn. 

- Về tốc độ của cuộc phỏng vấn: 

_ Trong quá trình phỏng vấn người phỏng vấn cần 
chú ý tốc độ của cuộc phỏng vấn. Tuỳ theo đề tài, 
nội dung, địa điểm và tình huống của cuộc phỏng 
vấn mà xác định tốc độ phổng vấn nhanh hay chậm 
cho phù hợp. Nếu cuộc nghiên cứu có liên quan đến 
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những vấn đề quan trọng thì tốc độ phỏng vấn chậm 
và ngược lại đối với các yấn đề bình thường thì có 
thể. tiến hành nhanh. Để làm tốt điều này người 
phỏng vấn cần nghiên cứu trước một cách tỉ mỉ kế 
hoạch phỏng vấn, sự luân chuyển các câu hỏi. 
Những vấp vấp do người phóng vấn không chuẩn bị 
trước sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ của phỏng vấn và 
kết quả phỏng vấn. 

- Lưa chọn người phỏng vấn: 

Luựa chọn người đi phỏng vấn phải phù hợp cả về 
giới tính, tuổi tác, phong cách, trình độ hiểu biết và 
thái độ đối với ầ lên cứu... Việc lựa chọn này 
căn cứ vào nội dung phỏng vấn và đối tượng phỏng 
vấn. (Thí dụ không nên để người quá trẻ đi hỏi các 
vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội hoặc 
để nam giới phỏng vấn nữ giới về các vấn đề liên 
quan đến sức khoẻ sinh sắn,.¿): 

Ngoài ra không nên lựa chọn những người có 
quan điểm cực đoan đối với vấn đề nghiên cứu làm 
điều tra viên. 

- Về ghi chép trong phỏng vấp: 

Việc ghi chép trong phỏng vấn cũng có ý nghĩa 
quan trọng đối với tiến trình cuộc phỏng vấn và đối 
với chất lượng thông tin. Ghi chép cũng là _một nghệ 
thuật, việc ghi chép có thể được coi là kỹ năng để 
đánh giá trình độ chuyên môn của người phỏng vấn. 
Đối với mỗi cuộc phỏng vấn cần chỉ rõ việc ghi chép 
cần thực hiện như thế nào và theo cách thức nào? 
Ghỉ tại chỗ hay bằng ghi âm hay bằng bút viết. Nếu 
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sử dụng máy ghi âm thì phải có sự đồng ý của người 
trả lời phỏng vấn. Xác định cách ghi chép phụ thuộc 
vào nội dung của cuộc phỏng vấn, vào trình dộ 
chuyên môn của người phỏng vấn, vào loại phỏng 
vấn được lựa chọn và vào tình huống cụ t :ể. Nguyên 
tắc chung cho ghì chép pro phỏng vấn là sát thực 
với tất cả lời nói, từ ngữ, ngữ điệu. hành vị, thái độ 

của người trả lời Điều quan trọng là không để ghi 
chép làm xáo động, gián đoạn ảnh hưởng đến cuộc 
phỏng vấn. 

d. Phương pháp anhét 

lAnkét là phương pháp thu thập thông tin gián 
tiếp qua bảng câu hỏi hay nói cách khác là qua phiếu 
trưng cầu ý kiếh. Đây cũng là một dạng của trưng 
cầu ý kiến và cũng là một dạng của phỏng vấn tiêu 
chuẩn hoá (phỏng vấn theo bảng hỏi). 

Phương pháp ankét được sử dụng khá phổ biển 
cho việc thu thập thông tin trong các nghiên cứu xã 
hội học, Đó là tài liệu in gồm toàn bộ các câu hỏi 
được trình bày và có liên quan với nhau theo nhữn§ 
nguyên tắc nhất định. Trong phương pháp này 
người được hỏi tiến hành đọc các câu hỏi rồi trả lời 
bằng cách tự ghi ý kiến trả lời của mình vào bảng 
hỏi: Vì thế bố cục của bảng ankét, sự xắp xếp các 
câu hỏi ngôn ngữ, văn phong diễn đạt các câu hỏi 
cũng như những chỉ dẫn về phương pháp điển bản 
ankét cũng như cách trình bày theo biểu đồ có một 

ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến chất lượn 
thông tin. 
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ếucấu của một bảng ankét được bố cục như sau: 

Phần đầu: Ñắp xếp những câu hỏi đơn giản nhất 
tạo nên sự hứng thú cho người trả lời. 

Phần giữa: Gồm các câu hỏi phức tạp hơn, các 
câu hỏi liên quan trực tiếp đến để tài nghiên cứu và 
số lượng các câu hỏi cũng được tăng lên. 

Phần cuối: Các câu hỏi phức tạp giảm đi, chủ yếu 
là các câu hỏi đơn giản để tránh sự mệt mỏi cho 
người trả lời" 

Những câu hỏi trong bảng ankét có thể được tập 
hợp lại thành nhóm theo nguyên tắc đề tài hoặc theo 
những nhóm người trả lời.Ngôn ngữ của bảng ankét 
cần phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu. 

Việc xây dựng bảng ankét cũng tuân theo những 
nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng bảng hỏi đã 
được trình bày ở phần trước. Tuy nhiên do không có 
SỰ giao tiếp trực tiếp nên bảng ankét cần được xây 
dựng một cách tỉ mỉ, chi tiết hơn với những yêu cầu 
khắt khe hơn Cụ thể là: 

- Tất cả các câu hỏi cần được diễn đạt sao cho ai 
đọc lên cũng hiểu được ý nghĩa của nó và sẵn sàng 
cung cấp thông tin. 

- Việc sắp xếp các câu hỏi cũng như bố cục của 
bảng ankét cần được quan tâm đặc biệt để duy trì sự 
quan tâm, sự hứng thú của người được hỏi đối với 
cuộc trưng cầu, thu hút sự chú ý của họ từ vấn đề 
này đến vấn đề khác tạo nên bầu không khí tin cậy 
của cuộc nghiên cứu. Để đạt được mục đích này cần 
chú ý nhiều câu hỏi chức năng tâm lý. 
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- Rhi điền đạt câu hỏi cần phải tính đến khả 
năng những người trả lời có thể không biết về dối 
tượng mà nhà nghiên cứu muốn biết hoặc cũng phải 
tính đến khả năng có thể xảy ra là một bộ phận trong 
sô những người được phỏng vấn kém am hiêu về mặt 
ngôn ngữ. 

- Điều quan trọng khi xây dựng bảng ankét là 
làm sao để người được hỏi tự giác trả lời các câu hỏi. 
Cần tạo ra một bảng hỏi tốt, đẹp về hình thức, rõ 
ràng, dễ hiểu về nội dung luôn tôn trọng ý kiến người 
trả lời, có tác dụng lôi ‹ cuốn, khuyến khích người trả 
lời tham gia. 

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp ankét 

Ưu điểm: 

*Đây là hình thức trưng cầu ý kiến nhanh chóngˆ 
Trong một số trường hợp chỉ trong vài ngày có thể 
thu được thông tin từ hàng ngàn người. Điều.này cho 
thấy phương pháp này tiết kiệm được nhiều kinh phí. 
So với phương pháp phỏng vấn, phương pháp ankét 
là hình thức trưng cầu ý kiến rẻ hơn, đảm bảo tính 
khuyết danh cao cho người trả lời, nó kích thích 
người trả lồi trả lời thẳng, đúng với quan điểm suy 
nghỉ của họ! Phương pháp ankét cho phép nghiên 
cứu một cách có kết quả những vấn đề có tình huống 
đôi lập nhau, mối quan hệ gia đình, các vấn đề đạo 

đức, mối quan hệ trên dưới và các vấn để có ý nghĩa 
đặc biệt cho cá nhân... l 

Phương pháp này được sử Ko cho những 

nghiên cứu với những chương trình được xây dựng 
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một cách cận kẽ, chỉ tiêt các mục tiêu, các giả thuyết 
được xác định một cách rõ ràng. Điều đó có nghĩa là 
ác già nghiên cứu phải có sự am hiểu khá đầy đủ về 
đối tượng nghiên cứu" 

Đây là phương pháp mà bảng hồi được chuẩn bị 
rất chu đáo hầu hết là các câu hỏi đóng vì thế khả 
năng đo lường trong các nghiên cứu định lượng là rất 
phù hợp” 

Nhược điểm: 

'Việc thu hồi bảng ankét gặp khó khăn, ít khi thu 
được đầy đủ tất cả các bảng ankét đã phát ra. Mặt 
khác ngay cả các bảng ankét được thu nhận được từ 
người trả lời đôi khi cũng có một số, thậm chí nhiều 
câu hỏi không nhận được câu trả lời điều đó làm hạn 
chế tính đây đủ của thông tin và từ đó ảnh hưởng 
đến tính đại diện của mẫu đối với các câu hỏi này. 

Do không kiểm soát được nên người khác có thể 
trả lời hộ hoặc trong khi trả lời dễ bị chỉ phối bởi 
người khác vì thế thông tin thu được đôi khi không 
chính xác. 

Do số lượng các câu hỏi trong bảng ankét thường 
không nhiều nên đối với những bảng hỏi đài, nhiều 
câu hỏi dễ gây ra tâm lý chán nản làm giảm tính tích 
cực ở phía người trả lời và vì vậy với những bảng hỏi 
dài chúng ta dễ nhận được các câu trả lời mang tính 
qua loa, hoặc bỏ sót không trả lời, 

ở. Phương pháp mêtrie xã hội 

Là một dạng của trưng cầu ý kiến hướng đến việc 
phân tích cơ cấu của tập thể, của nhóm nhỏ, nghiên 
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cứu môi liên hệ bên trong của nhóm hay giữa các 

nhóm thông qua việc chỉ ra những mối quan hệ giữa 

các thành viên của nhóm. " 

Những mối quan hệ giữa các thành viên của nhóm 
được chỉ ra cơ sở lựa chọn (cộng tác), từ chối (không 
gộng tác) hoặc bỏ mặc (không cộng tác cũng không từ 
chối) của một thành viên trong nhóm được trưng cầu ý 
kiến đối .“ một thành viên khác trong nhóm với tư 
cách là người cùng tham gia hoạt động chung. | 

Để thực hiện trưng cầu ý kiến mêtríc xã hội học, 
trước hết cũng tạo nên bảng hỏi dưới dạng phiếu 
mêtríc xã hội. Những câu hỏi trong phiếu thể hiện 
những chỉ báo khác nhau trên cơ sở nội dung và mục 
đích của cuộc trưng cầu. 

Loại trưng cầu này chỉ có thể tiến hành trong các 
nhóm đã có thời gian hoạt động chung nào đó, trên cơ 
sở hoạt động này đã nảy sinh những mối quan hệ 
qua lại ổn định nhất định giữa các thành viên của 
nhóm. Qui mô của nhóm thường khoảng 8 - 10 người 
điều đó tạo cho các thành viên có khả năng giao tiếp  ' 
trực tiếp tích cực. Qui mô lớn hơn sẽ giảm chất lượng ` 

của thông tin thu được, 

__ Các câu hổi được nêu lên cần thể hiện những chỉ 
báo mà dựa vào đó người được hồi tiến hành lựa chọn 
thành viên nào đó trong các thành viên của tập thể 
để tham gia vào một hoạt động nào đó (lao động, 

công tác, sinh nhật...) 
Trưng cầu mêtríe xã hội có thể 
bước sau: 


thực hiện theo các 
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1. Bước chuân bị: Nhà nghiền cứu xác định vấn 
để chọn đối tượng khảo sát, tìm hiểu những đặc điểm 
của nhóm. 

9. Bước thứ hai: Người nghiên cứu tiếp xúc trực 
tiếp với các thành viên của nhóm, sự tiếp xúc này 
nhằm chuẩn bị tâm lý của các thành viên với cuộc 
trưng cầu. Trong giai đoạn này cũng cần xác lập được 
nội dụng các chỉ báo của trưng cầu mêtríc 

3. Bước thứ ba: Tiến hành trưng cầu phát phiếu 
mêtríc xã hội, người được trưng cầu ý kiến điền vào 
các phiếu đó. 

4. Bước thứ tư: Xử lý thông tin trình bày dưới 
dạng rút gọn, rút ra những kết luận. 

e. Phương phúp thực nghiệm xã hội học 

Là một phương pháp cụ thể để thu thập thông 
tin trong xã hội học. Mục đích của phương pháp là 
thu thập thông tin thực nghiệm từ thực tế xã hội 
giúp cho việc kiểm nghiệm các giả thuyết. Điểm khác 
nhau cơ bản giữa phương pháp thực nghiệm với các 
phương pháp khác là trong khi các phương pháp 
khác tiến hành quan sát các hành vi, các sự kiện xã 
hội trong tình huống hiện thực tự nhiên, thì ở 
phương pháp thực nghiệm nhà nghiên cứu chủ động 
tạo nên các tình huống nhân tạo đó. Bởi vì để có được 
thông tin thực nghiệm từ phương pháp này trong 

quá trình thực nghiệm chúng ta có thể phải sử dụng 
hàng loạt các phương pháp khác nhau như quan sắt, 
phỏng vấn, trưng cầu ý kiến, trắc nghiệm... Với ý 
nghĩa này phương pháp thực nghiệm là một cái gì đó 
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xông hơn, phức tạp hơn còn có các phương pháp khác 
e6 thể được coi như những thành phần của phương 
phãp thực nghiệm. 

Về cách thức thực hiện một thực nghiệm xã hội 
học cũng gần giống với một cuộc nghiên cứu xã hội 
học thực nghiệm. Phương pháp này cũng có các bước 
chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả. Trong đó 
cũng cần xác định vấn đề thực nghiệm xây dựng mô 
hình lý thuyết, xây dựng các giả thuyết, lựa chọn 
phương pháp quan sát, kiểm định giả thuyết,... 

Đặc điểm của phương pháp thực nghiệm xã hội học 

Phương pháp thực nghiệm với tính cách là một 
phương pháp thu thập thông tin trong các cuộc 
nghiên cứu xã hội học phụ thuộc rất nhiều vào đặc 
điểm của đối tượng nghiên cứu. Thông thường dối 
tượng để làm thực nghiệm là con người ở các tầng lớp 
xã hội khác nhau với những nhận thức nhất định về 
bản thân, về thế giới xung quanh và với những mối 
quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp. 

€ơ sở lý thuyết cho việc thực hiện các phương 
pháp thực nghiệm xã hội là việc nghiên cứu mối 
quan hệ nguyên nhân và kết quả. Nghĩa là khi tiến 
hành phương pháp thực nghiệm cần phải đặt giả 
thuyết về sự tổn tại của mối liên hệ nhân quả giữa 
những hiện tượng được nghiên cứu. Khi tách ra biến 
số độc lập qui định các hiện tượng xã hội được nghiên 
cứu nhà nghiên cứu có thể quan sát sự thay đổi của 
hiện tượng (biến số phụ thuộc) mỗi khi có các biến số 
độc lập đó. 
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Để đảm bảo có được mối quan hệ 
phương pháp thực nghiệm cần được tiến 
một trình tự thời gian nhất định và thiết ] 
phôi hợp giữa các tác nhân kích thích v 
của đối tượng vì mối quan hệ nhân quả chỉ được 
khẳng định khi có trật tự thời gian giữa các tác nhân 
kích thích và sự phản ứng của đối tượng cũng như 
mối quan hệ được thiết lập giữa hai biến số này để 
sao cho mỗi sự thay đổi của biến số nguyên nhân đều 
dân đến thay đổi của biến số phụ thuộc và loại trừ 
được sự ảnh hưởng tác động của các biến số ngoại lai. 

Các loại thực nghiệm 

Dựa vào mục đích đặt ra cho mỗi thực nghiệm 
người ta có thể phân biệt hai loại thực nghiệm 
chủ yếu là thực nghiệm khoa học và thực nghiệm 
tiệc hành: 

Mục dích của thực nghiệm khoa học là nhằm 
nghiên cứu khoa học kiểm tra giả thuyết và đưa ra 
những kết luận mới có tính chất khoa học. 

Thực nghiệm thực hành được thực hiện rất nhiều 
trong phạm vi của các quan hệ xã hội. Mục đích của 
nó là hướng đến cải tiến hoặc hoàn thiện các quá 
trình, các quan hệ xã hội. Các thực nghiệm thực 
hành gắn liền với việc giải quyết các vấn đề của thực 
tế xã hội. ` 

Việc tách ra thực nghiệm nghiên cứu khoa học và 
thực nghiệm thực hành cũng chỉ có tính qui MĐGG 
tất ít khi có thực nghiệm chỉ thuần tuý cho nghiên 
tứu khoa học hoặc thuần tuý cho thực hành. Với 


nhân quả 
hành theo 
ập được sự 
à phản ứng 


173 


những thực nghiệm khoa học thường kết thúc với 
những kiến nghị giải quyết vấn để nào đó của đời 
sống xã hội còn với những thực nghiệm thực hành 
cũng cho phép có được những tài liệu, những thông 
tìn mới có tính chất khoa học. 

Dựa vào cơ cấu lôgích của thực nghiệm người ta 
có thể chia thành hai loại thực nghiệm đây đủ và 
thực nghiệm không đầy đủ. 

Thực nghiệm đây đủ (còn gọi là thực nghiệm cổ 
điển) loại thực nghiệm này đáp ứng được đầy đủ các 
tiêu chí của một thực nghiệm ở đó dễ dàng thấy được 
biến số độc lập có quan hệ với sự biến đổi của biến sế 
phụ thuộc. 

Thực nghiệm không đầy đủ (còn gọi là tiền thực 
nghiệm) 

Trên thực tế có nhiều loại thực nghiệm được 
thực hiện mà không bao hàm đẩy đủ mọi thành 
phần của thực nghiệm như đã kể trên. Nó có thể 
chỉ là một phần trong các bước đã nêu ra. Mục tiêu 
của những thực nghiệm này cũng hạn chế. Đôi khi 
thực nghiệm chỉ giúp đi đến kết luận hoặc đánh giá 
ở một góc độ nào đó của vấn đề nghiên cứu. Trong 
một số trường hợp thực nghiệm loại này chỉ mang 
tính chất thử trước khi tiến hành một thực nghiệm 
đầy đủ. Vì thế những thực nghiệm loại này còn gọi 
là tiền thực nghiệm. 

Ngoài ra, Osipov và một số nhà xã hội học khi 
căn cứ vào tính chất đánh giá của các tình huống 
thực nghiệm đã chia thực nghiệm xã hội học thành 
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thực nghiệm ở hiện trường và thực nghiệ 
phòng thí nghiệm. 

Thực nghiệm ở hiện trường đảm bảo tình huống 
thực nghiệm một cách tự nhiên tối đa, những đối 
tượng được thực nghiệm như lớp học, xí nghiệp... 

Đối với thực nghiệm hiện trường cũng có thể chia 
ra thực nghiệm kiểm tra và thực nghiệm tự nhiên. 

Đối với thực nghiệm kiểm tra nhà xã hội học khi 
cần cứ vào điều kiện tổn tại thực tế của đối tượng 
tiến hành đưa các biến số độc lập vào hoạt động quan 
sát sự biến đổi của đối tượng để kiểm tra các giả 
thuyết được nêu ra. 

Cồn đối với thực nghiệm tự nhiên nhà xã hội học lựa 
chọn và không chuẩn bị trước các biến số độc lập cũng 
như không sử dụng nó tác động vào nhóm thực nghiệm; 
nhà xã hội học không can thiệp tích cực vào quá trình tự 
nhiên của công việc mà chỉ quan sát và chờ đợi ở đối 
tượng nghiên cứu một sự biến đổi mang tính độc lập. 
Biến đối được quan tâm này đóng vai trò là biến số độc 
lập và cách làm này chỉ có thể thực hiện tại hiện trường. 

Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là dạng 
thực nghiệm trong môi trường giả tạo, nghĩa là đối 
tượng được thực nghiệm được chuyển từ môi trường 
tự nhiên thông thường của nó sang tình huống cho 
phép đạt được độ chính xác cao trong việc theo dõi 
diễn biến của nó, 

So với phương pháp thực nghiệm trong khoa học 

_ tự nhiên, thực nghiệm xã hội học trở nên khó khăn 
hơn nhiều vì khó có thể khác phục được sự ảnh 


m trong 
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hưởng của môi quan hệ đa đạng của cả người nghiên 
cửu và người tham gia vào nhóm thực nghiệm. Hơn 
nữa eó hàng loạt những vấn đề về chính trị, kinh tế, 
tư tưởng đạo đức,... Vì vậy đòi hỏi nhà xã hội học khi 
sử dụng phương pháp này không những có kiến thức 
chuyên môn sâu mà phải có tỉnh thân trách nhiệm 
cao trong nghiên cứu. 


4. Ý nghĩa của phương pháp thu thập thông 
tin trong điều tra nghiên cứu xã hội học đối 
với công tác công an 

Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm 
bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là một 
trong những chức năng nhiệm vụ trọng yếu của 
ngành công an. Để hoàn thành chức năng đó ngành 
công an phải tiến hành nhiều biện pháp công tác 
nghiệp vụ, điều tra nghiên cứu làm rõ và chứng mỉnh 
vạch trần tội phạm. 

Mặc dù điều tra nghiên cứu xã hội học và điều 
tra nghiên cứu làm rõ tội phạm có sự khác nhau về 
đối tượng, phạm vi nghiên cứu thậm chí cá cách thức 
tiến hành nhưng chúng lại có mối quan hệ mật thiết 
với nhau. Điều tra nghiên cứu xã hội học (đặc biệt là 
nghiên cứu xã hội học tội phạm, điều tra dư luận xã 
hội, các phương pháp thu thập thông tin trong điều 
tra xã hội học,...) có ý nghĩa hết sức to lớn trong công 
tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Từ điểu tra cơ bản đến xác minh hiểm nghỉ, 

chuyên án từ công tác trinh sát đến công tác điều tra 
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xét hỏi... nêu biết vận dụng tốt các phương pháp thu 
thập thông tin eở bản trong điều tra nghiên cứu Xã 
hội học thì cũng góp phần không nhỏ vào sự thành 
công của quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm 

Việc xây dựng giả thuyết trong điều tra nghiên cứu 
xã hội học cùng có vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng giả thuyết điều tra tội phạm. Nó sẽ giúp xác định 
phương hướng, phạm vĩ điều tra được đúng đắn tạo 
điều kiện thuận lợi cho của cuộc điều tra tội phạm thu 
_ được kết quả nhanh chóng, khách quan, toàn diện. 

Để nghiên cứu vạch trần âm mưu, phương thức, 
thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo nước 
ngoài, để xây dựng phương án phòng chống tội phạm 
trên một phạm vi nào đó hay trong công tác điều tra 
xét hỏi... đều có thể vận dụng phương pháp phân tích 
tài liệu của diều tra xã hội học để thu thập thông tin. 
Vấn đề quan trọng là người cán bộ công an phải biết 
nghiên cứu tài liệu bằng phương pháp nào, định tính 
hay định lượng để từ đó tìm kiếm các dữ liệu nghiên 
cứu một cách tỉ mỉ có hệ thống đánh giá một cách 
khách quan, toàn diện, phân loại rõ ràng các loại tài 
liệu đã thu thập được tránh tình trạng phiến diện, 
đại khái một chiều trong cả quá trình thu thập, xử lý 
phân tích và gử dụng thông tin. 

Trong hoạt động đấu tranh phòng chống tôi 
Phạm không ít trường hợp nếu chỉ dừng lại ở phương 
pháp phân tích tài liệu để thu thập thông tỉn thì 
không đem lại kết quả như mong muốn. Do đó buộc 
Phải khảo sáy thực tế, có trường hợp phải vào “hang 
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bắt cọp”, phải sử dụng cả phương pháp quan sát, 
phỏng vấn đối tượng cần nghiên cứu mới thu được 
thông tin cần thiết. , 

Thực tế cho thấy nếu cán bộ công an biết vận 
dụng một cách linh hoạt các loại quan sát để thu 
thập thông tin như quan sát tham dự, quan sát cơ 
cấu hoá, quan sát tham dự bí mật, quan sát theo tình 
huông thực nghiệm... của điều tra xã hội học trong 
quá trình thực hiện các chiến thuật nghiệp vụ như 
"tung cầu đo giớ, “rung chà cá nhảy”, thực nghiệm 
điều tra sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án trinh sát ngoại 
tuyến, trinh sát xã hội hoá luồn sâu, tiếp cận, nhằm 
theo dõi phát hiện qui luật hoạt động hay các quan 
hệ của các đối tượng, các ố, băng nhóm tội phạm,... 
đều có thu được những thông tin đáng tin cậy khách 
quan để phân tích, xử lý rút ra những kết luận chính 
xác vừa đạt hiệu quả cao, vừa đảm bảo yêu cầu chính 
trị, nghiệp vụ của ngành. 

Tương tự như vậy, phương pháp phỏng vấn, 
phương pháp ankét trong điều tra xã hội học - xét về 
mặt hình thức có nhiều điểm gần giống với công tác 
điều tra tội phạm của ngành công an, do đó nếu nhận 
thức đúng đắn nội dụng cũng như cách thức thực hiện 
của các phương pháp này thì có thể áp dụng đổi với các 

phương pháp hỏi cung, lấy lời khai người làm chứng 
trong công tác xét hỏi hay trinh sát đạt kết quả cao. 

Mặt khác khi lập kế hoạch hỏi cung bị can, hoặc 

trong đối chất hay nhận dạng, điều tra viên có kinh 
nghiệm thường phải cân nhắc, lựa chọn việc sử dụng 
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các loại câu hỏi cho phù hợp chiến thuật hỏi cung. Ví 
dụ. để làm rõ sự thật và muốn thu thập thông tin về 
vân đề đang điều tra thì điều tra viên có thể sử dụng 
cầu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi kết hợp... Trong 
trường hợp có nghi ngờ về nội dung lời khai của bị 
can đời khai của bị ean có mâu thuẫn với lời khai 
trước hoặc lời khai của bị can có mâu thuẫn với 
những lời khai của những đối tượng khác), hoặc nghi 
ngờ về thái độ khai báo của bị can thì sử dụng câu 
hồi thăm dò, câu hỏi kiểm tra. Đây chính là sự vận 
dụng những nguyên tắc cơ bản trong phỏng vấn điều 
tra xã hội học. Tất cả những điều đó đều có ý nghĩa 
hết sức quan trọng đến kết quả của cuộc hỏi cung 
khiến bị can khuất phục thành khẩn khai báo tội lỗi. 

Như vậy nắm vững cơ sở lý luận của phương 
pháp điều tra nghiên cứu xã hội học và vận dụng vào 
công tác công an nói chung công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm nói riêng là vấn đề đang được đặt ra 
cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Đây là vấn đề 
quan trọng cần được tiếp tục nghiên cứu một cách 
khoa học và hệ thống. 
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1. Hãy cho thí dụ về một tên đề tài và chỉ ra đối tượng nghiên 
cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của để tài đó? 

2. Giả thuyết nghiên cứu là gì? Cho thí dụ về giả thuyết miêu 
tả, giả thuyết giải thích, giả thuyết xu hướng? 

3. Khi xây dựng bảng hỏi cần chú ý những vấn đề gì? Liên hệ 
việc sử dụng các loại câu hỏi trong điều tra xã hội học đối với công 
tác hỏi cung bị can? 

4. Hãy nêu ưu, nhược điểm và cách sử dụng các phương pháp 
thu thập thông tin trong điều tra nghiên cứu xã hội học? 

5. Liên hệ ý nghĩa các phương pháp thu thập thông tin trong 
điều tra nghiên cứu xã hội học đối với công tác công an? 
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CHƯƠN G4 
XÃ HỘI HỌC TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG 
VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI 


4 I. XÃ HỘI HỌC TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG 


1. Truyền thông và truyền thông đại chúng 


œ. Truyền thông 

Truyền thông là hoạt động gắn liền với lịch sử 
phát triển của xã hội loài người. Trong quá trình lao 
động sản xuất, chinh phục thiên nhiên con người đã 
tích luỹ được những kinh nghiệm, những phương 
Pháp, cách thức lao động có hiệu quả, từ đó xuất hiện 
nhu cầu truyền thông để con người thông báo cho 
nhau những tri thức về thế giới xung quanh và tạo 
nên mối quan hệ xã hội giữa con người với con người. 

Sự ra đời của tiếng nói là nấc thang dầu tiên, 
San trọng nhất của quá trình hình thành và phát 
triên hoạt động truyền thông, giao tiếp trong xã hội 

1 người, ¿ 

Từ những hình thức truyển thông dơn 8141, 
PEƯời ta đã dị đến nhũng hình thức hiện đại của 
truyền thông, Các phương tiện truyền thông hiện đại 
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đã trỏ thành những yếu tố không thể thiếu được q¿ 
đảm bảo sự hoạt động ổn định của mỗi nền kinh tế 
cũng như của mỗi chế độ xã hội. Chính vì vậy mà 
không phải ngẫu nhiên thế kỷ XX được ccn người gọi 
là "thế kỷ truyền thông”. : 
Ngay từ thời kỳ cổ đại Hy Lạp, nh triết học, 
khoa học Aristote đã để xuất một mô hình truyền 
thông rất gần với mô hình tuyến tính mà sau này 
Claude Shannon, người được coi là cha đẻ của lý 
thuyết truyền thông đã nêu năm 1948. 
Theo cách hiểu phổ biến nhất, 


„ Hiện nay, truyền thông không chỉ được hiểu là 
đuÁ trình truyện tải thông tin, một hình thức giao 


tiếp xã hội mà còn được coi là phương tiện của cơ 
quan “tuyển lực để định hướng và tuyên truyền, giáo 
dục đến các thành vi, 


4 ên trong cộng đồng, xã hội. 
b. Truyền thông đại chúng r 

| Xã hội càng phát triển, càng tạo ra các điều kiện 
thuận lợi cho sự mỏ tộng nhu cầu, quy mô, tăng 
Về hiệu quả của hoạt động 
®ng có nhiều người tham gia 
9 tếp xã hội, điều kiện đó làm 


truyền thông. Ngày c. 
__ Vào các hoạt động gia 


._— 


cho truyền thông trực tiếp giữa các cá nhân không 
thể đấp ứng được đầy đủ các nhu cầu và đồi hỏi của 
xã hội. Con người tìm đến những quá trình truyền 
thông ở quy mô lớn nhờ sự giúp đỡ của các phương 
tiện kỹ thuật thông tin mới. Nói cách khác, các 
phương tiện truyền thông đại chúng trỏ thành người 
điều khiển các quá trình giao tiếp mang tính xã hội 
rộng rãi. Như vậy, truyền thông đại chúng là hoạt 
động giao tiếp, thông tin trên quy mô rộng lớn - "đại 
chúng”, thông qua các phương tiện kỹ thuật truyền 
tải (các phương tiện truyền thông đại chúng) 
Khái niệm truyền thông dại chúng còn dược gọi 
_ là "giao tiếp đại chúng” được sử dụng vào cuối những 
năm 1930. Đến năm 1939, H. Blumer đã đưa ra khái 
niệm “ đại chúng” để chỉ một tập họp xã hội mới khác 
hẳn với nhóm và đám đông. “Đại chúng” ở đây là một 
tập hợp rất lớn gồm các cá nhân, các nhóm đa dạng 
về các đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hoá... Do đó, 
từ góc độ này truyền thông đại chúng được hiểu là 
quá trình thông tin với sự đa dạng, phong phú (đại 
chúng) về các sự kiện (ví dụ: kinh tế, chính trị, văn 
hoá...ở các địa phương, trong nước, ngoài nước...), về. 
ngụ ôn phát (đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất 
bản...), về bản tin (âm thanh, hình ảnh, ký hiệu...), 
vỀ người nhận tin (già, trẻ, nam, nữ, nghề nghiệp 
khác nhau...). 
Thực chất, truyền thông đại chúng chỉ là một 
Phương thức biểu hiện mới của hoạt động truyền 
trong xã hội. Nói đến truyền thông đại chúng, 
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trước hết là nói đến đối tượnE ro = s nhóm, 
các cộng đồng Xã hội rộn _ ^ ` se: thông 
lim xUÊN à thoả mãn các như cầu giao tiếp 
đại chúng đấp ứng Ÿ 4 m xảo 
ö h ;hể biến và tạo ra hiệu vh ợ quy mô và 
mang to Nội rộng lớn. Vì phạm vi tác động của 
Lên HÔNG đại chúng có _. ` “ÿoilh khó 
các quốc gia, dân tộc, ảnh _ k2 đến b. ke Vệ, hoặc 
toàn cầu, đo VậẬY truyền thông dại “ng n§Ay cảng 
có vai trò quan trọng tr0N§ đời sống xã nội hiện đại, 
Để thực hiện được hoạt động truyền thông trên 
phạm vì và quy mô rộng lớn cần phải có các phương 
tiện kỹ thuât thích ứng. Khoa học kỹ thuật càng 
phát triển càng tạo ra những phương tiện kỹ thuật 
hiện đại hơn, có sức mạnh hơn cho hoạt động 
truyền thông đại chúng. Ngày nay, người ta biết 
đến nhiều loại hình phương tiện kỹ thuật khác 
nhau tham gia vào các khâu, các hình thức truyền 
thông đại chúng như: in ấn, truyền hình, phát 
thanh, băng hình, đĩa hình, đĩa âm thanh, phim 
nhựa, cấp quang, máy tính... 
c. Một số đặc trưng cơ bản của truyền thông đại chúng 
Truyền thông đại chúng- giao tiếp đại chúng, s0 
với giao tiếp cá nhân có đặc điểm là thông tin đến 
công chúng. một cách nhanh chóng, đều đặn và gián 
tiếp. đông thời vừa hướng tới các đối tượng công 
chúng nói chung lại vừa hướng tới các nhóm công 
chúng cụ thể. Hoạt động của hệ thống truyền. thông 
đại cúp luôn TUÒP chịu sự tác động từ hai phía đó 
là các thiết chế xã hội và công chúng. Vì vậy, có thể 
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khái quất truyền thông đại chúng có một số q 
trưng cơ bản sau đây: 

- Thông tin mang tính gián tiếp (được thực hiện 
thông qua cac phương tiện kỹ thuật truyền tải). 


- Thông tin là của nhóm xã hội lớn (đây là sự giao 


tiếp của eác nhóm xã hội lớn). 


ˆ Thông tin thể biện rõ sự định hướng xã hội đà 


phương tiện định hướng, tuyên truyền, giáo dục của eở 


quan quyền lực. Đây là đặc tr tưng quan trọng nhất). 


- Quá trình thông tin có tính tổ chức, chịu sư tác 
động của các thiết chế xã hội (được tiến hành bởi Ban 
biên tập, bộ phận kỹ thuật, bộ phận tổ chức, quần lý...). 

- Không có mối liên Hệ DEược trực tiếp về thông 
tin giữa nhà t úng (khó 
chuyển đổi vai trò giao tiếp). 

- Quá trình truyền thông luôn luôn tuân theo 
chuẩn mực chung (những quy định chung của quá 
trình truyền thông). 

- Thông tin mang tính chất đại chúng (đối tượng 
gồm da dạng các thành phần cơ cấu xã hội khác nhau). 


: hông tin có tính chất đỉnh kỳ ( theo chủ để, gắn 


liền với PEHE vấn đề xã hội). 


“ Ậ Ẫi A Nó ở ^ ề 


ạe 


(nhà truyền thông đại diện cho nhóm, chứ không 
phải cá nhân). 

Trong truyền thông đại chúng, việc sử dụng các 
phương tiện kỹ thuật dể truyền tải thông tin đã 
chuyển lao tiếp của con người thành giao tiếp đại 

- Sự phát triển của khoa học, đặc biệt là công 
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nghệ điện tử đã dân tới hiện tượng đông qạu 
Y Ỹ ÿ Xe R € 
ã hội lớn, các cộng hạ 


ñ hóm X 
chúng, các n MU 


tham gia vào đồng truyền thông. : 
d. Các chức nàng cơ bản của truyền thông dạy thụ, 
Chức năng của truyền thông đại chúng chính : 
vai trò của nó đối với xã hội. Từ góc độ chính tr 
theo Lênin truyền thông đại chúng có ba chức nạ 
eø bản đó là: : 
- Cổ đông: Phục vụ cho các chương trình „. 
phong trào xã hội. . \ : 
- Tuyên truyền: Phổ biến đường lối, chính sách, 
của Nhà nước. 
- Tổ chức: Liên kết các nhóm xã hội vì nhận; 
mục tiêu và lợi ích chung. 
Nhưng xét từ góc độ xã hội có thể khái quát truyềy 
thông đại chúng có ba chức năng cơ bản sau đây: 
- Thứ nhất, chức năng giám sát và quản lý xã hội: 
Giám sát và quản lý được coi như là hai mặt của 
một vấn đề cùng đảm bảo sự phát triển hợp lý và tích 
cực của xã hội. Nói cách khác, truyền thông đại 
chúng tác động vào đời sống xã hội, thúc đẩy nó vận 
động theo mục đích đã định. Tính chất tiến bộ của hệ 
thống truyền thông đại chúng bị quy định bởi mụt 
đích chính trị mà nó theo đuổi trong quá trình thự 
hiện chức năng giám sát và quản lý xã hội. Nội dunš 
chức năng giám sắt và quản lý xã hội gồm: 
lám sát sự vận hành của các tiến trình chính 
trí, kinh tế, xã hội. phát hiện và cảnh báo kịp tt? 


những nguy cơ, những khó khăn phức tạp ảnh 
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hưởng đên sự phát triển chung. Sự giám sát của 
truyền thông đại chúng trước hết nhằm vào eác eø 
quan, tô chức quyền lực của bộ máy công quyền 
rong hệ thông kinh tế, xã hội. Trong trường hợp 
này, truyền thông đại chúng, nhất là báo in, phát 
thanh, truyền hình không chỉ có vai trò như người 
phản biện đối với việc thực thi công vụ của các cơ 
quan, cá nhân nắm giữ quyền lực trong xã hội, mà 
còn có ý nghĩa như một toà án công luận, một thứ 
quyền lực đân chủ của nhân dân. Nó vừa phát hiện, 
răn đe, ngăn chặn những biểu hiện sai trái, không 
cho chúng tác động tiêu cực vào xã hội, đồng thời nó 
cũng chỉ ra, biểu dương, động viên những yếu tố tích 
cực, tạo điều kiện cho những yếu tố đó mở rộng 
phạm vì ảnh hưởng tích cực. 

+ Tham gia hoạch định và tổ chức thực hiên các 
chính sách của nhà nước, các tổ chức xã hội trên 
phạm vi xã hội hay trong những lĩnh vực rộng lớn. 
Đây chính là quá trình tác động hợp lý vào các tiến 
trình xã hội nhằm đạt được hiệu quả phát triển tích 
cực. Quản lý xã hội là một quá trình vô cùng phức 
tạp, bởi vì xã hội là một hệ thống hết sức phong phú 
do những mối quan hệ, những tiến trình đan xen 
nhau tạo thành. Mỗi hệ thống nhỏ trong xã hội đều 
có quy luật tồn tại đặc thù, luôn vận động, tác động 
Và cũng chịu sự tác động của nhiều yếu tố, hệ thống 
khác nhau. Vì thế, quản lý xã hội cũng được thực 
hiện từ nhiều hướng, bằng nhiều con dường, phương 
thức khác nhau. Truyền thông đại chúng chỉ là một 
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kênh tham gia hoạt động quản lý đó. Nó cố vai trò 
nl›ự môt hệ thống xã hôi cung cấp thông tin, dữ liệu 
cho chủ thê quản lý xã hội; trực tiếp Ì kiểm nghiệm 
đánh giá hiêu quả của các chính sách xã hội; trình 
bày các cơ sở khoa học và thực tiễn. để đưa ra các 
chịnh sách mới: đưa các chính sách mới đến từng cơ 
sở: hướng dân cách thức, phương pháp t tổ chức thực 
hiện các chính sách đó. 

+ Trở thành diễn đàn dân chủ. đông viên, tổ chức 
cho nhân dân tham gia quản lý xã hội. Xã hội càng 


hiện đại, đời sống xã hội càng được dân chủ hoá, 
nhân dân càng có nhiều quyền lực, càng có điều kiện 
để tham gia giải quyết các vấn đề chung của xã hội. 
Truyền thông dại chúng là phương tiện quan trọng, 
có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc tổ chức thực 
hiện mục tiêu dân chủ hoá, tạo ra các điều kiện 
thuận lợi cho nhân dân thực sự tham gia vào các tiến 
trình kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Thứ hai. chức năng tư tưởng: 

Hệ thống các phương tiện truyền thông đại 
chúng có sức mạnh và những khả năng to lớn để giải 
quyết các nhiệm vụ về tư tưởng trên phạm vì toàn xã 
hội. Sức mạnh và khả năng to lớn đó thể hiện ở chõ, 
các phương tiện truyền thông đại chúng là công cụ 
duy nhất có thể tác động đồng thời, nhanh chóng đến 
từng thành viên xã hội, liên kết các thành viên xã 

hội thông qua việc truyền tải các giá trị văn hoá tốt 
đẹp. Mặt khác, sự tác động của các phương tiện 
truyền thông đại chúng đến xã hội được thực hiện với 
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hình thức phong phú. sinh động. giàu sức 
phục và với điều kiện dễ tiếp nhận. Có thẩ 
vền thông đai chúng vừa đóng vai trò là một 


ời thầy. vừa có khả năng trở 


sư phạm, ngưở. 
một môi trường vấn hoá đối với 


mỗi thành viên xã hội. Nó có thể mang tới cho con 
người những trì thức sâu sắc, những vốn hiểu biết 
phong phú, cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn hay trở thành 
cầu nối các mối quan hệ giữa con người với con người. 

Chức năng tư tưởng của truyền thông đại chúng 
được thực hiện theo các phương hướng sau: 

+ Hướng dẫn và hình thành dư luận xã hội tíc 
cực. đúng đắn trên cơ sở thông tin nhanh chóng, đây 


đủ và phong phú về các sư kiện thời sự, những vấn 
để nảy sinh trong đời sống xã hội. Dư luận xã hội 


phần ánh nhận thức của nhân dân trước các sự kiện, 
hiện tượng thời sự. Dư luận xã hội có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với sự ổn định chính trị- xã hội, một 
điều kiện sống còn cho sự phát triển xã hội. Xã hội 
luôn vận động, sự nhận thức của con người là dòng 
chảy không ngừng và do đó yêu cầu về dư luận xã hội 
cũng cần thiết thường xuyên được cập nhật. 

Để hình thành dư luận xã hội đúng đắn, yêu cầu 
đặt ra đối với truyền thông đại chúng là phải thông 
tin đẩy đủ, kịp thời, phong phú và chân thực-về 
những sự kiện, hiện tượng, những vấn đề thời sự. 
Hơn thế nữa, truyền-thông đại chúng còn phải phân 
tích, lý giải, chỉ ra bản chất, tính quy luật của các sự 
kiện, biến cố thời sự. giúp nhân dân nhận thức và 
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những 
thuyêt 
nói. 
môi trươn, 


thành người bạn. hay 


ứng xù hợp Ì6, ti cựE. ĐẢn C1) tất dép, hợp ạụ 
luật của chê đồ xã hội là —k xưng phép có thị 
phản ảnh các tiên trình xã hội An bách đúng dán 
Tuy nhiên, việc đó cũng phụ — “không nhỏ Vào 
năng lực. trình độ của chính đội ngũ cán bộ truyền 
thông chuyên môn. : 

+ Giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị những 
kiến thức cần thiết làm cơ SỐ, điểu kiện cho việc 
hình thành chất lượng nội tại về chính trị- tư tướng. 
tức là quan điểm, lập trường, thái độ chính trị- xã 
hội đúng đắn, toàn diện, hình thành ở con người 
một tình cảm tốt đẹp, ý thức tự giác sâu sắc đối với 
cộng đồng, xã hội. 

Đối với nước ta, nội dung giáo dục chính trị- tư 
tưởng của truyền thông đại chúng bao gồm: 

Một là. giáo dục một cách hệ thống những trị 
thức cơ sở, quan trọng như triết học, kinh tế chính trị 
học, các học thuyết xã hội về quy luật lịch sử, các bài 
học mang tính quy luật trong tiến trình vận động xã 

hội... Đây là những tri thức làm cơ sở, điều kiện cho 


sự hình thành thế giới quan, nhân sinh quan kho& 
học, tính tích cực cho nhân dân. 


¿là. thông tin, truyền bá và giải thích các chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
dựa trên cơ sở khơa học và thực tiễn để hướng dì" 


các điều kiện, phương pháp tổ chức thực hiện thắn 
lợi các đường lối, chính sách đó; 


5 Ba là, phân tích, lý giải chỉ ra bản chất đú dân 
của cáø vấn đê, sự ] 


kiện thời sự, hướng dân +0 
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đườn. cách thức tiếp cận, đánh giá, ứng xử đối với 
các vấn đề sự kiện đó một cách hợp lý 

Bốn là, đâu tranh, vạch trần các âm mưu luận 
điệu xuyên tạc, tuyên truyền phản động của các thế 
lực thù địch, bảo vệ và phát triển lý luận cách mạng 
và các học thuyết khoa học, tiến bộ. 

Việc giáo dục chính trị - tư tưởng trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng thể hiện rất 
phong phú, sinh động, nhiều hình, nhiều vẻ. Sự 
phong phú, sinh động của các hình thức biểu hiện 
trong truyền thông đại chúng cho phép truyền tải 
những nội dung thông tin sinh động, nhiều tầng nấc 
và tác động đa diện trên quy mô toàn xã hội. Sức 
mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng 
càng tăng lên do sức thuyết phục, hấp dẫn của nhiều 
loại hình phù hợp với thị hiếu, tâm lý tiếp nhận của 
công chúng. Chính vì vậy, truyền thông đại chúng 
được tất cả các chế độ chính trị - xã hội hiện nay 
quan tâm, sử dụng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính 
trị - tương tưởng của mình. 

- Thứ ba. chức năng văn hóa: 

Hoạt động truyền thông đại chúng là một phần 
của đời sống văn hóa xã hội hiện đại. Bản thân nó có 
vai trò quan trong trong viêc xây dưng và phát triển 
nền văn hóa xã hội. Đó cũng là chức năng văn hóa 
của truyền thông đại chúng. Nói cách khác, chức 
năng văn hóa của truyền thông đại chúng là việc 
nâng caollình độ hiểu biết chung cho công chúng, 
khẳng định và phát huy những giá trị văw hóa tốt 
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đẹp, hình thành và không ngưng hoàn thiện lối sống 


tích cực trong xã hỏi 
Nội dung thứ nhất của chức năng văn hóa tron, 


truyền hchông đm chúng là các hoạt động nhằm nâng 
ho, công chúng. Ná 
bao gồm từ việc trang bị những trì thức phô thông có 
hệ thông, xã hội hóa các kinh nghiệm sông, truyền bá 
những trì thức về các nền văn hóa của các dân tộc 
đến việc phố biển những kiến thức về khoa học, về 
pháp luật, chính trị, xã hội. 

Xã hội càng phát triển thì yêu cầu của công 
chúng về học tập, nâng cao trình độ hiểu biết càng 
cao và càng phong phú. Nhà trường không thể đáp 
ứng hết yêu cầu này vì chức năng chủ yếu là nhằm 
trang bị hệ thống tri thức phổ thông và đào tạo nghề 
nghiệp ban đầu cho con người. Trong khi đó, đời sống 
văn hóa, xã hội, khoa học, kinh tế... vận động không 
ngừng và đòi hỏi con người phải thường xuyên bổ 
sung, hoàn thiện vốn hiểu biết của mình. Truyền 
thông đại chúng hiện dại là phương tiện lý tưởng 
thực hiện công việc đó thông qua những hình thức đa 
dạng, giàu sức hấp dẫn, dễ dàng trong tiếp cận. Mỗi 
loại hình truyền thông đại chúng lại có những hình 
thức khác nhau. Sự đa dạng về phương pháp, hình 
thức và cách truyền tải không chỉ tạo cho công chúng 
khả năng lựa chọn mà còn giúp họ có nhiều cơ hội 
hơn trong việc học tập, nâng cao hiểu biết của mình. 

Nội dung thứ hai của chức năng văn hóa trong 
hoat động truyền thông đại chúng là giáo dục, phát 
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huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Nói đến các giá 
trị văn hóa là nói đến một phạm vi rộng những giá 
trị tích luỹ trong nền văn hóa của mỗi dân tộc cũng 
như trong các nền văn hóa của các dân tộc khác. 
Trong điều kiện toàn cầu hóa truyền thông đại 
chúng, việc truyền bá văn hóa mở rộng ra cả không 
gian địa lý toàn cầu, do đó mỗi con người, mỗi quốc 
gia càng có điều kiện tiếp nhận có chọn lọc các giá 
trị văn hóa của các dân tộc khác nhau. Tuy nhiên, 
đối với bất cứ quốc gia nào, việc truyền bá, giáo dục 
những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dán 
tộc mình bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu. Nó 
bao gồm toàn bộ cái hay, cái đẹp trong nền văn hóa, 
sự hiểu biết về những giá trị sáng tạo của con người 
qua các thời đại. 

Giáo dục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, 
về một mặt nào đó cũng chính là việc nâng cao trình 
độ hiểu biết cho công chúng. Mặt khác, nó tạo cơ sở 
cho việc giáo dục, xây dựng một lối sống tốt đẹp trong 
xã hội. 

Nôi dung thứ ba của chức năng văn hóa trong 
hoạt động truyền thông đại chúng là giáo dục, xây 
dựng lối sống tốt đẹp cho công chúng. Mục đích của 
nội dung này là hình thành một lối sống tích cực, có 
trách nhiệm cao của mỗi thành viên xã hội. Đây là 
một công việc thường xuyên mà bất cứ xã hội nào, 
bất cứ giai đoạn nào trong sự phát triển của xã hội 
hiện đại cũng phải quan tâm thực hiện. Yêu cầu về 
nội dung này xuất phát từ hai điều kiện, đó là: 
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+ Các thê hệ mới trưởng thành luôn có nhụ 
cầu tiếp nhận sư giáo dục để hình thành lôi sống 
thịch hợp ; 

+ lấn thân cuộc sông với những điều kiện vật 
chất, tình thân luôn luôn vận động và ảnh hưởng, 
quy đình một phân quan trọng đến lối sống của con 
người trong xã hội. : 

Với việc truyền tải lượng thông tin khống lô, vô 

cùng phong phú và đa dạng, tác động hàng ngày, 
hàng giờ vào đời sống xã hội, truyền thông đại chúng 
có tác dụng giáo dục, hướng dẫn công chúng vẻ lối 
sống. Mặt khác, do nhận thức rõ vai trò tác động của 
truyền thông đại chúng mà các tầng lớp lãnh đạo xã 
hội luôn tìm cách tận dụng các khả năng của truyền 
thông đại chúng nhằm giải quyết các nhiệm vụ đặt 
ra trong việc giáo dục lối sống theo chiều hướng thích 
ứng. Việc giáo dục lối sống được thực hiện một cách 
sinh động, đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau 
trong truyền thông đại chúng. Cũng chính sự phong 
phú, đa dạng ấy tạo thêm một phần sức mạnh tác 
động của truyền thông đại chúng trong việc định 
hướng, giáo dục, thuyết phục, hướng dẫn theo những 
giá trị tích cực trong lối sống. 

Ngoài ra, nếu xét từ góc độ tâm lý xã hội, hay nói 
cách khác là giao tiếp xã hội thì truyền thông đại 
chúng lại có bốn chức năng cơ bản, đó là: chức năng 
định hướng (thể hiện quan hệ giữa cá nhân với xã 
hội); chức năng phân dịnh (thể hiện mối quan hệ 
giữa cá nhân với nhóm); chức năng tương tác (thể 
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n mỗi quan hệ giữa cá nhân với cá nhân); chức 
nàng tự khẳng định (thể hiện mối quan hệ giữa cá 
nhân với chính bản thân mình). 

đ. Nhiệm 0ụ của truyền thông đại chúng 

Các phương tiện truyền thông đại chúng hướng 
đến việc hình thành dư luận xã hội về các vấn đề 
trong đời sống xã hội. Đồng thời hệ thống này cũng là 
những kênh để thể hiện dư luận xã hội. Vì vậy, để 
thực hiện được vai trò đó, hệ thống truyền thông đại 
chún) có các nhiệm vụ sau: 

"Si tăng cường và phát triển dân chủ hoá trên 
tất cả các mặt của đời sống xã hội. Tổ chức và động 
viên nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý xã hội.“ 

“Thông tin cho nhân dân về mọi vấn đề trên tất 
cả các lĩnh vực của xã hội, nhất là những vấn đề có 
tính chất cấp thiết. 

- Tác động lên các thiết chế xã hội và để xuất 
phương án hành động: 

-`Hình thành dư luận xã hội về một vấn đề nào 
đó, từ đó nhằm thúc đẩy hoặc hạn chế sự phát triển 
của thực tế ấy: 

-'Xây dựng lòng tin, thế giới quan và ý thức 
công chúng. 

- Điều chỉnh hành vi của các cá nhân trong xã 
hội và làm tăng cường tính tích cực chính trị của 
công chúng: 

Các phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng 
các phương pháp sau đây để thể hiện dư luận xã hội 
trên các kênh của hệ thống này: 


hiệ 
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- Phản ánh trực tiếp, bằng cách cho in các bức thự 
của người đọc, người nghe, người xem hoặc các lợi 


phát biểu của đại điện các tầng 


lớp công chúng trên 


các trang báo hoặc trên phát thanh và truyền hình. 
Trong trườ g hợp này không cần có lời bình của 


các ban biên tập. Các tác giả 
chương trình trên không phải là 
soạn, các ban biên tập. 


tham gia vào các 
người trong các toà 


- Cho ìn trên báo hoặc phát trên sóng phát thanh 
và truyền hình các bài phát biểu của các nhà báo 
cộng tác với đại diện của các tầng lớp công chúng 
hoặc các tổ chức đoàn thể xã hội về một chủ đề nào 
đó, có kèm theo lời bình luận của các cộng tác viên 


hay các ban biên tập. 


- Trên cơ sở nghiên cứu, tập hợp, phân tích các ý 
kiến về một vấn đề nào đó, các nhà báo viết bài rồi 
cho in hoặc là phát trên sóng phát thanh và truyền 


hình 


Thực tế hoạt động của các phương tiện truyền 
thông đại chúng cho thấy là trong các vấn để được 
những người làm công tác thông tin đưa ra công luận 
dân tới sự tranh luận của công chúng, nghĩa là các 
thông tìn đó trổ thành điểm khởi đầu cho sự đánh giá 
của dư luận xã hội thì đều có các tính chất sau đây: 


+ Phản ánh được lợi ích xã hội 
+ Có tính cấp bách. 
San nàn 


Ì, 


Trong quá trình hình thành dư luận xã hội có sự 
đời hỏi cao ở tính thống nhất rất phức tạp của các đối 
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tương công chúng. Các yêu tố như: quan niệm chung 
về định hướng giá trị, bề dày của kinh nghiệm chính 
trị, tính tích cực chính trị- xã hội, trình độ học vấn 
của công chúng là các nhân tổ quan trọng để tập hợp 
các cá nhân vào dòng của các phương tiện truyền 
thông đại chúng và qua hệ thống này để thể hiện ý 
kiến của cá nnân họ và của nhóm xã hội mà bản thân 
họ là một thành viên. 
Sự trùng khớp càng cao giữa ý kiến của nhóm với 
ý kiến chung của xã hội là nhân tố quan trọng để tạo 
nên mối liên kết xã hội nhằm đảm bảo tính chất bền 
vững của dư luận xã hội. 
Tính chất khách quan và chân thực của nội 
dung thông tin được phát trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng có ý nghĩa quyết dịnh đối 
với việc hình thành dư luận xã hội. Uy tín của 
nguồn tin cũng phụ thuộc nhiều nhất vào tính 
chất khách quan và chân thực của thông tin, vì 
đây là nhân tố sẽ xác định thái độ của công chúng 
dối với chủ đề được các phương tiện truyền thông 
đại chúng khêu gợi và đề xuất từ đó mà tạo nên 
mối liên hệ xã hội trên cơ sở những lợi ích chung 
dể tiến hành thảo luận và đánh giá. Mức độ chín 
muồi trong sự đánh giá của dư luận xã hội về chủ 
để nào đó sẽ là cơ sở để tạo nên hành động xã hội 
của các nhóm dân cư, các tầng lớp xã hội. Điều đó 
có nghĩa là dư luận xã hội được hình thành và trở 
nên bền vững hay không bởi các tác động của các 
phương tiện truyền thông đại chúng sẽ được bộc lộ 
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ra ở ca lyai cấp đô lời nói ệc làm. Hiệu quả 


của dư luận xã hội sẽ được đo bằng sự ảnh hưởng 
trên cả hai cấp độ đó. 

Các giai đoạn của sự hình thành dư luận xã hội 
dưới tác động của các phương tiện truyền thông đại 
chúng điễn ra qua các bước sau: 

+ Công chúng làm quen với vấn để được các 
phương tiện truyền thông đại chúng gợi ý hoặc đề xuất, 

+ Rích thích lợi ích xã hôi về vấn để đó 
(thường là bằng cách đăng bài của các chuyên gia 
am hiểu và trình bày các quan điểm khác nhau 
trong cách nhìn nhận, đánh giá, từ đó sẽ tạo cơ sở 
cho việc tranh luận). 

+ Tiến hành tranh luận trên phạm vi đại chúng. 

Giai đoạn làm quen với các vấn đề xã hội trở 
thành mối quan tâm chung có ý nghĩa như là sự khởi 
đầu. Bởi vì, dù vấn đề đó quan trọng đến đâu và các 
phương tiện truyền thông đại chúng sẽ không thể 
hoạt động có hiệu quả khi nó không được các cá 
nhân, các nhóm xã hội quan tâm. 

Lợi ích xã hội là nhân tố chỉ phối sâu sắc nhất 
đến sự hình thành dư luận xã hội. Lợi ích cá nhân 
được coi là cơ sở để hình thành ý kiến cá nhân, ý kiến 
nhóm và nó là đơn vị đầu tiên hình thành nên "chất” 
của dư luận xã hội. Do đó, con đường phát triển từ ý 
kiến cá nhân qua ý kiến nhóm để hình thành dư luận 

xã hội là một quá trình biện chứng và sự phát triển 
của "tầng” ý kiến này sẽ quy định cường độ của dư 
luận xã hội về một hiện tượng xã hội nào đó. 
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Sự hình thành dư luận xã hội diễn ra liên tục và 
chứa đầy các yếu tô tự phát, nhưng đây là một quá 


trình có tính quy luật. Mặc dù sự phát triển của dư 
luận xã hội được xác định bởi các quy luật khách 
quan, song để dư luận xã hội được hình thành có 
định hướng thì phải có hoạt động điều khiển. 

Trong một xã hội phát triển có dịnh hướng thì 
quá trình hình thành dư luận xã hội theo con đường 
tự phát tất yếu phải chịu tác động bởi sự điều hành 
có ý thức của hoạt động quản lý và tổ chức xã hội. 
Vấn đề then chốt trong quá trình này là cần thường 
xuyên quan tâm đến lợi ích của các tầng lớp dân cư, 
các nhóm xã hội. Cần khắc phục những khác biệt, 
trước hết là những khác biệt về lợi ích kinh tế nhằm 
hướng tới mục đích chung, vì sự tiến bộ xã hội. Có 
như vậy thì hoạt động điều khiển dư luận xã hội của 
các thiết chế xã hội mới có thể thu được hiệu quả. 


2. Các giai đoạn phát triển của xã hội học 
truyền thông đại chúng và một số hướng 
nghiên cứu cơ bản trong xã hội học truyền 
thông đại chúng 


œ. Sự ra đời uà phát triển của xã hội học truyền 
Ỉ thông đại chúng 
_ tua. = a6Ê 


u: 

Hiện nay cũng như trước đây vẫn còn tồn tại 
nhiều quan điểm khác nhau về đối tượng nghiên 
cứu của xã hội học truyền thông đại chúng. Có 
quan điểm cho rằng, đối tượng của xã hội học 
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truyền thông đại chúng gần MUDE với GÓI tượng 
của xã hôi học đư luận xã hội. Bởi X- b LÁẾ Hội học 
truyền thông đại chúng được hình thành No phát 
triên từ xã hội học dư luận xã hội; hay côn chính 
xác hơn xã hội học truyền thông đại CHHHE phát 
triển thành một khoa học độc lập từ SN Gnh, 
trưng cầu ý kiến trước bầu cử ở Mỹ cuối thế kỷ 
XIX (Vào thời gian đó những tờ báo thường có 
những phần dành cho độc giả ghi ý kiến của 
mình đối với các ứng cử viên trong chính phủ, 
sau đó báo thu thập, phân tích và đưa ra dự báo 
về kết quả bầu cử). „ . 

Nhưng cũng có quan điểm khác lại cho rằng, đối 
tượng nghiên cứu của xã hội học truyền thông đại 
chúng gần trùng với đối tượng của tâm lý học xã hội. 
Bồi vì, tâm lý học xã hội cũng nghiên cứu về truyền 
thông đại chúng như là một hình thức giao tiếp đại 
chúng- trong đó nghiên cứu, phân tích về các khía 
cạnh thông tin, sự tương tác và cảm nhận thông tin 
của các nhóm, các tầng lớp xã hội. 

V.V... 

Với nhiều quan niệm khác nhau về đối tượng 
nghiên eứu của xã hội học truyền thông đại chúng đã 
chúng tỏ rằng xã hội học truyền thông đại chúng có 
mối quan hệ rất chặt chẽ với xã hội học dư luận xã 
hội, tâm lý học xã hội cũng như một số chuyên ngành 

khác của xã hội học. 
Mặc dù vậy, cho đến nay quan điểm của nhà xã 
hội học người Pháp Qurvitch vẫn được nhiều người 
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chấp nhân hơn cả. Theo ông, xã hội học truyền 
thông đại chúng là khoa học nghiên cứu về truyền 
thông đại chúng- trong đó nghiên cứu về cấu trúc, 
các đặc điểm hoạt động, các quy luật cũng như vai 
trò. vị trí và chức năng của truyền thông đại chúng 
trong xã hội. 

M. Weber cũng đã vạch ra phạm vi hoạt động 
của xã hội học báo chí là tập trung vào các vấn đề cơ 
bản như: n 

+ Hướng vào các tập đoàn, các tầng lớp xã hội, 

+ Phân tích các yêu cầu của xã hội đối với các 
nhà báo. 

+ Xây dựng các phương pháp báo chí. 

+ Phân tích hiệu quả của báo chí đối với việc xây 
dựng con người. 

* Các giai đoạn phát triển của xã hội học truyền 
thông đại chúng: 

- Giai đoạn 1910- 1940: 

Œó thể nói xã hội học truyền thông đại chúng 
ra đời vào năm 1910 và người được coi là sáng lập 
ra môn khoa học này là M. Weber, Khi đó M. 
Weber đã sử dụng khái niệm "xã hội học báo chí" 
và theo ông cần phải nghiên cứu báo chí bằng 
phương pháp định lượng cũng như nghiên cứu về 
sự đảm bảo kinh tế của báo chí, về các đặc điểm dư 
luận xã hội, về các nguồn tin và thái độ của công 
chúng đối với thông tin. 

Trong giai đoạn 1910- 1940, đặc điểm nổi bật 
nhất của xã hội học truyền thông đại chúng là sự tích 
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luỹ vé số liệu với nhiều cuộc: điều tra nghiên cứu eụ 
thê. Vĩ đụ: những nghiên cứu về sự phổ biến của một 
chương trình, một bài báo nào đó hoặc những nghiên 
cứu về tấn suất quan hệ với báo chí... Mặc dù có 
nhiều cuộc điều tra nghiên cứu cụ thể, nhưng ở thời 
kỳ này cũng đã xuất hiện một số những lý luận quan 
trọng về hoạt động của truyền thông đại chúng và 
tác động của nó đối với công chúng. Tiêu biểu là lý 
thuyết "Những viên đạn" của hai tác giả người Mỹ là 
Lippman và Lasswell (tên lý thuyết do Schramm đặt 
sau này). Theo các tác giả này thì công chúng đối với 
truyền thông đại chúng là những tấm bia thụ động, 
do đó để đạt được mục đích của mình nhà truyền 
thông chỉ việc bắn vào đó những quan điểm, ý kiến 
đến một lúc nào đó công chúng sẽ chấp nhận (thay 
đổi quan niệm cũng như hoạt động - nhận thức và 
hành vi, để phù hợp với quan điểm và mục đích của 
nhà truyền thông). 

Mặt khác, các ông còn cho rằng trong thế giới 
hiện đại mỗi cá nhân không thể một mình thâu tóm 
được tất cả các thông tin, vì vậy họ phải sử dụng 
thông tin do truyền thông đại chúng đưa ra. Cho nên 
khi đó họ chịu sự chỉ phối bởi các quan điểm, tư 
tưởng của nhà truyền thông. 

Cũng trong giai đoạn này Lasswell đã đề xuất 
việc sử dụng phương pháp định lượng để phân tích 

nội dung. Theo ông, quá trình phân tích nội dung sẽ 
giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được đúng xu 
hướng của một tờ báo, một chương trình, 


Bên cạnh những lý thuyết và quan điểm của 
Lippman và Lasswell thì ở giai đoạn 1910-1940 còn 
có các quan điểm và lý thuyết của các nhà xã hội học 
theo thuyết hành vi mới. Những lý thuyết của các 
nhà xã hội học theo lý thuyết hành vi mới đã phản 
bác lại quan điểm, lý thuyết của Lippman và 
Lasswell. Theo họ, trong giao tiếp đại chúng cũng 
như giao tiếp cá nhân không phải chỉ đơn thuần cứ 
có tác động là nhà truyền thông sẽ biết được kết quả 
phản ứng mà giữa hai yếu tố này còn có sự điều tiết 
của các yếu tố trung gian về lý thuyết. 

- Giai đoạn 1940-1960: 

Đây là giai đoạn có nhiều lý thuyết quan trọng 
về truyền thông đại chúng, đặc biệt là các lý thuyết 
của các nhà khoa học Mỹ như: Lewin, Lasswell, 
Shannon, Kazarsteld, Hovland... 

Trong cuốn: “Cấu trúc chức năng trong xã hội” 
của tác giá Lasswell viết năm 1948 ông đã trình bày 
quá trình truyền thông đại chúng (mô hình truyền 
thông) như sau; 


Nói cái gì Bằng phương ^' sế 
A6 (ngón (ỦÔngđẹp)  - tiệngì(kênh) Mc l 
in): —————*> al › mục ⁄ 
si) (nơi nhận tin) nhà Anh 
thông; 


Cho đến nay tất cả các hướng nghiên cứu lớn về 
thông đại chúng đều dựa trên mô hình 
yên thông do Shannon và Lasswell đưa ra. Theo 
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mô hình này người ta đã phân ra những hướn, 
nghiên cứu cơ bản: : 

+ Nghiên cứu về nhà truyền thông. 

+ Nghiên cứu về eở cấu nội dung thông tin. 

+ Nghiên cứu về công chúng. 

+ Nghiên cứu về các phương tiện kỹ thuy 
chuyển tải. h 

+ Nghiên cứu về hiệu quả của thông tin. 

Ngày nay mô hình truyền thông của Shannon và 
Lasswell đã được bổ sung và hoàn thiện để phù hợp 
với xu hướng phát triển mới của truyền thông hiện 
đại: 
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Š: (Sourse) nguồn phát 
C: (Chanel) kênh, 
E: (Effect) hiệu quả, 
- F: (Feedback) kênh phản hồi 


M: (Message) thông điệp 
R: (Receiver) người nhận 
N: (Noise) nhiễu 


Tu Hnn .ø — ——--———:m7rr~r me 


Đây là một chu trình kín của quá trình truyền 
thông đại chúng, quá trình này cho thấy truyền 
thông đại chúng thể hiện một số khía cạnh như sau: 

+ Quá trình truyền thông giữa con người với con 
người bao giờ cũng diễn ra trong môi trường xã hội. 
Do đó, sự liên kết xã hội là nhân tố quan trọng để 
thu hút các cá nhân và các nhóm xã hội vào dòng 
thông tin. 

+ Thông tin thường được chia thành 3 loại: cần 
thiết. có thể cần thiết, không cần thiết. Ba loại thông 
tin này sẽ quy định nhu cầu tiếp nhận thông tin của 
công chúng trên 3 cấp độ: rất quan tâm, có quan tâm, 
không quan tâm. Nhân tố lợi ích luôn luôn giữ vai trò 
điều tiết các mức độ quan tâm đến thông tin. 

+ Trong hoạt động truyền thông, truyền thông 
đại chúng có thể xảy ra hiện tượng không có sự phản 
hồi. Nghĩa là các thông tin đó không tạo nên được sự 
quan tâm của công chúng. Vì vậy, thang đo về sự 
phản hồi từ công chúng đến nguồn tin là một chỉ báo 
căn bản về hiệu quả hoạt động của các phương tiện 
truyền thông đại chúng trong việc hình thành và thể 
hiện dư luận xã hội. 

Từ mô hình truyền thông.trên cho phép người ta 
nghiên cứu, đánh giá được vai trò, ý nghĩa của từng 
yếu tố, từng mối quan hệ tác động qua lại giữa các 
yếu tố tham gia quá trình truyền thông. Đó là điều 
kiện để không chỉ nhận thức mà còn tìm ra phương 
pháp, cách thức tác động hợp lý nhằm nâng cao hiệu 
quả của hoạt động truyền thông. 
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Cũng trong thời gian này trong quá trình nghiên 

aữu về hành vi của công chúng tại bang Ohaio Mỹ, 
một số nhà xã hội học và tâm lý học xã hội đã đưa rạ 
\ý thuyết: * Lãnh tu ý kiến”. Nội dung cơ bản của lý 
thuyết này cho thấy trong quá trình quan hệ với 
truyền thông đại chúng thì không phải bất cứ cá 
nhân nào cũng có mức đô tiêu thụ thông tin nhự 
nhau, mà thông thường sẽ có một số cá nhân quan hệ 
với truyền thông đại chúng nhiều hơn cả và như vậy 
thì mức độ tiêu dùng thông tin của họ cũng nhiều 
hơn các cá nhân khác trong nhóm. Chính những 
người này sẽ là những người phát ra ý kiến, truyền 
tải thông tin của truyền thông đại chúng đến các cá 
nhân khác trong quá trình giao tiếp. 

Đến năm 1957 lại xuất hiện một lý thuyết mới 
trong truyền thông đại CHÚnG” đó là lý thuyết: “ Dòng 
giao tiếp hai bậc” của tác giả E. Katz. Theo lý thuyết 
của Katz thì truyền thông đại chúng là một quá 
trình giao tiếp gồm hai bậc: 

+ Bậc 1: Đây là quá trình giao tiếp giữa cá nhân 
với truyền thông đại chúng. 

+ Bậc 2: Là quá trình giao tiếp giữa cá nhân với 
cá nhân sau khi đã tiếp nhận những thông tin trên 
truyền thông đại chúng. 

Sau này nhà khoa học Mỹ Schramm đã phát 
triển lý thuyết” Dòng giao tiếp hai bậc” của Katz lên 
thành lý thuyết "Dòng giao tiếp nhiều bậc”, 


Tóm lại, trong giai đoạn này các nhà xã hội học 


nói chung và các nhà xã hội học nghiên cứu về 


k- 


truyền thông đại chúng nói riêng đã tập trung chủ 
yêu vào những vấn đề lý luận. Theo họ, số liệu đã 
có nhiều nhưng thiếu những sợi dây lý thuyết để 
kết hợp chúng lại với nhau khi chưa tạo ra được 
những lý luận mang tính chất đại cương về truyền 
thông đại chúng. Do đó, những lý thuyết này sẽ 
giải thích và gắn kết được những số liệu đã có và 
trở thành những chiếc cầu nối với lý luận xã hội 
học đại cương nói chung. 

- Giai đoạn 1960 đến nay: 

Đặc điểm nổi bật của giai đoạn 1960 đến nay là 
việc ứng dụng những thành quả của khơa học kỹ 
thuật, đặc biệt là của công nghệ điện tử vào báo chí 
nói chung (báo nói, báo viết, báo hình...). Từ đó xã 
hội học truyền thông đại chúng có hai xu hướng phát 
triển và nghiên cứu lớn, đó là: 

+ Tiếp tục nghiên cứu về lý thuyết. Cụ thể là 
nghiên cứu về lịch sử báo chí, tính đảm bảo kinh tế 
của báo chí... 

+ Nghiên cứu cu thể việc áp dụng công nghệ tin 
học vào quá trình truyền tải và xử lý thông tìn. 

Bên cạnh hai hướng nghiên cứu lớn đó, các nhà 
xã hội học truyền thông đại chúng còn chú ý nghiên 
cứu về đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo và sự 
tác động, ảnh hưởng của các nhà báo đến việc cảm 
nhận thông tin của công chúng. 

Ở nước ta hiện nay, hệ thống truyền thông đại 
chúng cũng phát triển hết sức mạnh mẽ, phong phú 
đa dạng về hình thức truyền tải cũng như nội dung 
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thông tin. Tính đên năm 2000 cả nước có 490 đơn vị 
báo chỉ với gần 645 ấn phẩm các loại, lượng phát 
hành trên 550.000.000 bản hàng năm(bình quân một 
đầu người là 7.07 bản/Inăm). Đài truyền hình đã 
phát sóng trên 4 kênh chính và trên 9 kênh của Hệ 
truyền hình đa kênh, đa điểm (MMDS). Đài tiếng nói 
Việt Nam đã phát sóng trên 4 hệ đối nội bằng 6 thứ 
tiếng và một hệ đối ngoại bằng 12 thứ tiếng. Đến nay 
tất cả các tỉnh, thành phố đều có đài phát thanh, 
truyền hình, 238 huyện có đài phát sóng FM, 340 
trạm phát lại truyền hình, gần 60% số hộ gia đình đã 
được xem chương trình của Đài truyền hình Việt 
Nam và trên 70% số hộ đã được nghe Đài tiếng nói 
Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam, ngoài tổng xã, có 
61 tỉnh thành 18 phân xã ở nước ngoài. Nước ta đã 
chí ú à mạng Internet từ ngày 19/11/1997 và 
bước đầu có 13 đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp giấy phép làm nhà cung cấp thông tin lên 
mạng Internet, Báo Nhân dân điện tử chính thức lên 
mạng từ ngày 41/6/1998 v.v... 

Những sự phát triển đó đã góp phần không 
nhỏ vào việc thông tin, tuyên truyền, nâng cao 


nhận thức tư tưởng và nhu câu hưởng thụ văn hoá 
cho nhần dân. 


b. Một Số hướng nghiên cứu cơ bản trong xã hội 
học truyền thông đại chúng hiện nay 

* Nghiên cứu về nhà truyền thông 

Để quá trình truyền thông đại chúng có hiệu 


| quả, đạt mục đích của nhà truyền thông - cơ quan 


quyển lực, trước đây các nhà xã hội học cũng đã 
chú ý nghiên cứu về nhà truyền thông. Ngay từ 
những năm 1960 đã có nhiều những nghiên cứu về 
đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo, phân tích rõ 
sự tác động và ảnh hưởng của các nhà báo đến việc 
cảm nhận thông tin của công chúng. Về sau tiếp 
tục có những nghiên cứu về đặc điểm hình thể, khả 
nàng điễn đạt, tư duy trừu tượng... của các nhà 
truyền thông. 

Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, nếu công 
chúng có cảm tình với nhà truyền thông (tức là 


nguồn thông tin) thì họ dễ dàng chất Ậ ng 
quan điểm. định hướng của nhà truyền thông - cơ 
quan quyền lực và ngược lại việc chấp nhận thông 
tin cũng như quan điểm của nhà truyền thông sẽ 
khó khăn hơn khi công chúng không có cảm tình 
với nhà truyền thông. 

Các nhà xã hội học còn đi sâu vào nghiên cứu 
mối quan hệ của nhà truyền thông với môi trường xã 
hội xung quanh. Cụ thể là nghiên cứu về khả năng 
giao tiếp của họ với công chúng nói chung cũng như 
các tổ chức xã hội... nhằm làm rõ khả năng của họ 
trong quá trình thu thập và xử lý thông tin. 

Khi nghiên cứu về các nhà truyền thông, các 
nhà xã hội học còn tập trung phân tích cơ cấu đội 
ngũ phóng viên, biên tập viên về các mặt như: tuổi, 
tỷ lệ giới tính, trình độ học vấn... như thế nào cho 


phù hợp. 
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* Nghiên cứu về cơ cấu nội dung thông tin 

Trong truyền thông đại chúng thì thông tin 
thường có áp lực rất lớn đối với các cá nhân Các cá 
nhân khi tiếp nhận thông tin thường hiểu và coi đó 
là ý kiến của công luận. Do đó, họ sẽ dễ chấp nhận 
hiển &o xối những thông tin từ các cá nhân. Tất nhiên 
mức độ chấp nhận ở mỗi cá nhân là khác nhau. 

Khi nghiên cứu về nội dung thông tin, các nhà 
khoa học đã đi sâu vào việc phân tích định lượng nội 
dung. Tức là xác định cơ cấu thông tin, lượng thông 
tin cho từng chương trìnhxtừng bài báo cụ thê để phù 
hợp. với toàn bộ chương trình tổng thể nói chung. Từ 
đó giúp cho việc xác định xu hướng của một bài báo, 
một tờ báo, một chương trình phát thanh, truyền 
hình... 

Về phương pháp định lượng nội dung được cụ thể 
cách thức như sau: 

+ Xác định các chủ đề chính và cơ bản của 
chương trình. Từ đó tiếp tục phân tích, xác định các 
kiểu chủ đề khác. Trên cơ sở đó xây dựng và bố cục 
về nội dung, hình thức cho từng chủ đề hợp lý (ở đây 
không xét tới những phần quảng cáo), 

+ Xác định diện tích và thời lượng thông tin cho 
từng chủ đề cũng như tổng thể chương trình. 

Qua thực tiễn nghiên cứu, các nhà khoa học 
cho thấy trong quá trình truyền thông đại chúng, 
những thông tin đưa ra ở đoạn đầu và đoạn cuối ở 
mỗi chương trình thường được các cá nhân ghỉ 

nhớ hơn cả. Vì vậy, một nguyên tắc trong truyền 
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thông đại chúng được rút ra là: những thông tin 
quan trọng. cân được bố trí ở đoạn đầu và đoạn 
cuối môi bản 1 môi chương trình. Khi đó công 
chúng sẽ chú ý và dễ chấp nhận hơn, tức là hiệu 
qua thông tin cao. Nguyên tắc này được gọ1 là 
“hiệu ứng đầu cuối”. 

Bên cạnh nguyên tắc “hiệu ứng đầu cuối”, 
các nhà nghiên cứu còn chú ý đến mối quan hệ 
giữa tính duy lý và tính tình cảm trong quá 
trình phát tin. 

Các quá trình nghiên cứu cho thấy để truyền 
thông đại chúng đạt hiệu quả cao thì việc bố trí 
nội dung chương trình phải có sự kết hợp hài hòa 
giữa những thông tin mang nội dung tư tưởng, 
quan điểm... với những thông tin mang nội dung 
tình cảm, giải trí... Như vậy, công chúng sẽ thoải 
mái hơn khi chấp nhận thông tin, không bị căng 
thắng. Đây cũng có thể coi là một nguyên tắc 
trong truyền thông đại chúng. 

* Nghiên cứu về công chúng 

Công chúng trong truyền thông đại chúng được 
hiểu là một nhóm xã hội lớn hoặc toàn bộ xã hội nói 
chung, Nói cách khác, công chúng là những người có 


quan hệ, giao tiếp với truyền thông đại chúng. 

Qua nghiên cứu về công chúng có thể chia thành 
2 nhóm công chúng lớn, đó là: công chúng thực và 
công chúng tiềm năng. 

+ Công chúng thực là những người có đọc, có 
nghe, có xem qua các phương tiện truyền thông đại 
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chúng (theo 8chramm và White thì cần phải chú ý 
phân tích các yêu tố như: mức sống, tuôi tác và trình 
độ học vân) 

+ Cộng chúng tiểm năng là những người thực tg 
chưa đọc, chưc nghe và chưa xem qua các _phương 
tiệp truyền thông đại chúng. Những người này 
thường ở những vùng xa xôi, hẻo lánh vì nhiều lý do 
khác nhau chưa có điều kiện tiếp xúc với thông tin, 
Có thể gọi đây là những vùng trắng thông tin nhưng 
trong tương lai sẽ được giao tiếp với truyền thông đại 
chúng. Do đó, cần phải phân tích cơ cấu của loại công 
chúng này để hiểu rõ về họ (thường họ là những 
người có trình độ văn hóa thấp, mức sống thấp, lao 
động -trực tiếp, giản đơn...). 

Khi nghiên cứu về công chúng, các nhà xã hội 
học tập trung phân tích về cơ cấu của công chúng, 
để từ đó xác định tần suất, thời lượng sử dụng 
thông tin của truyền thông đại chúng với đặc điểm 
của từng nhóm nhân khẩu xã hội (nghề nghiệp, 
văn hóa, giới tính...). 

Tất cả những nghiên cứu đó là nhằm mục đích 
tăng cường quảng cáo và đối với các nhà chính trị là 
để tá liêu quả công tác tuyên truyền. Mặt 
khác, cũng từ những nghiên cứu về công chúng mà 
ngày nay truyền thông đại chúng đang có xu hướng 
phi đại chúng hóa, 

#* Nghi 


lên cứu về hiệu quả truyền thông đại chúng. 
Hiệu quả của truyền thôn đại chúng đó là sự 


£ . à 4 Ầ « 2 P 2 
chuyển dịch nào đó về ý thức cũng như hành vi của 
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công chúng. Muốn vậy, trong quá trình truyền thông 
đai chúng phải tạo ra được: 
+ Sự chú ý đối với công chúng 
+ Nâng cao được nhận thức cho công chúng 
+ Xây dựng được tình cảm đổi với công chúng 
Tổng kết những kinh nghiệm thu được trong 
nghiên cứu về hiệu quả của truyền thông đại chúng 
nhà khoa họ2 Mỹ J.Clapper đã phân loại các điều 
. kiện mà nhờ đó thông tin trong truyền thông đại 
chúng có thể tác động đến mọi người, đó là: 

+ Thông tin có tác động và ảnh hưởng hơn cả đến 
những người trước đó chưa có ý kiến nhất định về 
vấn đề đã cho. 

+ Thông tin có thể tăng cường, củng cố các quan 

___ điểm mà đã được hình thành ở cá nhân. 
Í + Ở những điều kiện thích hợp truyền thông đại 
chúng có thể làm yếu những thái độ và các quan 
niệm đang có, nhưng không nhằm mục dích thay đổi 
chúng. Sự thay đổi căn bản quan điểm đạt được vô 
cùng hữu hạn và đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt 
phức tạp, khi tất cả những định hướng quen thuộc bị 
đổ vỡ. 

Về sự tác động, ảnh hưởng của các loại báo đến 
công chúng ra sao, hiệu quả thông tin của loại báo 
nào là cao nhất, thực tế cho thấy những nghiên cứu 
của J. Rôbinson năm 1972 đã khẳng định sự xuất 
hiện của vô tuyến truyền hình đã làm cho mọi người 
Ít đi xem phim, ít nghe đài, đọc báo hơn (chỉ có việc 
đọc báo và tạp chí là ít ảnh hưởng). Đối với gia đình 
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thì sự xuất hiện của vô tuyến truyền hình cũng làm 
cho họ ít ngủ, ít ra khỏi nhà, ít viết thư, ít nói 
chuyện... giữa các thành viên trong gia đình hơn, 

Mặt khác, sau này những: nghiên cứu về mối 
quan hệ của lòng tin với nguồn thôi g tin đến 
hiệu quả của truyền thông đại chúng của tác giả 
K. Hovland cũng cho thấy uy tín của nguồn tin 
quên nhanh hơn bản thân thông tin và chính vì 
thế thời gian trôi đi thái độ đồng ý và phản đối 
với nguồn thông tỉn ngừng tác động trong vấn đề 
đang được xem xét. Hiện tượng này được gọi là 
“hiệu ứng ngủ gật”. 


8. Vai trò của truyền thông đại chúng trong 


Z đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” ở 


nước ta 

a. “Diên biến hoà bình” uà mục tiêu “diễn biến 
hoà bình” của các thế lực thù địch 

* Vài nét về "diễn biến hoà bình”: 

Từ sau Đại chiến thế giới thứ hai, nhất là sau 
khi xuất hiện hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
“diễn biến hoà bình” đã trở thành một chiến lược 
chính trị toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là đế quốc Mỹ. Từ năm 1947, học thuyết 
Tru man. với chiến lược "kìm hãm toàn cầu” đối với 

«chủ nghĩa cộng sản, đã đề xướng chủ trương "ngăn 
chân làn sóng đỏ và lật đồ chủ nghĩa cộng sản từ 
bên trong”. Sau đó, G.F.Kenman, “kiến trúc sư” 
của chiến lược "diễn biến hoà bình” đã hướng dẫn 
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„ thể cách thức thực hiện nhằm” làm thay đổi sự 
hát triển bên trong của bản thân nước Nga và 
hong trào cộng sản quốc tế”. 

Về thực chất, chiến lược "diễn biến hoà bình” 
của các thế lực đế quốc phản động là nhằm lật đổ 
chủ nghĩa xã hội và các chế độ tiến bộ khác đi theo 
cọn đường xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc, 
bằng cách phá hoại, làm mục ruồng từ bên trong ở 
các nước này. Chúng thực hiện chiến lược bằng 
nhiều thủ đoạn hết sức thâm độc, thực hiện một 
cách từ từ, lặng lẽ, thông qua các hoạt động kinh 
tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại... để tạo 
ra sự diễn biến ở mỗi nước. Các thế lực phản động 
quốc tế lợi dụng mọi tình hình thế giới và tình 
hình cụ thể của mỗi nước- dưới danh nghĩa “dân 
chủ”, “ tự do”, “nhân quyền” để tiến hành thẩm 
thấu, xâm nhập vào các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hoá, xã hội, dân tộc, tômgtáo ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, hòng mua chuộệ, lôi kéo những 
phần tử bất đồng chính kiến, nuôi dưỡng tư tưởng 
sùng bái phương Tây một cách mù quáng. Từ đó, 
chúng truyền bá mô hình chính trị, mô hình kinh 
tế, quan niệm giá trị, tư tưởng, lối sống chủ nghĩa 
tư bản phương Tây, khiến cho các nước xã hội chủ 
nghĩa từng bước ngả theo hướng tư hữu hoá về 
kinh tế, đa nguyên hoá về chính trị, tự do hoá 
theo khuynh hướng tư sản. Sự chuyển hoá được 
thực hiện dần dân cho tới khi tạo ra được sự tự 
thay đổi sác màu, khiến cho các nước xã hội chủ 
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nghĩa từ bỏ con đường của mình, chuyển sang con 
đường tư bản chủ nghĩa, trở thành thành viên của 
thế giới tư bản do Mỹ cầm đầu. Vì thế, người tạ 
gọi "điễn biến hoà bình” là cuộc chiến tranh không 
có khói súng. 

Nôi dung “diễn biến hoà bình”, đó là những hoạt 
động của bọn đế quốc phản động hướng tác động vào 
bên trong và thực hiện cuôc vân động chống chủ 
nghĩa xã hôi trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa, để 
làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội từ bên trong. Bằng các 
biện pháp như tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản, sử 
dụng các loại viện trợ, bao vây, cô lập kinh tế... chủ 
nghĩa đế quốc rắp tâm tạo nên trong lòng các nước xã 
hội chủ nghĩa những yếu tố và lực lượng chống chủ 
nghĩa xã hội, chống các đẳng cộng sản, tiến hành lật 
đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, “ diễn biến hoà 
bình”, theo nghĩa chung nhất, là những âm mưu, thủ 
đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động 
nhằm làm sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là 
cuộc đấu tranh gj]ái cấp dưới hình thức mới trên lĩnh 

) vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, 
ngoại giao. Hình thức cuộc đấu tranh giai cấp có thể 
“âm “thấm”, “từ từ”, “thầm lặng”, “hoà bình”, nhưng 
sẽ dẫn đến làm cho chế độ Xã hội chủ nghĩa và Đảng 
cộng sản tự tan rã, 
8 iêu “4:8 tre; 

thù địch đối với nước tạ: 
.. Đổi với nước ta, “diễn biến hoà bình” điều cốt 
yếu nhất là dùng những người cộng sản tự lật đổ 


thế lực 
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chế độ công sản. Vì vậy, với “diễn biến hoà bình”, 
chúng ra sức chia rẻ nội bộ, gây mất đoàn kết, làm 
giảm uy tín của Đảng cộng sản, thúc đẩy tự do 
kinh tê và tự do chính trị, từ đó xoá bỏ Chủ nghĩa 
xã hồi và chuyển hoá Việt Nam theo quỹ đạo của 
chủ nghĩa tư bản khôi phục và tăng cường vai trò 
thống tri của Mỹ ở Đông Dương. Tư tưởng chủ đạo 
của chúng là chủ động tiếp cận, chọn lọc âm thấm, 
chú trọng kết hợp “diễn biến hoà bình” với bạo 
loạn lật đổ. Chủ trương chiến lược của chúng là 
nhanh chóng đột phá Cămpuchia, chia rẽ Việt 
Nam với Lào, Cămpuchia, tận dụng địa bàn 
Cămpuchia chống Việt Nam. Ngăn chặn ảnh 
hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, ngăn chặn 
quan hệ Việt- Trung và chia rẽ hai nước này. Tăng 
cường áp lực chính trị, ngoại giao, vô hiệu hoá các | 
lực lượng quân đội và an ninh, phá hoại về tư | 
tưởng, gây biến động về chính trị. Đồng thời dùng | 
thủ đoạn kinh tế, khuyến khích chúng ta đổi mới 
theo hướng tự do, tư bản hòng làm ta suy yếu và 
phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây; truyền bá văn 
hoá, lối sống đồi truy, độc hại, sa đoạ, kích động 
đòi hỏi hưởng thụ về vật chất. Đẩy mạnh chiến 
tranh gián điệp, các hoạt động tình báo của CIA; 
sử dụng sức mạnh quân sự để răn đe, xây dựng 
các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài 
chống phá cách mạng. 
Để nhận diện một cách rõ nét mục tiêu chiến 
lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối 
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với nước ta hiện nay, có thể nêu khái quát ba mục 


tiêu chính như sau: 


Mót là, mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, 


tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng và kim chị 


nam cho hành động của chúng ta. 


Hại là mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, mục 
tiệu. lý tưởng của Đẳng và của dân tộc ta. 

Ba là, mưu toan xoá bỏ Đảng cộng sản Việt Nam, 
xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng 
Việt Nam. 3 

Ba mục tiêu trên mà các thế lực thù địch nhằm 
vào là ba vấn đề cốt tử của cách mạng nước ta và có 

| mối quan hệ biện chứng với nhau. Bất cứ yếu tố nào 
trong ba yếu tố đó bị đánh sập đều làm rung chuyển 
và kéo theo sự sụp đổ của các yếu tố khác. 

b. Các phương tiện truyền thông đại chúng uói 
⁄2% uụ đấu tranh chống "diễn biến hoà bình” 


* Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch 
trọng việc sử dụng các phương tiện truyền thông dại 
chúng đề thực hiện "diễn biến hoà bình”: 

Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên 
thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những 
thành quả to lớn của chủ nghĩa xã hội- những thành 
tựu đã giành được cho nhân loại trong gần một thế 

ký qua, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hoà 
bình”, tiến công các nước xã hội chủ nghĩa, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào cách 
mạng thế giới, hòng xoá bỏ các nước chủ nghĩa xã 
hội, làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng cộng sản trên 
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thê giới, trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam, 
Một trong những phương tiện được các thế lực thù 
địch sử dụng tích cực nhất đó là các phương tiện 
truyền thông đại chúng. 

Với âm mưu thâm độc này, các thế lực thù địch 
đã tiến hành các thủ đoạn vô cùng nham hiểm để 
chống phá chúng ta như: 

- Sử dụng các phương tiện truyền thông đại 
chúng để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản, tiến 
hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý, tạo dư 
luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Thông qua các phương tiện truyền thông đại 
chúng để khuyếch trương cái gọi là "tự do ngôn 
luập”, "tự đỏ báo chí”. “tự do mít tỉnh. hội họp” của 
phương Tây nhằm kích đông làm rối loạn tình hình, 
nhưng thực chất đây chỉ là thứ tự do giả hiệu. 

Có thể khẳng định, các thế lực thù địch với 
chủ nghĩa xã hội luôn luôn coi các phương tiện 
truyền thông đại chúng là công cụ đắc lực để thực 
hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. 
Chúng đã dùng các phương tiện truyền thông đại 
chúng để tuyên truyền bịa đặt, mê hoặc quần 
chúng, phá hoại đoàn kết và ổn định trong nội bộ 
các nước xã hội chủ nghĩa, ca ngợi quan niệm và 
lối sống của giai cấp tư sản, tiến hành xâm nhập 
chính trị và tư tưởng vào các nước xã hội chủ 
nghĩa. Nhận thức rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn 
thâm độc đó của kẻ thù, Đảng và Nhà nước ta hết 
SỨc coi trọng vai trò, nhiệm vụ của các phương 
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tiện truyền thông đại chúng trong việc. tuyậ, 
truyền đểu tranh chống các luận điệu thụ định 
góp phần củng cổ sự ổn định chính trị của 
nước, thực hiện thăng lợi sự nghiệp công Nghiập, 
hoá, hiện đại hoá đất nước và mụe tiêu dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
theo đình hướng xã hội chủ nghĩa. 

* Vai trò, nhiệm vụ của truyền thông qạ; 

Vì - Am =mr>— tranh chống “diễn biến hoà bình” 

Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong 
cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, trước 
hết bá í phải quán triệt sâu sắc các quan điểm 
của Đảng trong hoạt động báo chí, đó là báo chí. 
xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, SỰ quản 
lý của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội 
và là điễn đàn của nhân dân, luôn luôn đi đầu 
trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo 
chí- xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Từ đó, có thể nói truyền thông đại chúng tập 
trung vào bốn nhiệm vụ cơ bản dưới đây: 

Nhiệm vụ thứ nhất là hết sức coi trọng công 
tác tuyên truyền hướng dẫn dư luận xã hội. Thông 
qua nhiều hình thức tuyên truyền làm cho dư 
luận xã hội chủ nghĩa tiến bộ đành được địa vị chủ 
đạo. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ 


xã hội chủ nghĩa. 


đất 
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Nhiệm vụ thứ hai là tuyên truyền tính ưu Việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, phân định rõ địch ta; chống tự 
đo hoá tử sản, tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ 
nghĩa cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên 
biểu Và nhận rõ tình hình đất nước, nắm vững chủ 
nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu đúng 
quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. 

Nhiệm vụ thứ ba là tuyên truyền tỉnh thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội; thúc đẩy tiến trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền tảng tính 
thần con người mới xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền 
thống, định hướng hệ giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn 
hoá dân tộc cho thế hệ trẻ, hình thành nhân cách, lối 
sống Việt Nam - Xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ thứ tư là làm tốt công tác thông tin, 


cung cấp kiến thức cho nhân dân trên mọi lĩnh vực 
của đài sống. Đồng thời tạo điều kiện mở rộng quan 
hệ hợp tác, giao lưu văn hoá với nước ngoài, giới 
thiệu quảng bá hình ảnh, văn hoá Việt Nam cũng 
như những thành tựu trong công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước trên trường quốc tế. 


£ II. XÃ HỘI HỌC DƯ LUẬN XÃ HỘI 
~ _ ¬ 
1. Dư luận xã hội, bản chất và chức năng 
của dự luậf\xã hội 
d. Khói niệm dự luận xã hội 
__ Dư luận xã hội là một hiện tượng thuộc lĩnh vực 
tỉnh thần của đời sống xã hội, là một hiện tượng phức 
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tạp, nên khó có thể lột tả hết được nội hàm củ, lọ 
trong một số đồng định nghĩa ngắn ng 

Dư luận xã hội đã xuất hiện và tổn tại từ | 

trong lịch sử xã hội, nó hình thành, tồn tại và phát 
triển cùng với bản thân xã hội loài Người, Trọng 
bất kỳ xã hội nào, dư luận xã hội cũng có những 
anh hưởng nhất định, nhiều khi rất mạnh mẽ đến 
các quá trình chính trị - xã hội của đất nước, Thừa 
nhận sự tổn tại và tác động mạnh mẽ của dư luận 
xã hội, trong nhiều thế kỷ qua, các nhà hoạt động 
xã hội, các nhà khoa học và các nhà chính trị đã có 
sự quan tâm đặc biệt đến việc tìm hiểu bản chất, 
quá trình hình thành và cách thức điều chỉnh, định 
hướng dư luận xã hội. 

Yề sự xuất hiện của thuật ngữ “Dư luận xã hội' 
có một số tác giả cho rằng Jonsonberi - một nhà hoạt 
động xã hội người Anh đã sử dụng thuật ngữ dư luận 
xã hội - Public opinion (theo tiếng Anh). 

- Public có nghĩa là công chúng, công khai. 

- Opinion có nghĩa là ý kiến, quan điểm. 


Do đó, thuật ngữ tiếng Anh Publie opinion thường 
được dịch là công luận 


âu 


Cho đến nay, có nhiều ý kiến khác nhau về khái 
niệm này. 


- Theo B.K.Paderin (Nhà nghiên cứu dư luận 
xã hội người Nga): Dư luận xã hội là tổng thể các 
ý kiến, trong đó chủ yếu là các ý kiến thể hiện sự 
phần xét đánh giá, sự nhận định (bằng lời hoặt 
không bằng lời), phản ánh ý nghĩa của các thực tê: | 
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ạ trình hiện tượng, sự kiện đối với các thể chế, 
giai cấp xã hội nói chung và thái độ công khai 
hoặc che đậy của các nhóm xã hội lớn nhỏ đối với 
các vấn để của cuộc sống xã hội có động chạm đến 
các lợi ích chung của họ. 

Theo A.K.Ulêđốp - (Nhà nghiên cứu người Nga): 
Dư luận xã hội là sự phán xét đánh giá của các nhóm 
xã hội lớn và bền Việt Nam đối với các vấn đề có ý 
nghĩa xã hội trong cuộc sống xã hội có động chạm 
đến các lợi ích xã hội. Sự phán xét như vậy biểu thị 
thái độ đối với các sự kiện, các thực tế, các hiện tượng 
của đời sống xã hội. 

Các nhà nghiên cứu người Mỹ sử dụng khái niệm 
tương đông với dư luận xã hội là khái niệm “công 
luận” và cũng nêu ra những quan niệm tương tự. 
Chẳng hạn, “công luận là sự phán xét đánh giá của 
các cộng đông xã hội đối với các vấn đề có tầm quan 
trọng được hình thành sau khi có sự tranh luận công 
khai hoặc quan niệm đơn giản hơn “Công luận là tập 
hợp ý kiến cá nhân ở bất kỳ nơi đâu mà chúng ta có 
thể tìm được”0), 

Ỗ Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu 
về đư luận xã hội, trong đó các tác giả đưa ra những 
định nghĩa của mình về dư luận xã hội. Theo trung 
tâm nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tư tưởng - 
Văn hoá Trung ương: “Dư luận xã hội là tập hợp các 


qu 


“ : 
Paul B.Sheats ley (1976), Công luận là gi? Bách khoa toàn 

thi Mỹ, tập 22 
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luồng ý kiến cá nhân trước các vấn đề, sự kiện, hiện 
tượng có tĩnh thời sự”0). b : 

Kết hợp với vai trò ý nghĩa thực tiễn cuả dư luận 
xã hội, xuất phát từ đặc trưng về đối tượng nghiên 
cửu và phương pháp nghiên cứu của xã hội học, có 
thể đưa ra khái niệm về dư luận xã hội như sau: 

“Dư luận xã hôi là một hiện tượng xã hội đặc biệt 
biểu thị sự phán xét, đánh giá và thái độ của các 
nbóm xã hôi đối với những vấn đề liên quan đến lợi 
ích của các nhóm trong xã hội. Dư luận xã hội được 
bình thành qua các cuộc trao. đổi, thảo luận” 

b. Dư luận xã hội uà tin đồn 

Tin đồn cũng là một hiện tượng tâm lý xã hội 
nhưng khác với dư luận xã hội ở chỗ, tin đồn không 
phải là sản phẩm của tư duy phán xét của cá nhân 
mang nó... 

e. Bản chất uà chức năng của dư luận xã hội 

Bản chất của dư luận xã hội 

Xã hội học tìm thấy trong dư luận xã hội 
không chỉ những hạt nhân nhận thức và lý trí mà 
xước - các yếu tố tình cảm, thái độ của cộng đồng 
đối với các vấn đề dang diễn ra. Sống trong bất kỳ 
tuội 3vã. hội, một cộng đồng người nó, các cá nhân 

không chỉ tìm hiểu, phân tích và nhận thức về môi 
trưởng sống mà còn tìm cách xác định mối quan 


f Ban tư tưởng - Văn hóa trung ương - Trung tâm nghiên cứu 
Dư luậnxa hội . Nghiên cứu, sử dụng, định hướng Dư luậnxã 
hội, Hà Nội 1999. Tr 6-7 
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hệ của mình đối với các sự kiện diễn ra và đồng 
thời tạo cho mình cách thức ứng xử phù hợp trước 
cuộc sống thực tế. 

Để có thể hiểu đúng đắn bản chất của dư luận xã 
hội, cần phải làm sáng tô mối quan hệ của dư luận 
xã hội với ý thức xã hội cũng như xem xét dưới góc độ 
chủ thể và khách thể của dư luận xã hội. 

Xã hôi hoc nghiên cứu dư luận xã hội như là 
một biểu hiện đặc biệt của nhận thức thuộc lĩnh 
vực tình thần của xã hội. Dư luận xã hội không 
đơn thuần chỉ là một ý kiến mà bao hàm trong nó 
cả mặt ý chí của ý thức xã hội. Nó không chỉ thể 
hiện một mặt riêng rẽ nào đó của hình thái ý thức 
xã hội như triết học, đạo đức học, ý thức chính trị 
mà thể hiện tính chất tổng hợp của ý thức xã hội 
trong một thời điểm nhất định như ý thức hệ (thế 
giới quan - nhân sinh quan) tâm lý xã hội, trìph 
độ nhận thức, trí tuệ.. 

Bên cạnh đó, dư luận xã hội là một hiện tượng 

tính thần của xã hội nhưng: lại gắn chặt với hoạt 
động thực tiễn của xã hội như một jCầu nốƒ giữa hiện 
thực xã hội và hoạt động xã hội. Khi dư luận xã hội 
hình thành cộng đồng xã hội đi từ phần đánh giá 
chuyg tới lập trường hành động, kiến nghị lên cấp 
trên và tuỳ theo điều kiện tình hình mà chuyển hoá. 
từ lời nói đến hành động. Thái độ tỉnh thần như vậy 
thể hiện như là thái độ tỉnh thần thực tiễn, thúc đẩy 
hành động thực tiễn. Chính vì vậy, dư luận xã hội 
được xem như là một hoạt động tâm lý xã hội, là cầu 
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nổi giữa ý thức xã hội và hành động xã hội. Sự phản 
ánh thực tê tronE dư luận xã hội trước hết có tính 
chất đánh giá các hiện tượng Xã hội để xác định hành 
vì ứng xử của con người. Quá trình đánh giá diễn r; 
ở nhiều cấp độ khác nhau, thông thường ở ba cấp q 
chủ yếu: 

- Dương tính: thể hiện sự đồng tình, nhất trí với 
thái độ khen ngợi, ủng hộ cổ vũ. : 

` Âm tính: Ngược lại với sự đánh giá dương tính, 
thể hiện sự phản đối, không nhất trí, lên án hoặc phủ 
nhận. 

- Trung tính: là đánh giá thường xây ra về mặt 
xã hội. Đứng trước sự kiện, con người không bày tô 
thái độ. 

- Khách thể hay còn gọi là đối tượng của dư 
hội hay quá trình xã hội được phần ánh bởi dư 
luận xã hội. Đối tượng phán xét, đánh giá của dư 

luận xã hội bao gồm đối tượng đơn giản và đổi 
tượng phức tạp. Đối tượng đơn giản là các Sự thật 
mà con người nhìn thấy, đối tượng phức tạP là các 
hiện tượng hay quá trình xã hội, nhưng không 
phải tất cả sự thật, sự kiện, quá trình xã hội của 
biện thực xung quanh con người đều trở thành đôi 
tượng của dư luận xã hội, Điều kiện tiên quyết °Ẻ 
xác định đối tượng của dư luận xã hội là là cá° gy 
kiện - hiện Lượng, quá trình diễn ra phải đưc” cơ 
là vấn đê mang tính công chúng và được thông ?” 
một cách rộng rãi cho người dân. — 
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Như vậy, dư luận xã hội chỉ nảy sinh khi có 
những vấn đề có ý nghĩa xã hội đụng chạm đến lợi 
ích chung của cộng đồng xã hội, có tầm quan trọng và 
có tỉnh cấp bách, đòi hỏi phải có ý kiến phán xét 
đánh giá hoặc cần phải để xuất phương pháp giải 
quyết cụ thể. Đó có thể là một vấn đề chính trị, kinh 

`... luật, giáo dục... 

Chủ thể của dư luận xã hội chính là cộng đồng 
người hay nhóm người. mang dư luận xã hội. Một số 
nhà nghiên cứu cho rằng chỉ có những ý kiến phổ 
biến, ý kiến của đa số mới được gọi là dư luận xã hội, 
do đó chỉ có đa số mới là chủ thể của dư luận xã hội. 
Nhiều nhà nghiên cứu khác lại quan niệm dư luận 
xa hội là bất kỳ luồng ý kiến, cá nhân giống. nhau 
nào, bất kể đó là ý kiến của đa số hay thiểu số. Dưới 
góc độ lý luận cũng như thực tiễn, có thể thấy rằng 


chủ thể của dư luận xã hội không chỉ là nhóm đa số 
mà còn là nhóm thiểu số (một tập thể, một nhóm xã 
hội, một giai cấp, tầng lớp xã hội hoặc cả xã hội nói 
chung). Dư luận xã hội bao gồm mọi luồng ý kiến, 
luông ý kiến của đa số cũng như luồng ý kiến của 
thiểu số. Trong xã hội ở mỗi thời điểm nhất định sẽ 
có sự tổn tại của nhiều dư luận thuộc các cộng đồng 
lớn nhỏ. Với mục đích sử dụng dư luận xã hội như là 
phương tiện để điều hoà các mối quan hệ của mọi 
người, chúng ta còn có nhu cầu nghiên cứu không chỉ 
dư luận xã hội của đa số mà còn có nhu cầu nghiên 
cứu các dư luận khác về cùng một vấn để. Các dư 
luận cũng như mọi hiện tượng xã hội khác luôn luôn 
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nàm trong quá trình biên đổi và phát triển cùng vái 
sự phật triển của xã hội. Tính chất biện chứng của 
quá trình đó là ở chỗ với sự thay đổi của các yếu tố và 
các điều kiện có ảnh hưởng tới sự hình thành dư luận 
xã hội, dư luật của một bộ phận thiểu số ngày hôm 
qua đến hôm nay có thể phát triển thành dư luận 
của đa sô và ngược lại. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của công tác 
nghiên cứu dư luận xã hội, có thể coi mọi tập đoàn 
người (hoặc lớn, hoặc nhỏ) đều là chủ thể của dư luận 
xã hội Vấn đề là ở chỗ, trong việc nghiên cứu dư 
luận xã hội của một nhóm, một tập thể, đâu là dư 
luận của đại đa số nhân dân. Đồng thời, cũng cần 
làm rõ dư luận của một nhóm, một tập thể có phù 
hợp với dư luận chung của xã hội hay không. (Ví dụ: 
Vấn đề tăng giá xăng dầu, thuế nhập khẩu ô tô...). 

Tóm lại, qua những vấn đề nêu trên cho thấy dư 

Ì luận xã hội có các tính chất cơ bản sau: 
ự luận xã hôi có tính chất công chúng: Tính 
chất này được thể hiện trên hai mặt sau: 

+ Đối với chủ thể của dư luận xã hội: Tính công 

khai của dư luận xã hội đòi hỏi các nhóm xã hội phải 
được tiếp cận thực tế. khả năng sử dụng các phương 
tiện phổ biến và trao đổi thông tin nhất định. Quyền 
và khả năng thực tiên sử dụng các phương tiện thông 
tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình, 
mạng Internet...) sẽ giúp cho sự tham gia sộng rãi 
của đông đảo thành viên xã hội tiếp cận với các luồng 
dư luận xã hội. & 
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Đối h ủa dư luận xã hội: thông 
tin về đối tượng của dự luận xã hội phải được phổ 
biến thông qua các con đường chính thức, cộng 
khai. Các con đường chính thức như: thông qua 
các kênh thông tin của Nhà nước, chính quyền, 
các đoàn thê xã hội, thông qua các kênh thông tin 
dại chúng. Với vai trò là thiết chế xã hội đảm bảo 
việc thoả mãn nhu cầu giao tiếp và tìm kiếm 
thông tin của xã hội, hệ thống thông tin đại chúng 
cung cấp thông tin về các vấn đề đang diễn ra trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì Vậy, ở nơi nào 
có mật độ có điều kiện dư luận xã hội hình thành 
và phát triển tốt. 

- Dư luận xã hôi liên hệ chặt chẽ với quyền lợi 
của các cá nhân, nhóm xã hội và toàn thể xã hội. 

Tất cả các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội 
đang diễn ra để trở thành đối tượng của dư luận xã 
hội phải là những gì liên quan mật thiết đến lợi ích 
của các nhóm khác nhau trong xã hội. Bởi vì đó là cơ 
sở đưa đến sự bàn bạc, tranh luận, trao đổi ý kiến. 
Quá trình tranh luận, trao đổi ý kiến để dẫn đến dư 
] ộ chí á trì lải ết mâu thuẫn 
lợi ích. Trong quá trình nảy, nhóm xã hội nào tổ chức 
tốt, quan điểm, ý kiến có sức thuyết phục thì nhóm 
đó thành công hơn. trong việc bảo vệ quan điểm, ý 
kiến của mình và ngược lại. 

—Dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội năng 
đồng. dễ thay đổi cùng quá trình vận động và biến 
đổi của xã hội: Cùng với sự phát triển của xã hội, 
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nhiều giá trị, chuẩn mực văn hoá thay đổi ngay 
trong cùng một nên văn hoá, dẫn đến sự thay dõi 
trong cách nhìn nhận, đánh giá của dư luận xã hội 
Trong thời kỳ bao cấp trước đây, các hoạt động 
buôn bán. kiểm lời cho cá nhân bị xã hội lên án 
manh mẽ. Trong thời kỳ kinh tế thị tường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, dư luận xã hội không còn 
nhìn nhận, đánh giá các hoạt động đó một cách ấu 
trï mà coi đó là một hoạt động thương mại kinh 
doanh bình thường. 

Ở đây, chúng ta cần lưu ý, dư luận xã hội có tính 
dễ biến đổi. Tuy nhiên, có những dư luận xã hội hàng 
chục, hàng trăm năm không hề thay đổi. Tính bền 
vững của dư luận xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 
Đối với những sự kiện, hiện tượng hay các quá trình 
quen thuộc, dư luận xã hội thường rất bền vững. 
Chẳng hạn, sự đánh giá rất cao của dư luận xã hội về 
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, về 
tâm quan trọng của sự nghiệp đổi mới... tới nay vẫn 
không thể bị thay đổi. 

Chức năng của dư luận xã hội ó 

Dư luận xã hội là một trong những biểu hiện 
sớm nhất của hình thái ý thức xã hội. Dư luận xã 
hội xuất hiện, tôn tại và phát triển cùng với đời 
sống xã hội, cùng với vai trò ngày càng tăng của 
quần chúng nhân dân trong lịch sử. Vì vậy trong 
mọi thời đại, dư luận xã hội luôn mang trong mình 
nguồn sức mạnh to lớn ảnh hưởng đến nhịp độ phát 

triển của xã hội. € 
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Xét từ góc độ xã hội học, việc tìm hiểu, phân 
tích vai trò, chức nàng của đư luận của xã hôi cần 
được xem xét từ nhiều góc độ mà chủ yếu là tìm 
hiểu tính tích cực hay tiêu cực của dư luận xã hôi 
đối với tiên trình phát triển xã hội và eon người 
Ngay trong thời kỳ tiền sử, khi chưa hình thành xã 
hội loài người, chưa có Nhà nước và các bộ máy bạo 
lực để quản lý đất nước thì dư luận xã hội đã được 
sử dụng như một công cụ để điều chỉnh hành vi của 
con người. h 

Trong thời kỳ Phục hưng ở Châu Âu, Rut - xô - 
một đại biểu của các nhà khai sáng Pháp cho rằng, 
dư luận xã hội là sự đánh giá của xã hội về hoạt động 
của Nghị viện hoặc của Chính phủ. Trong tác phẩm 
*Khế ước xã hội”, ông viết: Các luật lệ của Nhà nước 
cần phải phù hợp với ý chí của nhân dân. Quyền lực 
của Nhà nước phải được thể hiện phù hợp với các 
phán xét của nhân dân. Mọi Hội nghị của nhân dân 
nên đặt ra hai vấn đề: Ẫ 

- Việc duy trì hình thức lãnh đạo hiện đang tồn 
tại có còn có lợi cho nhân dân hay không? Š 

- Chính quyền của Nhà nước có còn nằm trong 
tay những người đang cầm quyền hay không? 

Theo Rút-xô, trong các điều kiện như vậy, Chính 
phủ luôn nằm dưới sự đe doạ bị bãi miễn và phải 
tuân theo những mệnh lệnh của Hội nghị nhân dân. 

Hêghen, nhà triết học cổ điển Đức, cho rằng: bản 
chất của dư luận xã hội rất mâu thuẫn. Theo ông, dư 
luận xã hội là “cái phổ biến, cái cốt tuỷ, cái chân lý” 
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gần liền với cái đổi lập của nó là các ý kiến CÓ sắc 
thái “riêng và đặc thù của mọi người”. “Các nguyên 
tặc về sự công bằng, nội dung và kết quả của toàn bộ 
hệ thông Nhà nước, hệ thông pháp luật và nội dung 
của toàn bộ tình trạng các công việc được phản ánh 
trong dư luận xã hội dưới dạng các tư tưởng nhận 
văn, thông tháT”. A 

Tuy nhiên, Hêghen lại cho rằng cái đặc thù và 
cái riêng trong ý kiến của mọi người bao gồm trong 
nó toàn bộ tính ngẫu nhiên của dư luận, sự dốt nát, 
sự xuyên tạc, sự giả dối, sự lừa phỉnh của nó. 

Xuất phát từ quan điểm cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin: TT. cỔ...oO naohúng, 


quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, 
các yếu tố tỉnh thần có vai trò tích cực trong đời sống 


xã hội thì dư luân xã hội chính là sự phản ánh ý 
nguyện, thái độ của quần chúng nhân dân và chính ý ý 
C9 Khang này sẽ tạo nên sức mạnh vật chất và 

thần làm cải biến xã hội. Vì vậy, Ängghen đã có 
ý kiến: “Sự tiến bộ trong dư luận xã hội là điều kiện 
tiên quyết để hoàn thành được bất Ỳ công cuộe cải 
tạo, cách mạng nào...”0), 

- Các Mác cho rằng: Dư luận xã hội là dư luận 
của nhần dân. 

- Kế thừa tư tưởng của Ph.Ăngghen, V.I. Lênin 
khẳng định rằng, để chiến thắng, cách mạng cần 


?Œ € Mác uù Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Sự thật, Hà Nội, 1998, t38. Tr 489 
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phải đưa vào sức mạnh vật ehất và tỉnh thận của dự 
luận xã hội. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, V„. 
Lênin tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng 
sức mạnh của dư luận xã hội để củng cố kỹ thuật lao 
động. đấu tranh với các tàn dư của xã hội cũ, giáo 
dục ý thức cộng sản chủ nghĩa... Tại Đại hội toàn 
Nga lần thứ hai, VI. Lnin lại khẳng định: “Chúng 
ta muốn rằng chính phủ bao giờ cũng phải được dư 
luận công chúng của nước mình kiểm soát"), 

Xuất phát từ quan điểm quần chúng, Đảng ta 
luôn coi trọng, để cao vai trò nghiên cứu tâm trạng, 
nguyện vọng, dư luận của quần chúng nhân dân, 
xem đó là cơ sở quan trọng để hoạch định đường lối, 
chính sách. Đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Giữ chăt 
mổi liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe 
ýkiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của 
Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”%, 

Có thể nói trong cách nhìn nhận chung, các nhà 
nghiên cứu đều thống nhất ở nhận định cho rằng: dư 
luận xã hội tiểm ẩn sức mạnh to lớn đến các lĩnh Vực 
kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội. Sức mạnh này 
được thể hiện qua các chức năng cơ bản sau: 


i : 
Dự luận xã hội thực hiện chức năng điều hoà các 


mội“quan hệ xã hội thông qua việc tác động đến hành 


®V.LLônin: Toàn tập, N+b. Tiến bộ, Matxcơua, 1976, t.35, tr.20 
” Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, 
T5. Tr 698 
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V) và các môi quan hị hệ ệ giữa. các cá nhân với nhau, cửa 
cá nhân với tập thể, của tập thể với xã hội, tậ ập thẩ 
Nới từng cá nhân. Khi đã hình thành, dư luận xã hội 
biểu thị thái độ, quan điểm, cảm xúc, ý chí tập thể 
của đại đa số người trong cộng đồng, do đó nó có Sức 
mạnh to lớn. 
Trong lịch sử xã hội loài người, dư luận xã hội 
đã đóng vai trò điều hoà các mối quan hệ xã hội 
ngay cả khi trong xã hội chưa có sự phân hoá giai 
cấp, chưa xuất hiện Nhà nước và pháp luật - đó lạ 
xã hội nguyên thuỷ. Trong thời kỳ ấy, trong cộng 
đông xã hội nguyên thuỷ, điều đáng sợ nhất đối với 
mỗi thành viên là bị dư luận lên án, bị cộng đồng 
khinh bỉ và ruồng bỏ. Nhận xét về vai trò của dự 
luận xã hội trong thời kỳ này, Ph.Ăngghen cho rằng: 
“Trong xã hội công xã nguyên thuỷ, ngoài dư luận 
xã hội ra. xã hội này không có một phương tiện 
cưởng chế nào khác”®), 
Trên cơ sở các phán xét, đánh giá về các sự kiện, 
hiện tương xã hôi xảy ra trong đời sống xã hội, dư 
luận xã hội góp phần hình thành các chuẩn mực xã 


hôi, chỉ ra những việc nên làm, những điều nên 


tránh, điều chỉnh hành vi, cách ứng xử của mọi 
người. Dư luận xã hội đóng vai trò là “người lính 
canh giữ” bảo vệ các quyền lợi, các giá trị phổ biến 
của xã hội cũng như các giá trị, lợi ích cá nhân chính 
đáng của con người. 


4) 


C.Mác uà Ph.Ăngghen, toàn tập, tập 21, tr 168. 
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Dư luận xã hội có thể cổ vũ, khích lệ. ea n 
nhữnE hành vi tích cực, những hành động phù — 
với lợi ích chung của xã hội, nhưng eũng có thể phản 
đối, gâY sức ép, can trở hành vì eứe đoạn không có lại 
cho nhóm người này hoặc nhóm ngưởi khác. Chẳng 
bạn. thời gian qua dư luận xã hội đã có thái độ phá 
phán. lên án mạnh mẽ với các biều hiện vị phạm việc 
cấp phếp, quản lý dự án, đâu thầu, xây dựng cø bản, 
Dùng tiền bạc chạy chức, chạy quyền, mua bằng, 
chạy tội... tham ô, nhũng nhiễu, đục khoét, gây phiền 
hà, cán bộ vi phạm pháp luật, đến các điều cấm đảng 
viên không được làm. Nhờ sự can thiệp kịp thời, dư 
luận xã hội góp phần duy trì trật tự xã hội, mối quan 
hệ hài hoà giữa cá nhân và xã hội cũng như giữa các 
nhóm xã hội với nhau. 

Ví dụ: Khi xảy ra các hành vi tham nhũng ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến lợi ích cộng đồng, dư luận xã hội 
thường hình thành nhanh chóng, rộng rãi, có sức 
mạnh lớn chỉ hướng hành động cho quần chúng trong 
đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này. 

* Chức năng giáo dục: 

Cùng với chức năng diều hoà các mối quan hệ xã 
hội, dư luận xã hội còn có chức năng giáo dục. Chức 
tiằng này gắn bó hữu cơ với chức năng điều hoà. 

Tác dụng chủ yếu của chức năng giáo dục là ở 
chỗ, dư luận xã hội nhờ có uy tín, sự khen chê, 
khuyên bảo của dư luận xã hội có ảnh hưởng mạnh 


ến ý thức, hành vi của con người, nhất là thế hệ 
tre. Bằng sự khen hoặc chê, tán thành hoặc phản đối, 
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sư khuyên can kịp thời đối với các hành vì phù hợp 
buặc không phù hợp với các lợi ích, giá trị xã hội, 
nhất là các giá trị đạo đức. Dư luận xã Ï hội CÓ Vai trà 
giáo dục cho mọi người ý thức đúng đẫn về sự đúng . 
sại. phải trái, thiện - ác, đẹp - Xấu. 

Một mặt, dự luận xã hội có thê tác động trực tiếp 
nhằm phê phán, lên án những hành vi vì phạm pháp 
luật, vì phạm đạo đức, khuyến khích, cổ vũ những 
hành vì phù hợp với lợi ích chung, biêu dương những 
tấm gương cao đẹp. 

Mặt khác, dư luận xã hội có tác động lâu dài 
đến việc xây dựng nhân cách của con người - tức là 
tác động đến quá trình xã hội hoá cá nhân. Điều 
này biểu thị mối quan hệ khăng khít giữa dư luận 
xã hội và các chuẩn mực xã hội. Trong xã hội, hành 
vì cá nhân bị điều chỉnh bởi sức mạnh của pháp 
luật. Ngoài ra, hành vi cá nhân còn bị chế ước bởi 
dư luận xã hội thông qua các sự đánh giá (tốt, xấu, 
khen, chê), sự đánh giá này có tác động đến nhiều 
tầng của xã hội, từ người dân đến những người phụ 
trách hệ thống quản lý. Việc các nhà lãnh đạo chủ 
trương thăm dò dư luận quần chúng về sự đánh giá 
của nhân dân trong các hoạt động của họ, kể cả các . 
lĩnh vực thuộc về đời sống cá nhân cho thấy sự can 


thiệp sâu sắc của chức năng giáo dục trong dư luận 
xã hội. 


Tuy nhiên, cần chú ý rằng ngoài tác dụng giáo 
dục tích cực là chủ yếu, đôi khi dư luận xã hội 
cũng có tác dụng tiêu cực, nó kìm hãm hành vi 
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áng tạo của con người. Chẳng hạn, dự 
luận đe doa của bọn lưu manh, côn đồ, những 
băng nhóm tội Em, Hoặc trong một Số tập thể 
8giý muốn tồn tại bầu không khí vui về”, người ta 
đã làm ngở 2U C VIỂU cực khác xuất hiện trong 
tập thể nhưng J;Hồng bị dư luận lên án hoặc lên án 
không mạnh ruẻ. 

Cho nên, việc tạo ra trong dư luận thái độ lên án 
kiên quyết với các hiện tượng tiêu cực ở moi mức độ 
là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nếu không có 
sự ủng hộ tích cực và rộng rãi trong dư lu 
thì khó có thể xoá bỏ triệt để các hiện tượn 
diễn ra hàng ngày trong đời sống. 

* Chức năng giám sát - tư vấn: 

Chức năng này được thể hiện rõ nét nhất khi đối 
tượng của dư luận xã hội là các hoạt động của cơ 
quan Nhà nước, chính quyền các cấp, 

Trong tiến trình dân chủ hoá đời sống xã hội, 
người dân bình thường ngày càng có cơ hội tham 
gia trực tiếp hay gián tiếp vào các mặt hoạt động, 
xây dựng và quản lý đất nước. Người dân không 
chỉ bầu ra người đại diện cho quyền lợi của mình 
tại các cơ quan dân cư mà còn thôn ận 
xã hội, họ đánh giá, phán xét về các chủ trương 
chính sách Nhà nước, hoạt động của bộ máy chính 
quyền. Qua đó, dư luận xã hội thực hiện chức 
nẵng giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước, các tổ chức xã hội, gây sức ép lớn đối với tệ 
tham nhũng, quan liêu, tắc trách. 


ận xã hội 
8 tiêu cực 
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Như vậy, chức năng giám sát là thông qua sụ 
phân xét, đánh giá, dư luận xã hội giám. sát các hoạt 
động của các tổ chức xã hội, các cơ quan Nhà nước có 
phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chung của xã hội 
hay không. Trước những vấn đề nan giải, bức xúc của 
cộng đồng, của đất nước, dư luận xã hội có thể đưa ra 

các để nghị, khuyến cáo, các lời khuyên sáng suốt có 

tính chất tư vấn nhằm giải quyết tốt các vấn đề đặt 
xa đó. Các thông tin của dư luận xã hội còn có ý 
nghĩa “phát hiện vấn để” giúp các cơ quan tư pháp, 
hành pháp thuận lợi hơn trong khi thực hiện nhiệm 
vụ của mình. 

Chẳng hạn, dư luận xã hội trước nạn tham 
nhũng, tệ nạn quan liêu, trước các chính sách đối 
với người có công với cách mạng chưa thoả đáng, 
trước sự thoái hoá biến chất của một số cán bộ, 
Đảng viên.. cũng như dư luận xã hội ủng hộ chính 
sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, chính 
sách đối ngoại rộng mở... Tất cả những dư luận 
khác nhau đã được phản ánh kịp thời với các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó các cơ 
quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, chủ 
trương cho phù hợp với tình hình thực tế và nguyện 
vọng của nhân dân. Để phát huy được vai trò, chức 
năng giám sát, tư vấn của dư luận xã hội cần phải 
chú ý đến các điểm sau : 


- Đảm bảo tính công khai của các công việc chung 
của đất nước. xã hội. Khía cạnh này liên quan mật 


thiết đến các lĩnh vực như xây dựng và thông qua 
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Hiến pháp. các Bộ luật, soạn thao và thông qua cáe 
chính sách kinh tê - xã hội, phê phán và lên án các 
hành vì sai lệch, phạm pháp của cán bộ, công chức 
Nhà nước ở các cấp... Một trong những yếu tố để cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng hiện nay đạt được hiệu 
quả là phải thực hiện công khai hoá. Thực tiễn của 
công cuộc đổi mới cho thấy: vấn đề công khai là yếu 
tố có tính nguyên tắc. Nó dựa trên cơ sở tôn trọng sự 
thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Đẳng ta 
chỉ rõ: “Phải xây dưng cơ chế cụ thể để thực hiện 
phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra” đối với các chủ trương chính sách lớn của Nhà 
nước. Muốn cho dân biết thì phải thông báo về tình 
trạng tham nhũng cũng như các tệ nạn xã hội được 
người dân quan tâm, tức là phải thực hiện công khai 
để người dân biết về tình trạng tham nhũng đang 
diễn ra trong đời sống xã hội với cách nhìn thẳng 
thắn, trung thực. Trên cơ sở đó, người dân bàn bạc và 
để ra các phương hướng hành động xã hội, kiểm soát 
xa Hội: 

Như vậy, yếu tố công khai là một thuộc tính 
gắn với bản chất Nhà nước ta, Nhà nước dân chủ, 
mục tiêu của Nhà nước ta là “bao nhiêu lợi ích đều 

ì dân”0), 

- Xây dựng cơ chế và hành lang pháp lý phù 
hợp, thuận tiện cho việc tiếp nhận và áp dụng các 
° Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. Nxb Sự thật - Hà Nội 1995. 
trang 299 
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khuyến nghỉ, tư vấn đúng đắn của dư luận xã hôi 
vào công tác quản lý các mặt, các lĩnh vực của dời 
sống xã hội. Có thể coi đây là một bộ phận quan 
trọng trong việc xây dựng quy chế dân chủ ở đất 
nước ta hiện nay. 


... 2. Quá trình hình thành dư luận xã hội và 
b các nhân tố tác động đến quá trình hình 
thành dư luận xã hội 
a. Quá trình hùnh thành dư luận xã hội 
Dư luận xã hội không phải là ý kiến của một 
người, mà là ý kiến phán xét, đánh giá của nhiều 
người trong xã hội, là sự phát ngôn chung của họ. Đó 
cũng không phải là tổng cộng các ý kiến phán xét 
đánh giá của các cá nhân mà qua trao đổi, bàn bạc, 
có sự tác động qua lại giữa các ý kiến, hình thành 
nên sự phán xét đánh giá chung của số đông trong 
cộng đồng người. 
Trong những diều kiện bình thường, sự hình 
thành dư luận xã hội trải qua bốn giai đoạn sau: 
Giai đoan hình thành ý kiến cá nhân 
Trên cơ sở sự việc, sự kiện diễn ra, các cá nhân 
trong cộng đồng xã hội tiếp xúc, làm quen, được 
trực tiếp chứng kiến hoặc nghe kể lại về các sự 
kiện, sự việc, hiện tượng xảy ra trong.xã hội. Họ 
tìm kiếm, sưu tập thêm các thông tin, trao đổi với 
nhau. Từ đó nảy sinh các suy nghĩ, tình cảm, ý 
kiến bước dầu về nội dung, tính chất của sự việc. 
sự kiện. Nhưng lúc này, các suy nghĩ, tình cảm, ý 
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kiến bước đầu đó là thuộc về mỗi người, thuộc lĩnh 
vực ý thức cá nhân. 


Giai doạn trao đổi thông tin giữa mọi người 
Các ý kiến cá nhân được chia Éẻ, trao đổi, bàn 


lận với nhau trong nhóm. Cơ sở cho quá trình thảo 
luận trong nhóm này là lợi ích chung của cả nhóm và 
hệ thống. các giá trị chuẩn mực chi phối bởi các 
khuôn mẫu tư duy và khuôn mẫu hành vi của các 
thành viên trong nhóm. Thông qua quá trình trao đổi 
bàn luận các suy nghĩ, các ý kiến xung quanh đối 
tượng của dư luận mà ý kiến cá nhân được chuyển từ 
lĩnh vực ý thức cá nhân sang ý thức xã hội. 

Giai đoạn thống nhất ý kiến, hình thành về cơ 
bản sự phán xét, đánh giá chung. 

Thông qua trao đối, tranh luận, cọ xát các loại ý 
kiến khác nhau, quan niệm khác nhau được thống 
nhất trên cơ sở những vấn đề cơ bản, hình thành sự 
phán xét, đánh giá chung về các sự kiện, hiện tượng 
phù hợp với nhận định của đại đa số trong cộng đồng. 

Giai đoạn dư luận xã hội chính thức hình thành. 

Trên cơ sở thảo luận, các nhóm đi đến ý kiến 
phán xét, đánh giá, các quan điểm có sức thuyết 
phục nhất được củng cố và trở thành quan điểm, ý 
kiến vững chắc trong xã hội cũng như khuyến nghị, 
thúc đẩy hành động thực tiễn của họ trước thực tế 
cuộc sống nhất định. Vì vậy, dư luận xã hội là cầu 
nối giữa ý thức xã hội với hành động xã hội. 

Như vậy, dư luận xã hội là sản phẩm của quá 
trình giao tiếp xã hội. Không có sự trao đổi, bàn bạc 
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thảo luận, thậm chí va đập các ý kiến thì không thể 
có ý kiến phần xét đánh giá chung được đông đảo mọi 
người chìa Ẩê, tán thành và ủng hộ. 

Sự phân chia quá trình hình thành dư luận xã 
hội thành 4 giai đoạn nói trên không có nghĩa là mọi 
dư luận xã hội đều phải trải qua đã 4 giai đoạn ấy, 
"Thông thường sự tuân thủ 4 giai đoạn chỉ diễn ra khi 
đổi tương của dư luận xã hội là các sự kiện - hiện 
tượng xã hội mới và phức tạp. Đa số người dân chưa 
có hoặc chưa xác định thái độ, cách ứng xử phù hợp 
với thực tế cuộc sống. 

Cũng có nhiều trường hợp dư luận xã hội hình 
thành một cách tức thời nhanh chóng, lan truyền 
mạnh mẽ trước những biến cố đặc biệt như thiên tai, 
chiến tranh, các hành động xâm lược phá hoại an 
ninh quốc gia. Trong những trường hợp này có thể 
thấy lợi ích căn bản, chuẩn mực, giá trị của các cộng 
đồng người bị xâm hại nặng nề dẫn đến phần ứng tức 

thời của người dân như phản đối hay đông tình với 
các vấn đề nhất định. Có thể lấy ví dụ từ những 
luông đư luận xã hội lên án các tội phạm giết người, 
buôn bán ma tuý, tham nhũng với mức độ lớn trong 
thời gian qua ở đất nước ta. 


b. Các nhân tố tác động đến quá trình hình 
thành dư luận xã hội. 


Sự hình thành dư luận xã hội phụ thuộc vào 
nhiều điều kiện yếu tố khác nhau, cả chủ quan và 
khách quan về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, 
trình độ nhận thức, tâm lý xã hội... 
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Dưới đây là những yếu tố chính tác động đến sự 
| hình thành dư luận xã hội. 
| Tính chất của các sự việc, sự kiện, hiện tượng xã 


hội, quá trình xã hội. 

Thực tế xã hội luôn diễn ra da dạng, phong phú 
và phức tạp với nhiều sự việc, sự kiện, hiện tượng xã 
hội hay quá trình xã hội khác nhau. Dư luận xã hội 
là một hiện tượng tỉnh thần phản ánh tổn tại xã hội 
trước hết phụ thuộc vào quy mô, cường độ và tính 
chất của các sự việc. sự kiện, hiện tượng xã hội mà 
nó phản ánh, đồng thời phụ thuộc vào ý nghĩa của 
các sự việc, sự kiện đó đối với các nhu cầu, lợi ích về 
vật chất hay tinh thần của cộng đồng người mang dư 
luận. Khuynh hướng chung trong các ý kiến đánh giá 
và thái độ của công chúng là bày tỏ sự tán thành, 
ủng hộ đối với những sự việc, sự kiện phù hợp với các 
nhu cầu, lợi ích của mình và lên tiếng phê phán hay 
phản đối những sự việc, sự kiện đi ngược lại, xâm hại 
tới lợi ích của họ. 

Trong thực tế xã hội có những sự việc, sự kiện 
xảy ra ban đầu chỉ ảnh hưởng tới lợi ích của một 
nhóm xã hội nhất định, nhưng sự phát triển tiếp 
theo đã cho thấy sự liên quan của chúng tới lợi ích 
của cáe nhóm khác. Trong bối cảnh đó các nhóm xã 
hội sẽ bước vào cuộc trao đổi ý kiến, thảo luận tại các 
thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, những sự kiện 
hiện tượng có ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến đại 
đa số người dân như dịch bệnh, tỷ lệ lạm phát gia 
tăng... sẽ tạo ra các luồng dư luận xã hội nhanh 
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chóng chỉ trong một thời gian ngắn. Như vậy, muốn 
nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc phát sinh dư luận xạ 
hội thì phải xuất phát từ chính bản thân các sự việc, 
sự kiện, hiện tượng xã hội xây ra trong thực tế xã hội 
với quy mô, cường độ và tính chất của chúng. 


—W Hệ tư tưởng, trình độ học vấn, kiến thức, hiểu 
biết, kinh nghiệm của con người. 


Sự hình thành dư luận xã hội phụ thuộc vào hệ 
tư tưởng, trình độ học vấn, kiến thức, hiểu biết, 
kinh nghiệm của các cá nhân, các nhóm xã hội 
trong xã hội. Nói cách khác là mức độ chuẩn bị của 
cộng đồng người để tiếp nhận các sự việc, sự kiện, 
hiện tượng cần thiết. Nếu thông tin không đầy đủ 
thì dân đến khả năng tranh luận kéo dài, không 
hình thành dư luận xã hội. Hệ tư tưởng, trình độ 


chiều sâu, tính chất phản ánh 
đứng hay sai của các ý kiến, các quan điểm phán 
xét đánh giá đối với sự việc, sự kiện. Chẳng hạn, ở 
những nhóm xã hội có trình độ học vấn cao họ có 
thể dễ đàng tiếp cận thông tin, phân tích một cách 
khoa học về nội dung, bản chất, nguồn gốc, nguyên 
nhân của các sự việc, sự kiện... từ đó mà đưa ra các 
đánh giá phán xét phù hợp về sự việc, góp phần 
hình thành những dư luận xã hội tích cực có lợi cho 
cộng đồng, cho dân tộc hay quốc gia. Ngược lại, ở 
những nhóm xã hội e6 trình độ học vấn thấp, người 
ta có thể dễ dàng tin tưởng vào những điều nhằm 
nhí thất thiệt, vô tình tham gia vào việc làm lan 
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truyền những tìn đồn nhằm gây hậu quả xấu cho 
các cá nhân, nhóm xã hội 
~Ì Thông tin đại chúng 

Hoạt động của hệ thông thông tin đại chúng bao 
gồm báo. tạp chí, phát thanh, truyền hình, ấn phẩm 
ì, mạng mấy tính... có tác động, ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới sự hình thành dư luận xã hội. Điều đó thể 
hiện trên ba phương điện cơ bản sau: 

- Cung câp thông tin: truyền tải kịp thời và đầy 
đủ thông tìn về mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hôi. Việc đáp ứng sở thích và nhu cầu thông tin 
của công chúng được coi là một trong những tiền đề 
cơ bản cho sự phát triển của hệ thống truyền thông 
đại chúng. Trên phương diện này, hệ thống truyền 
thông đại chúng ở đất nước ta đã có những bước tiến 
nổi bật trong những năm đổi mới. Các chương trình 
phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm đã trở nên 
đa dạng, phong phú hơn, cập nhật hơn với các thông 
tin về đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của 
đất nước; sự phản ánh nội dung các thông tin cũng 
chân thực và khách quan hơn. 

- Là diễn đàn ngôn luân công khai: Ngày nay 

trình độ dân trí của người dân ngày càng được nâng 
„cao. Các tầng lớp nhân dân cũng ngày càng tham gia 
rộng rãi hơn vào đời sống chính trị - xã hội của. đất 
nước. Trong bối cảnh đó, các phương tiện thông tin 
đại chúng có trách nhiệm truyền tải thông tin về các 
ý kiến phán xét đánh giá, thái độ của công chúng đối 
với các sự kiện, hiện tượng diễn ra trong đời sống xã 
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hội. Bằng cách này, công chúng sẽ có được cơ nọ 
tham gia ngày càng ch cực VÀ có trách nhiệm hợp 
vào quá trình chuẩn bị, thực biện, IEI2LT284% và đánh 
giá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước cũng như các hoạt động cụ thể, thưỜng xuyên 
của các tổ chức chính quyền. R 
- Đỉnh hướng và điều chỉnh sự phát triển của 
dự luận xã hội: hệ thống truyền tải thông tin đại 
chúng phải dành một phần thích đáng cho việc 
mạng tính định hướng xã hội. Đặc biệt khi các sự 
việc, sự kiện diễn ra có tầm quan trọng và liên 
quan đến lợi ích của đất nước, của dân tộc, động 
chạm đến các giá trị, chuẩn mực xã hội cơ bản, khi 
đó định hướng thông tin phải phản ánh được quan 
điểm của Đảng và Nhà nước, ý kiến chính thức của 
các cơ quan chức năng và phản ánh được quan 
điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, ý kiến 
chính thức của các cơ quan chức năng và phản ánh 
được sự đánh giá phán xét chung của xã hội. 
“Ÿ Những nhân tố thuộc về tâm lý xã hội 
Trạng thái tâm lý xã hội thường biểu hiện ở 
nhiều nhân tố như thói quen, nếp sống, ý chí, tâm 
n ha ' tình cảm của một nhóm xã hội, một cộn 
động người đã được hình ảnh do ảnh hưởng trực tiếp 
của các điểu kiện sống, lao động sinh hoạt hàng 
ngày hoặc do tác động của công tác tuyên truyền giáo 
đục, Ảnh hưởng của những nhân tố này có nhiều mặt 
đôi khi khó nhận biết. Tuy từng thời điểm nhất định. 
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tâm trạng của con người có thể được thể hiện ở các 
trạng thái: hưng phấn - ức chế; tích cực - tiêu cực; lạc 
quan, yêu đời - chán nản, bị quan; hi vọng, thất 
vọng... Nếu con người chúng ta có tâm trạng phấn 
chấn, hồ hỏi thì nội dung phán xét, đánh giá một 
hiện tượng sẽ có những khía cạnh khác với khi đang 
ở trong tâm trạng chán nản, bị quan. Thường khi 
phấn chấn, lạc quan thì thấy nhiều thuận lợi hơn, ít 
thấy khó khăn và ngược lại. Những nếp nghĩ bảo 
thủ, đi sản của quá khứ cũng có thể ảnh hưởng tới sự 
hình thành dư luận xã hội nếu không có sự định 
hướng đúng đắn. 
Boàn cảnh sinh hoạt chính trị - xã hội 
Mức độ dân chủ hoá đời sống xã hội-khả năng và 
sự tham gia thực tế của người dân vào sinh hoạt 
chính trị - xã hội của đất nước có ảnh hưởng rất quan 
- trọng tới sự hình thành dư luận xã hội. Trong điều 
kiện xã hội có dân chủ rộng rãi, có thông tin phong 
phú thì mọi người sẵn sàng thẳng thắn, cởi mở bộc lộ 
các ý kiến, quan điểm của mình, tham gia, bàn bạc 
các vấn đề chung thì dư luận xã hội có điều kiện hình 
thành thuận lợi. Ngược lại, trong điều kiện xã hội 
thiếu dân chủ, thông tin nghèo nàn thậm chí bị cắt 
Xén, xuyên tạc thì dư luận xã hội thường hình thành 
khó khăn, chậm chạp. Dưới các chế độ độc tài, phát 
XÍt, mọi quyển dân chủ bị thủ tiêu, dư luận xã hội 
cầng khó hình thành và phát huy tác dụng, khi đó nó 
thường biểu hiện dưới hình thức biểu tượng, hò vè, 
tiếu lâm, châm biếm. 
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3Q; tục tập quán. hệ thống các giá ạ; 
chuẩn mưc đang hiên hành trong xã hội. 

Những yếu tố này trong chừng mực nhất định tác 
động tới sự hình nh dư luận xã hội. Về cơ bản, các 
phong tục tập quán, các giá trị, chuẩn mực xã hội hiện 
hành tạo ra những khuôn mâu tư duy, khuôn mẫu 
hành động làm cơ sở cho việc phán xét đánh giá của dự 
luận xã hội về các sự kiện, hiện tượng, quá trình dang 
đểnga trong xã hội. Ngay trong cùng một xã hội, các 
nhóm xã hội có thể đưa ra các phán xét, đánh giá khác 
nhau về cùng một vấn đề. Điều này thể hiện rõ nét qua 
sự nhìn nhận giữa các thế hệ đối với các biểu hiện của 
lối sống hiện đại như cách ăn mặc, các sản phẩm ca 
nhạc và phim ảnh; cách sinh hoạt, vui chơi, giải trí... 


3. Vai trò của dư luận xã hội trong đời sống 

cộng đồng : 

Dự luận xã hội là điều kiện để quần chúng nhân 
dân phát huy quyền làm chủ và mở rộng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi hoạt động của 
Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ bản chất của chế 
độ, vì lợi ích của nhân dân. Vì thế Đảng và Nhà nước 
luôn quán triệt trong toàn bộ hoạt động của mình là 
phải dựa vào việc phân tích sâu sắc các hiện tượng 
xã hội và nghiên cứu căn kẽ kinh nghiệm của quần 
chúng nhân dân. Một trong những thành tố quan 

trọng nhất của sự phân tích này là hiểu biết chính 
xác trình độ giác ngộ của người lao động, nắm chắc ý 
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kiến, nguyện vọng của họ thông qua việc tìm hiểu dư 
luận xã hội. Vì thế tôn trọng dư luận xã hội, tổ chức 
nghiên cứu dư luận xã hội chính là sự biểu hiện thái 
độ trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhu 
câu, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời cũng góp 
phần hoàn thiện quyền làm chủ của nhân dân,và mở 
rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thật vậy; chưa 
bao giờ dư luận xã hội ở nước ta lại chủ động tích cực 
tham gia vào quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
như ngày nay. Bằng nhiều hình thức phong phú 
quân chúng nhân dân đã công khai bày tỏ quan 
điểm, thái độ và chính kiến của mình dối với các sự 
kiện, hiện tượng diễn ra trong đời sống hàng ngày. 
Dư luận xã hội là phương tiện để tăng cường mối 
liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 
Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng 
Cộng sản thực hiện quyền lãnh đạo, Nhà nước thực 
hiện quyền quản lý mọi mặt đối với xã hội. Để thực 
sự coi “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân 
dân” các tổ chức Đảng và các cơ quan Nhà nước phải 
lắng nghe dư luận trong nhân dân, phải nhạy cảm 
với tâm trạng, nguyện vọng của dân để phân tích 
từng vấn đề, từng sự kiện quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ chức xã hội chủ nghĩa. 
Chỉ có sự gắn bó, liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với 
dân mới tạo điều kiện cho dân phát huy được sức 
mạnh của mình trong khi thực hiện đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, trên cơ sở ấy 
Đảng và Nhà nước mới khai thác được trí tuệ của 
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dân và chống được bệnh chủ quan xa rời quần chúng. 
xa rồi thực tiên. Thông qua việc nắm bắt dự luận xã 
hội trong nhân dân, Đảng và Nhà nước mới có chủ 
trương - quyết sách ngày càng đúng đắn hơn. 
Dư luận xã hội góp phần hoàn thiện công tác 
lạnh đạo, công tác quản lý xã hội của Đảng và Nhà 
Việc thăm dò, nghiên cứu dư luận xã hội sẽ mang 
lại cho các nhà lãnh đạo quản lý các mặt của đời sống 
xã hội những thông tin đa chiều, phong phú về các 
mặt hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước 
như nhân dân đã nhận thức và thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như thế nào? 
Thái độ của họ đối với các cơ quan lãnh đạo, quản lý 
và các tổ chức xã hội ra sao? Họ nhận xét, đánh giá 
về cán bộ, đẳng viên? Họ quan tâm cái gì và đang có 
nhu cầu nào cần giải quyết v.v... Những thông tin đa 
chiều về các mặt hoạt động này là một trong những 
căn cứ quan trọng để Đảng và Nhà nước kiểm tra 


công tác của mình và đưa ra những chính sách hay 
quyết định sát hợp với thực tế. 


4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu dư luận xã 
_ hội ở nước ta hiện nay 


œ. Dư luận xã hội đối uới sự nghiệp đổi mới đất 
nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa 


N hiện cứu dư luận xã hội mang lai nhiều lợi 


ối với các nhà sản xuất, kinh doanh, 
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các nhà chính trị, các cơ quan lãnh đạo, quản lý 
Nhà nước. 
- Dư luân x ä hội là nguồn thông tin phản hồi có 
“teen 98 đối với quá trình ra quyết đỉnh 
các cấp lãn] Để có được những quyết định 
+. đắn, các cơ quan lãnh đạo trước hết phải nắm 
được trạng thái tư tưởng, tâm lý, những suy nghĩ, 
nhu cầu, tâm trạng và nguyện vọng của các tầng lớp 
xã hội đối với các vấn để mà các quyết định nhằm 
giải quyết. Quyền dân chủ của nhân dân càng được 
mở rộng thì yếu tố "lòng dân” càng quan trọng. Mọi 
chủ trương, chính sách khó trở thành hiện thực nếu 
không hợp lòng dân, không được dân ủng hộ. Khi dã 
có được các quyết định đúng, các thông tin phản hồi 
lại càng quan trọng, mọi vướng mắc, lệch lạc trong 
quá trình thực biên đều được bộc lộ qua dư luận xã 


hội. Dư luận xã hội là một trong những cơ sở thông 
tin giúp các cấp lãnh dạo đánh giá đúng tình hình 
tâm trạng, tư tưởng xã hội để đưa ra những quyết 
định phù hợp lòng dân, kịp thời bổ sung, chỉnh lý 
những quyết dịnh còn khiếm khuyết, tháo gỡ các 
vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. Trên 
cơ sở thu thập những dữ liệu dư luận xã hội, ít nhiều 
cũng thu nhận được ở đó cơ sở khoa học cho việc 
đánh giá hiệu quả, tác dụng của một chủ trương, 
quyết sách trong chỉ đạo vĩ mô của Đảng và Nhà 
nước, cũng như rất nhiều vấn đề cụ thể khác. ` 

- Dư luận xã hội là lực lượng quan trọng tong 
cuộc. đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, 
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quan hêu, thiêu trách nhiệm trong bộ máy Nhà nượ, 
Các phần tử thoái hóa biên chất trong bộ máy Nhà 
nước sẵn sàng chà đạp lên các giá trị đạo đức vạ 
pháp luật nhưng lại rất ngại báo chí và dư luận xạ 
hội. Họ luôn luôn tìm cách bưng bít thông tin, tránh 
né sự phát giác của báo chí và dư luận xã hội. Sự mỹ 
rộng dân chủ, công khai hóa các thông tín về các biểu 
hiện tham nhũng. quan liêu, suy thoái đạo đức, thạ 
hóa lối sống của một số cắn bộ trong bộ máy Nhạ 
nước sẽ thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã 
hội, lôi kéo dư luận xã hội vào cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực xã hội. Sự lên án kịp thời và nghiêm khác 
của dư luận xã hội sẽ làm cho các phần tử tham 
nhũng, quan liêu, tắc trách chùn tay. Việc các cơ 
quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm lắng nghe 
và giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân 
trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng, quan 
liêu. tác trách sẽ thúc đẩy dư luận xã hội phát huy 
vai trò của mình trong lĩnh vực này. B 
luận xã hội là cơ sở để dự báo và đề xuất các 
biện pháp có hiệu quả nhằm ngăn chặn, giải quyết 
các điểm nóng. 

trong những nguyên nhân làm xuất hiện các 
điểm nóng. cáo cuộc "phản ứng tập thể” của nhân dân 
là,do các cấp lãnh đạo không lắng nghe dư luận xã 
hội, không quan tầm đến tâm tư, nguyện vọng của các 
tầng lớp nhân dân, hoặc do bị cấp dưới vì những lợi 
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các tầng. lớp nhân dân. Điểm nóng trước khi xuất 
hiện, bao giờ cũng được báo trước trong dư luận xã hội 
qua sự xuất hiện những băn khoăn, thắc mắc, những 
ý kiến phản đổi. thái độ bất bình của nhân dân. Nhờ 
có được các thông tin phản hồi này, các cấp lãnh đạo 
kịp thời có các biện pháp xử lý và nguy cơ xuất hiện 
điểm nóng được đây lùi. Những băn khoăn, thắc mắc 
của nhân dân có thể đúng, cũng có thể không đúng do 
thiếu thông tin. Một khi điểm nóng, các cuộc “phản 
ứng tập thể” dã xuất hiện thì vai trò của việc nắm dư 
luận xã hội lại càng quan trọng. Các biện pháp xử lý 
hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả nắm bắt dư luận xã 
hội. Có thể dùng các cuộc thăm dò dư luận xã hội để 
thăm đồ hiệu quả, tính khả thi của các biện pháp giải 
quyết điểm nóng. Việc tăng cường hiệu lực quản lý 
của Nhà nước ngày nay đòi hỏi phải thực hiện nhiều 
nội dung, yêu cầu đồng bộ nhất. Để làm rõ được diều 
đó, càng phải tính đến nhiều công cụ và phương tiện, 
trong đó có việc sử dụng pháp luật chủ nghĩa xã hội 
kết hợp với sức mạnh của dư luận xã hội. Cùng với 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, dư luận xã hội là một 
phương tiện quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, làm cho mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” nhanh chóng 
trở thành hiện thực. 

b. Dự luận xã hội đối uới công tác đảm bảo an 
hành trật tự ' 

Trong đời sống xã hội, lĩnh vực an ninh xã.hội 
thường xuyên chiếm giữ một vị trí quan trọng, bởi nó 
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vừa là điều kiên, lại vừa là kết quả của sự phát triển 
xã hội. Cũng như ở bất cứ một lĩnh vực xã hội nạu 
khúc, trong lĩnh vực bảo vệ an ninh xã hội, dư luận 
xã hội e6 vai trò hết sức quan trọng. Thông qua việc 
năm bắt dư luận xã hội, cơ quan chuyên trách bảo vạ 
am ninh xã hội có thể thấy được thông tin phản hồi về 
hất cứ hành vị và biện pháp quan trọng nào của 
mình. Phân tích "gạn đục khơi trong” các luồng dụ 
luận, các cơ quan này vừa có thể điều chỉnh chính 
sách và biện pháp cũ, đưa ra chính sách, biện pháp 
mới, vừa bảo đảm tăng cường hiệu quả hoạt động, 
loại trừ những sai lầm, vi phạm, đồng thời củng cố, 
xây dựng lực lượng hợp lý và vững mạnh. 

Trong xã hội luôn diễn ra cuộc đấu tranh giữa 
hai lối sống: lối sống có lý tưởng, lành mạnh, trung 
thực, sống bằng lao động và trí tuệ theo pháp luật và 
lối sống bằng sự dối trá, ăn bám thực dụng, ích kỷ 
trái với pháp luật. Cả dư luận xã hội và pháp luật 
đều tham gia vào điều chỉnh lối sống của con người. 
Pháp luật là công cụ của Nhà nước mang tính cưỡng 
chế, bắt buộc mọi công dân phải thực hiện theo các 
chuẩn mực chung, còn dư luận xã hội thì làm chức 
năng phán xét, đánh giá, lên á án, vạch trần cái xấu xa 
phi lý của lối sống tiêu cực, truyền bá rộng rãi những 
chuẩn mực giá trị, đạo đức tiến bộ cho công dân. 
Dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, trong thời 


gian vừa qua dư luận xã hôi đã ệ êu 
gọi, cảnh tỉnh mọi người đấu tranh với ệ a 


hội như buôn lậu, tham những, ma tuý, mại dâm, 
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nạn sách đen, video đen v.v...Chẳng hạn khi xảy ra 
vụ VIỆC sai phạm ở PMUI8, dư luận xã hội phần nộ 

vì hành vì đánh bạc, sa đoạ về đạo đức ở một số cán 
bộ được giao trọng trách của ngành giao thông vận 
tải, cụ thể là một đơn vị quản lý giải ngân hàng tỷ đô 
la đầu tư là PMUI8. Sự bức xúc của dư luận xã hội 
làm bùng lên làn sóng phần nộ, đòi hỏi phải xử lý 
nghiêm người sai phạm và cả những cá nhân bao che 
sai phạm. Khi người dân và dư luận xã hội ý thức 
sâu sắc và lên án hành vi tiêu cực, đó là cơ sở tích cực 
để phanh phui và xử lý dứt điểm những tiêu cực ấy, 
trả lại môi trường lành mạnh và sự phát triển cho xã 
hội. Trên thực tế có rất nhiều vụ tham nhũng lớn, 
buôn bán tàng trữ ma tuý đều do tai mắt, sự phát 
hiện của nhân dân, rồi đưa ra công luận, sau đó các 
cơ quan chức năng công an, thanh tra, kiểm tra mới 
vào cuộc. 

Công an nhân dân, với tư cách là lực lượng 
nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh 
xã hội, từ khi ra đời cho đến nay đã quan tâm và 
biết tính đến yếu tố dư luận xã hội trong tổ chức và 
hoạt động của mình. Nhận định này có cơ sở thực 
tiễn của nó, vì rằng không phải ngẫu nhiên mà tên 
gọi công an được gắn thêm hai chữ nhân dân, và 
trong bất cứ quy định công tác, lề lối, chức trách 
nào, yêu cầu quan tâm và lắng nghe ý kiến của 
nhân dân bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Có thể 
nói, do biết nắm bắt và tập hợp nguyện vọng của 
quần chúng mà lực lượng công an đã kịp thời đề 
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xuất và thực hiện nhiều đối sách quan trọn 


Ẳ 58 Wắt #uô Š trọn 
lĩnh vực bảo vệ an ninh xã hội. Chẳng hạn khi ¬ 
luận quần chúng đã lên tới đỉnh điểm thì Côn 


nhân dân đã để xuất Chính phủ ra Chỉ thị tá 
truy quét tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, 

Mới đây, Bộ Công an cũng đã đề xuất với Chính 
phủ, Quốc hội bổ sung các điều luật cho pháp gự, 
tranh kiên quyết và triệt để đối với các hành vị tham 
những và buôn lậu, tệ nạn mà lâu nay dư luận quậ, 
chúng đã tập trung phê phần và đòi hỏi Nhà nước r„ 
tay... 

Trong từng khâu quản lý nghiệp vụ, các đơn vị 
cũng đã mau chóng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và 
đề xuất của quần chúng mà sửa đổi, áp dụng hàng 
loạt biện pháp dành thuận lợi nhiều hơn cho nhân 

dân, giải tỏa thủ tục phiển hà, sách nhiễu... 

Đổi với từng hành vi cụ thể như phá án, bắt đối 
tượng, xử phạt vi phạm v.v... cho đến nay trong Công 
an nhân dân vẫn duy trì chế độ nắm bắt dư luận 
quân chúng để có đối sách thích hợp. 

Nếu thực hiện đây đủ và đúng đắn tất cả các quy 
trình và chế độ hiện có thì rõ ràng là yêu cầu-nắm 

bắt và vận dụng có kết quả dư luận quần chúng vào 
hoạt động của Công an nhân dân trong lĩnh vực bảo 
vệ an ninh xã hội là vấn đề không còn nằm ở phạm 
trù khả năng mà đã là hiện thực. 

Để có thể nắm bắt, hướng dẫn và sử dụng dư 
thận xã hội trong từng mặt, từng khâu của công tác 
bảo vệ an ninh trật tự xã hội, lực lượng công an vừa 
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phải nhận thức lại ý nghĩa và vai trò đích thực của 
dư luận xã hội, vừa củng cố và hoàn thiện các chế độ 
mang tính bát buộc đối với việc tập hợp, phân loại, 
xử lý dư luận xã hội cho từng cấp, từng lĩnh vực, 
từng loại chức danh cán bộ, chiến sĩ. Sao cho năng 
lực “biết làm việc với dư luận xã hội” sớm trở thành 
một trong số những tiêu chí cơ bản để huấn luyện, bổ 
nhiệm, đánh giá cắn bộ công an nhân dân {Mặt khác 
thông qua dư luận xã hội, các cấp lãnh đạo hữu quan 
có điều kiện thuận lợi để củng cố tổ chức, chỉnh đốn 
tác phong và phương pháp làm việc, tăng cường giám 
sát và kiểm tra hoạt động của cán bộ thuộc quyền, và 
đó là một trong số các biện pháp góp phần xây dựng 
lực lượng công an nhân dân “trong sạch, vững 
mạnh”, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 
vững chắc trật tự - an toàn xã hội trong công cuộc đổi 
mới hiện nay. 
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0ÂU HỦI ÔN TẬP 


1. Thế nào là tuyển thông và truyền thông đại chúng? Nhữn dạ; 
trưng, chức năng và nhiệm vụ cơ bản của truyền thông đại chúng? 


z. Nội dung và những đặc điểm cơ bản của các giai đoạn phát 
triển xã hội học truyền thông đại chúng? Những hướng nghiên cứu 
cơ bản của xã hội học truyền thông đại chúng hiện nay? 

3. " Diễn biến hoà bình" và mục tiêu “diễn biến hoà bình” của 
các thế lực (hù dịch đối với nước ta hiện nay và những vấn dá đặt 
ra đối với công tác công an? 


4. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc sử 
dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để thực hiện “diễn 
biến hoà bình” đối với nước ta và vai trò, nhiệm vụ của hệ thống 
truyền thông đại chúng ở nước ta trong đấu tranh chống “diễn biến 
hoà bình” hiện nay? 


5. Dư luận xã hội là gì? Phân tích những đặc điểm mang tính 
bản chất của dư luận xã hội? 

6. Phân biệt sự giống và khác nhau cơ bản giữa dư luận xã hội 
và tin đồn? 


7. Trình bày những chức năng cơ bản của dư luận xã hội? 


8. Sự hình thành cửa dư luận xã hội chịu ảnh hưởng bởi 
những nhân lố cơ bản nào? 


9. Vai trò của dư luận xã hội đối với công tác bảo vệ an ninh 
trật tự? 
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CHƯƠNG 5ð 
4 XÃ HộI HỌC TỘI PHẠM 


\. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC TỘI 

PHẠM 

1. Khái niệm tội phạm 

Tội phạm là một hiện tượng xã hội - hiện tượng 
xã hội tiêu cực, có từ lâu trong lịch sử loài người. Nó 
tác động và ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời 
sống xã hội. 

Trong thời đại ngày nay, tình hình tội phạm nói 
chung và đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm 
kinh tế, tội phạm hình sự, tội phạm vị thành niên, 
tội phạm phụ nữ... dang là những vấn đề xã hội phức 
tạp và bức xúc, đòi hỏi các khoa học xã hội phải quan 
tâm nghiên cứu. Hiện nay có rất nhiều khoa học 
nghiên cứu về tội phạm như: Xã hội học Xã hội học 
tội phạm), Tội phạm học, Luật học, Tâm lý học, Nhân 
chủng học và các khoa học khác. 

Thuật ngữ tội phạm xuất phát từ tiếng Latinh 
“Criminis”, nếu nhìn từ góc độ xã hội, tức là hiểu 
theo nghĩa rộng thì đó là những hành vi sai lệch 
chuẩn mực xã hội của các cá nhân, các nhóm, các tổ 
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nào đó. Như vậy, lôi phạm 
h vi sai lệch chuẩn mực Xã 


ứ mọi hành vi sai lệch 
ng phải bất cũ 
hội, nhưng => nào cũng đều bị coi là tội phạm, 
TT NG) hành vị “nguy hiểm” cho xã hội 
mà € 


.. hệ phạm được hiểu và cất nghĩa 
dự =— _ niệm của từng Xã hội, từng nhà nước 

vặt điêu đó tuỳ thuộc vào lợi ích giai cấp, lợi ích 
vã -† Quan điểm của Nhà nước cộng Hi hội chủ 


nghĩa Việt Nam về mặt luật “gu thì: 


chức, các đảng phái... 
trước hết là những hàn 


cộng hoa Š xã hội chủ nghĩa Việt Nam]. “Những hành 
vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất 
nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải 
là tội phạm..."[Khoản4 - Điều8]. 

Ö đây, cũng cần phải phân biệt khái niệm tội 
phạm với khái niệm phạm pháp và phạm tội. Phạm 
pháp là khái niệm dùng để chỉ những hành vi vi 
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phạm pháp luật nói chung của các eá nhân, các 
nhóm, các tô chức, các đảng phái trong một xã hội, 
một quốc gia cụ thể. Vậy phạm pháp là khái niêm 
rộng hơn khái niềm tội phạm. Bởi vì tội phạm, trước 
hết là những hành vĩ phạm pháp nhưng chỉ là những 
hành vì phạm pháp ở mức độ "gây nguy hiểm" cho xã 
hội mà đã được quy định trong Bộ Luật Hình sư (sự 
phân biệt này cũng chỉ mang tính chất tương đối, nó 
tuỳ thuộc vào quan niệm của từng nhà nước, từng xã 
hội cụ thể trong từng giai đoạn lịch sử). Còn phạm 
tội là khái niệm chỉ sự thực hiện những hành vi nguy 
hiểm cho xã hội đã được Luật Hình sự xác định là tội 
phạm và cần phải xử phạt. È 


2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học tội 
phạm 


Trong sự phát triển lịch sử nghiên cứu về tội 
phạm thì giữa Tội phạm học và Xã hội học tội phạm 
có mối quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau, giữa chúng 
không có ranh giới rạch ròi, tuyệt đối. Có thể nói "Tội 
phạm học là xã hội học về tình hình tội phạm” và xã 
hội học tội phạm là "Tội phạm học vĩ mô". : 

So với Tội phạm học và một số khoa học khác 
nghiên cứu về tội phạm thì xã hội học tội phạm là 
một ngành khoa học mới mẻ. Nó chỉ trỏ thành 
một khoa học, một chuyên ngành của xã hội học 
khi xã hội học được tách khỏi triết học và trỏ 
thành một khoa học độc lập vào những năm 30 
của thế kỷ XIX. 
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Cho đến nâv vẫn còn rât nhiều quan niệm khác 


nhau về đối tượng nghiên cứu của xã hội học tôi 
heo V.N. Kudrzacev thì đối tượng nghiên cứu 
ng chính là xã hội học tội 
ố các vấn đề sau đây: 

ới tính chất là hiện tượng 


phạm. T » 
của Tội phạm học (và cũ 


phạm) tập trung vào một s 
- Tình trạng phạm tội v 


xã hội $ 
- Nguyên nhân của tình hình phạm tội. 


- Con người- người phạm tội. 

- Phương pháp nghiên cứu tội phạm. 

- Cách thức và biện pháp phòng ngừa tội phạm 
(trong đó có cả dự báo tình hình tội phạm). 

Còn đối với N.A.Struckov thì Tội phạm học và Xã 
hội học tội phạm nghiên cứu các quy luật quyết định 
tình trạng. cơ cấu và diễn biến của tình hình phạm 
tội, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, đặc tính của 
người phạm tội, phương pháp nghiên cứu tình hình 
tội phạm và con người phạm tội, cũng như việc kế 
hoạch hoá và xây dựng các phương hướng và biện 
pháp phòng ngừa tội phạm trên cơ sở dự báo tình 
hình phạm tội. 

Như vậy, theo các quan niệm trên thì đối 
tượng của xã hội học tội phạm đã được đồng nhất 
với đối tượng của Tội phạm học, mặc dù hai khoa 
học này có sự khác nhau. Sự khác nhau giữa hai 
khoa học này được thể hiện rất rõ ở hệ thống các 

khái niệm xuất phát và vấn đề Hghion cứu. Đối 
với xã hội học tội phạm đó là "chuẩn mực xã hội 
và sự sai lệch chuẩn mực xã hội”, còn Tội phạm 
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học là ướt hình tội phạm và eác loại tội phạm 
sỤ, thể.. 

` Chính vì vậy, từ góc độ xã hội học có thể khái 
quất đối tượng của xã hội học tội phạm là nghiên 

cứu về tội phạm với tư cách là một hiện tượng xã 
hội đó là sự sai lệch chuẩn mực trong hành vi của 
các. cá nhân, các nhóm, các tổ chức, các đảng 
phái... „mghiên cứu nguồn gốc, bản chất và các hình 
thức biểu hiện của tội phạm; nghiên cứu các 
nguyên nhân, điều kiện và cơ cấu của tình trạng 
tội phạm cũng như các biện pháp phòng ngừa tội 
phạm,_ dự báo tội phạm để tiến tới từng bước loại 
trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội! 

Về phương pháp nghiên cứu, xã hội học tội phạm 
sử dụng các phương pháp của xã hội học như: phương 
pháp mô tả, phương pháp phân tích tài liệu, phương 
pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát... Ngoài ra 
xã hội học tội phạm còn sử dụng một số các phương 
pháp liên ngành khác như: phương pháp nghiên cứu 
tội phạm học chọn lọc, phương pháp điều tra chọn 
lọc, phương pháp thống kê, phương pháp tâm lý... 


3. Những đặc trưng và những thông số cơ 

bản của tội phạm 

d. Những đặc trưng cơ bản của tội phạm 

Tội phạm nếu nhìn từ góc độ xã hội học, có ba 
đặc trưng cơ bản dưới đây: 

Thứ nhất, nói tới tội phạm là nói tới những hành 
vị sai lệch chuẩn mực xã hội đến mức "nguy hiểm” 
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cho,xã hôi của ¬ .. tô chức sụ 
thể. Do đó, từng hành vì phạm tội là Sêt quả của mẹ 
quyết định của một cá nhân, một nhóm hay mọ, „ 
chức nào đó. Giữa các hành vi ấy không có gì lạ, 
quan với nhau, ví dụ: một người PhNm tội CIỚP giật 
ngoài phố với một người tham ô tài sản xã hội cụ 
nghĩa ở một nhà máy, một xí nghiệp. Thể nhưng, ị, 
nghiên cứu tội phạm - xét ở góc độ hành VI cụ thể thị 
đó là một quá trình có tính quy luật, chịu sự chị phối 
của quy luật tâm lý nội tại cũng như sự tác động của 
môi trường xã hội. 
Thứ hai, ở một con số lớn, trong một. khoảng thời 
gian tương đối dài (ví dụ từ 5 năm hoặc 10 năm trỏ 
lên), cho thấy các tội phạm đều bị chi phối bởi những 
điều kiện chung nhất đình, có một trạng thái tương 
đối ổn đình đăng giảm không đáng kể và các hình 
thức phạm tội điển hình, phổ biến không có nhiều 
biểu hiện thay đổi. Có thể tăng hoặc giảm nhưng chỉ 
dao động trong khoảng 2-3%). Như vậy, ở mức độ lớn 
đó và trong những điều kiện nhất định có thể khám 
phá, tìm hiểu và đo bằng những đại lượng cụ thể về 


sự tăng giảm và về cơ cấu, động thái... của tình hình 
tội phạm. 


Tù đó cho thấy, ở cả hai đặc trưng trên (mức 
độ hành vi phạm tôi và mức độ tình hình tội 
phạm) tội phạm đều biểu hiện là một hiện tượng- 
hiện tượng xã hội] 

Thứ ba, vì tôi phạm là một hiên tượng xã hội, 
cho nên việc thừa nhân tính quy luật của tội phạm 
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và sư liên hệ hệ của nó với các điều kiện xã hội là thừa 
nhận tính xã hội của tội phạm. C.Mấ đã từng nói; 
"Người làm ra luật không làm ra luật, mà chỉ hợp 
thức hoá những nhu cầu khách quan của xã hội”. 
Điều đó cho thấy, tính chất xã hội của tội phạm là 
ở chỗ nó được lý giải bởi các điều kiện xã hội (sự 
thay đổi và tác động của điều kiện xã hội). Do đó, 
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chỉ có 
thể thực hiện bằng các biện pháp xã hội. Tức là, 
phải gắn việc dấu tranh phòng, chống tội phạm với 
các lĩnh vực của đời sống xã hội như : kinh tế, 
chính trị, văn hoá, tư tưởng... 

Riêng đối với lĩnh vực xã hội học, việc nghiên cứu 
tội phạm có nghĩa là tìm hiểu, lý giải, đánh giá tội 
phạm ở cả ba mức độ (ba đặc trưng cơ bản)- mức độ 
hành vi, mức độ vi mô (tiểu môi trường) và mức độ vĩ 
mô (môi trường xã hội). 

b. Những thông số cơ bản của tội phạm 

Tội phạm, ở con số lớn và với một khoảng thời 
gian tương đối, có những tính chất và quy luật cho 
phép có thể quan sát, đánh giá được. Đó là những đại 
lượng cho phép đánh giá tình hình tội phạm một 
cách khoa học, khách quan, đầy đủ. Và đó cũng là 
chỗ dựa vững chắc cho công tác đấu tranh, phòng 
ngừa tội phạm một cách có hiệu quả. Trong nghiên 
cứu về tội phạm, những thông số cần chú ý đó là: 
tình hình tội phạm, cơ cấu của tội phạm, động thái 
của tội phạm. 

Tình hình tội phạm 
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Tình hình tội phạm là trạng thái tĩnh của „ 
phạm xẩy ra trong một khoảng ca lan lớn (ty, 
hoặc 10 năm trổ lên) ở một địa bàn nhất định Thụ 
lần: tội phạm được thể hiện dưới các con Số thống lh 
hình sự. Đó hoặc là các chỉ số tuyệt đối (vị dụ, 
1500 vụ và 1700 người phạm tội), hoặc là chỉ sỡ n,. 
trăm là con số thể hiện số tội phạm trên Số dân đụ 
theo thường lệ là 1:1000. Như vậy, để đánh giá tình 
hình tội phạm thì con số phần trăm trên dân cụ h 
khách quan hơn, vì nó cho phép thấy rõ trạng thái tôi 
phạm ở từng nơi, cho phép so sánh dưới những mặ, 
số chung giữa tình hình tội phạm ở khu vực này với 
tình hình tội phạm ở khu vực khác và từ đó thấy rộ 
được biến động chính xác của tội phạm. Ví dụ, trong 
các năm từ 2000- 2005 ở Hà Nội có 2000 vụ tội phạm, 
còn ở thành phố Hồ Chí Minh có 2200. Nếu từ con sẽ 
tuyệt đối đó đi đến kết luận là tình hình tội phạm ỏ 
thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn thì chưa có cơ sổ 
chính xác. Chỉ sau khi đưa vào tỷ lệ trên số dân cư, 
theo tỷ lệ 1: 1000 người, thì mới có thể có kết luận 
thoả đáng. : 

Cơ cấu của tội phạm 

Cơ cấu của tội phạm là trạng thái tĩnh của tội 
phạm trong một khoảng thời gian tương đối lớn được 
thể hiện qua mối liên hệ giữa các bộ phận khác nhau 
của tội phạm trong các số chung của tội phạm. Tuỳ 
theo nhu cầu tìm hiểu, đánh giá mà người ta phân 
loại các bộ phận đó. Có thể đó là mối tương quan giữa 
các loại tội theo cách phân loại ở phần chung Bộ Luật 


4€ tội 
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gình sự Việt Nam (Khoản 2-Điều 8), tức lạ 
hiểu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, bao nhiêu tội 
pham rất nghiêm trọng, bao nhiêu tội phạm nghiêm 

ronE và bao nhiêu tội phạm ít nghiêm trọng. Có thể 


bao 


là T6 tương quan giữa các nhóm tội được chia theo 
hân các tội phạm” của Bộ Luật Hình sự (ví dụ, có 
ba0 nhiêu tội xâm phạm an ninh quốc gia, bao nhiêu 
tòi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ eông dân, bao 


nhiêu tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa... Có 
thể tronE từng loại trọng tội có mức eụ thể hơn. Ví 
dụ, có bão nhiêu tội giết người, bao nhiêu tội hiếp 
dâm... Loại cơ cấu này cho phép người ta hình dung 
được trong khoảng một thời gian nhất định, trân một 
địa bàn nhất định, có những tội gì là chủ yếu, là cơ 
bản và từ đó cho phép tập trung nỗ lực đấu tranh 
đứng hướng. Cũng có thể đó là cơ cấu theo loại chủ 
thể của tội phạm, ví dụ bao nhiêu phần trăm tội 
phạm vị thành niên trong số các tội phạm nói chung. 
Cũng có thể đó là cơ cấu theo địa bàn và người ta còn 
gọi đó là địa lý tội phạm. Ví dụ, trong tổng số chung 
của tội phạm, ở Hà Nội có X tội phạm, thành phố Hồ 
Chí Minh có Y tội phạm, Hải Phòng có z tội phạm... 
Địa lý có thể là loại địa danh, ví dụ trong con số tội 
phạm chung ở Hà Nội thì các khu vực ở nhà ga chiếm 
x tội phạm, khu vực các chợ trời chiếm Ÿ tội phạm, 
khu vực các khu tập thể chiếm Z tội phạm... 
Động thái của tội phạm 
Động thái của tội phạm là đại lượng nói lên sự 
tăng giảm của tội phạm trong những khoảng thời 
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gan khác nhau §0 với một thời điểm nhất định, 


dụ, số tội phạm trong các năm lạc 1995, 1996. 300p 
9000-2005 lấy các nắm 1990-1995 làm chuẩn, % 
tăng, giam có thể biểu điền quới con số tuyệt đố h 
dụ, tăng hay giảm bao nhiêu vụ, bao nhiêu ngư; 
phạm tội hoặc bằng con sÔ phần tâm, Đánh giá động 
thái của tội phạm chỉ có thê khách quan khi lấy „ 
dân cư làm mẫu số chung. Qua sự biến đổi của ụạ 
phạm về sô lượng, về cơ cấu, ta có thể nắm được thay 


đổi đó điễn ra đưới tác động của những yếu tố nạo 
trong xã hội. 


4. Căn cứ pháp lý cho việc điều tra xã hội 
học về tội phạm 


Luật hình sự quy định cấu thành tội phạm, tức 
là những dấu hiệu cần và đủ để xác định cơ sở của 
trách nhiệm hình sự của một người. Cấu thành dó 
gồm 4 yếu tố: chủ thể của tội phạm (người phạm tội); 
khách thể của tội phạm (đối tượng xâm hại); Phương 
điện khách quan của tội phạm (tức là tội phạm diễn 
ra như thế nào, bằng hành động gì, mang lại hậu quả 
gì, bằng phương pháp gì, trong thời gian và địa điểm 
nào...); phương diện chủ quan của tội phạm (tức là 
thái độ tâm lý của người phạm tội đối với chính hành 
vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra, người 
ta gọi là lỗi, tức là do cố ý hay vô ý, có động cơ, mục 
đích gì). 

Việc mô tả về tội phạm, đánh giá nó khi tiến 
hành điều tra xã hội học thường được bám theo các 
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đấu hiệu đó và chỉ khi đó mới có thể eó được một bức 
tranh chung về tội phạm (có thể là về một loại tội 
nào đó, có thể về tình hình chung eáe tội phạm, có 
thể về một nhóm tội phạm) 

Việc lấy các quy định của Luật hình sự làm 
căn cứ cho việc điều tra xã hội học làm cho eáe con 
số thu được có giá trị so sánh và có chứa một pháp 

tránh được tuỳ tiện. Ví dụ, khi nói về người 

phạm tội, không thể tuỳ tiện đưa ra các con số về 
những Vì phạm của những người dưới 14 tuổi, 
hoặc từ 14- 16 tuổi, vì từ 14-16 tuổi chỉ một số tội 
ời chưa thành niên mới phải chịu trách nhiệm 
hình sự. Căn cứ vào dấu hiệu cấu thành tội phạm 
là nhằm làm cho các con số điều tra xã hội học có 
ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu của các cơ quan 
trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Có thể lấy một 
loại tội để mình hoạ, chẳng hạn cần tìm hiểu điều 
tra xã hội học về loại tội giết người trên địa bàn 
thành phố NÑ 

- Chủ thể của tội phạm: Số người chưa thành 
niên từ 14-16 tuổi và 16-18 tuổi trong số chung 
những người phạm tội: 

+ Số phụ nữ phạm tội. 

+ Số chủ thể theo nghề nghiệp, chức vụ, công tác, 
học tập, thành phần xuất thân... 

- Khách thể của tội phạm: Số và loại người bị hại 
(cũng theo cách như trên đối với chủ thể; quan hệ với 
chủ thể). 
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Phương điện khách quan của tội phạm: 
+ Số hành vi dùng vũ lực. 
+ Số hành vì đùng phong tục. 

Số hành vì giêt người có tình tiết man rợ 
\ ò à N 
: lế hoà Đẹ 
+ Số hành vi giÊt người do hoàn cảnh họạ, ì 


kích động mạnh, hoặc do vượt quá phạm vị phòng & 
ích độ n ` 


s^ BÌNN: số người bị giết hại. 

+ Thời gian: số bành vi xây ra ban "§ày, buộ 
sáng, buổi trưa, vào giữa giờ làm, ban đêm... 

+ Địa điểm: những nơi công cộng, những nạ, 
vắng XÃ những nhà ga, bến xe, khu tập thể... có bạ, 
nhiêu hoặc cơ cấu nội tại các yếu tố đó như thế này 


với nhau. 

- Phương điện chủ quan của tội phạm: 

Có bao nhiêu tội giết người cố ý, có bao nhiêu tội 
do vô ý. Có các loại động cơ nào (do ghen tuông, dọ 
xích mích làm ăn, do quan hệ láng giềng xấu...). 

Tất cả những yếu tố đó, nếu được xác định bằng 
những con số cụ thể, sẽ có được thông tin đáng tin 
cậy và trực tiếp giúp cho việc nắm tội phạm một cách 
có căn cứ và cụ thể. 

Từ ví dụ trên cho thấy, việc bám vào các dấu 
hiệu pháp luật hình sự để mô tả tội phạm còn có 
thể thực hiện ở mức độ về nhóm tội hoặc tình hình 
tội phạm nói chung. Ở đây, căn cứ pháp luật chỉ là 
xuất phát điểm, còn việc kết hợp với các yếu t 
khác là do yêu cầu và mục đích điều tra xã hội học 
cụ thể. 
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õ. Phân loại tội phạm 


Việc phân loại tội phạm là hết gực qu 
trong công tác đấu tranh phòng chống vạ XỬ lý tạ 
phạm. Nhưng phân loại về tội phạm cũng có MiAN 
quan điểm và nhiều cách phân chịa khác nhau Điều 
đó phụ thuộc vào quan điểm và cách đánh giá sếa 
từng xã hội và từng nhà nước cụ thể, : 

Thông thường từ góc độ chung, 
độ và tính chất nguy hiểm của các h 
xã hội, người ta phân ra các tội như: ít nghiệm 
trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng... họ, 
phân chia theo các lĩnh vực của đời sống xã 


81 trọng 


dựa trên mức 
ành vi đối với 


hoặc 


hội: 
kinh tế, chính trị, văn hóa tư tưởng... Sự phân 
chia này cụ thể như thế nào cũng tuỳ thuộc vào 


từng nhà nước và nó được cụ thể hóa trong các bộ 
luật của các nhà nước. ` 
Ví dụ, theo Bộ luật Hình sự của Liên Xô cũ (ban 
hành năm 1960-1961) thì phân chia như Sau: 
- Tội phạm nhỏ 
- Tội phạm nguy hiểm không lớn 
- Tội phạm ít nghiêm trọng ï 
- Tội phạm nghiêm trọng 
- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 
Nhưng Bộ luật Hình sự của Pháp và Sài Gòn 
trước đây lại phân thành: 
- Trọng tội 
- Khinh tội 
- Tội vi cảnh 
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Ở nước ta, những tội cụ thể đã được ghi yạ Ñ 
Khoản 9 - Điều 8 trong Bộ luật Hình sự: Song ở „: 
đô khái quát theo tính chất nguy hiểm thì tội phạm 
được phân thành: 

- Tội phạm ít nghiêm trọng 

- Tội phạm nghiêm trọng 

- Tội phạm rất nghiêm trọng 

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

Ngoài ra. để phù hợp với công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm trong từng lĩnh vực còn có sự 
phân chia: tội phạm chính trị, tội phạm kinh tế, tội 
phạm hình sự... Hoặc nếu xét từ góc độ giới và tuổi 
thì tội phạm lại được phân thành tội phạm nam giới 
và tội phạm nữ giới; tội phạm ở những người chưa 
thành niên và đã thành niên... 

Sự phân loại tội phạm là dựa theo quan diểm và 
quy định của từng quốc gia, từng nhà nước. Nhưng 
bên cạnh đó nó cũng có những yếu tố để làm cơ sở 
chung giữa các nhà nước. Vì thế, sự phân loại đó luôn 


luôn phải gắn liền với các biện pháp đấu tranh phòng 
chống tội phạm. 


6. Những nhân tố liên quan và tác động, 
ảnh hưởng đến tội phạm 


a. Vị trí địa lý 
Thực tế cho thấy tại phần lớn các xã hội, tội 


phạm thường xảy ra nhiều ở các đô thị hơn ở 
nông thôn. 
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Ở nước ta, theo thống kê của Bộ Công an và mót 
số cø quan chức năng cũng cho thấy tội phạm chủ 
yếu xảy ra ở các thành phố, thị xã. Tỷ lệ này vào 
khoảng 70%, riêng bôn thành phố lớn là Hà Nội, Hải 
Phòng. Đà Năng và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 
khoảng 40% tông sô vụ. 

Theo quan niệm của nhiều nhà xã hôi học, sở dĩ 
tội phạm thường xảy ra nhiều ở đô thị hơn ở nông 
thôn là vì đồ thị là nơi tập họp, sinh sống của rất 
nhiều những loại người với thân phận, lối sống, văn 
hóa... khác nhau, cho nên dẫn tới xung đột về nhận 
thức và từ đó dẫn tới xung đột về hành động. Ở đó họ 
khó có thể tìm thấy cái gọi là chuẩn mực nói chung. 

Mặt khác, đô thị là nơi thường xuyên có những 
biến động lớn về mặt kinh tế, xã hội, dân số, gia 
đình... Ở đô thị, tính bền vững của gia đình yếu, tình 
trạng ly hôn nhiều. Hơn nữa tốc độ đô thị hóa và 
công nghiệp nhanh đã dẫn tới mật độ dân số tăng, 
tập trung một khối lượng người to lớn trong các 
trung tâm công nghiệp, làm tăng lên chủ nghĩa hình 
thức trong quan hệ giữa con người với con người; 
đồng thời với kinh tế phát triển, bộ máy quản lý và 
hệ thống luật pháp còn chưa hoàn chỉnh đã xuất hiện 
ở đô thị những hiện tượng xã hội tiêu cực mới như 
hoạt động của các nhà chứa, các sòng bạc, các tổ chức 
tệ nạn xã hội và tội phạm. 

Ngược lại với đô thị, ở nông thôn có sự ổn định 
hơn. Xã hội nông thôn đã thể hiện được các mối quan 
hệ riêng tư, có sự tương đồng trong các giá trị và 
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trong việc quản lý xã hội. Con người nông thôn luôn 
luôn sống và gắn chặt với nhau trong các dòng họ, vá, 
hệ thống các hương ước chặt chẽ, bền vững. Do qọ, có 
thể cản trở các hoạt động tội phạm. 

Nhiều nhà xã hội học tội phạm và tội phạm họ, 
theo trường phái “địa lý học tội phạm” còn cho rằng 
các yếu tố như thời tiết, nhiệt độ, lượng mưa, vùng 
miễn... cũng có tác động và ảnh hưởng đến tôi 
phạm. Bởi vì, các yếu tố này đã tác động và án), 
hưởng đên tầm - sinh lý của con người làm cho họ 
có những hành động khác nhau, trong các thời 
điểm khác nhau. 

b. Tuổi uà giới tính 

Theo thống kê chính thức của nhiều nước trên 
thế giới cho biết thì những đặc trưng nổi bật nhất có 
liên quan đến tội phạm là giới trẻ và đàn ông. Đỉnh 
cao nhất là tập trung ở tuổi vị thành niên và tuổi gần 
người lớn, trong đó gần 1/2 ở tuổi 21 hoặc dưới đó. 

Tỷ lệ phạm tội giữa đàn ông và phụ nữ ở nhiều 
nước cũng có sự chênh lệch, đặc biệt là ở các nước tư 
bản tỷ lệ đó là 5/1. Ở nước ta, trước đây tình hình tội 
phạm phụ nữ so với nam giới là rất ít. Phụ nữ thường 
chỉ mắc vào một số tội không nghiêm trọng, thế 
nhưng những năm gần đây tình hình tội phạm phụ 
nữ lại có chiều hướng gia tăng. Nhiều tội đặc biệt 
nghiêm trọng phụ nữ cũng mắc phải và chiếm tỷ lệ 
cao như giết người, bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ 
trẻ em, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma tuý, môi 
giới mại dâm... 
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Như vậy. tuổi và giới tính cũng eó sư tác động rất 
lớn đến tội phạm. Điều đó cho thấy cần phải có sư 
giải thích từ góc độ tâm: sinh lý của con người đến 
các hành vì của họ. Sở đĩ đần ông và những người ở 
lứa tuổi trẻ hay phạm tội nhiều hơn là vì eơ chế sinh 
lý- thần kinh ở họ khác với phụ nữ và ở những người 
lứa tuổi khác. Đàn ông và những người ở lứa tuổi này 
thường có các đặc điểm tâm lý đặc trưng như sau: 

- Thể chất, trí tuệ phát triển mạnh, khả năng tư 
duy trừu tượng cao. 

- Có tính cách mạnh mẽ, hay xung đột và phản 
ứng lại sự tác động của các yếu tố môi trường. 

- Thích thể hiện, tìm tòi, khám phá trong cuộc sống. 

- Rất nhạy cảm và hay bị cuốn hút bởi những cái mới. 

- Thường dễ mắc những thói hư, tật xấu trong 
cuộc sống hàng ngày... 

Ngược lại, phụ nữ nhẹ nhàng, thầm kín, tế nhị 
và ít thể hiện hơn; các yếu tố mạnh, hướng ngoại 
cũng ít hơn nam giới. Mặt khác, cũng cần phải 
thấy sự tác động của các yếu tố xã hội. Thực tế cho 
thấy, đàn ông tham gia nhiều công việc xã hội 
hơn, thường xuyên phải sống trong những môi 
trường nhiều biến động, phức tạp, dễ bị ảnh 
hưởng. Chính điều đó cũng cho phép lý giải vì sao 

| trong xã hội hiện đại phụ nữ lại phạm tội với tỷ lệ 
cao hơn so với trước đây. Vậy, xét đến cùng các 
yếu tố xã hội, môi trường xã hội vẫn là yếu tố 
quyết định và chính nó đã tác động, ảnh hưởng 
Ỉ đến tâm lý, hành vi của con người. 


275 


KH Hường 


e. Nghề nghiệp, thu nhập uà học uấn 


Ở các nước tư bản chủ nghĩa những người thuộc 
p nghèo thường phạm Kội mhiều hơn những 
và những người có địa vị 
Theo một số thống kê xạ 


tầng lớ: 
người ở tầng lớp trung lưu 
xã hội. có thu nhập €ã0. h 
hôi học ở Anh và Mỹ thì những của nh trai thuộc 
tầng lớp nghèo phạm tội gấp bốn lần những dựa 
con trai con nhà đoanh nghiệp và nghề chuyện 
môn. Do đó, nhiều giải thích xã hội học đã được 
tiên hành với sự thừa nhận răng một. số những 
hoàn cảnh, môi trường như sự nghèo khố, sự bất ổn 
về kình tế, nhà ở tôi tàn, trình độ học vấn thấp, y 
v... đễ dẫn tới tội phạm hơn và như vậy, phần lớn 
tội phạm là do những người thuộc tầng lớp nghèo, 
trình độ học vấn thấp phạm phải. Bởi vì, họ phải 
đối đầu nhiều hơn với những hoàn cảnh kinh tế và 
xã hội gay go. Hơn nữa những đứa con của những 
gia đình đó có thể bị xã hội hoá nhiều hơn theo 
cung cách tiếp xúc với môi trường tội phạm. Từ đó 
hình thành nên sự giải thích về "nền văn hoá phụ” 
của những kẻ phạm tội. 

Đối với nước ta, trước đây không phải hoàn toàn 
như vậy, mặc dù các yếu tố về nghề nghiệp, thu nhập 
và học vấn có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến tội 
phạm. Thế nhưng những năm gần đây, đặc biệt là từ 
khi chuyển sang nên kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập quốc tế thì 
thực tế cho thấy phần lớn những người phạm tội là 
do có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nghề 
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nghiÊP' nghề nghiệp không ổn định, thụ nh 

h độ học vân thấp... 

Có thể bói ức = ` nghề nghiệp, thụ nhập v; 

vấn là s 'hờng hệ hết sức chặt chẽ Với nhau : 

¿ động, ảnh hưởng rất lớn đến tội phạm, la h 
g Xã hội cóng nghiệp, xã hội đô thị. Nếu có xo 
xệP tốt, ôn định thì chăe chắn có thu nhập cao và 
ái lÀ những người có nhân thức, có học vấn. Ở 
những địa vi và thu nhập đó cùng với trình độ học 
vấn của mình họ sẽ nhận thức được đầy đủ, đúng đắn 
hơn người khác và thấy rõ hơn vai trò, vị trí và hành 
vị của mình trong quan hệ xã hội. Tất nhiên, không 
hải hoàn toàn như. vậy và cũng không phải cứ 
èo, không có nghề nghiệp, thu nhập thấp, trình 
độ học vấn thấp... là đẫn tới tội phạm và ở mọi xã hội 
điều đó là như nhau. Ví dụ, đối với xã hội hiện đại thì 
đó là tội phạm “ cổ côn trăng”, tội phạm tham nhũng. 
Do đó, cần phải có cái nhìn tổng thể, khoa học từ góc 
độ xã hội. 

đ. Gia đình, nhà trường 0à xã hội 

Có thể nói gia đình, nhà trường và xã hội là 
những nhân tố, là môi trường tác động và ảnh hưởng 
rất lớn đến tội phạm, tình hình tội phạm đặc biệt là 
tội phạm vị thành niên. 

Gia đình là nơi con người sinh ra hình thành và 
phát triển nhân cách. Đồng thời cũng là môi trưởng 
thuận lợi để con người học tập và phát huy tài năng. 
Chính vì vậy, gia đình được coi là cái gốc, là nơi 
truyền lại cho con người những giá trị văn hoá, xã 
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hôi. Nếu gia đình không tốt, không hoàn thiện, mậu 


thuẫn, khủng hoảng. €Ó người phạm pháp, phạm tội 
_. thì con người khó có thê trở thành Co H§ƯỚI tốt 

Gắn liền với ØlA đình là nhà trưởng và xã hạ, 
Nhà trường là môi trường xã hội hoá thứ hai trong 
quá trình hình thành nhân cách, phiên chất VÀ năng 
lực của con người. Nhưng đó lại là Hồi có vai trò gần 
- quyết định tới quá trình phát bo Ö mọi mặt của 
con người. Nêu nội dung, phương pháp hình thực 
giáo đục ở nhà trường không khoa học, không phù 
hợp thì vô hình chung sẽ là mảnh đất, điều kiện nảy 
sinh những suy nghĩ và hành động sai lệch của con 
người sau này. h 

Còn nói tới xã hội là nói tới môi trường sống làm 
việc và quan hệ của con người. Như vậy, sự tác động 
của các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hoá, pháp luật, 
sự quản lý của nhà nước ... là vô cùng quan trọng đối 
với nhận thức sự phát triển của con người nói chung 
cũng như công tác phòng chống tội phạm nói riêng. 
Xã hội ổn định kinh tế phát triển, pháp luật hoàn 
thiện, công tác quản lý chặt chẽ ... sẽ là môi trường 
tốt cho con người, tội phạm không có cơ hội để tồn tại 
và phát triển. 

Thực tế ở nước ta những năm gần đây cho thấy 
nhiều loại tội phạm nhất là tội phạm ma tuý tội 
phạm liên quan đến mại dâm tội phạm vị thành 
miên... những người phạm tội thường xuất thân từ 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mâu thuần, 
khủng hoảng ...Đồng thời bên cạnh đó việc giáo dục ở 
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nhà trường vẫn còn nhiều bất cập, giáo dục đạo đức 
lối sông pháp luật chưa được chú trọng; công tác 
quản lý còn lỏng lẻo, sự quan tâm phối hợp của các tổ 
chức đoàn thê xã hội chưa chặt chẽ... Tất cả những 
điều đó đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến tội 
phạm và tình hình tội phạm. : 


II. CÁC LÝ THUYẾT GIẢI THÍCH VỀ NGUỒN GỐC SAI 
LỆCH VÀ TỘI PHẠM 


1. Các lý thuyết giải thích dựa vào các 
nguyên nhân có tính chất eá nhân 


œ. Lý thuyết nhân chủng học 

Trong các lý thuyết giải thích về nguồn gốc các 
hành vi sai lệch, tệ nạn xã hội và tội phạm từ các 
nguyên nhân có tính chất cá nhân, trước hết phải 
kể đến lý thuyết “Nhân chủng học”. Đây là lý 
thuyết dựa vào sự giải thích sinh vật học, xuất 
hiện vào những năm 70 của thế kỷ XIX, gắn liền 
với tên tuổi của ba nhà khoa học lớn: C.Lombroso, 
Đ. Ferri và R. Garofalo với các tác phẩm nổi tiếng 
. như: “Con người phạm tội”, “Tội phạm học" và “Xã 
hội học tội phạm”. 

Theo lý thuyết này, các hành vi sai lệch, tệ nạn 
xã hội và tội phạm là một vấn đề tất yếu như quá 
trình “sinh-chết” của con người, mà nguyên nhân dẫn 
tới các hành vi đó nằm ở ngay trong chính những kẻ 
phạm tội, những kẻ có hành vi sai lệch, tệ nạn xã 
hội. Các ông cho rằng, “bản thân những người đó khi 
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sinh ra đã có máu phạm tội”. Hay nói cách khá, tội 
phạm và tệ nạn xã hội là do bẩm sinh; do ảnh hưởng 
của đặc điểm về cơ thể sinh lý học, tâm lý học hoặc 
do sự tác động của các yếu tố bản năng sinh vật (tính 
đã man nguyên thuỷ) hoặc là do bệnh lý (bệnh động 
kinh). Chính vì vậy mà theo các ông, nhìn bề ngoài 
người ta có thể biết được những kẻ phạm tội. Vị dụ, 
váy kẻ phạm tội thường có các đặc điểm như: mũi 
bẹt, trán thấp, gò má cao, tay dài, râu rậm, có xu 
:à thiên về cơ bắp... 

b. Lý thuyết tâm lý học 

Khác với các tác giả trên, S.Freud và những 
người thuộc trường phái “tâm lý học” lại giải thích từ 
góc độ tâm lý và cho rằng, tội phạm là kết quả của sự 
xung đột giữa những bản năng thô bạo (như: tính 
hung hãn, thích phá phách, côn đồ, liều lĩnh...) của 
con người với các quy tắc đạo đức xã hội. Do đó, khi 
thời kỳ thơ ấu của con người bị rối loạn, nhân cách bị 
bóp méo hay nói cách khác là quá trình xã hội hóa 
đầu tiên của con người không bình thường thì sau 
này lớn lên họ thường có những hành vi sai lệch, 
phạm tội. Cho nên chính sự xa cách, sự thiếu thốn 
hay sự đối xử khắc nghiệt.. được coi là những 
nguyên nhân, nguồn gốc trực tiếp phát sinh tội 
phạm, tệ nạn xã hội. 

c. Lý thuyết phát sinh sinh uật uà nhiễm sắc thể 

Thực chất đây là sự phát triển của lý thuyết 
“Nhân chủng học” nhưng cụ thể và sâu sắc hơn. Theo 
sự giải thích của lý thuyết này mà hai tác giả là 
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Gibbons và jJones (1975) thì những động cø của 
những hành vi sai lệch, tội phạm và tệ nạn xã hội là 
nằm trong cấu tạo thể chất của các cá nhân. Vì VẬY, 
tệ nạn xã hội và tội phạm luôn luôn có sự liên quan 
tới các “kiểu hình thể” của eon người (như lý thuyết 
nhân chủng học). Còn đối với Han Brunnen (người 
Hà Lan) lại chỉ rõ hơn và cho rằng, các hình vi sai 
lệch. tội phạm, tệ nạn xã hội thường được “ẩn náu” 
trong nhiềm sắc thể X. Do đó, tội phạm, tệ nạn xã hội 
thường là đàn ông, còn hầu hết phụ nữ được miễn 
trừ, mặc dù họ có thể truyền cho thế hệ sau, bởi cặp 
nhiễm sắc thể của phụ nữ là XX và nếu một nhiễm 
sắc thể X bị thoái hóa thì nhiễm sắc thể kia sẽ thay 
thế. ỞỔ đàn ông điều này là không thể được (những 
người đàn ông thường hay bị khiếm khuyết nào đó về 

“gien” điều khiển việc sinh sản). 


2. Các lý thuyết giải thích dựa vào các nguyên 

nhân có tính chất xã hội 

a. Lý thuyết thiếu sự điều ho, điều chỉnh 

Với lý thuyết này, những hành vi sai lệch, tội 
phạm, tệ nạn xã hội của con người xuất hiện là do 
trạng thái thiếu chuẩn và khi có sự không khớp nhau 
giữa các mục tiêu văn hóa với các biện pháp được 
chấp nhận để đạt được các mục tiêu đó. 

Hai tác giả điển hình của lý thuyết “thiếu sự 
điều hòa, điều chỉnh” đó là E. Durkheim và R.K. 
Merton. Theo E. Durkheim tội phạm,tệ nạn xã hội là 
một hiện tượng không thể thiếu trong xã hội. Chính 
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tình trạng vô quy tắc thể hiện sự suy thoái của đạo 
đức xã hội là nguyên nhân của các hiện tượng phạm 
tội, Ông còn cho rằng, khi ở một trạng thái rối ren, 
người ta không hội nhập được vào xã hội đo nhụ cầu 
không khớp với các khả năng mà xã hội eung cấp để 
thỏa mãn các nhu cầu đó thì khi đó xuất hiện những 
hành vi sai lệch (tự tử, tội phạm, tệ nạn xã hội., ). 
Đặc biệt, khi xã hội có những biên động lớn - khủng 
hoảng thì người ta bị rối loạn và mất phương hướng, 
E. Durkheim còn chứng mình rằng khi kinh tế có sự 
lên hoặc xuống đột ngột thì tỷ lệ tự tử cao hơn những 
lúc khác, suy thoái và phồn vinh đều là “những lộn 
xộn của trật tự tập thể? vì lúc đó chuẩn mực xã hội bị 
võ, người ta mất phương hướng và thế là “ứng xử” sai 
lệch xuất hiện. 

Đối với R.K. Merton, khi nghiên cứu thực tế xã 
hội Mỹ đã nhận thấy rằng, không phải đại đa số 
nhân dân Mỹ ai ai cũng đựơc học hành đến nơi 
đến chốn và cũng không phải mọi người học hành 
đều được tuyển dụng vào những chỗ tốt. Từ dó 
theo ông, những hành vì sai lệch, tội phạm, tệ nạn 
xã hội là kết quả của một khoảng trống giữa các 
mục tiêu đó. Ông cho rằng, khi người ta chấp 
nhận mục tiêu là thành công về mặt tài chính, 
song lại thấy là không thể dùng các phương tiện 
được chấp nhận để đạt được mục tiêu đó thì người 
ta có thể quay sang những cách bất hợp pháp khác 


để đạt cho được mục tiêu đó như lừa đảo, buôn 
lậu, cá cược... 
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b. Lý thuyết phân huỷ xã hội 

Bên cạnh R.K. Merton, các tác giả C. Shaw và 
H.D. Me.Kay cũng đã phát triển lý thuyết của 
E.Durkheim xây dựng nên lý thuyết "phân huỷ xã 
hội” đề giải thích về các hành vi sai lệch và tội phạm. 
Nét căn bản trong lý thuyết “phân huỷ xã hội” là 
khẳng định các hành vi sai lệch xảy ra là do giá trị 
văn hóa, chuẩn và quan hệ xã hội thiếu vắng hoặc 
xung đột nhau. ` 

C.Shaw và Me.kay qua nghiên cứu đã thấy răng 
tỷ lệ tội phạm vị thành niên khá cao ở những vùng 
đô thị nơi sinh sống của những loại người rất khác 
nhau về thân phận và có sự thay đổi về dân số rất 
lớn. Ở những nơi này các giá trị văn hóa bị đổ vỡ, mọi 
người không có những sự trông chờ như nhau về mọi 
ứng xử, cho nên khó mà có được cái gọi là chuẩn mực, 
mà chính quyền nơi đó cũng không xây dựng được 
chuẩn mực trên tình trạng như vậy. Và khi có sự ; 
xung đột trong các chuẩn để phán xét các ứng xử mà 
việc thi hành luật lại yếu kém thì càng có nhiều khả 
năng xuất hiện tội phạm (đặc biệt là tội phạm vị 
thành niên). 

Mặt khác, khi xã hội có những hiện tượng 
như sự hòa trộn giữa các nhóm tôn giáo, các 
nhóm tộc người khác nhau vốn mang theo mình 
những giá trị văn hóa khác nhau cũng thường 
xảy ra tình trạng phân huỷ xã hội. Đồng thời 
cũng có thể là ở những nơi đó mức độ xuất nhập 
cư tương đối lớn đã làm cho xã hội mất đi tính 
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đồng đều một thời của nó, dẫn tới các mối đuan 
hệ xã hội bị phá vở. 

e. Lý thuyết uê nền uăn hóa phụ ‹ 

Trong các quan điểm, các lý thuyết về “nền Văn 
hóa phụ” e6 hai lý thuyết cơ bản ke, là "văn hóa đạc 
lập" và "văn hóa phản ứng” (như là "sự phản ứng") 

— Điểm cần bản trong các lý thuyết về “nền Vận 
hóa phụ” là tập trung vào các giá trị văn hóa cũng 
như vào các cơ hội có thể phát sinh những hành 9 
sai lệch, tức là những lực lượng đã lôi kéo, thúc đầy 
người ta vào các hành vi sai lệch. Nói một cách cụ thể 
hơn sự xung đột giữa các chuẩn của tiểu văn hóa 
(nền văn hóa phụ) với nền văn hóa lớn hơn (văn hóa 
đồng chính) là nguyên nhân gây ra các hành vi gai 
lệch, tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Trong nhiều tác phẩm của mình, nhất là tác 
phẩm: "Xung đột văn hóa và tội phạm”. T.Sellin chọ 
rằng, những hành vi sai lệch của con người nảy sinh 
từ những xung đột giữa các chuẩn mực văn hóa. Ông 
đã chú ý đến các nhóm văn hóa có các chuẩn khác với 
chuẩn của các nhóm khác trong xã hội. Từ đó, ông 
thấy có sự xung đột về chuẩn là do có nhóm nào đó 
không quan tâm đến hoặc không thấy được lợi ích 
của mình trong việc tuân thủ các chuẩn của đa số. Ví 
dụ như tiểu văn hóa của các băng trộm cướp hay các 
nhóm phạm nhần đầu gấu thường nhìn cảnh sát như 
những người chỉ biết đến chuyện bắt bó, trừng phạt, 
ăn tiền, chứ không nhìn thấy họ như những người 
gìn giữ trật tự trị an, bảo vệ tài sản cho mọi người. 
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Những người sinh ra trong một nhóm tiểu văn hóa 
như vậy sẽ học được các chuẩn đó và do đó sẽ hình 
thành một nhân cách không tuần thủ (xét theo quan 
điểm của toàn xã hội), 

Những tư tưởng của T.Sellin sau này đã được 
W.MIIler phát triển, W.MIiller cũng cho rằng có một 
thứ "tiểu văn hóa rất khác biệt của các giai cấp thấp, 
mà tình trạng phạm pháp của các băng nhóm chỉ là 
một biểu hiện”. Thứ “tiểu văn hóa” này rất coi trọng 
giá trị của các hành động gây rối, phá phách, vì vậy 
họ bị những người trong nhóm khác (nhất là nhóm 
tầng lớp trung lưu) coi là sai lệch. 

Như vậy, cả T. Selllin và W. Miller đều coi sự 
sai lệch là do con người ta tự cho mình thuộc về 
một thứ “tiểu văn hóa” có các chuẩn xung đột với 
các chuẩn của nền văn hóa thống trị. Nói một cách 
khái quát, sự hình thành nhân cách của con người 
phụ thuộc vào các quá trình quan hệ xã hội và 
cũng từ đó hình thành nên các quan điểm, tư 
tưởng. Nhưng mỗi người ở một “thành phần” nhất 
định trong xã hội nên có cách xử sự khác nhau. Vì 
vậy, ở một nhóm người này cho phép được xử sự 
như thế (đúng chuẩn) nhưng ở một nhóm người 
khác lại cho là không được, sai lệch và thậm chí là 
tội phạm. 

Theo R.S. Cloward và L.E. Ohlin, những “nền 
văn hóa phụ tội ác” dành hết cho sự trộm cắp, tước 
đoạt và các phương tiện khác bảo đảm một thu 
nhập, phần lớn là xảy ra trong các khu ổ chuột. 
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Mặt khác, hai ôn cũng nhận thấy rằng hình tẦg 
tội phạm, tệ nạn xã hội không phải chỉ do các + Su 


và quan hệ xã 
trị văn hóa, các chuẩn 1 hôi thiếu 


à còn đô nÌ 
khi ứng xử thây được những cái lợi trông thấy Vị 
du, “thanh thiêu niên thấy một số bậc đàn ảnh 

Ệ xử sai lệch, thì sẽ học thao cá, 


ắng" m hững eở hội làm cho người ta 
Xá 


thành công nhờ ứng 
kiểu đó" như những người tham gia vào các tội 
phạm có tổ chức hoặc có tính chất nghề nghiệp mà 
nhờ đó có được quyền lực, uy tín, địa vị cao trong 
cộng đồng”. 

d. Lý thuyết gắn nhãn 

Theo lý thuyết “gắn nhãn”, người ta cần phải 
hồi tại sao có những hành vì trong những hoàn 
cảnh nào đó và của một ngươi nào đó, bị xác định 
là “tội phạm”, “tệ nạn xã hội” còn những hành vị 
khác lại không bị coi là như vậy. Howard Becker, 
một tắc giả nổi tiếng nhất của lý thuyết “gắn 
nhãn” đã nói: “Sự lệch lạc không phải là một đặc 
tính hiện diện trong một số lọai hành vi và vắng 
mặt ở một số khác. Nó không phải là một đức tính 
nằm trong bản thân hành vi mà nằm trong mỗi 
quan hệ tác động qua lại giữa. những ai có hành vì 
và những ai đáp lại chúng”. Ông đã chú ý tới yếu 
tố chính trị và tự đặt câu hỏi: Ai đã đặt ra chuẩn 
ứng xử cho người khác phải theo? Ai có thể ép 
những người khác phải chấp nhận các quy tắc của 
mình? Và ông đã tự trả lời: Đó là các nhóm có 
quyển lực trong xã hội (người làm luật, qua" 
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tòa...). Như vậy. sai lệch, tội phạm, tệ nạn xã hội 
không phải do “có bệnh” mà là do các nhóm có 
quyền lực "gắn nhãn” cho người khác 

Trong tác phẩm “Người ngoài” viết năm 1963, 
H.Becker đã chỉ rõ: lệch lạc không phải là cái chất 
của cái hành động mà một người nào đó làm ra, mà 
là hậu quả của việc những người khác áp dụng quy 
tắc và thưởng phạt cho một người “vi phạm”. Do đó, 
bản chất của lý thuyết “gắn nhãn” là khả năng của 
các nhóm có quyền lực gắn cái nhãn “lệch lạc” cho 
những người ở các nhóm yếu thế. Theo ông, một 
hành vi có lệch lạc hay không một phần phụ thuộc 
vào bản chất của hành vi (có vi phạm quy tắc nào đó 
không) và một phần tuỳ thuộc vào chỗ người khác 
làm gì về việc đó. 

Như vậy, đối với lý thuyết “gắn nhãn” thì sự sai 
lệch có hai mặt: hành vi và phản ứng, cả hai mặt này 
đều có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Đặc biệt hơn, 
không thể hiểu được sự sai lệch xã hội mà không 
hiểu sự kiểm soát xã hội. Sự đáp ứng của xã hội và 
nhất là sự đáp ứng của cảnh sát và toà án đối với 
hành vi phạm pháp. 

đ. Lý thuyết xung đột 

Những nhà xã hội học theo quan điểm Mác 
xít (kể cả những nhà “tội phạm học cấp tiến - tội 
phạm học mới"), xuất phát từ lý luận cho rằng 
những sự chống đối một trật tự xã hội người bóc 
lột người kiểu tư bản chủ nghĩa không phải là 
hành vi sai lệch hay tội phạm. Bởi vì chính chế 
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độ tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn gốc nảy 
sinh những hành vĩ đó. Cho nên, có thế `. tội 
phạm, tệ nạn xã hôi là một hiện TƯ NN xã hội x> 
tính lịch sử - tức là có quá trình phát sinh, phát 
triên và điệt vong. m xà 
R. Quinney, một người đứng trên quan điểm 
của chủ nghĩa C.Mác đã bổ sung và phát triển 
khái niệm "xung đột” và “luật pháp” trong tác 
phẩm: "Giai cấp, nhà nước và tội phạm "cho rằng 
luật được đặt ra và việc thi hành luật đều là công 
cụ của giai cấp thống trị - tức là những kẻ nắm tư 
liêu sản xuất, để thống trị những người không có 
quyền lực. Sự thống trị của những kẻ nắm tư liệu 
sản xuất, thực chất là lo cho sự tôn vong của bản 7 
thân chế độ người bóc lột người chứ không phải lo 
cho các đối tượng mà họ làm luật để bảo vệ. Do đó, 
khi bị ép đến đường cùng, những người không có 
tư liệu sản xuất sẽ đứng lên làm cách mạng thay 
đổi trật tự kinh tế - xã hội. Đây không phải là 
những người và những hành vi phá quy tắc bình 
thường của xã hội, mà là những người và những 
hành vi “vùng dậy” chống lại một trật tự xã hội 
mà theo họ là bất công, không đáng tôn tại. 

Đối với những người theo lý thuyết Mác xít thì 
việc nghiên cứu tội phạm, tệ nạn xã hội tất yếu đòi 
hỏi một ]ý thuyết về nhà nước và hệ thống luật pháp 
trong mối quan hệ với những hệ thống đặc thù về sản 

Xuât và những quan hệ giai cấp kèm theo và trong 
tông thể các mối quan hệ hiện hành. 
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_lI. MỘT SỐ NỘI DUNG NGHIÊN CÚU có BẢN CỦA xÃ 
ŠV/HỘI HỌC TỘI PHẠM 


1. Chuẩn mực xã hội, sai lệch chuẩn mực xã 

hội và kiểm soát xã hội 

q. Chuẩn mực xã hội 

Chuẩn mực xã hội là toàn bộ những đòi hỏi, 
những mong đợi mà cộng đồng xã hội như: nhóm, tổ 
chức, giai cấp và tổng thể xã hội nói chung đòi hỏi ở 
các thành viên của mình đối với mục đích thực hiện 
những hành vi khuôn mẫu đã được thiết lập. Những 
đòi hỏi và mong đợi đó được ghỉ lại hoặc biểu hiện 
bằng lời, bằng ngôn ngữ như những điều luật và được 
ghỉ thành văn bản như những chỉ thị, quy tắc... 
Nhưng cũng có những mong đợi và những đòi hỏi 
mang tính chất chuẩn mực xã hội nhưng không biểu 
hiện bằng lời, bằng ngôn ngữ mà bằng các đặc tính 
tượng trưng- những quy định ngấm ngầm với nhau. 

Như vậy, chuẩn mực xã hội chính là những quy 
tắc, những yêu cầu của xã hội đối với cá nhân, trong 
đó xác định ít nhiều, chính xác khối lượng, tính chất 
và những giới hạn cái có thể, cái được phép trong 
hành vi của cá nhân. Nó quy định những mục tiêu 
căn bản, những giới hạn, những điều kiện và các 
hình thức ứng xử trong những lĩnh vực quan trọng 
nhất của đời sống đối với xã hội hoặc đối với nhóm 
xã hội. 

Chuẩn mực xã hội có thể xem là những mẫu 
mực, mô hình về hành vi thực tế của con người như 
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những chương trình hành động Khực tiên của họ lhi 
gặp một tình huổng cụ thê nảo xo TẾ vềi cay 
Chuẩn mực xã hội có quan ` = và Me. BlA trị, 
Bởi vì, giá trị chính là những cac điều hoà hành vị lợ 
ích và quan hệ của cá nhân, nó > —¿ hiện 'ƯỢNg Của 
đời sống xã hội được xét trên góc độ ý nghĩa Sạc Sử, hội, 
hay một giai cấp, một tập đoàn ñgười Bản cho bói 
'#Dạc xiỂm cỒa chuẩn mực Xã hội là sản phẩm của 
nhân thức và sự xử lý các thông tà vn ý thức CỦa con 
người vẻ quá khứ, hiện tại, về cách ng xử hợp lý nhất 
đã được kiểm nghiệm trên thực tế và là con đường ngắn 
nhất dẫn tới kết quả. Vì vậy, nó được Xem như là 
phương tiện mạnh mẽ để điều tiết xã hội đối với hành vi, 
| bạc điểm quan trọng nhất của bất cứ một chuẩn mực xã 
hôi nào là tính lợi ích (tất yếu xã hội), tính bắt buộc và 
sự thực hiện trên thực tế trong hành vì của con người.! 
` Chuẩn mực xã hội không phải là bất biến, mà øó 
sự thay đổi gắn với từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 
Trong đời sống xã hội của con người dược phân 
chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau, như là: Kính 
tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, tôn giáo... Quan hệ 
của các nhóm xã hội và giữa con người với nhau cũng 
rất phong phú, đa dạng và được điều chỉnh bằng 
những loại chuẩn mực đặc thù. Ở một số bình diện 
nào đó của đời sống xã hội có thể phân chia thành 
các loại chuẩn mực như sau: 
Chuẩn mực luật pháp, chuẩn mực chính trị 
chuẩn mực tôn giáo, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực 
thẩm mỹ, chuẩn mực phong tục truyền thống v.v... 
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b. Một số loại chuẩn mực xã hội cơ bản 

tChuẩn mực luật pháp! 

Là một phạm trù được thể hiện rõ trên cả bình 
điện khoa học lẫn bình diện lôgíc. Chuẩn mực luật 
phấp là một loại chuẩn mực xã hội, nó bao gồm một hệ 
thông các quy tắc, yêu cầu... của xã hội nhằm để điều 
chỉnh các quan hệ xã hội cũng như quan hệ cá nhâ. 
Chuẩn mực luật pháp được hình thành và khẳng định 
bởi các bộ máy đặc biệt của nhà nước. Nó được thiết 
lập bằng con đường tạo dựng luật pháp và được duy 
trì bởi chính nhà nước cụ thể đó Chuẩn mực luật 
pháp được thể hiện qua các cơ quan đặc thù như: các 
thiết chế đặc biệt, các tổ chức xã hội... Đặc điểm của 
chuẩn mực luật pháp là luôn luôn được biểu hiện bằng 
ngôn , văn bản (trong khi đó, các loại chuẩn mực 
khác vu, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực phong tục 
truyền thống... thì nhiều khi không biểu hiện bằng 
ngôn ngữ và không được ghi thành văn bản); có tính 
mệnh lệnh và mô tả rõ ràng giới hạn hành vi của các 
cá nhân, các nhóm, các tổ chức xã hội...; có quy định rõ 
ràng về sự trừng phạt đối với các hành vi sai lệch. 

Chuẩn mực luật pháp được hình thành một cách 
khách quan, nó được thể hiện qua các điều luật trong 
bộ luật, qua các chỉ thị... nhờ đó mà các cơ quan thì 
hành thực hiện. Xét về ý nghĩa xã hội thì xã hội càng 
văn minh các chuẩn mực luật pháp càng có cơ sở để 
tôn tại và thể hiện. 

lCác chuẩn mực luật pháp chính là phương thức 
kiểm soát xã hội hữu hiệu nhất mà bất kỳ một xã hội 
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nào cũng phải sử dụng để điều chỉnh các quan hạ 
giữa tất cả các thành viên, các nhóm, các tổ chức 
v.v... trong xã hội 

Một đặc tính khắc cũng rất quan trọng của 
chuẩn mực luật pháp là thể hiện ở đặc tính giai cấp, 
thông qua lợi ích giai cấp để quy định các điều luật 
của bộ luật. Do đó, tính chất cứng rắn và nguyên tắc 
của chuẩn mực luật pháp được thông qua các thiết 
chế của nó. 

Mỗi xã hội, mỗi một quốc gia cụ thể thì chuẩn 
mực luật pháp là sự thể hiện ý chí của giai cấp thống 
trị. Cũng như các chuẩn mực xã hội khác, chuẩn mực 
luật pháp hoặc là phản ánh, củng cố những quan hệ 
đã được hình thành trong xã hội hoặc là thừa nhận 
những cách ứng xử có ích cho xã hội mà trước đó 
chưa mang tính chất phổ biến với tư cách là cái cho 
phép hoặc là cái bắt buộc. 

P Chuẩn mực chính trị 

Đây là một loại chuẩn mực xã hội luôn luôn giữ 
vai trò chủ đạo để điều chỉnh các quan hệ giữa các 
nhóm xã hội cơ bản nhất như: các quốc gia, các giai 
cấp, các đảng phái v.v...Các chuẩn mực chính trị 
thường được hình thành, củng cố và được sử dụng bởi 
những thiết chế chính trị, những tổ chức đoàn thể và 
đặc biệt là các đảng phái, thông qua đó biểu hiện các 
lợi ích về kinh tế, xã hội, chính trị...'Các chuẩn mực 
chính trị là phương tiện quan trọng nhất để triển 
khai quan hệ quyển lực và đồng thời để bảo đảm hệ 
thống chính trị! Chuẩn mực chính trị là yếu tố quyết 
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định đối với các tổ chức trong đời sống xã hội nói 
chung. Chính vì vậy mà ý nghĩa xã hội củ 
mực chính trị là rất to lớn, nó được thể 
loạt các hệ thông quan hệ như: hệ 


a các chuẩn 
hiện qua một 


thống các quan hệ 
giữa các nhóm xã hội vĩ mô được sinh ra bởi một hệ 


thông phân công lao động xã hội hay các hệ thống 
chính trị, pháp luật; hệ thống các quan hệ giữa các 
nhóm phi chính thức và các nhóm thực tế đã được tổ 
chức xuất hiện trong quan hệ sản xuất, quan hệ 
quyền lực và quan hệ hợp tác; hệ thống các quan hệ 
chính quyền và các quan hệ phụ thuộc trong các 
nhóm xã hội và trong cộng đồng. 

*Chuẩn mực chính trị là một loại chuẩn mực xã 
hội nhằm điều tiết hành vi của các chủ thể trong đời 
sống chính trị, điều tiết quan hệ giữa các giai cấp, 
các đảng phái, các nhà nước và các nhóm xã hội lớn 
với nhau.' ` 

Đặc điểm của chuẩn mực chính trị là được thể 
hiện và ghi lại trong các chuẩn mực xã hội khác như: 
chuẩn mực luật pháp, chuẩn mực tổ chức, chuẩn mực 
đạo đức v.v.... Mặt khác, chuẩn mực chính trị mang 
tính chất thời điểm lịch sử - tức là phụ thuộc vào 
từng chế độ chính trị khác nhau. 

Chuẩn mực tôn giáo 
huẩn mực tôn giáo là loại chuẩn mực điều 
chỉnh các quan hệ giữa các thành viên trong một 
cộng đồng tôn giáo nhất định. Đồng thời điều 
chỉnh về niềm tin chung để hình thành những 
quan hệ xã hội đặc thù của những tín đồ, từ đó tạo 
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ra những quan hệ phụ thuộc giữa các thành viên 
trong công đồng tôn giáo với nhau và với xã hội 
nói chung 

Hiện nay các chuẩn mực tôn giáo không chỉ tôn 
tai và hoạt động trong một cộng đồng tôn giáo nhất 
đình mà nó đã thấm sâu và ảnh hưởng tới các lĩnh 
vực khác của đời sống xã hội như: chính trị, hệ tự 
tuởng v.V... 

Í Sự phục hưng của tôn giáo và kéo theo nó là các 
chuẩn mực tôn giáo đã làm xuất hiện nhiều quan hệ 
phức tạp trong xã hội trong đó có những quan hệ dẫn 
tối xung đột gay gắt 

Sự phân hóa trong xã hội không chỉ thể hiện trên 
bình điện: kinh tế, chính trị, văn hóa mà còn thể 
hiện rất rõ trong các chuẩn mực tôn giáo. Sự xung 
đột các hệ tư tưởng tôn giáo cũng chính là nguồn gốc 
của những xung đột mang tính chất toàn cầu hiện 
nay! Chính vì vậy, việc sử dụng các chuẩn mực tôn 
giáo để giải thích các nhóm xã hội khác nhau là có cơ 
sở khoa học, bởi vì các chuẩn mực tôn giáo đã ăn sâu 
vào trong tiềm thức của nhân dân và nó có mặt ở hầu 
khắp các bình diện của hành vi như: đạo đức, tập 
quán, nghỉ lễ... Chuẩn mực tôn giáo có một ý nghĩa 
rất quan trọng ở chỗ nó có ảnh hưởng lớn đến ý thức 
của các thành viên trong xã hội về cái cần phải làm, 
cái mong muốn... Hơn nữa, các chuẩn mực tôn giáo có 
liên quan rất chặt chẽ với ý thức luân lý đạo đức, với 
thế giới quan và nhân sinh quan của các thành viên 
trong cộng đồng, trong xã hội. 
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Thường thường trong kinh thánh đều có ghi rõ 
các quy tắc về hành vi giao ước của công dân và sư 
Xết xử của toà án về tội phạm và sự trừng phạt đối 
với những hành vì vi phạm đạo đức mà không kể đến 
cơ câu tô chức của bất kỳ một tôn giáo nào 

Đặc điểm nồi bật của chuẩn mưe tôn giáo là sức 
mạnh tác động đến các tín đồ thông qua tình eảm, 
nghĩa vụ, đạo đức và sự đe dọa trừng phạt của những 
lực lượng siêu nhiên được đan quện với nhau! Chuẩn 
mực tôn giáo không những chỉ củng cố bằng sự trừng 
phạt bên trong như đạo đức mà cả sự trừng phạt bên 
ngoài như luật pháp, đồng thời sử dụng cả những 
yêu tố phong tục truyền thống (những điều mà con 
người đã chấp nhận) để điều chỉnh quan hệ của cá 
nhân, các tổ chức trong cộng đồng. Từ đó chuẩn mực 
tôn giáo có thể kìm hãm hoặc khống chế nhiều hành 
vi sai lệch của con người trong xã hội như: tội phạm 
và các loại tệ nạn xã hội. 

Chuẩn mực đạo đức 

ÍChuẩn mực đạo đức là một trong những chuẩn 
mực xã hội đặc thù nhằm để điều chỉnh hành vi của 
con người trong mối quan hệ với nhau Hệ thống các 
chuẩn mực đạo đức cũng có đặc điểm là mang tính 
lịch sử và nó bị chế ước bởi những hoàn cảnh cụ thể 
cũng như những điều kiện tương tác và phụ thuộc của 
con người. Chuẩn mực đạo đức được hình thành để 
điều chỉnh các mối quan hệ của con người, nó hướng 
dân các hành vi của con người theo những nguyên tắc, 
những khuôn mẫu và những lý tưởng nhất định, ngay 
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cả đối với các phạm trù như: cái thiện, cái ác cũng 
mang tính chất lịch sử và bao hàm ngay cả trong nó 
khái niệm tôn giáo về cái siêu nhiên. Nhìn chung các 
phạm trù đạo đức và các Đo và mực đạo đức được 
đánh giá là không đồng nhất. . 
Chuẩn mực đạo đức có thể là những chuẩn mực 
được mọi người thừa nhận - tức là của đa SỐ các cá 
nhân trong xã hội, nhưng cũng có thể là những 
chuẩn mực của những nhóm người hoặc những tầng 
lớp xã hội nào đó. Chuẩn mực đạo đức được sinh ra 
từ quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng của con 
người. Nó thể hiện năng lực của con người đối với sự 
tự hoàn thiện và sự phát triển khả năng của mình. 
Khác với chuẩn mực luật pháp, chuẩn mực đạo 
đức nhằm đánh giá cái xấu, cái tốt, cái cao thượng, 
cái thấp hèn... của mỗi con người trong quan hệ xã 
hội. Chuẩn mực đạo đức được thể hiện thông qua cơ 
chế tâm lý bên trong và được diễn tả bằng các khái 


niệm như: lương tâm, nghĩa vụ, danh dự, công 
bằng v.v... 
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thể hiện động cơ ở mục tiêu bên trong của hoạt động 
con người đối với việc đánh giá của nhóm, e " 

Sự vi phạm các chuẩn mực đạo đức sẽ bị xã hội, 
cộng đồng lên án bằng dư luận cũng như các hình 
phạt khác. Đối với các xã hội, các dân tộc khác nhau 
thì chuẩn mực đạo đức cũng khác nhau, Điều qu 
trọng ở đây là hành động, động cơ và mục đích của 
các cá nhân phải phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức bên 
trong của nhóm và của xã hội. 

Chuẩn mực thẩm mỹ 

Chuẩn mực thẩm mỹ là những chuẩn mực nhằm 
củng cỗ và đánh giá về cái đẹp, cái xấu... trong sáng 
tạo nghệ thuật, trong tự nhiên cũng như trong hoạt 
động sản xuất và trong sinh hoạt của con người. Đặc 
điểm của chuẩn mực thẩm mỹ là một phần được ghi 
nhận bằng văn bản dưới dạng những yêu cầu về kỹ 
thuật thẩm mỹ. Ví dụ như: tiêu chuẩn về cái đẹp, về 
một vật phẩm tiêu dùng nào đấy... 

Chuẩn mực thẩm mỹ cũng có quan hệ chặt chẽ 
với các chuẩn mực xã hội khác như: chuẩn mực đạo 
đức, chuẩn mực luật pháp, chuẩn mực phong tục 
truyền thống... bởi vì thông qua các chuẩn mực đó 
mà chuẩn mực thẩm mỹ mới có cơ sở để đánh giá về 
những hành vi sai trái của cá nhân cũng như mới có 
cái nhìn nhận về một xã hội mà họ đang sống. 

Một đặc điểm khác của chuẩn mực thẩm mỹ là có 
liên quan tới các yếu tố chủ quan. Nó gắn liền với 
quan niệm của từng giai cấp, từng xã hội cụ thể cũng 
như từng lứa tuổi và tâm lý của con người. Chuẩn 


ủa xã hội, 


an 
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cũng có khi không dưa trên cơ sở quan 


mực thẩm mỹ 
mà thương thường nó 


niệm đạo đức và pháp luật, 
mang tính chất trung tính —ấ- 

Chuân mực phong tục. truyền thông : 

Đây là hệ thông các chuân mực nhằm củng cố các 
khuôn mẫu ứng xử mà chủ yếu là các quy tác sinh 
hoạt công cộng của công đồng con người đã được hình 
thành trong lịch sử và thường trở thành thói quen# 
(Chuẩn mưc phong tục truyền thông khác với chuẩn 
mực đạo đức ở chỗ nó có thể được miêu tả một cách rõ 
rệt, nhất quán) Điều đáng chú ý là cơ sở tác động của 
các truyền thống đó lại là chính sức mạnh của uy tín 
xã hội, là những nhân tố đạo đức và trong một mức 
độ nào đó là những nhân tố về lợi ích kinh tế về lễ 
nghì và phong tục (ví dụ: phong tục tập quán về hiếu 
hy. lễ hội...)' Đặc điểm của các chuẩn mực phong tục, 
truyền thống là được duy trì khá lâu trong lịch sử, 
Nó gắn với mỗi nhóm xã hội, mỗi dân tộc cụ thể và là 
yếu tố hình thành nên bản sắc văn hóa của từng xã 
hội. từng dân tộc. 

Ngoài sự phân loại các chuẩn mực xã hội như 
trên người ta còn có nhiều cách phân loại khác. Ví 
dụ. phân loại chuẩn mực xã hội theo nhóm xã hội 
(như: chuẩn mực xã hội của nhóm cơ cấu vi mô và 
chuẩn mực xã hội của nhóm vĩ mô), phân loại theo 
đổi tượng điều tiết của các chuẩn mực xã hội (như: 
các chuẩn mực xã hội điều tiết quan hệ tài sản, điều 
tiết quan hệ giao tiếp, điều tiết quan hệ cá nhân - 
nhóm, xã hội...)v.v... 
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Việc phân loại các chuẩn mực xã hội và phân 
tích nó có một vai trò rất quan trọng trong nghiên 
cứu xã hội học cũng như trong việc phân tích xã 
hội. Đã có rất nhiều tác giả có những công trình 
phân loại có giá trị lớn như: Samle, Durkheim, 
Weber, Beeke. 

§ ©. Sai lệch chuân mực xã hôi 

Trong xã hội, giữa các cá nhân không phải là có 
sự đồng nhất mà là có sự khác biệt. Bởi vì về mặt 
bản chất không ai giống ai, và xã hội luôn luôn là 
như vậy. 

Giữa các cá nhân có sự khác biệt về nhiều mặt, 
song khi sống trong xã hội, trong cộng đồng đều phải 
tuân theo những khuôn mẫu, những quy tắc, quy 
ước... nào đó, có như vậy xã hội mới ổn định và phát 
triển. Đổi với các hành vi của các cá nhân phù hợp 
với các quy tắc, các chuẩn mực thì được mọi người coi 
là bình thường. Ngược lại, những hành vi khác 
"không bình thường” so với các chuẩn mực, các quy 
tắc- hay so với các hành vi bình thường thì được coi 
là "hành vi sai lệch”. Có nghĩa là hành vi phần nào đi 
chệch khỏi những gì mà một nhóm (hoặc xã hội) chờ 
đợi, mong muốn. 

Sự sai lệch được coi như là sự vi phạm các chuẩn 
mực được chấp nhận hoặc các quy tắc của một nhóm 
hay của xã hội. Nói cách khác đó là các hành vi vượt 
khỏi giới hạn cái có thể, cái được phép của cộng đồng, 
của xã hội trong cuộc sống. Ví dụ như những kẻ ăn 
cắp, nghiện ma tuý, tự tử, giết người... 
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^\ Gác cấp độ của . 
| sự sai lệch | 
| Các | , 
Tĩnh E¿nhận _ | NHúM xã Các tHIẾt 
' vực cở | hội chế 
¡ bản của sự | 
¡ lệch chuẩn 
xã hội 
L Các sai lệch Sai lệch của | Những sai 
lẻ *X & hành vì cá| các nhóm xã |lệch trong 
LnhvựcKPhtế 1... tonoTmh | hội trong Ính | thiết — chế 
| vựeknht€  ¡vựcknhtế | kinhtế 
| Các sai lệch | Sai lệch của | Những sai 
. .„.. |hành vì cá | các nhóm xã | lệch trong 
S0 ng ân, nhân trong lĩnh | hội trong lĩnh | thiết chế 
vực cđínhtị | vưccinhtị | chính trị 
Các sai lệch | Sai lệch của | Những sai 
(nh vực văn hỗa hanh ví œ các nhóm xã lệch trong 
; nhân trong ïĩnh | hội trong lĩnh | thiết chế 
vựcvănhóa | vựcvãnhóa | văn hóa 
Các sai lệch | Sai lệch của | Những sai 
Lĩnh vực xã hội hành vị cá| các nhóm xã | lệch trong 
(xã hội nghĩa hẹp) | nhân _ trong | hội trong lĩnh | thiết chế xã 
lĩnh vực xã hội | vực xã hội hội 


Tóm lợi, hành vì sai lệch không thể được quan 
niệm như một cái gì tuyệt đối hay phổ biến mà phải 
được coi như sự biến đổi về mặt xã hội và tuỳ thuộc 
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vào những gì mà một xã hội đặc thù hay một nhóm 
xã hôi, ở một thời điểm đặc thù, xác định là sai lệch 
tức là sai lệch có tính lịch sử và tuỳ thuộc vào từng 
xã hội quan niệm 

đ. Kiểm soái xã hội 

Kiểm soát xã hôi được coi như là một quá trình 
nằm ở bên trong hệ thông xã hội cũng như trong các 
ảm bảo cho sự ôn định xã hội và 
cho việc quản ` lý con người cũng như các thiết chế 


trong xã hội. Riêm soát xã hội là những tác động 
được tô chức đối với hành vi của các thành viên trong 


xã hội với mục đích là giải quyết những nhiệm vụ xã 
hội nào đó mà đã được xã hội công nhận. Kiểm soát 
xã hội đó là những hình thức quản lý các quá trình 
xã hội và những hành vi của các thành viên trong xã 
hội. Việc quản lý và thực hiện kiểm soát xã hội ở 
những xã hội khác nhau là khác nhau, điều đó do 
tính mục đích, hình thức và phương tiện quản lý 
khác nhau trong mỗi xã hội. Trong xã hội có giai cấp 
thì việc kiểm soát xã hội trở thành công cụ sắc bén 
và cần thiết của giai cấp thống tri. 

Những công trình nghiên cứu của Durkheim, 
Merton và nhiều nhà xã hội học khác cho thấy vấn 
đề kiểm soát xã hội và phân chia trong xã hội những 
chức năng đã đảm bảo cho việc hạn chế những hành 
vi sai lệch, nhằm tăng cường sự ổn định đời sống xã 
hội, duy trì trật tự xã hội. 

Vấn đề kiểm soát xã hội cũng cần phải được hiểu 
như là những tác động, những biến đối xã hội hợp lý 


nhóm xã hội. Ñ 
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có tính hướng đích và được thực hiện bởi các thiết chế 
xã hội. Những tác động và biến đổi đó đã giải quyết 
những sự sai lệch xã hội, nhằm mục đích dẫn tới sự 
thích ứng của hành vì con người 

Nhà xã hội học Parsons đã đặc biệt chú ý tới vấn 
để kiểm soáí( xã hội và các chuẩn mực xã hội. Ông coi 
đó là những phương thức để thiết lập và triển khai 
sự ổn đình và phát triển của xã hội 

. kiên soát xã hội và chuẩn mực xã hội có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Kiểm soát xã hội 
được coi như là một trong những chức năng cơ 
bản và quan trọng nhất của chuẩn mực xã hội. 
Chính vì thế, chuẩn mực xã hội vừa thực hiện 
chức năng điều chỉnh vừa thực hiện chức năng 
gây ảnh hưởng và gây áp lực xã hội đối với hành 
V1 Con người. 

Trong quá trình xã hội hoá, khi cá nhân nắm 
vững các chuẩn mực, giá trị xã hội thì hình thành sự 
tự kiểm tra và khi đó kiểm soát xã hội được thực 
hiện. Kiểm soát xã hội thường tác động đến các cá 
nhân thông qua nhiều phản ứng trong các ứng xử, 
đồng thời thông qua cơ chế quyền lực cũng như các 
mối quan hệ qua lại trong quá trình vận dụng các 
chuẩn mực xã hội. 

Sự kiểm soát xã hội chính thức do những tổ chức 
thi hành pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, Toà 
án... với các quy định, luật lệ thực hiện. Bên cạnh đó, 
sự kiểm soát xã hội còn được thực hiện ở mọi tổ chức 
xã hội bình thường khác (các doanh nghiệp, các 
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.). Những quy định, luật lệ này ép buộc 


trường học.. 
= ải tuân theo. 


các cá nhân, các tổ chức ph 


LÃ Những đặc điểm xã hội học của tội phạm 
có tổ chức, tội phạm kinh tế, tội phạm vị 
thành niên và tội phạm tham nhũng 


a. Tội phạm có tô 'chức 

Hiện nay tội phạm có tổ chức là một trong 
những vấn đề mang tính toàn cầu. Ở các nước tư 
bản phát triển, tội phạm có tổ chức diễn ra ngày 
càng nghiêm trọng, nó dụng chạm tới nhiều mặt 
của đời sống xã hội. 

Vậy, tội phạm có bổ chức là gì? 

Từ góc độ luật học, theo quan điểm của luật quốc 
gia Mỹ thì tội phạm có tổ chức có một số đặc điểm cơ 
bản như sau: 

- Tội phạm có tổ chức là một loại tội phạm có dự 
mưu, có sự liên kết theo đẳng cấp của một nhóm 
người nhằm lập kế hoạch và thực hiện các hành vi 
phạm pháp hoặc nhằm đặt được các mục tiêu hợp 
pháp bằng các biện pháp bất hợp pháp. Tội phạm có 
tô chức đòi hỏi các thành viên chủ chốt phải tham gia 
liên tục vào các hoạt động phạm tội, mặc dù các 
chuyên gia có tay nghề cao chỉ tham gia rất ngắn vào 
quá trình thực hiện phạm tội. 

- Tội phạm có tổ chức đặt thu nhập kinh tế là 
mục dích hàng đầu, mặc dù một số thành viên của 
loại tội phạm này đặt ra mục tiêu nắm giữ các chức 
vụ cao trong chính quyền để hoạt động lâu dài. 
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- Tội phạm có tổ chức không chỉ giới hạn hoạt 
động trong các lĩnh vực dịch vụ bất hợp pháp rõ 
ràng như tô chức cờ bạc, hoạt động mại dâm, ma 
tuý, cho vay lãi cắt cổ. bạo lực mà. nó còn bao gồm 
các hoạt động tỉnh vi khác như tẩy rửa đồng tiền 
bất hợp pháp thông qua hoạt động kinh doanh hợp 
pháp, mua bán đất và sử dụng các mánh khoé 
trên vi tính. 

- Tội phạm có tổ chức sử dụng các chiến thuật 
thô bạo như cưỡng đoạt, bạo lực đến hối lộ, tha hoá 
công chức nhà nước, để nhằm đạt được các mục tiêu 
đề ra và bảo vệ các lợi ích kinh tế đã có. 

- Thông qua kinh nghiệm, thói quen và thực 
tiễn, các nhóm bí mật của tội phạm có tổ chức 
thường kiểm soát và siết chặt kỷ luật nhanh, có 
hiệu quả đối với các thành viên của mình và đối 
với những nạn nhân. Vì vậy, các thành viên của 
tội phạm có tổ chức khó có hy vọng tách ra khỏi 
hoạt động phạm tội và hầu như không thể hoàn 
lương được. 

Cũng cần phải lưu ý, tội phạm có tổ chức không 
đồng nghĩa với Maphia - tổ chức tội phạm có kỷ luật 
cao nhất, bí mật nhất, có nhiều kinh nghiệm và hoạt 
động đa dạng mà Maphia chỉ là một loại, một dạng, 
một hình thức biểu hiện của tội phạm có tổ chức. Tội 
phạm có tổ chức cũng khác với các nhóm khủng bố, 
mặc dù có nhiều điểm giống nhau như về cơ cấu tổ 
chức chặt chẽ, loại tội phạm thực hiện, nhưng khác 
nhau về mục đích. Các nhóm khủng bố nhằm mục 
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đích chính trị, trong khi tội phạm có tô chức nhằm 
mục đích kinh tê. 

Xét từ góc độ xã hội học thì tội phạm có tổ chức là 
một hiện tượng xã hội đặc biệt nguy hiểm, một trang 
thái của tội phạm ở mức có tổ chức rất cao. Do đó, tôi 
phạm có tổ chức phải thể hiện một số yếu tố ced bản 
dưới đây: 

- Có xâm hại đến tài sản với số lượng rất lớn 

- C6 liên hệ giữa chúng với những kẻ có thẩm 
quyền bị tha hoá biến chất trong bộ máy nhà nước. 

- ©ó sử dụng bọn tội phạm hình sự chuyên 
nghiệp làm công cụ. 

Đồng thời, trên thực tế quan sát hành vi của 
những kẻ tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức cho 
thấy những dấu hiệu đặc trưng như sau: 

- Chúng có một eơ cấu tổ chức chặt chẽ, có trên 
dưới, có quy tắc sinh hoạt riêng, có trách nhiệm cá 
nhân cụ thể, có lối xử phạt nghiêm khắc, có chế độ 
khen thưởng cho các thành viên có công. 

- Hoạt động phạm tội với cường độ lớn, không tản 
mạn về thời gian, có hình thức ngụy trang, giả mạo 
hợp pháp hoá, trong đó dựa vào việc mua chuộc là 
chính cộng với việc ăn cắp số lượng lớn tài sản của 
nhà nước. 

- Có biện pháp nhằm vô hiệu hoá các biện pháp 
của các cơ quan, tổ chức thông qua mạng lưới đội 
quân “trinh sát”, “đội quân ngầm”. 

- Sử dụng một số tiển lớn vào việc thực hiện 
tội phạm mới, do đó phạm vi phạm tội luôn luôn 
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được mở rộng cả về số lượng và số người tham gia; 
trong đó có ngân sách chi cho bọn tội phạm hình 
sự chuyên nghiệp nhằm duy trì lối sống phạm tội 
của chúng. 

- Thực hiện lôi sông sa đọa, tuyên truyền tư 
tưởng chống đối pháp luật, chống đôi xã hội 

Như vậy, từ cả hai khía cạnh trên có thể khái 
quát: Tội phạm có tổ chức là một hiện tượng xã 
hội cực kỳ nguy hiểm, nó ảnh hưởng, tác động và 
gây hậu quả rất lớn đến tất cá các mặt của đời 
sống xã hội; là một loại tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng, có cơ cấu lực lượng lớn, tổ chức chặt chẽ, 
kỷ luật nghiêm khắc và hoạt động trên một địa 
bàn rộng lớn với nhiều hình thức, thủ đoạn tính 
vì, tàn bạo. 

Hiện nay tội phạm có tổ chức đặt ra yêu cầu phải 
có cái nhìn mới, cách đánh giá mới. Đồng thời phải có 
những quy định mới của pháp luật về chính sách 
hình sự, về cấu thành tội phạm. Đối với nước ta, tội 
phạm có tổ chức đã xuất hiện và có chiều hướng phát 
triển. Điều đó đòi hỏi phải có những sự lý giải chặt 
chẽ và khoa học để xây dựng các biện pháp đấu 
tranh phòng, chống kịp thời, hữu hiệu. 

b. Tội phạm kinh tế 

Trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn hội nhập và 
toàn cầu hoá về kinh tế, thế giới có rất nhiều sự biến 
động về mọi mặt. Nước ta đã chuyển sang nền kỉnh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bên 
cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế thì cũng xuất 
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hiện nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực cần được chụ ý, 
trong đó có vấn đề tội phạm kinh tê. 

Khái niệm tội phạm kinh tê bao hàm toàn bộ 
các hành vi phạm tội xâm phạm đến hệ thống 
kinh tế, sự vận hành của cơ chế kinh tế và bạo 
gồm cả các tội trực tiếp xâm phạm đến tài sản- eg 
sở kình tế của xã hội. Như vậy, khái niệm tội 
phạm kinh tế bao gồm trong đó các tội như: đầu 
cơ. làm hàng giả, kinh doanh trái phép, chốn 
thuế, lừa khách hàng (các tội kinh tế xâm phạm 
cø chế kinh tế) và các tội như: trộm cắp, tham ô, 
chiếm dụng (xâm phạm tài sản). Những tội phạm 
kinh tế xét ở trạng thái của xã hội thì đó là một 
hiện tượng xã hội, nó gắn liển với chế độ kinh tế, 
quan hệ sản xuất, quan hệ trong lĩnh vực lưu 
thông phân phối. Do đó, nó là đối tượng nghiên 
cứu của xã hội học tội phạm. Từ góc độ đó, tội 
phạm kinh tế có thể được phân loại theo lĩnh vực 
quan hệ xã hội. Đó là, tội phạm kinh tế trong 
lĩnh vực sản xuất, tội phạm kinh tế trong lĩnh 
vực phân phối lưu thông, tội phạm kinh tế trong 
lĩnh vực dịch vụ, tội phạm kinh tế trong lĩnh vực 
quan hệ tài sản giữa công dân với nhau (quan hệ 
dân sự). 

Việc nghiên cứu tội phạm kinh tế luôn luôn 
gắn liền với vấn đề hợp đồng, với kế hoạch, mối 

. tương quan giữa cung và cầu. Đó là cơ sở để tìm 
hiểu nguyên nhân xã hội của các nhóm tội phạm 
như lừa dối khách hàng, làm hàng giả, làm và 
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bán hàng kém phẩm chất, trôm cắp ở xí nghiệp, 
hối lộ... 

ĐỂ xác định được phương pháp nghiên cứu 
đúng đẫn cần tìm hiểu bản thân chế đô kinh tế, 
nền kinh tế với tính chất là một chế định xã hội, 
trong đó cố "chỗ đứng” cho các hành vi phạm tội 
xâm phạm đến nó. Do vậy, từ góc độ xã hội học, cần 
nghiên cứu vai trò kinh tế của từng cá nhân, từng 
nhóm xã hội trong cơ chế kinh tế, trong chế độ sở 
hữu với tính chất là chuẩn mực xã hội. Sau đó, tìm 
hiểu những gì là trái chuẩn mực kinh tế xã hội của 
các chủ thể đó (người chủ sở hữu, người sử dụng, 
người cổ đông...) để có biện pháp phòng ngừa cụ 
thể. Như vậy, ở đây tiền đề của tội phạm kinh tế là 
vai trò, vị trí, chức năng kinh tế của chủ thể. Cho 
nên, việc đánh giá các tội phạm về kinh tế phải đi 
từ cơ chế kinh tế, những cái trái với cơ chế và phải 
đi vào các lĩnh vực dịch vụ (cơ chế của dịch vụ), 
thương nghiệp... thì mới thấy hết được đặc điểm 
của tội phạm kinh tế và quy luật hình thành cũng 
như diễn biến và cơ cấu của nó. 

c. Tội phạm uị thờnh niên 

Tội phạm vị thành niên là tội phạm xây ra ở lứa 
tuổi vị thành niên, chủ yếu là trong độ tuổi từ 14 đến 
dưới 18. Do đó, việc nghiên cứu, phòng ngừa tội 
phạm vị thành niên và tội phạm người lớn là không 
giống nhau cả về tính chất và phương pháp, mặc dù 
có sự giống nhau về tiền để xuất phát mà chúng có 
những nét đặc thù riêng. 
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vị thành niên thường có đạc 


Tâm lý của tuổi Ị 
hiêm sống, hay bắt chước, qặ 


điểm là thiếu kinh ngÌ 
xúc cảm và manh động... 
hành động không có sự suy nghĩ, không biết đánh gia 
đúng sai, phải trái. Mặt khác, các m lại hay thích 
phô trương sự can đảm, anh hùng của mình một cách 
quá đáng. Chính vì vậy, khi bị rơi vào những điều 
kiện khó khăn, bất lợi của cuộc sống thì dễ bị táo 


động và ảnh hưởng của những người khác, dễ dẫn tới 


con đường phạm pháp, phạm tội. 

Vì các em đang ở trong quá 
những thiếu xót của việc giáo dục trong gia đình, nhà 
trường, nơi cư trú... có quan hệ trực tiếp tới việc các 
em bước vào con đường phạm tội. Nói cách khác, tội 
phạm vị thành niên trước hết là do “ lỗ hổng của việc 
giáo dục”, nó là sự biểu hiện của những thiếu xót 
trong quá trình hình thành nhân cách của các em. 
Những thiếu xót này là do hàng loạt các hiện tượng 
xã hội mang tính vật chất, tư tưởng, tâm lý, sinh 
hoạt và tổ chức tác động, gây nên. 

Những đặc điểm tâm lý ở tuổi vị thành niên đã 
quyết định đến tính đặc thù cơ bản của động cơ và 
tính chất các hành vi nguy hiểm cho xã hội do các em 
gây ra. Thực tế cho thấy những đặc thù cơ bản đó là: 

- Tội phạm vị thành niên so với tội phạm người 
lớn, trong nhiều trường hợp chỗ khác nhau là hậu 
quả ít nặng nề hơn- điều này không loại trừ các em 
cũng phạm phải những tội nghiêm trọng. Những tội 
các em thường mắc phải và chiếm tỷ lệ cao trong cở 


cho nên nhiều khi trong 


trình phát triển nên 
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cấu tội phạm là tội trộm cắp, tội cố ý gây thương tích, 
tội gây rối trật tự công cộng... 

- Tội phạm vị thành niên thường không có những 
thủ đoạn tỉnh vi, không có sự chuẩn bị trước và 
không có sự tổ chức chặt chẽ. Vì thế, thường hay bị 
bắt quả tang hoặc sau một thời gian ngắn thì bị phát 
hiện, bắt giữ. Hành vi phạm tội của các em là do bột 
phát, tò mò, bắt chước hoặc phản ứng lại sự tác động 
của môi trường ngoài xã hội. 

- Phần lớn các tội do các em gây ra đều mang 
những đặc thù về lứa tuổi, từ chỗ nghịch ngợm, đánh 
giá không đúng tình huống, muốn chứng minh sự 
dũng cảm...(do sĩ hiện cá nhân, do xích mích bạn bè, 
do bị xúi dục, ép buộc...). 

- Hành vi phạm tội của các em thường gắn liền 
với bạo lực. Các em hay sử dụng vũ khí, phương tiện 
để thực hiện hành vi phạm tội như dao nhọn, lê, 
kiếm, côn... Những hành vi bạo lực ở các em là do tác 
động và ảnh hưởng của các băng hình, phim ảnh 
đang được lưu hành ngoài xã hội. 

- Các em phạm tội phần lớn khi thực hiện hành 
vi đều dưới dạng băng, ổ nhóm (trừ một số ít em có 
hành động đơn lẻ). Tuy nhiên sự liên kết của các 
em trong nhóm thường không bền vững, không 
được tổ chức chặt chẽ như những băng nhóm tội 
phạm người lớn. 

Về nguyên nhân của tội phạm vị thành niên, có 
thể khái quát thành hai loại nguyên nhân cơ bản đó 
là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ 
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quan. Hay nói cách khác là những nguyên nhân tác 


động từ môi trường sông (gia đình, nhà PPƯỜNG, Xã 
hôi) và những nguyên nhân tâm lý từ bản thân các 
— Ƒ——” nguyên nhân tâm lý từ bản thân 
các em phạm tội, trước hết phải kế đến dự lười học, 
học kém, ham chơi của các em. Vì vây, các em phạm 
pháp. phạm tội phần nhiều là có trình độ học vấn rất 
thấp. thậm chí mù chữ. . 

Thứ hai, các em phạm pháp, phạm tội đều là 
những em có thói quen xấu như nghiện thuốc lá, 
thích bia rượu, thích xem phim kích động tình dục, 
bạo lực, nghiện ma tuý... 

Thứ ba. các em phạm tội cũng thường là những 
em hay gây gổ đánh nhau, côn đồ, liều lĩnh. Nhiều 
em còn eoi những hành vi côn đồ, liều lĩnh của mình 
là “đức tính đũng cảm”. 

Thứ tư, nhìn chung các em phạm tội đều có tính 
tham lam, ích kỷ, tư tưởng dựa dẫm, lười lao động. 
Một số khác thì vô tổ chức kỷ luật, coi thường kỷ 
cương. không tuân thủ pháp luật và thích ăn chơi 
đua đòi. 

Thứ năm, nhiều em do tác động của cơ chế thị 
trường đã sớm chạy theo đồng tiền, thích tiêu tiền, từ 
đó dẫn tới bổ học, lang thang ra thành phố kiếm tiền 
và đi vào con đường phạm pháp, phạm tội. 

Việc nghiên cứu những đặc điểm và nguyên 
nhân tâm lý của tội phạm vị thành niên có ý nghĩa 
hết sức to lớn trong công tác phòng, chống tội 
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phạm nói chung cũng như tội phạm vị thành niên 
nói riêng. Nắm vững những đặc thù về tâm lý sẽ 
cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa động cơ, tính 
chất phạm tội của cáe em với môi trường giáo dục 
Mặc đà nguyên nhân eỡ bản là môi trường giáo 
dục gia đình, nhà trường và xã hội nhưng nghiên 
cứu những nguyên nhân tâm lý sẽ giúp chúng ta 
e6 cái nhìn đúng đắn, khoa học trong nhận thức 
cũng như xử lý đối với các em phạm pháp, phạm 
tội. Đồng thời thấy rõ vai trò, trách nhiệm của gia 
đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong công 
tác giáo dục các em. 

d. Tội phạm tham những 

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền 
với sự ra đời của giai cấp và nhà nước. Tham 
nhũng diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới, 
không phân biệt chế độ chính trị, chế độ kinh tế, 
xảy ra ở mọi lĩnh vực có liên quan đến hoạt động 
quản lý. Tham nhũng đã gây ra hậu quả vô cùng 
nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội 
và là kẻ thù của mọi tầng lớp nhân dân, làm mục 
ruông bộ máy nhà nước. 

Vậy tham nhũng là gì? 

Theo định nghĩa của Liên hợp quốc: "Tham 
nhũng đó là sự lạm dụng quyền hạn nhà nước để trục 
lợi cho mục đích cá nhân”. Do đó, xét từ góc độ pháp 
luật tham nhũng là những hành vi phạm pháp của 
các quan chức, lãnh đạo nhà nước. 

Cũng theo Liên Hợp Quốc, tham nhũng bao gồm: 
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1. Hành vi ăn cắp. tham ô và chiếm đoạt tài sản 
của nhà nước mà chủ thể của những hành vi đó lạ 
những người có chức, có quyền. tran 

9. Lạm dụng chức quyền để trục lợi bất hợp pháp 
thông qua việc sử dụng các quy chế chính thức một 
cách không chính thức. 

3. Có sự mâu thuẫn không cân đôi giữa các lợi 
ích 2x đáng do thực hiện nghĩa vụ xã hội với 
những món tư lợi riêng. 

Như vậy, ở đây "hạt nhân” của tham những 
chính là tệ hối lộ. Song, t tất nhiên tham nhũng không 
chỉ quy lại ở tệ hối lộ, nhất là trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường hiện nay. 

Ở các nước trên thế giới, quan niệm về tham 
nhũng cũng có sự khác nhau. Ví dụ, ở Đức tham 
nhũng được coi là hiện tượng mất phẩm chất, hối lộ, 
đút lót xảy ra đối với công chức có quyền hành. Ở 
Thụy Sĩ thì tham nhũng là hậu quả nghiêm trọng 
của sự vô tổ chức của tầng lớp có trách nhiệm trong 
bộ máy nhà nước, đó là hành vi phạm pháp để phục 
vụ lợi ích cá nhân; còn ở Áo, tham nhũng là hiện 
tượng lừa đảo, hối lộ, bóc lột. 

Đối với nước ta, tại Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, 
chống tham nhũng năm 2005 đã quy định: "Tham nhũng 
là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Khoản 3 Điều 1 cũng 
quy định rõ như thế nào là người có chức vụ, quyền hạn. 

Trong Bộ luật hình sự năm 1999 tại mục A: Các 
tội phạm về tham nhũng (Chương XXI: Các tội phạm 
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về chức vụ) có 7 điều quy định về tội phạm tham 
nhũng. cụ thể là từ Điều 278 đến Điều 284. 

Mặc dù được nhìn nhận theo nhiều cách khác 
nhau, nhưng có thể nói tham nhũng là việc lợi dụng 
vị trí, quyền hạn để thực hiện các hành vi trái pháp 
luật nhằm trục lợi cá nhân, hay nói cách khác tham 
nhũng là việc sử dụng hoặc chiếm đoạt bất hợp pháp 
công quyển hoặc nguồn lực tập thể. Có ba dấu hiệu 
để nhận biết tham nhũng đó là: 

1. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện 
hành vi trái pháp luật (bằng hành động hoặc không 
hành động). 

9. Tạo lợi thế cho người khác hoặc cho người thân 
quen vi phạm pháp luật. 

3. Có sự trả công cho hành vi đó. 

Tham nhũng vừa là tệ nạn xã hội vừa là tội 
phạm. Tham nhũng gắn liền với sự tồn tại của nhà 
nước, là cần bệnh đồng hành và đặc trưng của mọi 
nhà nước, đó là sự biểu hiện của sự “tha hoá quyền 
lực nhà nước”, là căn bệnh cố ý hữu khó tránh khỏi của 
các chế độ. 

Tệ nạn tham nhũng hiện nay được biến tướng, 
che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi như: các cuộc 
vận động chính trị, chế độ bảo hộ mậu dịch, việc bố 
trí các lãnh tụ và các quan chức nhà nước vào các 
hãng tư nhân, việc đầu tư vào các cơ sở kinh doanh 
bằng ngân sách của nhà nước, việc biến tấu tài sản 
của nhà nước thành các công ty cổ phần v.v... Chính 
vì vậy, tham nhũng đã được pháp luật các nước quy 
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định là loại tội phạm hình sự với những tội danh 
khác nhau. Nhưng biểu hiện tập trung nhất là ở loại 
tội tham ô và nhân hối lộ. - " 

Ở nước ta, qua thực tiên công tác đấu tranh 
phòng. chống tham những thời gian gần đây có thể 
thấy rằng tê nạn tội phạm tham nhũng có những 
đặc điểm chung sau đây: 

- Tham nhũng có xu hướng phát triển và phẩ 
biến. Nó không chỉ xảy ra ở các cơ sở kinh tế mà diễn 
xa ở mới lĩnh vực từ các cơ quan hành chính đến các 
eØ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý 
giáo dục... với nhiều màu sắc và thủ đoạn khác nhau, 

- Phạm vi, quy mô hoạt động của tham nhũng 
không chỉ điển ra trong nước như trước đây mà đã 
mang tính quốc tế. Điều đó thể hiện rất rõ trong các 
lĩnh vực kinh tế đối ngoại, là sự thông đồng giữa các 
đối tượng trong nước với nước ngoài nhằm trục lợi và 
gây thiệt hại lớn cho nhà nước. 

- Đối tượng tham nhũng rất đa dạng, đủ mọi 
thành phần, lứa tuổi và đang có xu hướng xâm nhập 
sâu vào giới trẻ và những người có quyền lực cao 
trong các cơ quan nhà nước. 

- Hậu quả do tham nhũng gây ra là rất lón, 
không chỉ thiệt hại về vật chất mà gây ra nhiều phức 
tạp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị, xã 
hội, văn hoá, tư tưởng và làm mất lòng tin của quần 
chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

- Tham nhũng đã làm tha hoá, biến chất một 
số cán bộ công chức nhà nước, là cơ hội để cho các 
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thế lực thù địch lợi dụng kích động, thực hiên 
mưu đồ chính trị chống phá chủ nghĩa xã hội D) 
nước ta. 

Tham nhũng- xét từ góc độ xã hội, không chỉ 
là căn bệnh của riêng quốc gia nào mà có tính 
toàn cầu. Mặc đù hệ thông chính trị, trình độ phát 
triển kinh tế- xã hội ở các nước trên thế giới eó thể 
khác nhau rất xa, nhưng căn bệnh tham nhũng lại 
có những nét chung cơ bản, đó là nguy eở làm mực 
ruông bộ máy nhà nước, phá hoại nền kinh tế, làm 
tha hoá một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, 
công chức; làm suy yếu năng lực quản lý, điều 
hành của chính quyền, xói mòi lòng tin của nhân 
dân vào các cơ quan, tổ chức của nhà nước. Vì vậy, 
| cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, đấu tranh 

chống tham nhũng hiện nay ở nước ta là nhiệm vụ 
quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả 
các ngành, các cấp, trong đó lực lượng công an 
nhân dân được coi là nòng cốt. 


3. Đặc điểm tình hình tội phạm ở một số 

nước trên thế giới và ở Việt Nam 

a. Đặc điểm tình hình tội phạm ở một số nước tư 
bản chủ nghĩa 

Xét về nguồn gốc nảy sinh tội phạm thì đối với 
các nước tư bản chủ nghĩa tội phạm là thuộc tính vốn 
có của xã hội, nó phản ánh những mâu thuẫn gay gắt 
trong xã hội tư bản, trong đó có mâu thuẫn giai cấp. 
G6 thể nói tình hình tội phạm ở một số nước tư bản 
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chủ nghĩa những năm gần đây có những đặc điểm eø 
bản sau đây b ị 
Nhìn chung tội phạm ở các nước tư bản chủ 
nghĩa có xu hướng ngày một gia tăng về số lượng các 
loại tôi phạm. Thực tế cho thấy sự gia tăng đó còn 
cao hơn sự gia tăng về đân số. Ngay sau chiến tranh 
thê giới thứ hai thì tình hình tội phạm ở các nước tự 
bản chủ nghĩa đã tăng gấp nhiều lần so với sự tăng 
đân số ở các nước này. Cụ thể là ở Mỹ tầng 10 lần, 
Anh tăng 16.5 lần, Nhật Bản tăng 15,3 lần, Thuy 
Điền tăng 8.4 lần và Cộng hoà Liên bang Đức tăng 
11 lần... Gần đây, tốc độ gia tăng tội phạm ở các nước 
trên thế giới là rất lớn, trong đó đáng chú ý là sự gia 
tăng của các loại tội phạm như: tội phạm khủng bố, 
tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm công nghệ cao, 
tội phạm có tổ chức... 

- Tỷ trọng của các tội do những người tái phạm 
và những người chưa thành niên thực hiện ngày 
càng cao. Nguy hiểm hơn là tình hình tội phạm kiểu 
Găngtơ và Maphia rất phổ biến và phát triển. Gần 
đây là tội phạm có tổ chức, tội phạm khủng bố, tội 
phạm công nghệ cao... 

- Tình hình tội phạm ẩn ở các nước tư bản chủ 
nghĩa đặc biệt chiếm tỷ lệ cao. Ví dụ, ở Mỹ số lượng tội 
phạm xảy ra trong thực tế cao hơn rất nhiều so với số 
lượng thống kê chính thức - từ 2 đến 10 lần; ở Anh là từ 
2 đến 5 lần và ở Cộng hoà Liên bang Đức là 3 lần. 

- Tình hình tội phạm ở giai cấp tư sản và giới 
cầm quyền; tình hình tội phạm chuyên nghiệp, tội 
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phạm kinh tế... ngày càng phát triên cả về quy mô, 
hình thức và tính chất. Các loại tội phạm này luôn 
luôn hoạt động với quy mô, phạm vi rộng lớn, được tô 
chức chu đáo; gắn liền với hoạt động linh doanh và 
bộ máy quan lý... Đối tượng của các loại tội phạm này 
chủ yếu là những người có quyền lực chính trị hoặc 
kinh tế đã sử dụng quyền lực đó để thực hiện hành vi 
phạm tội. gây hậu quả lớn cho toàn xã hội. Bên cạnh 
đó tình hình tội phạm của những người nghèo và 
những người thất nghiệp cũng rất phổ biến, có xu 
hướng ngày càng gia tăng. 

- Đáng chú ý là ở các nước tư bản chủ nghĩa số 
lượng các nhân viên cảnh sát bị lôi kéo vào các vụ 
pham tội ngày càng cao. Ví dụ, trong một số cuộc 
khảo cứu ở các thành phố lớn như: Washington, 
Botston, Chicagoo cho thấy có khoảng 27% số các 
nhân viên cảnh sát có tham gia, dính líu vào các vụ 
phạm tội: ở NewYork thì khoảng hơn 1/2 số cảnh sát 
cũng dính líu đến các vụ phạm tội. 

b. Đặc điểm tình hình tội phạm ở Việt Nam 

Có thể nói thời gian gần đây, nhất là từ năm 
1986 đến nay nước ta có nhiều biến động nhất về mặt 
kinh tế, xã hội. Đây là thời kỳ gắn liền với công cuộc 
đổi mới, chuyển từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp 
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, do đó nó có tác động đến nhiều mặt của đời 
sống xã hội. 

Công cuộc đổi mới và nền kinh tế thị trường đã 
mở ra những khả năng rất to lớn, nó giải phóng sức 
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sản suất làm cho kinh tế phát triển, đưa nước tạ hội 
nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới. Song bân cạnh, 
đó, cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần phải Blải 


quyết, trong đó có vấn đề tội phạm. 


Nhìn chung tình hình tội phạm Ở nước ta từ năm 
m nồi bật sau đây: 


1986 đến nay có một số đặc điê 

. 8ô lượng các vụ phạm tội hàng năm được phát 
hiện có sự tăng giảm thất thường, nhưng nhìn chụp, 
là có xu hướng ngày một gia tăng. Tính chất của các 
vụ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn; xu hướng 
phạm tội có sự chuẩn bị trước, có tổ chức, có sự cấu 
kết thành các bàng ổ nhóm hoạt động theo kiểu 
Maphia ngày càng thể hiện rất rõ, nhất là trong các 
loại tội như: giết người, cướp, cố ý gây thương tích, 
lừa đảo... 

- Khuynh hướng phạm tội có sử dụng bạo lực 
cũng ngày càng diễn ra trầm trọng, trắng trợn làm 
cho tình hình trật tự an toàn xã hội diễn ra phức tạp. 
Một số loại tội phạm đặc trưng có sử dụng bạo lực 
như: giết người, hiếp dâm, cố ý gây thương tích, cướp, 
chống người thi hành công vụ... Tình hình tái phạm 
tội cũng diễn ra phức tạp, thành phần đủ các loại, tỷ 
lệ tái phạm tội ở mức độ cao. 

- Đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới tính chất, 
mức độ rất nguy hiểm và có chiều hướng tăng nhanh 
như: chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép 
các chất nổ, chất cháy, chất độc; tuyên truyền văn 
hoá phẩm đổi truy; chiếm đoạt vũ khí, quân dụng; 
cướp tài sản xã hội chủ nghĩa; lừa đảo; bắt cóc trẻ 
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em; mua bán phụ nữ trẻ em; tổ chức và môi giới mại 
dâm; buôn bán ma tuý... 

Gần đây nhiều loại tội phạm mang tính quốc tế 
đã xuất hiện và phát triển nhanh. Các loại tội phạm 
này thường hoạt động dưới dạng lừa đảo trong hợp 
tác đầu tư, buôn lậu hàng cấm, buôn bán vận chuyển 
trái phép các chất ma tuý, tẩy rửa tiền và sử dụng 
công nghệ cao... 

- Tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, tội 
phạm phụ nữ và tội phạm vị thành niên ngày càng 
phát triển và gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm 
tham nhũng và tội phạm kinh tế thường có quan hệ 
chặt chẽ với nhau, chúng thường lợi dụng địa vị, chức 
quyền để tham ô, hối lộ, nhận hối lộ và tạo điều kiện 
cho bọn buôn lậu và các bọn phạm tội khác hoạt 
động. Hơn nữa, nhiều khi chúng còn tham gia trực 
tiếp vào các hoạt động phạm tội như cờ bạc, mại 
dâm, ma tuý... Đối với tội phạm phụ nữ và tội phạm 
vị thành niên thì những năm qua cũng có xu hướng 
gia tăng. Một số tội phụ nữ thường mắc phải đó là 
buôn lậu, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới 
vào mục đích mại dâm, buôn bán vận chuyển trái 
phép các chất ma tuý, lừa đảo... Còn với lứa tuổi vị 
thành niên thì đó là một số tội như gây rối trật tự 
công cộng, chống người thi hành công vụ, trộm cắp, 
cố ý gây thương tích, cướp và cưỡng đoạt tài sản 
riêng công dân. 

- Địa bàn cũng như đặc điểm của các đối tượng 
phạm tội là hết sức đa dạng và phức tạp. Nhưng 
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nhìn chung tội phạm vẫn thường xây vi chủ yếu ¿ 
các thành phố, thị xã, thị trần, cac khu công nghiệp, 
du lịch dịch vụ, các trung tâm kinh tế lớn, các khụ 
khai thác khoáng sản... Gần đây đã hình thành một 
số trọng điểm hình sự trên các tuyển giao thông như 
Hà Nội - Lạng Sơn; Hà Nội - Quảng AE, Tây Nam 
Bộ- thành phố Hồ Chí Minh và một số tụ điểm Ở cáo 
cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam 
- Lào; Việt Nam - Cămpuchia. : 

Các đổi tượng tội phạm hình sự thường là c¿ 
trình độ học vấn thấp. Đặc biệt số mù chữ cũng 
chiêm ty lệ cao. Số các đối tượng phạm tội thuộc diện 
không có nghề nghiệp cũng tăng lên một cách đột 
biến và tập trung chủ yếu vào các tội giết người, 
cướp, lừa đảo, buôn lậu... 

Một điều đáng chú ý là những năm gần dây 
trong các tội phạm về tham nhũng và kinh tế thì số 
đối tượng phạm tội là những người có trình độ học 
vấn cao, có địa vị xã hội lại có xu hướng tăng nhanh, 
đã gây nhiều thiệt hại về vật chất cho xã hội và làm 
giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và 
Nhà nước. 


4. Nguyên nhân, tác hại của tình hình tội 


phạm và các biện pháp phòng ngừa sai lệch 
xã hội và tội phạm 
_. Nguyên nhân 
Sự xuất hiện của tệ nạn xã hội, tội phạm là do 
nhiều nguyên nhân khác nhau và ở mỗi một thời kỳ 
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lịch sử, mỗi một xã hội, mỗi nhà nước những nguyên 
nhân đó lại có những biểu hiện eu thê khác nhau. 
Theo các nhà nghiên cứu xã hội học, nếu nhìn từ 
bình điện chung thì tệ nạn xã hội, tội phạm có một số 
nguyên nhân sâu sa cỡ bản sau 

Do bản chất của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 

Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn gốc 
sinh ra tội phạm và tệ nạn xã hội. Bởi vì, chính chế 
độ tư hữu về tư liệu sản xuất là cơ sở của sự xuất 
hiện chế độ người bóc lột người, của sự bất bình đẳng 
xã hội. Đặc biệt đối với xã hội hiện đại - chủ nghĩa tư 
bản, thì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất là điều 
kiện và mảnh đất thuận lợi để nảy sinh tệ nạn xã hội 
và tội phạm. 

“Toàn bộ nền kinh doanh đều thấm nhuần một 
tỉnh thần phi đạo lý”. Những thí dụ về sự “ăn ở 
thất đức” trong xã hội tư bản vì “đồng tiền trên 
hết” thật muôn hình muôn vẻ, đi từ khâu sản xuất, 
tiêu thụ cho đến khai thác tài nguyên, cướp giật, 
bóc lột công nhân và cả những hoạt động tài chính, 
tiền tệ... đã.làm cho tình hình tệ nạn xã hội ngày 
càng phát triển. Nói một cách khái quát thì chủ 
nghĩa tư bản không có khả năng và không có ý 
muốn giải quyết những vấn để chính của nó mà 
trước hết là các vấn đề tệ nạn xã hội, cũng chính là 
vấn đề văn hóa. Chừng nào mà chủ nghĩa tư bản 
không thay đổi cơ chế và phương thức vận hành vì 
lợi nhuận của nhà tư bản. Sự thay đổi này không 
thể có được thì chừng ấy nó vẫn là điều kiện cho sự 
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suy thoái văn hóa, suy thoái con người .ằ 
anh 

_ :ểu kiên kỳ điệu bao ặ < : 
“—“ ng của mặt trái nền kinh tế thị 
trường ` 

Nền kinh tế thị trường đã tạo nón Kí 5# Diên 
đổi khá đột ngột trong toàn bộ đời sông. ưng Viết _ 
sống kinh tế và lấy đời sống kinh tế làm cơ sở, là 
những biến đổi trong đời sống tinh — nghĩa là 
tất cả những gì có liên quan tới đạo đức, lỗi sống của 
con người. Ề - 

Nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy con người lao 
vào các hoạt động kinh tế đặt trọng tâm vào các quy 
hoạch kinh tế mà coi nhẹ, thậm chí bỏ qua các quan 
hệ xã hội. "Tình trạng tệ nạn xã hội hiện nay một 
phần chính là do người ta đã không hiều ra rằng 
phát triển kinh tế không đồng nghĩa với phát triển 
xã hội, và thậm chí bây giờ phải chứng kiến một hậu 
quả ngược lại: Sự phát triển kinh tế kèm theo sự suy 
thoái xã hội", 

Mặt khác, nền kinh tế thị trường lấy doanh lợi 
làm động cơ, do đó làm cho con người trở thành “eon 
người kinh tế duy lý” và kích thích lòng ham muốn 
cá nhân không giới hạn. 


ã tạo nên một sự biến 


T⁄ Tệ nạn xã hội: căn nguyên - biểu hiện - phương thức khắc 
phục. Chuyên đề TTKHXH & NVQG, HN 1996, Tr.14, 18 

? Tệ nạn xã hội: căn nguyên - biểu hiện - phương thức khắc 
phục... Sảd 1996, Tr.20 
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Nền kinh tế thị trường cũng đã dẫn tới sự cạnh 
tranh khốc liệt. Vì vậy cũng xuất hiện nhiều thủ 
đoạn mánh lới làm ăn bất chính. Trong quá trình đó 
người thì giàu lên, kẻ thì nghèo đi và đân tới ngươi ta 
bất chấp những chuẩn mực về đạo đức. Đạo đức, lối 
sông trung thực, lương thiện, lý tưởng cao đẹp vì lợi 
ích tập thể... đần dần bị đổ vỡ và thay vào đó là chủ 
nghĩa eá nhân và sự xuất hiện của tội phạm, tệ nạn 
Xã hội. 

Do sự tác động của quá trình đô thị hóa, công 
nghiệp hóa 

C6 thể nói quá trình đô thị hóa, công nghiệp 
hóa là một quá trình tiến bộ, là một xu hướng 
phát triển tất yếu của xã hội. Đây là một quá 
trình phức tạp, gồm những điến đổi sâu sắc về 
kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của toàn bộ 
hệ thống dân cư trên cơ sở phát triển công nghiệp, 
khoa học, kỹ thuật, nhà ở... Nhưng cũng chính 
trong quá trình này đã dẫn tới hàng triệu người 
rời khỏi làng quê quen thuộc ra các đô thị xa lạ. 
Cuộc sống mới nơi đô thị đã làm cho con người 
thay đối tư duy, nếp nghĩ truyền thống và thay 
vào đó là lối sống hiện đại. Như vậy, trong quá 
trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, đã nảy sinh 
xung đột giữa cái “truyền thống” và cái “hiện đại”. 
Gia đình và các quan hệ trong gia đình cũng bị 
đảo lộn. "Ngày nay, người ta gọi là “dâu Tây” 


aYy, 
những người con dâu quay lưng với bố mẹ chồng, 
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ï còn đối xử tàn nhẫn với bố mẹ chồng" 


hàm ch Ề b s4 ( 
nh à nguyên nhân, nguồn gốc phát 


Đó cũng chính ] 
sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Do sự nghèo đói :.. 

Thực ra không phải bao giờ và .” cử khi nào 
trong các xã hội, nghèo đói cũng là nguyên ng đẫn 
tới tội phạm, tệ nạn Xã hội. Nhưng t2 xã Độ hiện 
đại, Xã hội nền kinh tế thị trưởng thì sự nghèo đói 
được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng 
đẫn tới tội phạm, tệ nạn xã hội. 4 

Thực tế cho thấy trong các xã hội, kể cả các xã 
hội được gọi là phát triển như các nước phương tây 
thì nhiều trường hợp hành động phạm pháp, phạm 
tôi của con người là do phải đối phó với sự nghèo đói, 
W miếng cơm manh. Trong khi đó xã hội lại còn 
tồn tại sự bất công, sự giàu sang của một số những 
người làm ăn bất chính. Hiện nay tình hình tệ nạn 
xã hội, tội phạm xảy ra nhiều ở các khu ổ chuột, ở các 
nước đang phát triển cũng cho thấy rõ sự tác động 
của yếu tố kinh tế - nghèo đói. Song, xét ở bề sâu thì 
nghèo đói không phải là nguyên nhân và càng không 
phải là nguyên nhân duy nhất của các tệ nạn xã hội, 
tội phạm. 

Do sự chưa hoàn hảo của bộ máy quản lý và hệ 
thống pháp luật của các nhà nước 


? Tệ nạn xã hội căn nguyên - biểu hiện - phương thức khắc 
phục ; sđd... 1996, 24 
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Ngoài những nguyên nhân kế trên thì bộ máy 
quản lý và hệ thống pháp luật của các nhà nước chưa 
hoàn hảo, chưa chặt chẽ, đồng bộ và nghiễm minh 
cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới nảy sinh tệ 
nạn xã hội, tội phạm 

Nhà nước nào cũng có bộ máy tổ chức, quản lý và 
hệ thống pháp luật của mình để nhằm phòng ngừa tệ 
nạn xã hội và trừng trị các tội phạm. Nhưng ngay cả 
ở những nước phát triển nhất hiện nay thì pháp luật 
cũng chưa phải là đây đủ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi 
vì thực tế rất phức tạp, cuộc sống luôn luôn phát 
triển, có những tệ nạn xã hội và tội phạm mà pháp 
luật còn chưa kịp định danh chứ chưa nói tới luận án 
và khép tội. 

Mặt khác, những kẻ phạm#pháp lại thường có 
nhiều thủ đoạn, mánh khoé tĩnh vị, biết lợi dụng mọi 
kẽ hở của pháp luật để hành động. Riêng đối với các 
nước đang phát triển và các nước đang trải qua 
những biến động về kinh tế, chính trị, xã hội thì 
pháp luật còn chưa hoàn chỉnh, nhiều kẽ hở và 
thường không theo kịp những hiện tượng xã hội nảy 
sinh đa dạng và mới xuất hiện trong xã hội. 

Một khía cạnh khác của vấn đề này cũng phải đề 
cập tới là khả năng chuyên môn và đặc biệt là đạo 
đức, phẩm chất của chính quyển- với tư cách là 
những con người cụ thể. Nếu việc thực thi luật pháp 
không nghiêm hoặc nghiêm trọng hơn những người 
trong bộ máy chính quyền trở thành những kẻ đồng 
phạm thì tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm lại càng 
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nguy hiểm hơn và càng có cơ hội để phát triên ¬ đây 
là tê nạn “tham nhũng”, là tội phạm trong giới Công 

rŠ à nước, „ 5 
m7... ta, trong quá trình đối tới bận 
cạnh những thành tựu đã đạt được về kinh tê thì 
tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm Má diễn biến 
phức tạp, có xu hướng ngày càng B1A tảng và KP 
hiện nhiều loại tệ nạn xã hội và tội phạm mới, 
Những nguyên nhân dẫn tới tình Hình, tệ nạn xã 
hội, tội phạm trong quá trình đối mới và thời gian 
gần đây cũng chính là sự biểu hiện cụ thê của 
những nguyên nhân nói chung trong điều kiện 
kinh tế - xã hội ở nước ta. 

Ngoài những nguyên nhân ở trên như: Sự tác 
động của mặt trái nền kinh tế thị trường (dẫn tới 
tình trạng thất nghiệp, sự phân hóa giàu nghèo sâu 
sắc); sự tác động của quá trình đô thị hóa, công 
nghiệp hóa (làm thay đổi về lối sống, 
dân số và xuất hiện các đòng di dân tự do từ nông 
thôn ra đô th); sự chưa hoàn hảo của bộ máy quản lý 
và hệ thống pháp luật (bộ máy quản lý còn công 
kềnh, hoạt động kém hiệu quả, pháp luật chưa đồng 
bộ, việc thực thị pháp luật chưa nghiêm, tình trạng 
tiêu cực, tham nhũng phổ biến), ở nước ta còn phải 
chú ý đến một số các nguyên nhân khác nữa đó là: sự 
ảnh hưởng của phong tục tập quần, thói quen và sự 
nhận thức lệch lạc của một số cá nhân trong quan 
guyên nhân này 
chè, cờ bạc, lang 


biến động về 


niệm sống. Diễn biến của những n 
thể hiện rất rõ ở tình trạng rượu 
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thang ăn xin Và việc trồng cây thuốc phiện ở một số 
Vùng đồng bào dân tôc 

b. Túc hai 

Về mặt kinh tê 


Tệ nạn xã hội, tôi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng về mặt kinh tế cho xã hôi cũng như cho eá 
nhân và gia đình bản thân những người mác phải 


Nó làm cho các nhà nước phải mất đị một nguồn 
nhần lực lao động đồi dào, đồng thời phải chi phí 
nhiều mặt cho công tác đấu tranh phòng chống, 
anh hưởng tới ngân sách. Hiện nay công tác đấu 
tranh phòng chồng tệ nạn xã hội, tội phạm không 
chỉ dừng lại trong một nước, một quốc gia nào đó 
mà đã mang tính chất toàn cầu. Có nhiều loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội nguy hiểmzxuyên quốc gia, đòi 
hỏi phải có sự phối kết hợp của các nước, các tổ 
chức quốc tế như: ma tuý, mại dâm, buôn lậu, buôn 
bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm có tổ chức, tội 
phạm công nghệ cao... 

Về vấn đề này, chỉ tính riêng ở các nước tư bản 
chủ nghĩa tình hình tội phạm đã gây thiệt hại và 
nguy hiểm lớn về mọi mặt cho xã hội. Ở Mỹ tru 
bình hàng năm bọ 
đến 24.000 sinh m 


ng 
n tội phạm đã cướp đi từ 22.000 


của Liên Hợp Quốc 
kinh phí của chín 
Hợp Quốc chị cho 
tư pháp hình sự ]. 
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Quốc chi cho công tác phòng ngừa tội phạm và tự 
pháp hình sự là 7 tỷ USD 

Ở nước ta, tê nạn xã hội và tội phạm đã làm cho 
Nhà nước ta hàng năm phải đành một khoản ngân 
sách rất lớn cho công tác phòng, chống như tuyên 
truyền giáo đục, xây dựng eơ sở vật chất cho các trại 
giam, các trung tâm lao động xã hội cai nghiện và 
phục hồi nhân phẩm cho các đối tượng tệ nạn mạ 
tuý, mại đâm. Đồng thời còn phải chỉ phí cho các 
hoạt động khác như điều tra, truy tố, xét xử... 

Những năm gần đây tệ nạn tham nhũng ở nước 
ta đã trổ thành “quốc nạn” và là một trong bốn nguy 
cơ lớn của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Tham nhũng thường xảy ra trong các lĩnh vực như 
thương mại, đầu tư¿ xây dựng cơ bản, đất đai... Các 
vụ án về tham nhũng một mặt đã làm mất lòng tin 
của quần chúng nhân dân vào một số người trong bộ 
máy công quyền nhà nước, mặt khác đã làm thất 
thoát hàng tỷ, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn tỷ 
đồng của nhà nước, của nhân dân. 

Còn đối với tội phạm kinh tế thì thiệt hại gây 
ra tăng trung bình hàng năm là trên một trăm tỷ 
đồng. Về tội phạm, tệ nạn cờ bạc thì thảm họa về 
kinh tế cho cá nhân, gia đình và xã hội cũng 
không ít. Nhiều người đã lợi dụng địa vị, chức 
quyền để lấy tiền của nhà nước đi đánh bạc, có 
đêm thua lỗ hàng mấy trăm triệu đến hàng tỷ 
đồng, thậm chí hàng triệu USD. Cờ bạc đã làm 
khuynh gia bại sản, phá vỡ hạnh phúc của nhiều 
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gia đình, nhất là gần đây nạn "số để", "cá cược” 
bóng đá và các sòng bạc phát triển 

Về mặt xã hội 

Tệ nạn xã hội, tội phạm đã làm băng hoại đạo 
đức, lối sông, thuần phong, mỹ tục của mỗi dân tộc, 
nó luôn luôn gắn liền với các hành vi vi phạm pháp 
luật khác. Tệ nạn xã hội và tội phạm cũng là một 
trong các yếu tố góp phần gia tăng sự phân hóa giàu 
nghèo, tác động và ảnh hưởng đến việc thực hiện các 
chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 
phát triển nhân tố con người trong thời đại ngày nay 
của mỗi nhà nước. 

Tệ nạn xã hội, tội phạm gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
Những năm gần đây tình hình tội phạm ở các nước 
tư bản chủ nghĩa diễn ra ngày càng nghiêm trọng. VÍ 
dụ, ở Mỹ theo thống kê của cảnh sát cứ 30 phút xây 
ra 1 vụ giết người, 9 vụ hiếp dâm, 67 vụ cướp, 97 vụ 
tấn công, 359 vụ trộm cắp ở các căn hộ... Một số các 
nước khác số vụ xảy ra hàng năm là: Anh 3 triệu vụ, 
Đức hơn 1 triệu vụ, Pháp khoảng 3,7 triệu vụ, Ý hơn 
2 triệu vụ và Nhật khoảng 1, triệu vụ. 

Nước ta, thực tế những năm gần đây cho thấy 
có khoảng 60% đối tượng nghiện hút ma tuý là có 
tiền án, tiền sự; 50% gái mại dâm có liên quan 
đến tội phạm hình sự. Ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố 
lớn khác tội phạm hình sự thường là dân nghiện, 
đã điếm. 
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tội phạm còn là nguồn gốc của 


ối sống ăn chơi buông thả, “thác loạn +.xet tầng 
Kee thiếu niên hiện nay đà Tạ, - se  yà- 
nhiều vụ sử dụng ma tuỷ, đều52 lác” š ban 
đoa trong các nhà hàng, vh KG 
Raraoke ở Hà Nội và thành phố .. G và m. ñ bị 
công an phát hiện, triệt ph. PUIÊU cề . thấy sự 
suy thoái về đạo đức, lối sống — một bộ phân thế 
hệ trẻ hiện nay mà phần đông là si đối tượng tệ 
nạn xã hội, tội phạm. Bên cạnh đó, kư nạn xã hội, 
tôi phạm còn làm cho những quan hệ thân thương 
tuột thịt trong gia đình trở thành thù hận, tang 


Tệ nạn xã hội, 


thương, chết chóce. 

e. Các biện pháp phòng ngừa sơi lệch xã hội uà 
tội phạm. 

Phòng ngừa sai lệch xã hôi 

* Biện pháp sử dụng truyền thông dại chúng 

Đây là biên pháp sử dụng hệ thống phương tiện 
truyền thông đại chúng để huớng dẫn, giáo dục 
những cá nhân, những nhóm xã hội có những hành 
vi sai lệch chuẩn mực xã hội. 

Có thể nói phương pháp tiếp cận thông tin vừa là 
phương pháp trực tiếp, đồng thời cũng là phương 
pháp gián tiếp để đưa ra những chuẩn mực xã hội và 
phân tích về sự sai lệch chuẩn mực xã hội, từ đó 
hướng tới ngăn chặn những hành vi sai lệch chuẩn 
mực tiếp theo. 

Nếu đối với những cá nhân hoặc những nhóm xã 
hội vi phạm chuẩn mực là do chưa hiểu biết và chưa 
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nhận thức được đầy đủ các chuẩn mực đó thì truyền 
thông đại chúng phân tích, hướng dẫn. Ngược lại, 
nếu những hành vi sai lệch của các cá nhân hoặc các 
nhóm xã hội là do cố ý thì truyền thông đại chúng sẽ 
phân tích vạch rõ tác hại và cho thấy sự trừng phạt 
của pháp luật đối với các hành vi đó. 

* Biện pháp phòng ngừa xã hội 

Phòng ngừa xã hội là một trong những biện pháp 
hết sức quan trọng và đã có từ lâu trong lịch sử các 
nhà nước. Hành động phòng ngừa xã hội theo nghĩa 
rộng là phát hiện, vô hiệu hóa tiến tới xóa bỏ những 
nguyên nhân và điều kiện gây nên mọi hiện tượng 
tiêu cực, sai lệch như tội phạm và các hình thức 
pham pháp khác. 

Biện pháp tiếp cận phòng ngừa xã hội bao gồm 
một hệ thống các biện pháp như kinh tế, hành chính, 
pháp luật, giáo dục... do nhà nước đề ra và tiến hành 
thực hiện. 

* Biện pháp tổng hợp uà hế hoạch hóa xã hội 

Việc nghiên cứu nội dung, bản chất và nguyên 
nhân của các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội cũng 
chính là mục đích căn bản để phòng ngừa, đấu tranh 
với các hành vi đó. Vì vậy, đây là vấn đề có tính chất 
tổng hợp. 

Biện pháp tổng hợp và kế hoạch hóa xã hội được 
thể hiện ở một số điểm cơ bản sau đây: 


Thứ nhất, phải thường xuyên củ ng cố các nguyên 


tác đạo đức, gắn liền sự tôn trọng của các cá nhân 
trong quan hệ xã hội với sự phát triển về nhân cách. 
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Thứ hai, cân phải có thái độ nghiêm túc đối với 
việc thực thì pháp luật và thực biện nhất quán 
nguyên tắc công bằng xã hội trong mọi lĩnh vực của 
cuộc sống. 

Thứ ba, phải thường xuyên thăm dò dư luận xạ 
hội.về những vấn đề cụ thể trong cuộc sống của nhân 
dân, qua đó dựa vào dư luận xã hội để giải quyết 
những vấn đề còn vướng mắc một cách kịp thời và 
hợp lý. _ 

Thứ tư, phải thông báo kịp thời và rộng rãi cho 
mọi gì người trong cộng đồng xã hội về các biện pháp và 
kết quả đấu tranh với những hành vi sai lệch chuẩn 
mực xã hội để ngăn chặn, định hướng và giáo dục. 

Thứ năm, phải có sư thực hiện đồng bộ từ trên 
xuống dưới cũng như sự phối kết hợp giữa các cơ 
quan, các tổ chức xã hội và sự hợp tác quốc tế trong 
quá trình phòng ngừa, đấu tranh để ngăn chặn và 
loại bổ các hành vi sai lệch đó. 

* Biện pháp áp dụng hình phạt 

So với các biện pháp khác, biện pháp áp dụng 
hình phạt là biện pháp đã có từ lâu trong lịch sử loài 
người và được coi là biện pháp cổ nhất để trừng phạt 
những người có hành vì sai lệch, tội phạm. Biện pháp 
này dựa trên cơ sở các Bộ luật của từng nhà nước cụ 
thể và được gọi là phương thức pháp lý. 

Mặc dù biện pháp áp dụng hình phạt là biện pháp 
không thể thiếu trong quá trình đấu tranh chống lại 
các hành vi sai lệch, đặc biệt là các hành vi sai lệch 
nguy hiểm - tội phạm, nhưng đó không phải là biện 
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nhằm xoá bỏ, làm tê liệt hoặc Ì 


pháp duy nhất và có hiệu quả nhất, đồng thời cũng 
không phải là biện pháp chiến lược để giải quyết tận 
gốc các hiện tượng sai lệch chuẩn mực xã hội. ° 

Phòng ngừa tội phạm 

* Lý luận chung uề phòng ngừa tội phạm 

Phòng ngừa tội phạm là một hình thức, một dạng 
của phòng ngừa sai lệch xã hội nói chung. Khái niệm 
phòng ngừa tội phạm, hiểu theo nghĩa rộng đó.là sự 
phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa sự tôn tại của. 
tội phạm với việc loại trừ và xoá bỏ tội phạm với tư 
cách là một hiện tượng xã hội. Mặt khác, khái niệm 
phòng ngừa tội phạm cũng bắt nguồn từ tính chất 
khác biệt và có giới hạn trong đặc điểm và tính chất 
có thể xoá bỏ được của các nguyên nhân phạm tội. 

Khái niệm phòng ngừa tội phạm bao hàm cả ý 
nghĩa đó là vừa có thể xoá bỏ từng bộ phận vừa có 
thể làm tê liệt hoá hoặc làm mất tác dụng của các 
nguyên nhân và điều kiện đưa đến tội phạm. Chính 
vì vậy, mục tiêu và phương hướng cụ thể của công tác 
phòng ngừa tội phạm, trình độ phòng ngừa, mức độ, 
hình thức, phương pháp phòng ngừa bao giờ cũng 
được xác định bởi những điều kiện quốc tế và của 
riêng từng nước. 

Nói một cách cụ thể hơn, phòng ngừa tôi phạm. 
đó là toàn bộ những hoạt động xã hội trên thực tế 


mất tác dụng của 
những nguyên nhân gây ra tội phạm và điều kiện 
gây ra một số loại hành. động phạm tội riêng lẻ trong 
cơ cấu và sự phát triển của tội phạm. 
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Khái niệm phòn£ ngừa tội phạm cũng phải 
â ; ẩn chủ yếu như về hiệu 


à ữ âu chưí 
6 hàm những Liều . -2iAà 
ba đối tượng phòng ngừa, các quá 


: ` ngừa. W h Ậ 

_ vạn pháP. lực và chủ thể phòng 
cong Do đồ đặc, điên ủa công tác phòng ngừa 
ngừa ú tiễn một cách thực Sự theo 


là làm thay đổi thực h = : 
hướng tích cực, là tác dụng của xã hội được thể 


hiện thành cụ thể. ..... 

— Về mặt xã hội, phòng ngừa được tiến hành thông 
qua toàn bộ các biện pháp kinh tế, xã hội, tư tưởng, 
pháp luật, tổ chức... có tác dụng tới tội phạm, nhưng 
không nhằm cá biệt và trực tiếp vào việc phòng, 
chống tôi phạm. Trong phòng ngừa tội phạm, các 
biện pháp cụ thể có một vai trò rất quan trọng, tuy 


động 


nhiên không thể thu hẹp việc phòng ngừa tội phạm - 


vào các biện pháp cụ thể hoặc tuyệt đối hoá các biện 
pháp đó, coi đó là đặc điểm của phòng ngừa tội 
phạm, mà cần phải chú ý đến tính chất tổng thể và 
hệ thống của việc phòng ngừa tội phạm. Nói cách 
khác là phải nhìn nhận, xem xét, lý giải tội phạm từ 
góc độ xã hội để từ đó xác định bản chất của công tác 
phòng ngừa. 

Xác định bản chất của công tác phòng ngừa tội 
phạm cũng đòi hỏi phải làm rõ vai trò và trách 
nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, các tập thể và của 
mỗi công dần. Ở đây cần xuất phát từ sự thống nhất 
về nguyên tắc giữa lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân, 
coi đó là động lực chủ yếu cho sự KHấC triển của xã 
hội nói chung. 
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Phòng ngừa tội phạm là đi sầu nghiên cứu tìm 
hiểu nguồn gốc phát sinh, phát triển của tội phạm 
để có biện pháp phòng ngừa tích cực, giải quyết 
tận gốc. Đó chính là vấn đề cø bản nhất của cuộc 
đấu tranh chống tội phạm. Bởi vì, thực tế cho thấy 
hành động phạm tội nói chung là hành động có ý 
thức trên cơ sở kết cấu, diễn biến tâm lý phức tạp 
của con người, nó có một quá trình hình thành và 
phát triển trong điều kiện sinh hoạt xã hội nhất 
định. Tâm sinh lý và ý thức phạm tội của con 
người không thể hình thành và phát triển một 
cách ngẫu nhiên hay độc lập với xã hội mà nó là 
sự phản ánh tổn tại xã hội, là kết quả tác động 
của thế giới khách quan; là kết quả tất yếu của 
môi trường, hoàn cảnh gia đình và xã hội còn có 
những hiện tượng lạc hậu, lỗi thời. Vì vậy, phòng, 
chống tội phạm là trách nhiệm của toàn dân, của 
toàn bộ hệ thống các tổ chức xã hội. 

* Một số biện pháp phòng ngừa cụ thể 

- Xây dựng hệ thống các chính sách hướng vào 
phát triển kinh tế, xã hội: 

Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn tận gốc rễ các 
loại tội phạm, xoá bỏ những nguyên nhân và điều 
kiện làm nảy sinh tội phạm. Biện pháp này luôn luôn 
gắn liền với các biện pháp cụ thể để điều chỉnh các 
mối quan hệ kinh tế, tăng cường cuộc đấu tranh 
chống đói nghèo, thất nghiệp, tạo cơ sở kinh tế-xã hội 
bình đẳng để mỗi người lao động có điều kiện hưởng 
thụ hợp lý những thành quả lao động của mình. 


xSỳ, 


Đồng thời, từ đó củng cố các mối quan hệ xã hội, 
cũng cố sự ổn định gia đình và cộng đồng xã hội 

Những năm gần đây ở nước ta khi nền kinh tế 
chuyển sang cơ chế thị t ường, bên cạnh mặt 
mạnh, mặt tích cực thúc đẩy xã hội phát triển thị 
những mặt trái của thị trương cũng đã bắt đầu 
bộc lô và đang có những tác động lên đời sống xã 
hôi. Đó là sự phân cực xã hội ngày càng trở nân 
sâu sắc ở cả thành thị và nông thôn. Có một lớp 
người ần nên làm ra và giàu lên nhanh chóng (và 
cũng không ít người giàu lên do làm ăn phi pháp 
hoặc bất chính), đồng thời cũng có một lớp người 
nghèo đi và có một bộ phận dân cư bị bần cùng 
hoá, bị nghèo đói tuyệt đối. Bên cạnh đó, vấn để 
thiếu việc làm và thất nghiệp đang gia tăng do 
nhiều nguyên nhân, trong đố có nguyên nhân 
nhiều cơ sở sản xuất không đứng vững được trong 
cơ chế thị trường đã phải phá sản hoặc giải thể. 
Đây chính là những vấn đề nóng bỏng trong chính 
sách việc làm và chính sách xã hội ở nước ta. 

Vấn đề giáo dục, do tác động của cơ chế thị 
trường cũng tỏ ra có nhiều bất cập. Hiện tượng thất 
học và mù chữ trở lại đang gia tăng. Mặt khác, sự 
thay đổi trong các nhận thức giá trị cùng với việc 
chuyển đối cơ chế đã làm cho các thiết chế gia đình 
và xã hội ngày càng bị xói mòn. Các mối quan hệ 
truyền thống, đạo đức trong gia đình, các truyền 
thống văn hoá, xã hội đang bị thay đổi theo chiều 
hướng xấu đi... 
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Tất cả những vấn để đó đã tác động và ảnh 
hưởng không nhỏ đến tôi phạm Do đó, phát triên 
kinh tê, xã hội và con người được cø1 là biện pháp 
nền tảng và cø bản nhất của công tác phòng ngừa 
tội phạm I ` # 

Xây dựng hệ thống chính sách hướng vào việc 
xây dựng các chuẩn mực xã hội và sự định hướng giá 
trị xã hội lành mạnh: : 

Biện pháp này thực chất là xây dựng các chính 
sách xã hội nhằm phát huy và kế thừa các phẩm chất 
đạo đức truyền thống, phát huy và sáng tạo những 
giá trị cao đẹp của nhân loại trong lối sống để xây 
dựng những nguyên tắc mới trong mối quan hệ EIÚC 
Con người với con người. Các chính sách nhằm củng 
cô vai trò điều chỉnh của pháp luật, tăng cường các 
biện pháp giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác 
của mọi người trong việc tuân thủ các chuẩn mực 
mới, phê phán và lên án các hành vi sai lệch. 

Đối với nước ta hiện nay, cần phải tạo ra môi 
trường xã hội lành mạnh nhằm xây dựng những mối 
quan hệ xã hội tốt đẹp trong từng gia đình, từng cộng 
đông, phát huy tính thiện, tính nhân bản của mỗi cá 
nhân trong xã hội. Điều này chỉ có thể làm được 
thông qua việc tuyên truyền, giáo dục ở mọi nơi từ 
trong nhà trường, trong gia đình đến ngoài xã hội với 
tất cả những lứa tuổi từ thiếu nhỉ đến thanh niên, 
phụ nữ và cả những người cao tuổi. Giáo dục không 
chỉ nâng cao trình độ dân trí cho người dân mà còn 
giúp họ nhận thức được giá trị nhân phẩm, nhận 


339 


thức được chính bản thân mình, có lối sống Văn 
mình, lịch sự, hướng tới những giá trị nhân bản, giá 
trì đích thực của cuộc sống. Chỉ có như vậy mọi người 
dân mới nhận thức đúng giá trị đích thực của truyền 
thống dân tộc và hướng tới chân - thiện - mỹ. Một xã 
hội tốt đẹp như vậy chắc chắn tội phạm và tệ nạn xã 
hội sẽ không có đất để phát triển. 

- Xây dựng hệ thống những chính sách hướng 
trực tiếp vào việc tấn công tội phạm: 

Nội dung của biện pháp này là xây dựng một hạ 
thống tổ chức điều hành và quản lý có hiệu lực để 
kiểm tra, khám phá và loại trừ tội phạm. Ở đây, căn 
cứ vào từng loại sai lệch và tội phạm, từng đối tượng 
cá nhân, bàng nhóm hoặc những tổ chức cụ thể, 
chúng ta lại có thể phân tích và tìm ra những chính 
sách và giải pháp tương ứng. 

Các chính sách nhằm ngăn chặn tội phạm mặc 
dù có thể được ban hành dưới nhiều hình thức, hướng 
vào các lĩnh vực và các đối tượng khác nhau nhưng 
bao giờ cũng cần được đặt trong mối quan hệ thống 
nhất, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. 

Tuỳ vào những điều kiện xã hội cụ thể mà những 
chính sách và biện pháp đấu tranh phòng, chống tội 
phạm trong từng nơi và từng thời điểm có thể khác 
nhau, nhưng mục tiêu cơ bản của nó dường như 
không bao giờ thay đổi. Đó là sự định hướng vào 
những bản chất tốt đẹp của con người và xét đến 
cùng là sự phản ánh bản chất tốt đẹp và nhân đạo 

của một chế độ xã hội. 
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Việc xây dựng hệ thống các chính sách hướng 
trực tiếp vào việc tấn công tội phạm không chỉ dừng 
lại ở các chính sách và biện pháp của các cơ quan 
chức năng mà nó bao hàm tổng thể và có liên quan 
mật thiết đến các chính sách ở các ngành, các lĩnh 
vực khác như: quản lý xã hội, quản lý con người, 
quản lý kinh tế và đặc biệt là các chính sách về pháp 
luật. lÒ) Việt Nam hiện nay và thời gian tới cần xúc 
tiến việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành 
mới các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm 
để làm cơ sở pháp lý cho các ngành, các cấp và toàn 
dân thực hiện phù hợp với điểu kiện nền kinh tế thị 
trường và toàn cầu hoá về kinh tế. 


%ÂU HủI ÔN TẬP 


1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học tội phạm? Những đặc 
trưng và những thông số cơ bản của tội phạm? 

2. Hãy phân tich những căn cử pháp lý cho việc điều tra xã hội 
học về tội phạm? 

3. Tại sao tội phạm lại xảy ra nhiều ở đô thị, giới trẻ, đàn ông 
và những người có thu nhập thấp, trình độ học vấn thấp? 

4. Nội dung căn bản của các lý thuyết giải thích về nguồn gốc 
sai lệch và tội phạm? Sự khác nhau giữa các lý thuyết ấy? 

5. Thế nào là chuẩn mực xã hội? Bản chất, đặc điểm của 
chuẩn mực xã hội? Các loại chuẩn mực xã hội? Sai lệch chuẩn 
mực xã hội và kiểm soát xã hội? 

6. Phân tích những đặc điểm cơ bản của tình hình tội phạm 
trên thế giới và ở nước ta những năm gần đây? 

7. Nguyên nhân, tác hại của tỉnh hình tội phạm? Các biện 
pháp phòng ngừa tội phạm từ góc độ xã hội? 
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